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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong những năm từ 1977 tới 2000, sau khi chiến tranh kết thúc đất nước 
thống nhất, hoạt động điều tra nghiên cứu biển ở nước ta đitợc đẩy mạnh nhằm 
tăng cường sự hiểu biết và xây dựng cơ sở tư liệu về biển phục vụ yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc phòng trên vùng 
biển và thềm lục địa nước ta. Trong mỗi kế hoạch 5 năm Nhà nước chõ xây 
dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà 
nước, với sự tham gia, phối hợp thực hiện của lực lượng các cơ quan khoa học 
công nghệ biên, quân đôi và các địa phương ven biển trong cả nước. Từ 1977 
tới nay đã tổ chức thực hiện 5 Chương trình điều tra nghiên cứu biển: Chương 
trình Thuận Hải - Minh Hải (1977-1980), Chương trinh 48.06 (1981-1985), 
Chương trình 48B (1986-1990), Chương trình KT.03 (1991-1995), Chương trình 
KHCN-06 (1996-2000). Có the coi nhưng Chương trình này là những hoạt động 
điều tra nghiên cứu biển chủ yếu của nước ta trong thời gian nói trên. Sự hiểu 
biết, khối lượng tư liệu vế biển thu được qua hơn 20 năm hoạt động của các 
Chương trình nói trên là rất lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển 
khoa học cồng nghệ biển nước ta, đóng góp một phần nhất định cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế an ninh quốc phòng biển. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các tư liệu này cho tới nay còn chưa 
được phổ cập trong các ngành, các cơ quan khoa học, các địa phương có biên, 
vì vậy, việc khai thác sử dụnơ các tư liệu này phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế 
an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, hợp tác quốc tế... còn 
rất hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, nhằm triệt để khai thác đưa nhanh các 
kết quả điểu tra nghiên cứu biển của các Chương trình Biển cấp Nhà nước ứng 
dụng vào thực tế. thực hiện chủ chương của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường, Ban chỉ đạo Chương trình Biển KHCN-06 tổ chức biên tập, soạn thảo và 
phổ cập các thông tin tư liệu về biển - kết quả thực hiện các chương trình điều 
tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước từ 1977 tới nay. 

Tư liệu sẽ được cồng bố dưới các dạng xuất bản phẩm sau. 

Ì. Thông tin các Chương trình Điều tra Nghiên cứu Biển cấp Nhà nước trong 
thời gian 1977 - 2000 (3 tập). 

2. Báo cáo tổng kết chương trình và các đề tài trong các Chương trình Biển cấp 
Nhà nước trong thời gian 1977 - 2000 (5 tập). 

3. Đánh giá tổng hợp kết quả các Chương trình Biển cấp Nhà nước trong thời 
gian 1977 - 2000 (Ì tập). 

4. Chuyên khảo Biển Việt Nam (4 tập). 
Các tài liệu trên được biên tập, soạn thảo từ các kết quả thực hiện các 

Chương trình Biển cấp Nhà nước từ 1977 tới 2000, đo Ban Chỉ đạo Chương 
trình Biển KHCN-06 chịu trách nhiệm tổ chức, với sự tham gia của một số nhà 



khoa học đã có tham gia thực hiện các chương trình, và do Nhà Xuất bản Đại 
học Quốc gia xuất bản, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường: 

Tài liệu "Báo cáo tổng kết Chương trình và các đề tài trong các Chương 
trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước trong thời gian 1977-2000" bao 
gồm: 

Tập ì: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển Thuận Hải - Minh Hải (1977-

1980) và các đề tài. 

Tập l i : Báo cáo tổng kết Chương trình Biển 48.06 (1981-1985) 
và các đề tài. 

Tập IU: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển 48B (1986-1990) 
và các đề tài. 

Tập IV: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển KT.03 (1991-1995) 
và các đề tài. 

Tập V: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển KHCN-06 (1996-2000) 
và các đề tài. 

Chịu trách nhiệm biên tập: 

GS-TSKH Đặng Ngọc Thanh 

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Biến KHCN-06 

Tham gia biên tập: 

TS Nguyễn Kiêm Sơn, C N Trần Thị Thọ 

Trình bày tập IU: 

Nguyễn Bích Nga 



Ì 

Phần ì 

THÔNG TIN V Ề CHƯƠNG TRÌNH BIÊN 48B 
(1986-1990) 

1. Tên chương trình: 

Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số vấn để 
kinh tế xã hội vùng biển Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế biển. Mã số 48B 

2. Thời gian thực hiện: 1986 - 1990 

3. Cơ quan chủ trì: 

Viện Khoa học Việt Nam chủ trì với sự tham gia của cúc cơ quan nghiên cứu 
thuộc Viện Khoa học Việt Nam và các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành và mội số 
địa phương ven biển liên quan 

4. Co quan tham gia: 

Ì. Bộ giao thôn? vận tải (viện Thiết kế giao thông). 

2. Bộ Giáo dục và đào tạo (đại học Tổng hợp Hà Nội, đại học Tổng hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm ì Hà Nội). 

3. Bộ Thúy sản (Viện Nghiên cứu Hải sản). 

4. Bộ Lao độna,, thương binh và xã hội (Trung tâm nghiên cứu dán số và nguồn 
lao động.). 

5. Uy ban K ế hoạch Nhà nước (Viện K ế hoạch dài hạn và phân bố lực luợníi sản 
xuất). 

6. Tổng cục Dâu khí (Viện Nghiên cứu Dầu khí). 

7. Tổng cục Khí tượng Thúy vãn (Trung tâm Khí tượng thúy vãn biển, Trung tâm 
môi trường). 

8. Cục đo đạc bản đồ nhà nước (Trung tâm Viễn thám). 
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9. Các địa phương ven biển phối hợp thực hiện: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam 
Ninh, Thái Bình, Thanh Hoa, Nghệ Tĩnh, Quảng Nam-Đà Nang, Bình Trị 
Thiên. Phú Khánh, Vũng Tàu-Côn Đảo, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, 
Bộ Tư lệnh vùng IV Hải quân. 

l ũ . Ngoài các cơ quan chủ trì và các cơ quan thực hiện chính, còn có sự tham gia 
phối hơp của nhiều cơ quan trung ương và địa phương khác như: Cục đê điều 
phòng chống lũ lụt (Bộ Thúy lợi), Đài Khí tượng thúy văn TP. Hồ Chí Minh, 
Trung tâm toán học úng dụng TP. Hồ Chí Minh, Uy ban K H K T Quảng Nam-

Đà Nang, Đài khí tượng thúy văn thành phố Đà Nang, Sở thúy lợi Đà Nang, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội , Trường đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí 
Minh, Phân viện Khí tượng thúy văn TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan khác. 
Lực lượng khoa học tham gia thực hiện các đề tài của Chương trình gồm: 22 
liến sĩ, 46 PTS và trên 200 kỹ sư, trung cấp kỹ thuật. 

Các hoạt động hợp tác quốc tê liên quan đến việc thực hiện Chương trình. 

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Viện Hàn lâm Liên Xô và Viện Khoa học 
Việt Nam trong các năm từ 1986-1990, Viện Hái dương học Viễn Đôiìíỉ, Viên 
Địa lý Viễn Đông, Viện Sinh học biển Viễn Đông đã tiến hành nhiều chuyến 
kháo sát trên vùng biến Việt Nam, với sự tham gia của Trung tâm Hải dương 
học, Viện Sinh học biển Nha Tran", Trung tâm Địa lý-Tài nguyên. Trong các 
chuyến khảo sát này đã thu được nhiều số liệu mới về khí tượng; thúy vãn. địa 
mạo địa chất, động lực, sinh vật trên thềm lục địa Việt Nam và vùng khơi Biển 
Đỏng và nhất là về điều kiện tự nhiên và nguồn lợi các đảo ven bờ. Ngoài ra 
còn thu thập được nhiều số liệu về khí tượng thúy văn nhiều năm ỏ Biên Đông 
hiện lưu trữ ở các cơ quan khoa học Liên Xô. 

Sau một thời gian chuẩn bị, Chươiiíĩ trình thực sự bắt đẩu triển khai từ giữa 
năm 1987. Công tác điều tra chủ yếu được tiến hành trone 2 năm 1988-1989 
và quý ì năm 1990. Cũng từ đầu 1990, Chương trình tập trung vào hoàn thành 
việc phân tích, xử lý số liệu và báo cáo tổng kết các đề lài cũng như Ch ươn? 
trình. 

5. Ban Chủ nhiệm Chương trình 48B 

- Chủ nhiệm 

GS TS Đặng Ngọc Thanh. Phó Viện trướng Viện Khoa học Việt Nam. 

- Các uy viên 

1. TS Phạm Vãn Ninh, Uy viên thư ký Ban chủ nhiệm Chương trình-Viện Cơ 
học. 

2. TS Lê Đức An-Trung tâm Địa lý-tài nguyên, Viện Khoa học Việt Nam 
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3. PGS TS Bùi Đình Chung, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hái sản, Bộ Thúy sản. 

4. PGS TS Nguyễn Văn Điệp, Phó Viện trưởng Viện Cơ học. Viện Khoa học Việt 
Nam. 

5. KS H ồ Đắc Hoài, Viện trưởng Viện Dầu khí, Tổng cục Dầu khí Việt Nam. 

6. PTS Võ Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Hải dương học, Viện Khoa học Việt 
Nam. 

7. PGS TS Lê Trọng Phấn. Viện trưởng Viện Sinh học biển Nha Trang. Viện 
Khoa học Việt Nam 

8. PTS Chu Văn Thỉnh, Phó Viện trưởng Viện K ế hoạch dài hạn và Phân bố lực 
lượng sản xuất, Uy ban K ế hoạch Nhà nước. 

9. PGS TS Nguyễn Ngọc Thụy, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thúy vãn biển, 
Tổng cục Khí tượng Thúy văn. 

-Ban Thư ký Chương trình 48B 

Ì. TS Phạm Văn Ninh, Trưởng ban, Viện Khoa học Việt Nam. 

2. KS Phạm Trung Lương, Viện Khoa học Việt Nam. 

3. KS Nguyễn Xuân Dục, Viện Khoa học Việt Nam. 

4. KS Hứa Chiến Thắng, Uy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước. 

5. cv Trần Thị Thọ, Viện Khoa học Việt Nam. 

6. Mục tiêu và nhiệm vụ 

Chương trình biển 48B giai đoạn 1986-1990 đã đề ra 3 mục tiêu và nhiệm vụ 

1. Tiếp tục công tác điều tra cơ bản biển Việt Nam, nhằm có được cơ sở tư liệu 
đầy đủ, tin cậy hơn, đánh giá được chính xác hơn các đặc điểm về điều kiện tự 
nhiên và tiềm năng nguồn lợi thiên nhiên của biển nước ta. 

2. ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ yêu cầu của các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế quốc phòng các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay và thời 
gian tới. 

3. Góp phần xây dựng tiềm lực khoa học kỹ thuật biển nước ta, trước mắt và lâu 
dài. 

Chương trình 48B gồm 7 vấn đề vói 19 đề tài 

Vấn đề ì : Vật lý, Khí tượng Thúy vãn Biển Đông 
Chủ nhiệm vấn đề: PTS. Võ Văn Lành, Trung tâm Hải dương học Nha Trang. 
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1. Đề tài Ì (48B.01.01): Cấu trúc thúy văn và động lực biển Việt Nam 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Hải dương học Nha Trang (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đế tài: PTS. Võ Vãn Lành. 

2. Đề tài 2 (48B.01.02): Điều kiện khí tượng-thuỷ văn biển Việt Nam 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm khí tượng thúy vãn Biển (Tổng cục KTTV) 

Chủ nhiệm đê tài: PGS TS Nguyễn Ngọc Thụy. 

Vân đề l i : Động lực học vùng biển ven bờ 

Chủ nhiệm vấn đề: PGS TS Nguyên Văn Điệp, Viện Cơ học. 

3. Đề tài Ì (48B.02.01): Các quá trình động lực cửa sông, bờ biển hở ở hồ và đầm 
phá (do khả năng kinh phí và điều kiện thực hiện, đã chỉnh bỏ nội dung đầm phá). 

Cơ quan chủ trì: Ban Chủ nhiệm Chương trình Biển 48B. 

Các cơ quan tham gia chính: Viện Cơ học, Viện Địa chất, Trung tam Động lực 
học sông biển, Trung tàm Hải dương học Nha Trang (Viện K H V K ) . 

Chủ nhiệm đẽ tài: PGS TS Nguyễn Văn Điệp (do Ban Chú nhiệm Chương trình 
uy nhiệm). 

4. Đề tài 2 (48B.02.02): Nước dâng do bão và gió mùa 

Co quan chủ trì: Viện Cơ học, Trung tâm động lực học sông biển (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đê tài: TS Phạm Vãn Ninh. 

5. Đè tài 3 (48B.02.03): Nghiên cứu các quá trình thúy thạch động lực làm cơ sở 
cho việc xây dựng, duy tu và cải tạo cảng biển. 

Cơ quan chủ trì: Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông vận tái (Viện Thiết kế 
giao thông, Bộ Giao thông vân tải). 

Chủ nhiệm để tài: KS Đặng Quang Liên (1987-1989), PTS Hoàng Xuân Nhuận 
(1989-1990). 

6. Đề tài 4 (48B.02.04): Tương tác cơ học của biển với các công trình biển trong 
vùng biển Việt Nam. 

Cơ quan chủ trí: Phân Viện Cơ học thành phố H ồ Chí Minh và Viện Cơ học 
( V i ệ n K H V N ) . 

Chã nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Xuân Hùng. 
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Vấn đề HI: Địa chất-địa vật lý thềm lục địa Việt Nam 

Chủ nhiệm vấn đê: KS Lê Vân Cự (Tổng cục Dầu khí) (tới năm 1987). 

7. Đề tài Ì (48B.03.01) Địa chất thềm lục địa Việt Nam và một số vùng kế cận 

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu dầu khí (Tổng cục dầu khí) 

Các cơ quan tham gia chính: Trung tâm Địa chất biển, Trung tâm Hải dương 
học Nha Trang. 

Chủ nhiệm đê tài: KS Hồ Đắc Hoài (Viện NCDK) 

8. Đề tài 2 (48B.03.02) Đặc điểm các trường địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và 
một số vùng kế cận. 

Cơ quan chủ trí: Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng (Viện K H V N ) 
Chủ nhiệm đề tài: PTS Bùi Công Quế. 

Vân đề IV: Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển Việt Nam 

Chủ nhiệm vấn đề: GS TS Đặng Ngọc Thanh (Viện K H V N ) . 

9. Đề tài Ì (48B.04.01): Hoàn thiện và đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác 
nguồn lợi cá biển Việt Nam, dự báo biến động nguồn lợi. 

Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu hải sản (Bộ Thúy sản). 

Các cơ quan tham gia chính: Viện sinh học biển Nha Trang (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm để tài: PGS TS Bùi Đình Chung. 

10. Đề tài 2 (48B.04.02): Nghiên cứu các hệ sinh thái đặc trưng dải ven biển, đề 
xuất biện pháp sử dụng hợp lý. 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện K H V N ) . 

Các cơ quan tham gia chính: Viện sinh học biển Nha Trang, Trung tâm nghiên 
cứu biển Hải Phòng (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đề tài GS TS Đặng Ngọc Thanh. 

Vấn đề V: Địa lý và môi trường dải ven biển 

Chủ nhiệm vấn đề: TS Lê Đức An (Trung tâm Địa lý tài nguyên). 
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11. Để tài Ì (48B.05.01): Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý tự nhiên 
dải ven biển Việt Nam. 

Cơ quan chủ tri: Trung tâm Địa lý Tài nguyên (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Đức An. 

12. Đề tài 2 (48B.05.02): Nghiên cứu sử dụng hợp lý vùng bãi triều cửa sông ven 
biển. 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu biển Hải Phòng (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đê tài: PTS Nguyễn Chu Hồi 

13. Để tài 3 (48B.05.03): Nghiên cứu hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường 
ven biển (trước hết là do dầu mỏ). 

Cơ quan chủ trì: Ban chủ nhiệm Chương trình 48B. 

Các cơ quan tham gia chính: Trung tâm động lực học sông biển (Viện Cơ học), 
Trung tâm nghiên cứu biển Hải Phòng, Cục đãng kiểm, Ban Biên giới (Hội đồng 
Bộ trưởng), Trung tâm Môi trường (TCKTTV), Viện nghiên cứu Dầu khí. 

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Văn Gia 

Quyên Chủ nhiệm đê tài: TS Phạm Vãn Ninh 

Vấn đề VI: Kinh tế-xã hội biển 

Chủ nhiệm vấn đề: PTS Chu Văn Thỉnh (Viện Phàn bố lực lượng sản xuất). 

14. Đề tài Ì (48B.06.01): Điều tra, nghiên cứu vấn đề dán cư và lao động vùng 
ven biển. 

Co quan chủ trì: Trung tâm dân số và nguồn lao động. 

Chủ nhiệm để tài: PTS Trần Đình Nguyên. 

15. Đề tài 2 (48B.06.02): Đánh giá kinh tế một số tài nguyên thiên nhiên biển 
Việt Nam, đề xuất phương hướng phát triển kinh tế biển. 

Cơ quan chủ tri: Viện phân bố lực lượng sản xuất (Uy ban kế hoạch Nhà nước). 

Chủ nhiệm đê tài: PTS Chu Vãn Thỉnh. 

http://48B.06.01
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Vấn đề VII: Một số vân đề khoa học kỹ thuật phục vụ đều tra nghiên 
cứu biển 

Chủ nhiệm vấn đề: GS TS Đặng Ngọc Thanh (Viện K H V N ) . 

16. Để tài Ì (48B.07.01): Xây dựng cơ sở khoa học cho việc thành lập Ngân hàng 
dữ liệu biển Việt Nam (thực hiện trong 2 năm 1987-1988). 

Cơ quan chủ trì: Ban Chủ nhiệm Chương trình biển 48B. 

Cơ quan tham gùi chính: Trung tâm thông tin tư liệu (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đề tài: KS Bùi Văn Long. 

17. Đề tài 2 (48B.07.02): ứng dụng kỹ thuật viễn thám vào điều tra, nghiên cứu 
biển. 

Cơ quan chủ trì: Ban chủ nhiệm Chương trình 48B. 

Các cơ quan tham gia: Viện Vật lý (Viên K H V N ) , Trung tâm Địa lý-Tài nguyên 
(Viện K H V N ) , Trung tâm Viễn thám (Cục đo đạc bản dồ Nhà nước). 

Chủ nhiệm để tài: PTS Bùi Doãn Trọng (được Ban chủ nhiệm Chương trình uy 
nhiệm). 

18. Để tài 3 (48B.07.03): Phương pháp bản đồ phục vụ nghiên cứu biển (thực 
hiện trong 2 năm 1988-1989) 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm bản đồ giáo khoa (Đại học sư phạm Hà Nội ì). 

Cơ quan tham gia: Trung tâm địa lý-Tài nguyên (Viện K H V N ) . 

Chủ nhiệm đề tài: PTS Ngô Đạt Tam. 

19. Đề tài Trường Sa: Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng 
đảo Trường Sa và Hoàng Sa (do yêu cẩu thực tế, đề tài này được bổ sung vào 
Chương trình từ cuối năm 1988). 

Cơ quan chủ trì: Ban chủ nhiệm Chương trình biển 48B. 

Các cơ quan tham gia chính: Trung tâm Khí tượng Thúy văn biển, Trung tâm 
vật lý địa cầu ứng dụng, Trung tâm Động lực học sông biển (Viện Cơ học), Trung 
tâm Hải dương học Nha trang,Viện Sinh học biển Nha Trang, Trung tam nghiên 
cứu biển Hải Phòng, Trung tâm Địa lý-Tài nguyên,Viện Địa chất và Bộ Tư lệnh 
vùng IV Hải quân. 

Chủ nhiệm đề tài: GS TS Đặng Ngọc Thanh. 
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Phân l i 

BÁO CÁO TỔNG K Ế T CHƯƠNG TRÌNH BIÊN 48B 
(1986 -1990) 

ì. H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A CHƯƠNG TRÌNH 

1. H o ạ t động điều t ra khảo sát 

1.1. Điêu tra khảo sát vùng biển nông ven bờ dải ven biển 
Vùng nước ven bờ có độ sâu từ 20-30 mét nước trở vào cho tới nay còn rất ít được 
điều tra nghiên cứu. Chương trình biển 48B (1986-1990) đã tổ chức lực lượng 
điểu tra khảo sát ở một số khu vực tiêu biểu. 

a. Các chuyến khảo sát do chương trình tổ chức trong các năm 1988-1989, bao 
gồm: Các chuyến khảo sát trên dải ven biển phía bắc Việt Nam, từ Hải Phòng 
tới Thanh Hoa với sự tham 2,ia của lực lượng các đề tài liên quan, theo 3 tuyến 
song sons dọc bờ biển: ở độ sâu 30-35 mét, trên vùng triều, vùng đất ven biển, 
chuyến khảo sát hiện trạng và hậu quả ô nhiễm dầu do vụ đắm tàu Leela ở Quy 
Nhớn. 

b. Các chuyến khảo sát do các đề tài thực hiện trong 4 năm (1987-1990) bao 
gồm: 

12 đạt khao sát vùng triều từ cửa sông Tiên Yên (Quảng Ninh) đến Hoàng 
Hoa (Thanh Hoa), theo 2 mùa (mưa và khô). 
Trên 10 đợi khảo sát dái đất các huyện ven biển: Cam Phả, (Quảng Ninh), 
Tiền Hải, Thái Thụy (Thái Bình), Xuân Thúy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Kim 
Sơn (Hà Nam Ninh, Quỳnh Lưu (Nghệ Tĩnh), Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi 
Thành (Quảng Nam - Đà Nang) và Sông Cẩu (Phú Khánh). 
6 đạt kháo sát nước dâng do bão vùng ven biển vịnh Bắc Bộ. 
10 đợt khảo sát đặc trưng thúy triều, các quá trình thúy thạch động lực vùng 
cửa sông đổng bằng Bắc bộ và 4 đạt khảo sát ven biển vùng đổng bàng Bắc 
bộ, 2 đạt khảo sát khu vực các sông Đổng Nai (huyện Duyên Hải - thành phố 
Hồ Chí Minh, 2 đạt khảo sát vùng cửa Thuận An (Thừa Thiên) và Quảng 
Bình. 
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Tổ chức Ì đợt đo đạc địa hình trầm tích nhu vực Gánh Rái. 
6 đợt khảo sát về ó nhiễm dầu ở ven biển Quảng Ninh - Hải Phồng và 2 đợt ở 
vùng biển Vũng Tàu. 

3 đạt khảo sát dải ven biển phục vụ giải đoán ảnh viễn thám. 

1.2. Điều tra khảo sát vùng quần đảo Trường Sa 
Trong các năm 1988-1989 theo yêu cầu đột xuất của Nhà nước, Chương trình 
biển 48B đã kết hợp với Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ Thúy sản tổ chức một đạt khảo 
sát dài ngày ở quần đảo Trường Sa. Năm 1989 riêng Chương trình 48B lại tổ chức 
thêm một đạt khảo sát nữa ở quần đảo Trường Sa thu được nhiều tài liệu mới về 
các lĩnh vực: địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa mạo, thổ nhưỡng, thúy 
văn, khí hậu, sinh vật. Đây là những tài liệu có giá trị phục vụ trước mắt và lâu 
dài. Các hoạt động này còn góp phần vào việc khẳng định chủ quyền của nước ta 
đối với quần đảo đó. 
Các đạt điều tra liên hợp dải ven biên vịnh Bắc Bộ, điều tra hiện tượng ô nhiễm 
vịnh Quy Nhơn và các đạt khảo sát Trường Sa do Chương trình tổ chức là những 
đợt khảo sát đột xuất và là sự cố gắng lớn của Ban Chủ nhiệm Chương trình nhằm 
bổ sung hoàn thiện những nội dung khảo sát cần thiết trong điều kiện rất hạn chế 
về kinh phí và trang thiết bị. 

2. Các hoạt động của Chuông trình kết hợp phục vụ các ngành các địa 
phương 

Trong thời gian thực hiện Chương trình, các đề tài của Chương trình đã kết hợp 
việc thực hiện đề tài với việc phục vụ yêu cầu của một số ngành, địa phương trong 
khuôn khổ các hợp đồng K T K T hoặc K H K T . 

Các đề tài 48B.01.01, 48B.01.02, 48B.02.01, 48B.02.02, 48B.02.03, 48B.02.04 
đã kết hợp việc thực hiện đề tài với việc giải quyết các yêu cầu của các ngành dầu 
khí (Việt-Xô Petro), giao thông vận tải (cảng Cửa Lò, cảng Hải Phòng), Vụ đê 
điều và phòng chống bão lụt, các địa phương ven biển Quảng Nam - Đà Nang, 
thành phố H ồ Chí Minh về các điều kiện vật lý KTTV, động lực thông qua nhiều 
hợp đồng có giá trị kinh tế đáng kể. Theo đánh giá sơ bộ tổng số kình phí mà các 
ngành, các địa phương hỗ trợ cho việc thực hiện Chương trình, thông qua các hợp 
đong K H K T , K T K T khoảng 400 triệu đồng. 

Một hoai động đáng lưu ý trong lĩnh vực này là Chương trình 48B. Đã đàm nhiệm 
tổ chức, biên soạn và cung cấp các số liệu về điều kiện tự nhiên phục vụ tuyến 
cáp ngầm SINHỎN2 (đã thu được 50.000 USD). 

http://48B.02.01
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3. Các biện pháp đổi mới trong công tác quản lý Chương trình 

Trên cơ sở đề cương đăng ký và khả năng thực thi của đề tài, Ban Chủ nhiệm 
Chương trình đã ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kinh phí được 
chuyển dựa trên cơ sở các hợp đồng đó. Cuối năm chương trình tổ chức kiểm 
tra việc thực hiện hợp đồng và thu nhận kết quả của các đề tài trên cơ sở các 
nội dung đã đãng ký. Biện pháp này đã góp phần rất đáng kể vào việc đảm 
bảo được tiến độ, tránh sự trùng lặp trong báo cáo khoa học các năm và giảm 
nhẹ thực sự công việc tổng kết đề tài. 

Vào cuối nam 1987 đầu 1988 Chương trình đã tổ chức đợt hội thảo khoa học 
sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình. 

4. Về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình 

Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm 10 người, trừ 2 người ở xa, 8 người còn lại 
nhìn chung đã hoạt động khá đều tay, cùng nhau tham gia bàn bạc, quyết định và 
giải quyết những việc chung có ý nghĩa lớn đối với cả Chương trình. Ban Thư ký 
đã hỗ trợ đắc lực cho Chủ nhiệm và Ban Chủ nhiệm trong việc thực thi các quyết 
định của Ban Chủ nhiệm. 

Có thể nêu lên những hoạt động của Ban Chủ nhiệm như sau 

1. Sau khi Chương trình đã được Nhà nước phê chuẩn, Ban Chủ nhiệm đã rà xét, 
thông qua các đề cương của đề tài theo phương châm thiết thực, hiện thực (có 
những đề tài đã phải rà xét nhiều lần trước khi thông qua dề cương). 
Thông qua chủ trương lớn về kinh phí, kí hợp đồng thu nhận kết quả hàng năm 
của từng để tài. 

2. Tổ chức nhiều đợt đi công tác ở các địa phương Hải Phòng - Quảng Ninh, Thái 
Bình, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đa Nang, TP. Hồ Chí 
Minh, Vũng Tàu . . . và làm việc với một số ngành khác như bộ Thúy sản, 
Tổng cục Dầu khí, Bộ quốc phòng, cũng như một số Chương trình khác để tìm 
hiểu yêu cầu của các ngành, các địa phương tạo điều kiện cho nhiều đề tài ký 
hợp đồng khoa học kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật với các ngành các địa phương đó. 

3. Ban Chủ nhiệm đã chịu trách nhiệm chủ trì một số đề tài do nhiều cơ quan 
tham gia như 48B.02.0l, 48B.05.03, 48B.07.01,' 48B.07.02, Trường Sa dò đó 
đã thực hiện được tốt sự phân bố nội dung và kinh phí. 

4. Đã chủ trì tổ chức các đạt khảo sát lớn nhất của Chương trình (như dải ven biển 
Bắc bộ, quần đảo Trường Sa và ô nhiễm Quy Nhơn) cũng như các hoạt động 
khoa học kỹ thuật lớn như: cung cấp tư liệu cho tuyến cáp ngầm SIHON2, tập 
hợp tư liệu khoa học về 2 quẩn đảo Hoàng Sa, Trường Sa, soạn thảo tập chuyên 
khảo biển Việt Nam và biên soạn báo cáo tổng kết chương trình. Sau 2 năm đã 

http://48B.02.0l
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tổ chức hội nghi sơ kết công tác cũng như cung cấp tư liệu để soạn thảo chiến 
lược kinh tế biển Việt Nam. 

5. Đã ký hợp đồng để thực hiện một số nội dung khoa học hỗ trợ cho việc thực 
hiện các mục tiêu của Chương trình mà các đề tài chưa bao gồm được như: 

- Vấn đề nghiên cứu triều ở vịnh Thái Lan và sóng lừng (hợp đồng với Đại học 
tổng hợp TP. H ồ Chí Minh, Phân viện Khí tượng thúy văn TP. Ho Chí Minh) -
Vấn đề nghiên cứu động lực học đầm phá (Khoa địa Đại học tổng hợp Hà Nội). 

- Vấn dề toán học cho một số bài toán 3 chiều (Trung tâm Toán học ứng dụng TP. 
H ồ Chí Minh). 

- Thiết kế, chế tạo thử nghiệm một số máy đo thông dụng (sóng ven bờ, độ muối, 
nhiệt độ, độ pH (Viện Cơ học, Trung tâm Vật lý hạt nhân). 

6. Đã tổ chức xây dựng đề cương cho chương trình nghiên cứu 1991-1995 và 
được U B K H N N xem như cơ sở tham khảo chính để xây dựng đề cương nghiên 
cứu biển giai đoạn 1991-1995. 

7. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước là Vụ Tài nguyên 
Môi trường, với các tổ chức như Uy ban quốc gia l o e , CCOP, Hội đồng khoa 
học liên ngành về biển, đã thực hiện tốt các chủ trương của U B K H N N về việc 
chỉ đạo thực hiện các Chương trình K H K T cấp Nhà nước và phối hợp với các 
hoạt động của các tổ chức đó. 
Việc quản lý kinh phí được thực hiện chặt chẽ, rõ ràng và theo tinh thần tiết 
kiệm, hạn chế các chi phí quản lý, tập trung kinh phí cho các đề tài và các hoại 
động khoa học. Đã cố gắng cân đối kinh phí đế tiến hành công tác khảo sát. 

5. Kết quả nghiệm thu các đề tài của Chương trình 

- Loại xuất sác: 13 đề tài: 48B.01.01, 48B.02.01, 48B.02.02, 48B.02.03, 
48B.03.01, 48B.03.02, 48B.04.02, 48B.05.01, 48B.05.02. 
48B.05.03, 48B.06.01, 48B. 07.02 và đề tài Trường Sa. 

- Loại khá: 06 đề tài: 48B.01. 02, 48B.02.04, 48B.04.01, 48B.06.02, 48B.07.01. 
48B.07.03 

l i . KẾT QUẢ THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Các kết quả điều tra khảo sát bổ sung và hoàn thiện tư liệu nâng cao 
hiểu biết về biển Việt Nam 

Cho tới khi Chương trình 48B được tổ chức thực hiện, những hiểu biết về tư liệu 
khái quát về những vấn đề cơ bản của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên biển Việt Nam và Biển Đông đã hình thành, song nhiều vấn đề chưa rõ 
ràng, đầy đủ hoặc chỉ mới được đề cập tới. Một nhiệm vụ đặt ra cho chương trình 

http://48B.03.02
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lần này (mục tiêu Ì của chương trình) là tiếp tục điều tra bổ sung tư liệu ứhẳm 
hoàn thiện các hiểu biết về biển Việt Nam để có được những quy luật tự nhiên 
khái quát và chính xác hơn về vùng biển nước ta. Nhiệm vụ này được tổ chức thực 
hiện theo các hướng sau: 

1.1. Trong khả năng kinh phí và trang bị kỹ thuật cho phép, chương trình đã tổ 
chức các đạt khảo sát dài ngày vùng biển ven bờ và dải ven biển ở độ sâu 15-

30m trở vào từ Hải Phòng tới Thanh Hoa và vùng đảo Trường Sa, là khu vực 
còn nghèo số liệu thực tế. Bên cạnh đó, kết hợp với yêu cầu cấc ngành, các địa 
phương, các đề tài đã tổ chức các chuyến khảo sát quy mô nhỏ ở vùng triều 
cửa sông ven biển phía bắc, cửa sông Đồng Nai, đông Thừa Thiên, khu vực 
dầu khí phía nam v.v...Các hoạt động điều tra khảo sát này đã bổ sung đáng kể 
tư liệu về điều kiện tự nhiên dải ven biến, các đảo ven bờ và quân đảo Trường 
Sa. 

1.2. Trên quy mô toàn Biển Đông Việt Nam, chương trình đã chủ trương kết hợp 
với các chương trình hợp tác quốc tế trong thời gian 1986-1990 ở các ngành 
(chủ yếu với Liên Xô) điều tra bổ sung các tư liệu mới ở vùng biển khơi và các 
đảo ven bờ. Hàng năm trung bình có 2-3 chuyên khảo sát hợp tác với Liên Xô. 

A. THỀM LỤC Đ ỊA VIỆT NAM VÀ BIÊN ĐÔNG 

1. Điều kiện vật lý, khí tượng thúy văn và động lực thềm lục địa Việt 
Nam và Biển Đông 

Trên cơ sở các tư liệu đã thu được từ trước và các tư liệu điều tra khảo sát mới của 
Chương trình, đã hoàn thiện được một số vấn đề quan trọng về khí tượng thúy văn 
và động lực biển trên phạm vi toàn Biển Động và một số khu vực trọng yếu. 

1.1. Điều kiện khí tượng 

ỉ. 1.1. Phân ì oại trường áp và trường gió toàn Biển Đông 

Phân loại trường áp và trường gió toàn Biển Đông được tiến hành theo phương 
pháp nhận dạng áp dụng lẩn đầu tiên trong lĩnh vực khí hậu hải dương ở Việt 
Nam. Từ bản đồ thời tiết hàng ngày của 5 năm 1981-1985 đã tiến hành thu thập 
số liệu về áp và gió tại 60 điểm trên toàn biển và dùng phương pháp nhận dạng là 
công cụ toán học tiên tiến để phân loại các hình thế thời tiết cơ bản cho toàn vùng 
biển (phương pháp này đã được áp dụng trong việc phân loại các hình thế thời tiết 
cơ bản ở nhiều vùng biển thế giới). 

Toàn bộ số liệu trong chuỗi thời gian 5 năm đã được xử lý tự động theo chương 
trình tính của Nguyễn Vũ Thi trên máy tính ÉC-1035 và lập được 45 hình thế 
trường áp của 12 tháng trong năm đối với các trường hợp không có bão (loại A) 
và 19 hình thế đối với trường hợp có bão (loại B). Kết quả được thế hiện trong 
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tập phụ lục dày 480 trang và tập bản đồ. Qua đó thấy rằng Biển Đông có 5 hình 
thế khí áp cơ bản: Gió mùa đông bắc, gió mùa tây nam, gió tín phong đông nam, 
hình thế các đường bất liên tục và hình thế áp thấp nhiệt đới (bão) và được coi là 
một thành tựu quan trọng của Chương trình biển 48B, có giá trị ứng dụng lớn đôi 
với dự báo khí tượng biển. 

Ì.1.2. Tổng kết và phán tích có hệ thống về bão đổ bộ vào Việt Nam trong 36 
năm và thiệt hại do bão dọc ven biến Việt Nam 
Cho đến nay những tài liệu về bão và hậu quả do bão gây ra chưa có được tổng 
kết nhiều năm một cách hệ thống. Từ cơ sở các số liệu tin cây cùa các bản đồ thời 
tiết của Việt Nam và các số liệu về thiệt hại cùa Ban chỉ huy chống lụt, chống bão 
trung ương, chương trình đã tiến hành tổng kết sự phân bố theo không gian (từng 
độ vĩ, từng địa phương) và theo thời gian (năm, tháng) với sự đảm bảo đồng nhất 
về số liệu 1954-1989. Đồng thời đã phân tích chi tiết về thiên tai này đối với 2 
tỉnh phía bắc và phía nam (Thanh Hoa, Quảng, Nam - Đà Nang). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đa dạng và phức tạp của bão đổ bộ vào Việt 
Nam, số lượng trung bình là 6,22 cơn bão và áp thấp nhiệt đới năm, thay đối lất 
nhiều giữa các năm từ 0 cơn/1976 đến 10 cơn/1960, 11 cơn (1964,1973) hoặc 12 
cơn (1978,1989) trong phạm vi cả nước, và thậm chí trong phạm vi mỗi tỉnh. 

Riêng về bão có thể chia thành 5 cấp, tần suất xuất hiện của bão các vùng ven 
biển Việt Nam nhiều nhất là khu vục Quảng Ninh và Đèo Ngang (0,86-0,88 
cơn/năm và ít nhất là khu vực TP. Hồ Chí Mình và Vũng Tàu (0.03 cơn.năm). Bão 
vào Việt Nam chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 11 trong phạm vi cả nước nhưng cũng 
có khả nâng xảy ra sớm hay muộn hơn, thậm chí vào tháng 2 và tháng 12 và 
tương tự như vậy đối vói các vùng khác nhau. về mặt thiệt hại do bão, thống kê 
trong 10 năm (1986 đến 1997) đã cho thấy: Thiệt mạng về người trung bình là 
241 người/nãm (lớn nhất 1001 người năm 1985), thuyền đắm trung bình 703 
chiếc/năm (lớn nhất 1046 chiếc năm 1980), số hecta bị ngập úng 41.100 ha/năm 
(lớn nhất 106.534 ha năm 1980). So với số liệu thiệt hại tổng cộng 2163 người 
của cả vùng đông nam Á năm 1987 (ESCAP) thì những thiệt hại ở Việt Nam do 
bão gây ra cũng là rất lớn. 

1.2. Về tương tác biển-khí quyển trên Biển Đóng 
12.1. Trên cơ sở phân loại 45 hình thế trường áp đã tiến hành nội suy theo 
phương pháp synop cho 77 điểm trên Biển Đông và lập thành các trường gió 
tương úng với 45 bảng cụ thể về hướng gió và tốc độ gió. Các kết quả này là gần 
đúng nhưng lần đầu tiên được nêu ra cho toàn vùng biển có the úng dụng trong 
thực tế dự báo biển,v.v... 

ỉ.2,2. Các chương trình biển trước đây đã để cập đến tương tác biển-khí nhung 
mới chỉ là sơ bộ cho từng vùng nhỏ, thiên về minh hoa vài nét đặc sắc trong điều 
kiện Việt Nam. Vấn đề tương tác biển-khí ở điều kiện Biển Đông là vấn để lộng 



14 Phán li. BÁO C Á O T Ổ N G KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (1986 - 1990) 

lớn và phức tạp. Trong chương trình biển lần này, căn cứ vào điều kiện thực tế chỉ 
chọn một trường hợp riêng nhưng có ý nghĩa quan trọng là tương tác biển-khí khi 
có bão, vừa qua tính toán, vừa qua điều tra khảo sát trực tiếp trên biển bằng tàu 
N C K H của Liên Xô. Kết quả đạt được rất lý thú: Các trường hợp bão di chuyển 
phức tạp với vòng thắt và sự tồn tại dải nước lạnh dưới ngưỡng thông thường để 
hình thanh bão í >26"C, bão Herbert, 1986; IDA, 1986; M A M I E , 1988; TESS, 
1988) từ đó có sự chuyển hướng của bão. Phải chăng đây là một căn nguyên quan 
trọng làm cho các dự báo bão thông thường trước đây rất khó đạt kết quả tốt? Kết 
quả thu được của chương trình có ý nghĩa khoa học lớn và có thể phục vụ cho dự 
báo bão ở Biển Đông trong những trường hợp phức tạp khi bão thay đổi hướng di 
chuyển và cường độ. 

1.2.3. Sự trao đổi nhiệt giữa mặt biển và khí quyển cũng được làm rõ thêm một 
bước quan trọng khi xem xét các trường nhiệt độ nước mật biển, nhiệt độ không 
khí và các dồng thông lượng nhiệt mật biển. 

Dựa trên nhiều nguồn số liệu tương đối phong phú từ trong nước và của nước 
ngoài (vệ tinh của Nhật, tổng kết 1971-1980 của Hongkong...) đã lập ra 12 bản đồ 
trường nhiệt độ nước bề mặt của Biển Đông (chia thành 262 ô kích thước 1° x i " , ô 
nhiều nhất có trên 1.000 số liệu, ô ít nhất 15 số liệu. Đây là các bản đồ đầu tiên 
được công bố với số liệu tương đối phong phú và thuộc loại tin cậy từng tháng ở 
Biển Đông tuy có vùng (tây nam Biển Đông và vịnh Thái Lan) còn ít số liệu. 

Mặt khác, căn cứ vào các số liệu điều tra khảo sát trực tiếp trên các tàu N C K H 
của Liên Xô, Shirshov, Ocean trong các năm 1987, 1988 đã xây dựng được các 
công thức thực nghiệm tính dòng thông lượng nhiệt mặt biển cho toàn Biển Đông.. 
Trên cơ sở đó đã lập ra các bảng tính và 12 bản đổ thông lượng nhiệt rối, thông 
lượng ẩm rối và thông lượng nhiệt tổng cộng do trao đổi rối và bốc hơi cho toàn 
Biển Đông vào các tháng Ì, 4, 7, lo, đặc trưng cho 4 mùa. Kết quả tính toán có 
thể thấy rõ ràng nhiệt bốc hơi đóng vai trò chính trong việc hình thành khí hậu 
Biển Đòng còn đòng trao đổi rối rất nhỏ. Đồng thời cũng thấy rằng các kết quả 
hình thành và phát triển của bão là rất quan trọng, cần được nghiên cứu sâu thêm 
trong lĩnh vực trao đổi nhiệt biển-khí quyển. 

1.3. Sóng biển 
Đã lập ra 45 trường sóng gió đặc trưng cho Biển Đông trên cơ sở 45 hình thế khí 
áp điển hình của biển. Các bản đồ trường sóng gió ( gồm: độ cao, chu kỳ, hướng 
truyền) đã được lập ra lần đầu tiên cho toàn Biển Đông bằng phương pháp số trị 
có thể giúp ích thực tế cho dự báo sóng biển cũng như trong các nghiên cứu khoa 
học về động lực biển và điều hành hàng hải, bảo vệ bờ biển và công trình thúy ở 
vùng biển. Qua các bản đồ này có thể thấy các thời kỳ có sóng nhỏ dưới 2m trên 
toàn biển là các thời kỳ giao thời giữa các mùa chính và những hình thế thường 
gây ra sóng lớn trên 3 m, thậm chí trên 4m, là khi có gió mùa. Các hình thế 
trường sóng khi bão đã được xem xét riêng và cũng tính toán với 2 mạng lưới 
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khác nhau 111 X 111 km cho toàn biển và 28 X 28 km cho vịnh Bắc Bộ. đã dẫn ra 
3 trường hợp điển hình là trường sóng trong cơn bão D A N (18/10/1989) cho toàn 
biển (sóng lớn nhất trên 7 m ở vịnh Bắc Bộ), trường sóng của cơn bão IRVING 
(24/7/1989) và DOT (11/6/1989) cho vịnh Bấc Bộ với sóng lớn nhất trên 5m. Các 
kết quả tính đã được so sánh với các bản đồ trường sóng của cơ quan khí tượng 
Nhật Bản và thấy có sự phù hợp định tính. 

Sóng lừng là loại sóng mạnh dù không thấy gió mạnh hoặc thậm chí không có 
gió. Loại sóng này gây nguy hiểm và trở ngại lớn cho các hoạt động trên biển. 
Lần đầu tiên ở nước ta, vấn đề sóng lừng đã được đặt ra như một nội dung riêng 
biệt và mặc dù còn sơ lược cũng đã đạt được một số điểm đáng chú ý. Dựa trên 
việc giải phương trình cân bằng năng lượng phổ theo thuật toán của Davidan cho 
3 hình thế synop điển hình trong thời kỳ mùa đông (phân loại theo lý thuyết quen 
biết của Xorkina) đã rút ra được các trường sóng tương ứng và phát hiện được các 
khu vực tồn tại sóng lừng ứng với các hình thế đó. Đã đi đến kết luận rằng vào 
mùa đông, đặc biệt là các tháng giữa mùa, trên toàn vùng biển khơi, ven bờ miền 
Trung và Nam bộ luôn tồn tại sóng lừng kích cỡ 0,5-3,0 m. 

1.4. Điều kiện vật lý - thúy văn và động lực Biển Đông 

Trong các chương trình điều tra, nghiên cứu biển trước đây các trường vật lý thúy 
văn được tập trung nghiên cứu tương đối kỹ đối với vịnh Bắc Bộ và thềm lục địa 
Nam Việt Nam. Nhưng đối với toàn Biển Đông nói chung và toàn biển Việt Nam 
nói riêng chỉ mới có một số nghiên cứu về các trường nhiệt độ và muối trên 
những nét khái quát nhất. Trong chương trình biển lần này, ngoài việc nghiên cứu 
chi tiết hơn về 2 trường thúy vãn nói trên, còn tiến hành nghiên cứu trường mật độ 
nuớc, trường tốc độ truyền âm và trường ôxy hoa tan. Chúng được nghiên cứu khá 
toàn diện về phán bố không gian ngày và trong năm cùng các dặc trưng dị 
thuồng. Riêng đối với vùng khai thác dầu khí trên thềm lục địa Nam Việt Nam đã 
có nhũng nghiên cứu chi tiết nhầm xác định đặc trưng cực tri của các yếu tố thúy 
văn phục vụ công tác thiết kế các công trình khai thác và chuyển tải dầu khí. Tù 
các nguồn số liệu khác nhau ở trong và ngoài nước, đã thu thập được 9278 trạm 
thúy văn đo sâu do trên 200 tàu điểu tra của nước ta và nhiều nước khác thực hiện 
trên Biển Đông. Trên cơ sở đó đã xây dựng tập bản đổ vật lý thúy văn và động lực 
Biển Đông tỷ lệ 1/5.000.000 phản ánh phân bố nhiệt độ, độ muối, mật độ, tốc độ 
truyền âm, hàm lượng ôxy hoa tan trong 4 mùa trên tầng tiêu chuẩn 0, 20, 50, 
100, 200, 300, 500, 1.000 và 1.500m và trên các mặt cắt thẳng đứng điển hình 
ngang và dọc Biển Đông. Tập bản đồ còn phản ánh phân bố độ trong suốt của 
nước biển trong 4 mùa, chế độ dòng chảy tuần hoàn và không tuần hoàn. Có thể 
nói đây là tập bản đồ vật lý - thúy vãn Biến Đông lớn nhất và đầy đủ nhất ớ nước 
ta hiện nay. Chắc chắn nó có thể phục vụ nhiều yêu cầu nghiên cứu khai thác và 
bảo vệ biển. Trên cơ sở phán tích số liệu đo đạc và các bản đồ đã xác định được 
những nét đặc trưng của các trường vật lý - thúy văn như sau: 
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Ì .4.1. Nhiệt độ (T"C), độ muối (S%o) và mật độ (ơi) nước 

Cấu trúc thẳng đứng của T và s đều gồm 5 lớp: lớp tựa đồng; nhất T và s tầng 
mặt, lớp nhảy vọt T và cực đại s, lớp suy giảm T và cực tiểu s, lớp cực tiểu T và 
cực tiểu phụ s tầng sâu và lóp nghịch nhiệt và cực đại s tầng đáy. Mật độ C( được 
tính từ số liệu T và s nên cấu trúc của nó là sự kết hợp cấu trúc của các trường T 
và s, gồm 4 lớp cơ bản: lớp tựa đổng nhất, lớp nhảy vọt, lớp tăng từ từ và lớp tựa 
đồng nhất sâu và đáy. Phân bố T và s trong lớp sâu và đáy ( từ lOOOm đến đáy) 
khá ổn định và có thể biểu diễn trên toán đồ chung cho cả Biển Đông. Từ toán đồ 
này thấy rằng tại tầng 3.000m T đạt cực tiểu là 2,42"C và s cũng đạt cực tiểu 
bằng 34,59%0. Tại đáy T đạt cực đại bằng 2,6 r e và s cũng đạt cực đại 34,64 %0 ở 
độ sâu 5.000m. Trên bức tranh phân bố mạt rộng đặc biệt ở tầng mặt, cả 3 yếu tố 
T, s và <J, đều thể hiện khá rõ bức tranh động lực của toàn Biển Đông với các lưỡi 
và các tâm T thấp. s cao, ơ, cao thể hiện các đới và các tâm phân kỳ nước (nước 
trồi) do các xoáy thuận 2,ây nên. Các lưỡi và các tâm này tồn tại khá thường 
xuyên ở phía bắc và tây bắc. Đồng thời ồ phía đông và đông nam Biển Đông 
thường tồn tại các lưỡi và các tâm T cao, s thấp, ơ t thấp là dấu ấn của các dồng 
nước từ phía nam lên và các tâm hội tụ nước (nước chìm). Phân bố s trên các mặt 
cất thẳng đứng ngang và đọc Biển Đông cho ta khái niệm rõ ràng nhất về bức 
tranh hoàn lưu nước trong lớp dưới mặt và tầng sâu. Từ các mạr cát s ngang Biển 
Đông thấy rõ vết tích của các dòng chảy mạnh có độ muối cao trong lớp nhảy vọt 
nhiệt độ thể hiện hai luồng dòng chảy cực đại độ muối ở tây và đông Biển Đông. 

Dị thường nhiệt độ nước tầng mặt ở tây Biển Đông có thể đạt -3"C trong mùa 
đông và l°c trong mùa hè. Trong mùa đông dị thường độ muối có thể đạt 1%0 ở 
ven bờ miền Trung Việt Nam, 3%Q trong vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Trong 
mùa hè s có độ dị thường lớn hơn: 2%0 ỏ ven bờ miền Trung Việt Nam và 6%0 ở 
vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Dao động ngày của T và s và ơ, thường có biên độ 
lớn nhất không phải trên mặt, mà tại các tầng 40 -100 mét, và thườn? có chu kỳ 
bán nhật không đều. Điều đó chắc chắn có liên quan đến ảnh hưởng của thúy 
triều. 

Dao động năm cưa T, s và ơ, ở tầy Biển Đông; CŨĨÌS, có biên độ lớn nhất trong lốp 
nước từ 20 - 100 m và thường ngược pha với dao động trên mặt biển, có thế liên 
quan tới hiện tượng phàn kỳ và bình lưu nước. 

Đối với Biển Đông, trường nhiệt độ bị phân tầng mạnh trong lớp nước 300 mét bề 
mặt. Trong lớp nước từ lOOOm đến đáy ơ, hầu như đồng nhất và có giá trị trung 
bình là 26,76 đơn vị. 

ỉ.4.2. Tốc độ truyền âm, hùm ìượnq oxy hoa lan và độ trong suốt 

Nghiên cún trường tốc độ truyền âm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thông 
tin, liên lạc dưới biển. Trước đây đối với toàn Biển Đông, yếu tố này chưa được 
nghiên cứu. 
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Cấu trúc thắng đứng của V gồm 3 lóp cơ bản: một là lớp tựa đồng nhất bề mật dày 
khoảng lOOmét với V có giá trị lớn nhất, hai là lớp suy giảm V trên các tầng từ IOO 
mét đến llOOm và dưới đó là lớp V tăng từ từ đến đáy. Trên toàn bộ Biến Đông 
tồn tại tầng cực tiếu tốc độ truyền âm ở khoảng độ sâu Ì lOOm. Có khả nàng đây 
là trục của kênh âm ngầm, trong đó các nguồn âm nhân tạo được truyền đi nhanh 
hầu như tức thời, không bị mất mát nâng lượng. Đây là phát hiện mới cần được 
tập trung nghiên cứu chi tiết thêm. Các vùng nước trồi và dải ven bờ vịnh Bắc Bộ 
có V nhỏ hơn các vùng khác. Dao động ngày và năm của V đáng kể trong lớp nước 
từ 20 đến 100 mét và chịu ảnh hưởng mạnh của các nhân tố động lực. Biên độ dao 
động ngày có thể đạt 8-1 Om/s. 

Cấu trúc 0 2 gồm 4 lớp cơ bản: lớp tựa đồng nhất bề mặt, lớp đột biến, lớp cực tiểu 
và lóp tựa đồng nhất tầng sâu và đáy. Tầng 800 m là tầng cực tiểu 0 2 . ở đây 0 2 có 
giá trị 1,4-1,8 ml/1. 0 2 có giá trị lớn nhất trong lớp tựa đồng nhất bể mặt. Mùa 
đông phân bố 0 2 mang tính chất phân đới rõ rệt và có xu thế tăng dần từ nam ra 
bắc, nhưng trong mùa hè tính chất đó bị phá huy. Giá trị 0 2 ở tầng mặt trong mùa 
đông lớn hơn trong mùa hè, 

Đã xét độ trong suốt tương đối, một đặc trưng quan trọng trong nhiều lĩnh vực 
hoạt động trên biển, nhưng trước đây đối với Biển Đông chưa được chú ý nghiên 
cứu. 

Ở vùng khơi Biển Đông quanh nám đều có H lớn hơn 25 m. Vùng quần đảo 
Trường Sa là vùng có H lớn nhất (thường lớn hơn 30 m). Vùng có độ trong suốt 
lớn này được mở rộng trong mùa hè. 

Dải bờ miền Trung Việt Nam, vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có độ trong suốt nhỏ 
nhất. Dải bờ biển với độ trong suốt nhỏ biến đổi mạnh theo các mùa trong nám. 

ỉ.4.3. Thúy triều, dòng triều và năng lượniỊ triều 

Đã tiến hành tính toán thúy triều và dòng triều bằng mô hình số trị thúy động có 
tính ảnh hưởng của lực Coriolis, gradien mực nước và ma sát đáy theo các sơ đổ 
tính khác nhau. Các kết quả tính toán đã được kiểm nghiệm tại nhiều trạm trên 
Biển Đông cho phép xây dựng các bản đồ phân bố biên độ và pha thúy triều các 
bản đồ phân bố elip dòng triều, các bản đồ phân bố dòng năng lượng cả 4 sóng 
triều chính K i , ó , , M i , S2, các bản đồ phân bố các vùng xáo trộn triều và bán đổ 
phân bố các tính chất triều của toàn Biển Đồng. Một số bản đồ đặc trưng đã được 
đưa vào tập bán đồ vật lý thúy văn và qua phân tích các kết quả tính toán có thể 
nêu một số kết luận sau đây: 

Đối với vùng khơi Biển Đông phân bố biên độ và pha các sóng triều phù hợp với 
kết quả tính toán trước đây. Nhưng đối với vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và thềm 
lục địa nam Việt Nam có những nét mới: trong vịnh Bắc Bộ đối với sóng nhật 
triều K | và Ó; tồn tại rốn triều (điểm vô triều) ảo với tâm nằm trên đất liền 
khoảng 17"N, dao động mực nước đạt 90 em ở đỉnh vịnh. Đối với sóng bán nhật 
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M 2 có rốn triều ở khoảng 20°40'N , 107°E; biên độ dao động mực nước đạt 50 em 
ở đỉnh vịnh. đối với sóng S2, rốn triều nằm ở khoảng 20"35'N, 107°05'E. Trong 
vịnh Bắc Bộ, sóng nhật triều chiếm ưu thế. Các kết quả này về mặt định tính khá 
phù hợp với số liêu quan trắc. Trong vịnh Thái Lan đối với sóng Kị rốn triều nằm 
ở khoảng 8"10'N, 102"30'E; dao động mực nước đạt 80 em ở đỉnh vịnh. Đối với 
sóng o, , rốn triều nằm ở khoáng 7"N, 102°30'E. Đối với sóng M 2 rốn triều nằm ở 
81>30'N, 104°10'E và có khả năng tổn tại rốn triều ảo ở bờ đông vịnh; biên độ dao 
động đạt 40 em ở đỉnh vịnh. Đối với sóng s 2 rốn triều nằm ở 8"40'N, 104"E. Thúy 
triều trong vịnh Thái Lan mang tính chất nhật triều không đều. Biên độ của cả 4 
sóng chính tâng dần từ vùng trung tâm vịnh đến các vùng bờ và đính vịnh, ở đây 
thúy triều đạt các giá trị cực đại. 

Dòng triều cực đại của các sóng nhật triều ở phía bắc Biển Đông thường có huấn 5 
đông tây, càng gần đến bờ tây càng chuyển dần sang hướng đông bắc - tây nam, 
còn ở giữa Biến Đông - hướng bắc-nam. trong vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan dòng 
triều cực đại có hướng gần như song song với hướng trục chính của vịnh. Tại 
vùng trước cửa vịnh Thái Lan dòng triều cực đại có xu hướng tách thành hai 
luồng, một luồng hướng vào vịnh và một. luồng hướng xuống eo Carimata. Tốc độ 
dòng triều khá mạnh ở phía tây đảo Hải nam (50 cm/s đối với sóng ó , ) , ven bờ 
đảo Borneo (40 cm/s), ven bờ Campuchia (30 cm/s). Ở giữa Biên Đông dòng triều 
của các sóng Oị và K i chí đạt 2 - 4 cm/s. Tốc độ dòn^ triều cực đại của các sóng 
bán nhật triều có giá trị lớn ở thềm lục địa nam Việt Nam (50 cm/s); ven bờ đảo 
Borneo (40 cm/s) và nói chung không lớn trong vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan (15 
cm/s). 

Dòng nâng lượng triều từ Thái Bình Dương qua eo Bashi là nguồn năng lượng 
triều chủ yếu vào Biển Đông. Dòng nâng lượng qua eo Carimata, là ne,uồn nâng 
lượng triều chủ yếu thoát ra khỏi Biển Đông. Khi qua eo Bahi dòng năng lượng 
của sóng bán nhật triều rất lớn (250W/cm). Khi đi vào vịnh Bắc Bộ dòng này còn 
70 - 90 w/cm. Trong vịnh Thái Lan dòng năng lượng triều mạnh nhất ở khu vực 
giữa vịnh. Đáng chú ý là ở khu vực biến từ Vũng Tàu đến Bến Tre, dòng năng 
lượng triều chủ yếu có hướng tây, chứ không theo hướng đường bờ, và không thấy 
ngược lại . Điều đó chứng tó là ở đây năng lượng triều bị tiêu tán mạnh ở vùng bờ 
vù cửa sông. 

Cơ chế triều trong Biển Đông có những đặc điểm như sau: Sau khi vào Biển Đông 
qua eo Bashi thúy triều truyền theo cơ chế sóng tiến khá nhanh ở phần giữa biển. 
Khi đi vào vịnh Bắc Bộ các sóng tiến chuyển thành sóng đứns - tiến đối với triều 
bán nhật và sóng tiến - đứng đối với nhật triều. Ó phía nam Biển Đông do các quá 
trình phản xạ và tán xạ sóng nên tạo thành hệ thống giao thoa phúc tạp. Khi đi 
vào vịnh Thái Lan sóng tiến chuyển thành sóng đứng, đứng - tiến. Trên thềm lục 
địa phía nam Việt Nam sóng triều mang tính chất đặc trưng là sóng tiến. Tồn tại 
các vùng xáo trôn triều mạnh trong vịnh Bắc Bộ, thềm lục địa Việt Nam, ven bờ 
đáo Borneo và trong vịnh Thái Lan. Các vùng này thường có độ sâu không quá 60 
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m. Tuy nhiên có thể nói các vùng xáo trộn triều mạnh có diện tích rất nhỏ so với 
diện tích toàn Biển Đông. Do đó có thể kết luận là trong điều kiện thiên văn trung 
bình trên phần lớn Biển Đông tồn tại điều kiện phân tầng ổn định của các yếu tố 
vật lý - thúy văn. 

Chú ý: Trong khuân khổ chương trình, một nghiên cứu số trị thúy động cho riêng 
vùng vịnh Thái Lan cũng đã đươc tiến hành. Mô hình toán lý cũng là "hệ phương 
trình" phi tuyến nước nông nhỏ cho toàn Biển Đông. Đã đưa ra được các bán đồ 
hằng số điều hoa về mực triều và dòng triều cho các sóng chính O h Kị, M 2 , s2. 
Đây là kết quả tính toán thuần tuy và chúng còn chứa đựng những khác biệt đáng 
kể, kể cả về số lượng và vị trí của các rốn triều. 

Để phục vụ khai thác đầu khí trên thềm lục địa nam Việt Nam đã tiến hành tính 
toán chi tiết thúy triều và dòng triều tại giếng khoan Bạch Hổ, Con Rồng, Đại 
Hùng và trên tuyến từ Bạch Hổ đến mũi Kỳ Vân. Bằng phương pháp phân tích 
điều hoa các chuỗi số liệu do đạc mực nước và dòng chảy dài ngày đã xác định 
các hằng số điều hoa và xây dựng các phương pháp dự tính mực nước là + 30 
em và của phương pháp dự tính dòng triều là ± 10 cm/s. Đã xác định dòng triều 
cực đại trong khu vực là 83,7 cm/s. Bằng phương phấp thống kê số liệu thực do đã 
xác định công thức tính phân bố thẳng đứng của dòng triều trong khu vực như 
sau: 

Ơ(Z) = Ơ„ ÍỈLiItl 
H 

Trong đó: U{Z)- là tốc độ dòng triều tại độ sâu z 
U ( ) - là tốc độ dòng triều trên mặt biển. 
H - là đô sâu đáy biển. 
q= 5 là hệ số thực nghiệm. 

Ngoài ra đã sử dụng các kết quả tính dòng triều bằng mô hình số trị thúy động đã 
nói ở trên để phân vùng dòng triều trên thềm lục địa nam Việt Nam. Đã xác định 
sự tồn tại các dải biến động mạnh dòng triều tương ứng với các dải biến động 
mạnh với các dài biến động mạnh địa hình đáy biển và dải bao quanh rốn triều. 
Hiện tượng thúy triều ở vịnh Bắc Bộ có nhiều nét đặc sắc, cần dược xem xét chi 
tiết hơn. Chương trình lần này đã chú ý làm lõ và chi tiết hoa một số vấn đề tồn 
tại đặc biệt là dòng triều. Đã sử dụng lưới tính dày đặc hơn trước (0,5 X 0,5 độ) và 
có tính đến ma sát theo mô hình Hansen, áp dụng thuật toán phân rã và khôi 
phục. Kết quả đã lập ra 9 cạp bản đồ các hàng số điêu hoa về mực nước biển và 
dòng triều của 4 sóng hợp thành chủ yếu và bản đồ đặc tính dòng triều. Kết quả 
thu được chi tiết hơn so với trước và khả năng phong phú, một mặt khẳng định 
được nhiều kết luận trước đây, mặt khác phát hiện được một số điểm chi tiết hơn, 
mới hơn mà trước đây chưa thấy nói đến (vùng có biên độ sóng triều nhỏ tại vùng 
khơi Nghệ Tĩnh, ảnh hưởng của ma sát, ...)• Đã so sánh với các kết quả công bố 
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gần đây nhất của Trung Quốc (1984) và Anh (1983). Tuy nhiên cũng thấy rõ một 
số điểm cần tiếp tục xem xét kỹ hơn như số liệu biên cứng ở phía nam và đông 
nam, giá trị của hệ số ma sát, ... nhằm làm cho kết quả tính hoàn thiện hơn. Các 
kết quả thực đo về dòng chảy và dồng triều ở vùng rốn triều gần cửa Thuận An 
càng cho thấy sự khá trùng hợp giữa thực đo và kết quả tính theo mô hình này. 

Vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế là một vùng biển đặc thù đã được khảo sát lần 
đầu tiên khá kỹ về hiện tượng triều cùng các yếu tố khí tượng thúy văn biển. Tại 
vùng biển vốn rất ít được biết cho đến nay, mặc dù các nhà khoa học trong nước 
và ngoài nước đều biết có vùng rốn triều (amphidromic Zone). (Với dao động 
triều thẳng đứng rất nhỏ, dao động ngang của dòng triều thường lớn) của hệ sóng 
triều xoay đứng xoay vòng nhưng cho đến nay chưa có số liệu thực đo xác nhận. 
Trong tháng 7 - 8 /1990 đã tiến hành khảo sát tại 2-3 tầng nước trong khu vực 5 
trạm định điểm cách nhau khoảng 10-30 km ở phía đông Thừa Thiên tới độ sâu 
30m. Với các chuỗi số liệu đo liên tục, dài nhất là 34 giờ đã thu được tốc độ dòng 
chảy tổng cộng lớn nhất là 89 cm/s. Trạm quan trắc 7 ngày đêm liền về dao động 
triều ở cửa Thuận A n đã thu được số liệu về độ lớn triều cực đại chỉ có 34 em với 
đặc tính thúy triều thiên về bán nhật. Số liệu thực đo về dòng chảy sau khi xử lý, 
đã thấy rõ dòng triều ỏ đây là đáng kể và mang tính chất cơ bản là toàn nhật đều. 
Các kết quả tính toán sơ bộ về dòng triều cho thấy khả nàng tốc độ riêng của 
dòng triều tại đây có thể vượt quá 100 cm/s song do chuỗi số liệu chưa đủ dài 
(dưới 3 ngày đêm) nên chưa thể khẳng định con số chính xác. Bức tranh dòng 
chảy tổng cộng, kết hợp giữa dòng triều và dòng chảy gió ở các điểm phân bố và 
xa bờ, các điểm phía bắc và phía nam, tầng trên và tầng dưới khá đa dạng chứng 
tỏ diễn biến dòng chảy trong vùng là khá phức tạp ngay ở các điểm cách nhau 
không quá 15 km. Đó là nhận xét đáng chú ý mà trong các sơ đồ dòng cháy trước 
đây của nhiều tác giá trong nước và nước ngoài chỉ mới được đề cập đến một cách 
sơ sài. Qua điều tra khảo sát sơ bộ cũng có thể thấy khá rõ ràng vùng rốn triều mà 
các mô hình triều của nhiều tác giả trong nước và nước ngoài đã nói đến ở khu 
vực tây nam cửa vịnh Bắc Bộ. Lần đầu tiên sự tồn tại của vùng rốn triều đã được 
kiểm chứng bằng số liệu thực đo, đó là vùng từ giáp cửa Thuận An cho tới điểm 
có toa độ ọ = 16 l ,40'N và X - 107'10'E. Kết quả khảo sát cũng thấy rõ ràng vùng 
biển miền Trung Trung Bộ của nước ta có những đặc điểm riêng, không thể đơn 
giản hoa bằng cách đồng nhất với vùng biển phía bắc hoặc phía nam của thềm lục 
địa Việt Nam. 

1.5. Dòng chảy trên Biển Đông và khu vực dầu khí phía nam 

1.5.1. Dòng chảy trung bình mùa trên toàn Biển Đông 

Đã đánh giá trên quy mô toàn Biển Đông trong chu kỳ mùa dòng chảy địa chuyển 
đóng vai trò chủ yếu. Riêng trong lớp nước 40-50 mét sát mặt, đạc biệt ở các 
vùng nước nông dòng chảy gió đóng vai trò đáng kể. Vì vậy có thể xem dòng 
chảy tổng hợp trung bình mùa của Biển Đông là tổng của dòng địa chuyển trung 
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bình mùa và dòng trồi trung bình mùa với giả thiết rằng dồng gradien do gió gây 
ra được phản ánh trong dòng địa chuyển. Dòng địa chuyển được tính theo phương 
pháp động lưc nhờ sử dụng trường mật độ nước thực đo. Dòng trôi được tính theo 
phương pháp Ekman cho biển sâu hữu hạn với hệ số nhớt rối ở vùng nước nông tỷ 
lệ với độ sâu của biển và tốc độ gió, còn ở vùng nước sâu tỷ lệ với bình phương 
tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình mùa lấy từ kết quả thống kê gió lo năm 1961 -
1970. Độ sâu của biển lấy từ bản đồ địa hình đáy Biển Đong ty lệ Ì/ 2.000.000. 
Từ các kết quả tính toán thấy lằng dòng trôi ở nam Biển Đông lớn hơn ở bắc Biển 
Đông. Dòng trôi trung bình mùa cực đại chỉ đạt không quá 30 cm/s. Dòng trôi nói 
chung quyết định xu thế dòng chảy ở vùng nước nông, nhưng riêng ở vịnh Bắc Bộ 
mùa hè xu thế địa chuyển vãn chiếm ưu thế. 

Hoàn lưu chung của Biển Đông; có những đặc điểm như sau: Trong mùa đông cả 
Biển Đông nằm trong hệ các xoáy thuận, trong mùa hè tây bắc Biển Đông tổn tại 
xoáy thuận, còn ở đông nam thì tồn tại xoáy nghịch. Dọc bờ bắc trung bộ Việt 
Nam luôn có dòng chảy hướng từ bắc vào nam. Dòng này không chỉ thể hiện ở độ 
sâu 80-150 m như Kremf và Chevey đã phát hiện, mà còn thể hiện ngay ở trên 
mặt, nếu xét dòng chảy trung bình mùa. Ở vịnh Bắc Bộ trong cá 2 mùa đều có 
hoàn xoáy, còn ở vịnh Thái Lan trong mùa đông có xoáy thuận, trong mùa hè có 
xoáy nghịch. 

Trong cả 2 mùa đều có sự xâm nhập nước từ Thái Bình Duơne vào Biển Đông qua 
phần phía bắc eo Luzon và thoát nước theo chiều ngược lại qua phía nam của eo 
này. Sự trao đổi nước qua các eo Đài Loan và Carimata chỉ xảy ra trong lớp mặt 
và chắc chắn không lớn vì các eo này khá nông. Chính vì vậy mà hoàn lun nước 
Biển Đông luôn mang tính chất xoáy. Tính chất này làm nhiễu động mạnh các 
trường vật lý - thúy văn trên toàn vùng biển như dã thấy ở trên. Tốc độ dòng chảy 
trung bình mùa lớn nhất (50-60 cm/s) thường thấy ở thềm lục địa tây Biển Đônn 
và dọc bờ Philipin. 

ỉ.5.2. Dồng chay vùtỉíị khai thác dẩn khí trên thềm lục địa Việt Nam 

Đi đôi với việc tổ chức đo đạc, khảo sát dòng như được trình bày ở trên đã tiến 
hành tính toán các đặc trưng của yếu tố động lực này nhằm giải quyết yêu cầu 
phân vùng dòng chảy khu vực khai thác dầu khí và xác định đòng chảy cực đại tại 
các mỏ Bạch H ổ , Con Rồng và Đại Hùng, cũng như trên tuyến từ mỏ Bạch Hổ 
đến mũi Kỳ Vân để phục vụ các tiêu chuẩn kỹ thuật tạm thời thiết kế các côn? 
trình khai thác và chuyển tải dầu khí. Vì các chuỗi số liệu đo đạc không đủ dài và 
không phủ đều vùng nghiên cún, nên để thực hiện yêu cầu phân vùng dòng chảy 
phải sử dụng các kết quá tính toán bằng phương pháp mô hình hoa. Việc phân 
vùng chỉ thực hiện đối với trường hợp dòng chảy dừng. Kết quả nghiên cứu đã 
xác định rằng đối với thềm lục địa phía nam tồn tại hai loại dòng chảy cơ bản. Đó 
là dòng triều và dòng gió. Dòng triều được xác định bằng 2 phương pháp đã nêu ở 
trên. Sau đây chỉ xem cấc kết quả tính toán dòng chảy gió.. Trong đó đế xác định 
mô hình tính toán dòng chảy gió đã tiến hành đánh giá các thành phần của hệ 
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phương trình động lực học trong điều kiện của thềm lục địa Việt Nam và xác định 
khoảng thời gian gió thổi cần thiết để dồng chảy gió trở nên dừng. Ớ vùng biển 
giàn khoan dầu khí Bạch H ổ đối với gió 10-20 m/s thời gian thiết lập đòng chảy 
dừng không quá 23 giờ còn đối với gió trên 20 m/s-khồng quá 12 giờ. Trong 
những trường hợp thời gian gió thổi dư dài có thể áp dụng bài toán dùng có chú ý 
tới ảnh hưởng của gradien mực nước, lực Coriolib và lực nhớt rối thẳng đứng. Đối 
với gió có chu kỳ ngắn hơn (gió giật, bão v.v...) cần phải sử dụng bài toán không 
dừng. Như vậy đối với thềm lục địa phía nam trong đa số trường hợp gió mùa có 
thể áp dụng bài toán không dừng. Dưới đây là một số kết quả tính toán cụ thể: 

- Dòng chảy gây nên bởi gió có độ lớn như nhau nhưng hướng khác nhau tạo 
thành elip với trục lớn gần song song với đường bờ, trục nhỏ gần vuông góc với 
đường bờ. Elip dòng chảy ở các tầng 20-25 m có dạng dẹt nhất. Đối với gió 20 
m/s trở lên tại các tầng này elip dồng chảy biến thành đoạn thẳng, nghĩa là ở đó, 
gió với các hướng khác nhau gây nên dòng chảy chỉ có 2 hướng xác định gần 
song song vói đường bờ. Hướng gió gây nên dòng chảy cực đại làm với hướng 
bắc một góc xấp xỉ 35" và 315° tính theo kim đồng hồ, tức là nằm trong phân 
khoảng gió đông bắc và Tây nam. Hướng gió gây nên dòng chảy cực tiểu làm với 
hướng Bắc một góc 125" và 305° tức là nằm trong phân khoảng gió đông nam và 
tây bắc. 

- Tồn tại 3 loại cấu trúc thẳng đứng của dòng chảy sau đây phụ thuộc vào góc 
giữa hướng và đường bờ (đường bờ làm với hướng bắc Ì góc 65°). 

Một là véc tơ dòng chảy mặt quay về bên trái hướng gió và càng xuống sâu càng 
quay tiếp tục về bên trái. Hai là véc tơ dòng chảy mặt quay về bên phải hướng gió 
và càng xuống sâu càng quay tiếp tục về bên phải. Ba là ở lớp nước trên mặt véc 
tơ dòng chảy quay về bên trái hay bên phải hướng gió, nhưng xuống lớp dưới thì 
quay theo chiều ngược lại . 

Dạng cấu trúc loại một thường tồn tai trong mùa đông đối với gió hướng đông-
đông bắc đến đông và mùa hè đối với gió hướng tây-tây nam đến tây. Điều này 
khá phù hợp với quan trắc thực tế. 

Các tính chất của dòng chảy gió dừng trên tuyến từ Bạch Hổ đến mũi Kỳ Vân 
được xác định như sau: 

Hướng gió gây nên dòng chảy cực đại trong dải biển 35 km gần Kì Vân là hướng 
65° và 245", tức hướng song song với đường bờ, còn trong dải biển xa hơn là 
hướng 35" và 215°. Đối với các hướng gió trên và vùng góc gió kế cận phân bố 
môđun tốc độ dòng chảy tuân theo quy luật sau đây: có cực dại chính ở cách mũi 
Kỳ Vân. Hướng gió gây nên dòng chảy cực tiểu ở biển gần 20 km gần Kỳ Vân là 
hướng 155° và 335°, tức hướng vuông góc với đường bờ, còn trong dải biển xa 
hơn là hướng 125° và 305". Đối với các hướng gió này là vùng góc gió kế cận 
môđun dòng chảy đạt cực đại ở sát bờ Kì Vân và cực tiểu ở khoảng 37 km cách 
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Kì Vân. Dòng chảy tổng hợp được xác định bằng cách cộng vectơ dòng triều ở 2 
pha triều khác nhau. 

Trên cơ sở phân tích số liệu tính toán theo chỉ tiêu trên đã chia thềm lục địa nam 
Việt Nam thành 2 vùng có đặc trưng dòng chảy khác nhau như sau: Một là vùng 
ổn định ngoài khơi có dòng chảy tầng mặt nhỏ với gradien ngang của môđun 
dòng nhỏ hơn 15cm/s/km. Hai là vùng biến động mạnh của dòng chảy với 
gradien ngang của môđun dòng lớn hơn 15 cm/s/km. Vùng này tạo thành một dai 
sát bờ và một dải xa bờ. Dải xa bờ nằm song song với dải biến động manh địa 
hình đáy. Trong vùng một dòng chảy đẳng hướng hơn và có cấu trúc gần với quy 
luật Ekman đối với biển sâu hữu hạn. Trong vùng 2 dòng chảy bất đẳng hướng 
với cấu trúc thẳng đứng phụ thuộc vào địa hình đáy và đường bờ. M ỏ "Đại Hùng" 
nằm trong vùng một, còn mỏ "Bạch H ổ " và mỏ "Con Rồng" nằm trong vùng hai. 

Sau khi phân tích dòng chảy đã tiến hành tính toán, đánh giá dòng chảy cực đại: 
Theo số liệu quan trắc gió của đài K T - TV thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục 
dầu khí thì trên thềm lục địa phía nam gió dừng thường có tốc độ từ 20 m/s trở 
xuống, một số trường hợp 25 m/s, chỉ thấy một trường hợp 30 m/s. Gió trên 30 
m/s luôn luôn là gió không dừng. Như vậy dòng chảy dừng tối đa có thể là dòng 
chảy ứng với gió trên 30 m/s là dòng chảy không dừng được tính nhờ bài toán 
không dừng. Đối với mỏ "Bạch H ổ " và "Con Rồng" đã áp dụng bài toán không 
dừng với những giả thiết gần đúng của lý thuyết địa chuyển đối với dải biển ven 
bờ, còn đối với mỏ "Đại Hừng" đã sử dụng bài toán không dừng đối với biển sâu 
xa bờ với điều kiên cho trước dồng chảy dùng tối đa có thể ban đầu, Dòng chảy 
tổng hợp cực đại được xác định bằng cách lấy tổng véc tơ của dòng triều cực đại, 
dòng gió cực đại và dòng địa chuyển, ứng; với gió 49,2 m/s xảy ra một lần trong 
100 năm dòng chảy cực đại theo tính toán ở mỏ "Bạch H ổ " tầng mặt là 275 cm/s, 
tầng đáy là 60m/s, ở mỏ "Con Rồng" tầng mặt là là 280 cm/s, tầng đáy là 64 cm/s 
và ở mỏ "Đại Hùng" tầng mặt là 251 cm/s, tầng đáy cm/s. 

Từ kết quả phân tích số liệu thực đo 6 tháng cuối năm 1987 đã rút ra một số kêì 
luận sau đây: 

Giá trị tốc đo dòng chảy lớn nhất do được là 109 cm/s. Mô đun dòng chảy thay 
đổi mạnh theo không gian và thời gian: Khoảng biến đổi đạt từ 0 đến 66 cm/s ở 
trên mặt và từ 13,5 đến 21 cm/s trong lớp sát đáy. Độ lệch bình phương trung 
bình có trường hợp đạt tới 60% giá trị môđun trung bình. Trong 2 mùa gió chính 
dòng chảy thường theo gió và song song với đường bờ. Trong mùa chuyển tiếp 
(tháng 4) ở khu vực phía nam dòng chảy có hướng đông bắc, trong khi đó ở khu 
vực phía bắc có hướng tây nam. Trong mùa hè theo chiều sâu vectơ dòng cháy 
thường quay ngược chiều kim đồng hồ. Trong một số lần đo nhận thấy dòng chảy 
đạt cực đại ở độ sâu 20-30 m, chứ không phải trên bể mặt. Hiện tượng này thường 
xảy ra sau khi có sự biến đổi trường gió một cách đột ngột. 
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Các sản phẩm chính 

1. Tập bản đồ khí tượng, thúy văn và động lực Biển Đông được xây dựng trên cơ 
sở số liệu của gần 10.000 trạm quan trắc thúy vãn biển. 

2. Các kết quả tính toán thúy triều, dòng triều và năng lượng triều bằng mô hình 
số trị thúy động, cũng như các kết quả dòng chảy không tuần hoàn của Biển 
Đông. 

3. Các kết quả phân vùng dộng lực và tính toán dòng chảy cực trị trong vùng khai 
thác dầu khí trên thềm lục địa Nam Việt Nam phục vụ công tác thiết kế dầu 
khí. 

4. Tập bản đồ phân loại 45 trường áp và tạp bản đồ 19 trường áp khi bão, táp số 
liệu áp và gió gốc của 5 năm tại 60 điểm ở Biển Đông. 

5. Kết quả tính gió tại 77 điểm của 45 loại trường áp. 

6. Tập 45 bản đồ sóng gió ứng với 45 trường áp ỏ Biển Đông. 

7. Tổng kết số liệu bão đổ bộ vào Việt Nam trong 36 năm (1954-1989). 

8. Trường nhiệt độ không khí và trường nhiệt độ nước của Biển Đông trons 12 
tháng của năm. 

9. Số liệu khí tượng thúy vãn 10 năm tại Trường Sa và số liệu khảo sát biển tại 
vùng lân cận Trường Sa. 

10. Số liệu khảo sát khí tượng thúy văn khu vực đông Thừa Thiên Huế. 

2. Địa mạo, địa chất, địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông 

2.1. Các vấn dề địa chất - địa vật lý 

Các kết quá nghiên cún địa chất - địa vật lý trong Chương trình lần này đã hoàn 
thiện được một bước quan trọng các tư liệu và nâng cao hiếu biết về các vấn để cơ 
bản của địa chất - địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận. 

2.1 .ỉ. Vè các trườnq địa vật lý đã đạt được các kết quả sau đây 

Lần đầu tiên có được các bán đổ chi tiết và đồng nhất về các trường trọng lực 
và từ trên thềm lục địa Việt Nam tỉ lệ 1/500.000. Trên cơ sở các tài liệu này 
đã phân tích và xây dựng được các bản đồ dị thường khác nhau và đây là 
những tư liệu được đùng để nghiên cứu tìm hiểu các đặc điểm cấu trúc địa 
chất sâu, kiến tạo và tìm kiếm khoáng sản. 

Lần đầu tiên ở Việt Nam đã táp hợp xử lý và thành lập được các bản đồ trọng 
lực, từ và các đặc trưng trường chấn động cho toàn Biển Đông, bao £ồm cá 
thềm lục địa Việt Nam. Trên cơ sớ các tài liệu này đã xác định được những 
đặc trưng cơ bản về cấu trúc sâu, và đặc điểm địa động lực với độ tin cậy tốt. 
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Trên cơ sở tổng hợp và xử lý những tài liệu mới nhất của các khảo sát địa vật 
lý khu vực đã xác định được những đặc trưng cơ bản về cấu trúc các mặt ranh 
giới Moho, Conrat và mặt nền kết tinh, các hệ đứt gãy sâu và khu vực trên 
thềm lục địa Việt Nam. Đây là những tài liệu cơ sở mới và đủ độ tin cậy có 
thể sử dụng trong các nghiên cứu địa chất, kiến tạo địa động lực với các mục 
đích đánh giá tiềm năng khoáng sản và phân vùng dự báo các tai biến địa 
chất. 

Trên cơ sở nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc sâu và địa động lực trong mối 
quan hệ với các đạc trưng địa chất đã xác lập được những vùng phát sình 
động đất mạnh trên thềm lục địa và ven biển Việt Nam với độ nguy hiểm 
động đất và xác suất xảy ra động đất khá lớn (cấp 8 và 9). Kết quả này đã làm 
thay đổi hẳn quan niệm từ trước đến nay vẫn cho ràng thềm lục địa Việt Nam 
và phần phía táy Biển Đông vốn là vùng yên tĩnh về mặt động đất, đồng thời 
đặt ra một yêu cầu bức thiết về việc tiến hành phân vùng và dự báo động đất 
cho toàn bộ cạc vùng thềm lục địa và ven biển Việt Nam. 

2.1.2. Về các thành tạo địa chất 

a. Đã hoàn chỉnh một bước quan trọns, xem như căn bản cho giai đoạn hiện tại về 
việc nghiên cứu về địa tầng các trầm tích Kainozoi, xây dựng được bảng đối 
sánh địa tầng có cấu trúc chạt chẽ và có sức thuyết phục, bao gồm việc phân 
chia chi tiết các thành tạo Paleogen, Neogen và Đệ tứ của thềm lục địa trong 
mối tương quan với các thành tạo nền trên thềm lục địa và miền biển kế cận. 

b. Đã tổng hợp tất cả các tài liệu hiện có để thành lập sơ đồ mới về trầm tích tầng 
mật cho toàn thành phần thạch học chi tiết. Nêu ra được nguồn gốc các trầm 
tích đáy thềm lục địa, phát hiện sự tồn tại tương đồng của các vật chất lục 
nguyên, sinh vật và sản phẩm macma. 

c. Lần đầu tiên thành lập sơ đổ địa chất thềm lục địa Việt Nam và các miền kế 
cận tỉ lệ l/l.000.000 phản ánh những hiếu biết mới nhất về quy luật phân bô và 
thành tạo địa chất của thềm lục địa, dải lục địa giáp biển và vùng biến kế cân. 

2.1.3. Về đặc điểm kiến tạo 

•à. Xác lập mô hình phân vùng kiến tạo thềm lục địa và các miền kế cận trên cơ 
sở những nguyên tắc kiến tạo hiện đại thể hiện nhũng kết quả nghiên cứu mới 
nhất về các phức hệ vật chất - kiến trúc được hình thành từ tiền Cambri sớm 
đến hiện đại. 

b. Xây đun2, một bình đồ kiến trúc của thềm lục địa mới nhất phản ánh các thố hê 
kiến trúc của móng và vỏ phủ Kainozoi, phát hiện và khang định các kiến trúc 
khớp nối và tính phân dị theo phương của các kiến trúc Kainozoi cùng v ớ i 
mạng lưới đút gãy chi tiết trong lớp phủ trầm tích này. Theo tài liệu địa chối. 
địa vật lý mới ở thềm lục địa Việt Nam. 
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c. Xây dựng sơ đồ kiến trúc hình thái (địa mạo) tỉ lệ 1/1.000.000, phản ánh quy 
luật phân bố các kiến trúc địa hình hiện đại của đáy biển thềm lục địa Việt 
Nam và miền biển kế cận. 

d. Xác lập lịch sử hình thành, tiến hoa các kiến trúc thềm lục địa Việt Nam trong 
mối quan hệ nguồn gốc với Biển Đông và miền lục địa kế cản và bước đầu 
tổng kết về hoạt tính kiến tạo trẻ và hiện đại làm cơ sở cho nghiên cứu mồi 
trường địa chất thềm lục địa Việt Nam. 

2.1.4. Vế tiềm năng khoáng sản 

a. Đưa ra nhận thức mới về triển vọng tài nguyên dầu khí trên cơ sở những hiểu 
biết mới về các tiền đề cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển của thềm lục địa. 

b. Bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các kiến trúc tích tụ sa khoáng 
(catxiterit, vonữamit, inmenit, zircon monazit...) với các thành tạo trầm tích 
tầng mặt và cấu trúc địa hình đáy biển vùng Khánh Hoa - Phú Yên và Phan 
Rang. 

2.2. Đặc trưng địa mạo và phân bố trầm tích đáy thềm lục địa Việt Nam 

2.2.1. Địa hình bề mặt thềm lục địa 
Việc nghiên cứu địa mạo đáy biển Việt Nam được thể hiện bằng các bản đồ đẳng 
sâu, kiến trúc địa hình, vật liệu trầm tích, cấu trúc địa chất và hàng loạt các yếu tố 
khác đã được hiệu chỉnh xử lý và bổ sung bằng những số liệu mới nhất. Trên cơ 
sở những kết quả này đã chia thềm lục địa Việt Nam thành những khu vực địa lý 
có những đặc trưng cơ bản sau: 

a. Khu vực thềm lục địa phía bắc: Khu vực này bao gồm toàn bộ đáy vịnh Bắc Bộ 
(tới vĩ độ 16"00N). Đáy vịnh có dạng một lòng chảo lớn, uốn cong ôm lấy đảo 
Hải Nam và nghiêng về phía đông nam, còn ỏ ven thềm lục địa về phía bờ biển 
Việt Nam thì thoải hơn. Độ sâu ở trung tâm vịnh chỉ đạt tới 70-80 m; ở cửa 
vịnh 90-100 m và ở mép thềm lực địa là khoảng 200m. 
Phần ven bờ từ Móng Cái đến Hải Phòng có nhiều đảo, thành phần vật chất chủ 
yếu là đá vôi và một số ít là sa thạch bỏ rơi, do đó địa hình khá phức tạp. Từ 
Hải Phòng đến Bắc Nghệ Tĩnh địa hình đáy biển đơn giản, chủ yếu là các dạng 
tích tụ tam giác cửa sông, chân ngập nước có bề mạt bằng phảng và độ dốc 
thoải. Từ Nam Nghệ Tĩnh đến Đà Nang, địa hình đáy trở nên phức tạp dần; độ 
dốc tăng lên, xuất hiện một số dạng địa hình dương kéo dài song song với bờ. 
Có l ẽ đó là các dạng tích tụ gò nổi (vai) ngầm. Càng về phía nam địa hình đáy 
càng bị chia cắt mạnh hơn, phổ biến dạng doi, đập (bar) ngập nước và bãi đá 
ngầm (bentr). 

Phần ngoài khơi Đà Nang bề mặt đáy bị phân cắt khá phức tạp tạo nên nhiều 
dạng địa hình âm dương xen kẽ đan chéo nhau. Sự phức tạp của địa hình ở đây 
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CÓ thể liên quan với sự giao nhau của hai hệ thống đứt gãy sông Hồng và hệ 
thống đứt gãy theo kinh tuyến 109°E. 

b. Khu vực thềm lục địa miền Trung 

Khu vực này kéo dài từ vĩ độ 16°00N xuống vĩ độ 10°30N (phía nam Phan 
Thiết). Thềm lục địa ở đây dốc và hẹp. Đới bờ có nhiều vũng vịnh, đảo nhỏ và 
nhiều mũi nhô ra biển. Trong đới này có mặt các dạng địa hình dương là thành 
tạo tích tụ, bãi lộ đá gốc hoặc rạn san hô. Phần bên ngoài địa hình đơn giản 
hơn ít có những phần cắt dương và âm. 

Ở hai đầu phía bắc (25°00 - 16°00N) và phía nam (10°30 -11°00N) thềm lục 
địa thoải hơn và nới rộng ra phía biển. Mép thềm được đánh dấu bằng đường 
đồng mức. Độ sâu 800 -lOOOm. Trên bề mặt ở những nơi địa hình dương dễ 
nhận thấy vật liệu cấu tạo là đá gốc có tuổi từ Mioxen trung trở về trước. 
Phần giữa của khu vực này có địa hình dạng phân bậc, tạo thành các bậc thềm 
ở những độ sâu khác nhau. Bậc thứ nhất từ đường bờ hiện tại tới độ sâu 30 -

80m. Ở đây địa hình bị chia cắt phức tạp bởi các quá trình thủy thạch động lực 
mạnh mẽ. Bậc thềm thứ hai từ độ sâu 60 - 70m tới độ sâu 140 - 150 m có nơi 
160m. Bậc này có địa hình gồ ghề. Bậc thềm thứ ba dẫn ra đến mép thềm lục 
địa. 

c. Khu vực thềm lục địa phía nam và vịnh Thái Lan 
Khu vực này bao gồm phần lục địa từ Nam Phan Thiết và đảo Phú Quí kéo 
xuống mũi Cà Mau vòng qua vịnh Thái Lan. Ớ đây có 2 kiểu hình thái địa hình 
đặc trưng. 
Kiểu thứ nhất gổ ghề phổ biến có các dạng địa hình dương có kích thước khác 
nhau phân bố ở ven biển Cà Ná - Hàm Tân, xung quanh đảo Phú Quí, quanh 
đảo Côn Sơn kéo dài theo hướng đông bắc và dọc theo mép thềm lục địa ở 
khoảng 7°00 - 9°30B. Kiểu thứ hai bằng phảng hoặc có các dạng địa hình âm 
với độ sâu nhỏ, kích thước lớn và đáy rộng. Kiểu này bao gồm phần trước các 
cửa của hai hệ sông Cửu Long và Đồng Nai. Trên bể mặt địa hình ở đây còn có 
biểu hiện của hệ thống thung lũng sông cổ. 

2.2.2. Kiến trúc hình thái thềm lục địa Việt Nam vù vùng biển kế cận 

Trên sơ đồ kiến trúc hình thái thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế cận, phân 
định được các loại kiên trúc đặc trưng của thềm lục địa, sườn lục địa, trũng nước 
sâu và các khối quần đảo. Kiến trúc hình thái thềm lục địa bao gồm các kiến trúc 
bậc cao hơn là các đới nâng và các đới sụt võng. Nhóm kiến trúc hình thái các đới 
nâng bao gồm các kiến trúc bậc cao là: Ì- Đồng bằng mài mòn tích tụ cùa dải 
nâng ven bờ, 2 - Đồng bằng gợn sóng tích tụ - mài mòn trên móng nâng cùa đới 
nâng Côn Sơn, 3 - Bề mặt sườn sụt lở kiến tạo, 4 - Khối và dãy núi khối tàng 
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ngầm, 5 - Đồi và núi lửa ngầm, 6 - Đồi và day núi địa lũy, Nhóm kiến trúc hình 
thái các sụt võng được đặc trưng bởi các kiểu kiến trúc hình thái bậc cao là: 

Ì - Đồng bằng lòng chảo tích tụ trên móng nâng của sụt võng ven bờ; 

2 - Đồng bằng lòng chảo tích tụ trên móníỉ sâu (8-10km) của các bồn ưũns, 
sụt lún; 

3 - Đồng bằng lòng chảo tích tụ trong đới rift có móns sâu (10-14km); 

4 - Đổng bằng gọn sóng tích tụ trên cánh của sụt võng; 

5 - Đồng; bàng tích tụ mài mòn của thềm biên bị nhận chìm. 
Thuộc phạm vi sườn lục địa phán định các kiến trúc hình thái bậc cao trong nhóm 
địa hình đới chuyến tiếp, cụ thể là: 

]- Địa hình sườn mài mòn trên kiến trúc phức tạp rìa thềm: 

2 - Các sơn nguyên trên các kiến trúc móng khác nhau; 

3 - Các cao nguyên ngầm: 

4 - Đồng bằng đới trên các kiến trúc khác nhau; 

5 - Đồn" bằng tích tụ - mài mòn của thềm lục địa bị nhận chìm; 

6 - Bề mặt mài mòn trượt lớ chuyển tiếp giữa sườn lục địa và trũng nước sâu. 
Các kiến trúc hình thái chú yếu của trũng nước sâu Biển Đông là các đóng 
bằng tích tụ bằng phảng chiếm các diện tích khá lớn của phần trung tâm và 
các khối núi sót, nhỏ cao naầm dưới mặt biển. Thông qua các vách kiến tạo 
các kiến trúc hình thái của trũns nước sâu tiếp siiáp với các nhóm cao nguyên 
san hò ngầm và các irũna tích tụ của vùng thuộc quần đao TrườnR Sa và 
Hoàng Sa. 

Có thể nói khuna hình thái địa hình thềm !ục địa hiện tại đã được quyết định bởi 
khunti cấu trúc địa chất, đặc biệt là cấu trúc phần nông và các hoạt động địa chất 
trê giữa Kainozoi (hoặc độnỉỉ đút sây. phun trào núi lửa). Cụ the lù ở những nơi 
có địa hình chia cắt phức lạp phổ biến các dạng địa hình đương thường là nơi 
thềm lục địa có cấu trúc địa chất nânsĩ trong, Kainozoi dưới dạng khối nhô lớn. 
hoặc đới nâng kéo dài hoặc khối nhô nhỏ cục bộ, hoặc vùng hoạt động núi lửa và 
đút gãy mạnh mẽ. Ngược lại những nơi có địa hình đơn giản, phổ biến có các 
dạng địa hình âm thườn" là nơi thềm lục địa có cấu trúc hạ lún dưới dịins các bồn 
trũng lớn, hoặc hố trũns nhỏ dạng tuyến kiểu graben. 

2.2.3. Vùi néĩ vé lịch sử phút triển đút mạo cỉáv biển 

Đã nghiên cứu được khái quát nhũng nổi về địa hình, cấu trúc địa mạo của thềm 
lục địa Việt Nam và vùng biển kế cận nên cơ sở nghiên cứu các đặc thù khu vực 
cũnc như toàn vùns. Một bức tranh lổn" the cho thấy rõ là địa mạo đáy biến chịu 
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ảnh hưởng của khá nhiều yếu tố hợp thành, yếu tố ngoại lực và sự vận động bản 
thân của vỏ trái đất. 

Trong kỷ Đệ tứ vùng biển Việt Nam và Biển Đông đã nhiều lần làm ngập và phơi 
khô, chứng tỏ các đạt biển tiến và thoái. Chỉ riêng giai đoạn gần đây nhất - giai 
đoạn Pleistoxen muộn - Holoxen đã chứng tỏ điều đó. Cách đây chừng 17-18 
ngàn năm do ảnh hưởng của băng tan và sự dâng cao mực nước trên toàn bộ đại 
dương thế giới biển bắt đầu tràn vào lục địa. Khi biển tràn qua đới ngoài của khu 
vực, tốc độ biển tiến còn mạnh nên không đủ thời gian xóa nhòa các dấu vết của 
địa hình cổ các đồi sót bóc mòn, các thềm sông, các thung lũng và lòng sông cổ 
còn in rõ trên đáy. Biển tiến đạt tới giá trị cực đại là 4 - 5m vào khoảng thời gian 
cách đây 4.500 năm. Trong thời gian này quá trình phá hủy các mũi nhô xẩy ra 
mạnh. Vật liệu do mài mòn phá hủy cùng với các vật liêu cung cấp từ hệ thống 
sông suối ven bờ, vách đảo được sóng gia công tạo các dạng tích tụ lớn phân lở ở 
các vụng nông lân cận. Bức tranh hình thái địa mạo đó đã phản ánh lịch sử phát 
triển vùng biển Việt Nam và cấc miền lân cận. 

2.2.4. Các kiểu trầm tích tầng mặt đáy thềm lục địa Việt Nam vá vìintỉ biển kế 
cận 

Kết quả nghiên cứu trầm tích được phản ảnh trên bản đồ trầm tích tầng mặt thềm 
lục đỉa Việt Nam tỉ lệ 1/1000.000. 

Các kết quả phân tích đối sánh cho phép đưa ra một số nhận xét đặc trưng sau: 
trầm tích từ tầng cuội, sỏi đến bùn sét và sét đều có mặt trong phạm vi tầng mạt 
đáy biển. Chúng có qui luật phân bố chung là kích thước hạt giảm đi theo chiều ra 
xa bờ. ơ các khu vực khác nhau (Bắc Bộ, Trung Bộ cũ, phía nam và vịnh Thái 
Lan) qui luật này vẫn được thể hiên. Ngoài ra địa hình đáy biển và nguồn cung 
cấp vật liệu cũng có ảnh hưởng tới sự phân bố và thành phần của chúng. 

Trong phần thềm lục địa phía bắc và Nam vịnh Thái Lan trầm tích chủ yếu là bùn 
sét, trong khi đó ỏ phần thềm lục địa phía nam cát chiếm ưu thế, sét chỉ có mặt ở 
phần ngoài khơi. Như vậy, đối với từng vùng biển khác nhau thì kiểu trầm tích ưu 
thế cũng khác nhau. Trầm tích đáy vịnh Bác Bộ có kích thước hạt lớn hơn trầm 
tích đáy vịnh Thái Lan. 

Nguồn gốc trầm tích đáy biển thềm lục địa Việt Nam chủ yếu là vật liệu lục 
nguyên, vật liệu có nguồn gốc sinh vật chiếm 10-20%, và nguồn gốc núi lửa hầu 
như không đáng kể (dưới 3%). 

2.3. Những đặc trưng cơ bản về địa vật lý thêm lục địa Việt Nam và Biển Đóng 

Những đặc trưng cơ bản về địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông được 
nghiên cứu một cách hoàn chỉnh và toàn diện trên cơ sở tập hợp toàn bộ số liệu 
hiện có thành lập các bẳn đồ trường địa vật lý và phân tích xử lý các bản đồ bằng 
hệ phương pháp mới trong những tỷ lệ thống nhất có độ chi tiết, 1/500.000 và 

1/2.000.000. 
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2.3.1. Trường dị thường trọng lực 
Trường dị thường trọng lực Bughe trẽn thềm lục địa Việt Nam có cấu trúc phức 
tạp, phân dị và biến đổi mạnh từ vùng này qua vùng khác. Ở vịnh Bắc Bộ, nổi bật 
hai dải dị thường âm lớn với biên độ cực đại - 35ngl chạy theo hướng kinh tuyến. 
Xen giữa chúng là 3 dải dị thường nhỏ hơn và phán dị khá lõ. ở phía bắc và đông 
bắc vịnh Bắc Bộ, các dị thường có hướng Đông và đông bắc. Thềm lục địa miền 
Trung đặc trưng bởi trường dị thường Bughe có trị số dương lớn, tăng mạnh từ 
ven bờ ra phía ngoài Biển Đông, đạt trị số +130 ngl ở bên ngoài kinh tuyến 110° 
và tạo nên một dải dị thường bậc thang có hướng kéo dài theo kinh tuyến. Ở thềm 
lục địa dông nam trường dị thường Bughe phân dị thành 4 đới rõ rệt ứng với các 
đơn vị kiến trúc lớn như bồn trũng cửu Long, đới nâng Côn Sơn, bồn trũng Nam 
Côn Sơn và dạn nghiêng ở phía Đông và đông bắc bồn trũng giới hạn bởi đút gãy 
sâu kinh tuyến 109°00E. Trường dị thường Bughe ở phần thềm lục địa thuộc vịnh 
Thái Lan có cấu trúc dạng khối, tạo thành 2 dải chính một dải dị thường âm chạy 
dọc phần trung tâm, dải còn lại là các dị thường chạy song song và nằm về phía 
bắc. đông bắc. Cả 2 dải này đều có hướng Tây bắc - đông nam trùng với hướng 
cấu trúc của bổn trũng vịnh Thái Lan. 

Trường dị thường trọng lực khu vực trên các vùng khác nhau của thềm lục địa thể 
hiện tích phân dị và biến đổi đều đặn với biên độ các dị thường tương đối lớn. 
Trong lúc đó, trường dị thường trọng lực địa phương phân dị mạnh, tạo nên nhiều 
dải di thường âm dương có kích thước nhỏ, hẹp và kéo dài theo nhiều hướng khác 
nhau. 

Phân bố các dị thường gradien ngang của trường trọng lực trên thềm lục địa rất 
đặc trưng bởi tính chất tuyến tính theo nhiều phương khác nhau. Nổi bật và "áp 
đảo" là các phương: Kinh tuyến, Tây bắc - đông nam và đông nam và đôn? bắc 
Tây nam ở vịnh Bắc Bộ: kinh tuyến và đỏng bắc ở thềm lục địa miền Truns. đông 
bắc và kinh tuyến ở phần đông nam thềm lục địa; Phương Tây bắc và kinh tuyến 
ở thềm lục địa vịnh Thái Lan. 

Trên toàn Biển Đông trường trọng lực Bughe ở tỷ lệ 1/2.000.000 thể hiện đặc 
điếm cấu trúc phức tạp với trị số dương thay đổi từ xấp xí 0 ở các đới ven bờ đến 
+320 ng] ở trong vùng trun^ tâm. Đặc điểm cấu trúc của trường ở vùng trung tâm 
là bình ổn, ít phân dị với các trị số dương rất lớn từ +300 nại đến + 320 ngl. Ở các 
vùng thềm lục địa phía Tây, Tây bắc và Tây nam trường có cấu trúc phức tạp với 
biên độ và kích thước các dị thường tương đối nhỏ và trị số tù xấp xỉ 0 đến + 50 
ngl. Trong phạm vi các vùng chuyển tiếp từ thềm lục địa ra đến vùng trung tâm 
trường trọng lực có cấu trúc phức tạp, phân dị và thường các dị thường có kích 
thước và biên độ lớn với nhiều dải dị thường bậc thang kéo dài từ hàng trăm đến 
hàng nghìn km. 
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2.3.2. Trường dị thường từ 

Trường dị thường từ trên thềm lục địa Việt Nam có đặc điểm cấu trúc khác biệt 
giữa các vùng và biến đổi rất mạnh. Riêng ở vịnh Bắc Bộ và thềm lục địa miền 
Trung, trường dị thường từ có cấu trúc tương đối bình ổn với các biểu đồ dị 
thường nhỏ hơn 100 nT, hướng cấu trúc chủ đạo là kinh tuyến, Tây bắc - đông 
nam và đông bắc - Tây nam. Trên thềm lục địa phần đông nam và vịnh Thái Lan 
trường có cấu trúc phức tạp, phân dị với các dị thường âm và dương dạng khối có 
biên độ từ 200 đến 300nT và lớn hơn. Hướng cấu trúc nổi bật ở đây là Đông, 
đông bắc và Tây bắc. Tương tự như vậy, các dị thường khu vực ở các vùng thềm 
lục địa vịnh Bắc Bộ và miền Trung có cấu trúc bình ổn phân dị "nhẹ nhàng" còn ở 
các vùng thềm đông nam và vịnh Thái Lan thì phức tạp hơn với biên độ còn khá 
lớn. Trường dị thường địa phương T ở tất cả các vùng trên thềm lục địa đều phân 
dị phức tạp, biến đổi mạnh về cá phương, cấu trúc, kích thước và biên độ của các 
dị thường. Kết quả khảo sát về từ cho thấy trên thềm lục địa phía nam các vật thể 
từ tính có góc từ hóa rất khác nhau và đa số là nhỏ hơn 30° và lớn hơn 60°. 

Trên toàn Biển Đông trường dị thường từ có đặc điểm cấu trúc đặc biệt phức tạp. 
Dọc đới trung tâm thường phân dị mạnh mẽ với những dị thường có kích thước và 
biên độ rất lớn tạo nên những dải dị thường tuyến tính phân bố đối xứng với nhau 
qua các trục có hướng Đông và đông bắc. Ở các vùng sườn lục địa trường từ giảm 
dần mức độ phức tạp với các dị thường có biên độ yếu dần, hướng phân bố luôn 
thay đổi. Nhìn chung, ỏ mỗi vùng có một bức tranh phân bố dị thường từ riêng 
biệt với đặc điểm cấu trúc đặc trưng riêng. Ớ những vùng thềm lục địa phía đông 
bắc và Tây nam nơi có các bể trầm tích lớn thì bức tranh trường dị thường từ 
tương đối bình ổn. 

Một đặc trưng nổi bật của trường địa từ trên vùng biến nước ta là sự biến đổi rõ 
rệt theo thời gian. Sự biến thiên trường từ theo thời gian đặc biệt phức tạp và khác 
thường ở các vùng xích đạo từ thuộc phạm vi vùng biển và ven biển phía nam. 
Trong vùng này đặc trưng biến thiên ngày yên tĩnh biên độ Sq tính theo thành 
phần H tại Bạc Liêu và Trường Sa đạt trên 100 nT, lớn gấp 4 lần so với biến thiên 
ở các trạm Sapa và Hà Nội . Đặc điểm biến thiên nói trẽn tính theo thành phẩn z 
có trị số nhỏ hơn, nhưng cũng thay đổi mạnh tương tự như vậy. Gradien ngang 
của những biến thiên này cũng rất lớn và thay đổi mạnh, tăng dần về phía xích 
đạo từ. Các đặc trưng biến đổi nhiều loại bất thường như bão từ với biên độ Sd 
cũng đạt các trị số lớn và biến đổi mạnh trong phạm vi vùng biển và ven biển phía 
nam. So sánh những biến đổi này giữa các vùng Trường Sa, Bạc Liêu ờ phía nam 
với Sapa và Hà Nội ở phía bắc thấy rõ sự khác biệt lớn cả về trị số và thời điểm 
đạt cực đại trong một ngày. 

2.3.3. Trường sóng địa chấn nhân tạo trên ì hem lục địa Việí Nam 

Trường sóng địa chấn thay đổi phức tạp theo chiều thẳng đứng và phương nằm 
ngang. Đặc trưng thay đổi tốc độ truyền sóng giữa các vùng rất khác nhau và là 
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tham số chính để nghiên cứu chiều sâu đến các ranh giới của các phức hệ địa chất 
trong trầm tích Kainozoi. 

Các đặc trưng của trường sóng địa chấn như hệ số phản xạ, độ liên tục, mật độ 
đường ghi, hình dáng phản xạ... đều thay đổi mạnh theo các chiều thẳng đứng và 
nằm ngang, đổng thời phản ánh rõ nét năng lượng trầm đọng của các lớp trầm 
tích cũng như thành phần thạch học và đặc điểm cấu trúc của chúng. 

Dựa theo đặc điểm của bức tranh sóng trên các mặt cắt thời gian của thềm lục địa 
Việt Nam đã phân định ra được các phức hê trầm tích khác nhau gồm: sóng âm 
học, phức hệ trầm tích Paleogen, phức hệ Mioxen và phức hệ Plioxen- Đệ tứ với 
những đặc trưng cấu trúc và thành phần thạch học khác hẳn nhau. Trong số này 
phức hệ móng âm học là một tầng phản xạ mạnh có biên độ lớn, liên tục, có phổ 
năng lượng và tốc độ truyền sóng ổn định. Ớ một số nơi do tâng trầm tích quá dày 
mà tầng này vẫn chưa quan sát được (như trung tâm vịnh Bắc Bộ và nam Côn 
Sơn) ở phần thềm lục địa phía nam tầng móng âm học có những đặc trưng sóng rõ 
ràng hơn so với trên vịnh Bắc Bộ và cho phép theo dõi được ở những chiều sâu 
lớn tới 12-14 km. 

2.3.4. Trường chấn động (tự nhiên) trên thêm lục địa Việt Nam và Biển Đông 

Đặc điểm phân bố chấn tâm động đất cho thấy một số khu vực có động đất tích 
cực như đới thềm lục địa miền Trung hoặc sườn Tây nam của Thềm lục địa vịnh 
Bấc Bộ có các dải chấn tâm động đất và núi lửa phân bố dọc theo các hệ đút gãy 
sâu kinh độ 109°E và sông Hồng - sông Chảy. Trong các đới này có các động đất 
với biên độ đạt giá trị 6 và 7. Trên toàn Biển Đồng, đáng chú ý hơn cả là đới chấn 
tâm động đất dọc ven biển phía tây Philippin với nhiều động đất mạnh có cường 
độ 7 -8. Các đới chấn tâm động đất khác ở phía đồng bắc Biển Đông và ở dọc ven 
biển Paleoan ở phía Tây nam đều có những động đật mạnh và núi lửa tương tự 
như ở vùng thềm lục địa miền Trung của nước ta. 

Cơ cấu chấn tiêu và thông số dịch chuyển của một số động đất mạnh trên Biển 
Đông và thềm lục địa Việt Nam (đã được xác định) cho thấy: chúng xay ra dọc 
các đứt gãy sâu như 109°E ờ thềm lục địa Việt Nam, Manila ở ven biển Philippin 
và các đứt gãy sâu khác. Độ sâu các chấn tiêu này đạt hàng trăm km với biên độ 
dịch chuyển lớn (dọc theo các đứt gãy) đạt tới 20-21 em (trong chấn tiêu động 
đất). 

Trường ứng suất tính theo các động đất có đặc điểm phân bố phức tạp. Ở trong 
các đới beniop khi chấn tiêu tăng độ sâu thì góc nghiêng mạt đứt đoạn thay đổi; 
trục ứng suất nén ở đây vuông góc với phương nằm ngang. Hầu hết các đút đoạn 
đều có phương song song với phương đứt gãy. Vận tốc biến dạng địa chất kiến tạo 
ở khu vực Biển Đông thay đổi từ - lOmm/nãm đến +5mm/năm. Những vùng có 
giá trị vận tốc âm ứng với các đới tách giãn hoặc cuốn hút kiểu Beniop. 
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Độ hoạt động động đất A H ( trên toàn Biển Đồng phân dị thành nhiều vùng khác 
nhau. vịnh Bắc Bộ và Hoàng Sa và thềm lục địa đông nam có trị số từ 0,1 đến 0,5. 
Thềm lục địa Trung bộ từ 0,5 đến Ì là cao nhất trẽn thềm lục địa nước ta. Trên 
vùng đông bắc Biển Đông giá trị A 1 ( ) từ 0,5 đến 2. Trung đến Manila đạt cực đại 
tới 10. 

Tương ứng với giá trị A|(, là năng lượng động đất cực đại K m . i v Đặc điểm phàn bố 
giá trị K m a x trên thềm lục địa Việt Nam, và Biển Đông cũng hình thành nhiều đới 
có giá trị số khác nhau. Trên thềm lục địa miền Trung và vịnh Bắc Bộ giá trị K l ĩ m 

thay đổi từ 13-16 đến 16 - 17, còn ở các đới động đất khác trên Biển Đông giá trị 
K m . , x biến đổi từ 10 - 12 đến 15 - 17. 

Các đặc trưng về chu kỳ động đất T(x) và độ nguy hiếm động đất R(x) tính theo 
phương pháp Gumbel cho thấy xác suất xẩy ra động đất ở Biển Đông là khá cao 
và tập trung ở đới Bentop như Manila và đút gãy sâu kinh độ ]09°E với giá trị 
cường độ động đất cực đại M m : i x = 7,9, gần trùng với giá trị quan sát trên thực tế. 

2.3.5. Đặc điếm phân bốdồníi nhiệt 

Trên thềm lục địa Việt Nam ở các vùng miền Trung và đôns, nam có nhũng dị 
thường địa nhiệt khá lớn, hướng cấu trúc là kinh tuyến và đônc bắc với trị số cực 
đại là 8 đơn vị dòng nhiêt. Giá trị này phán bố phù hợp với đặc điểm phân bố núi 
lửa và chấn tâm động đất mạnh ở khu vực. Trên thềm lục địa vịnh Bắc Bộ giá trị 
dị thường địa nhiệt thay đổi từ Ì đến 2 đơn vị và đạt cao hơn nữa dọc đới truno 
tâm vịnh Bắc Bộ. Trong phạm vi vùng trung tâm Biển Đông các dị thường địa 
nhiệt đạt trị số cực đại đến 10 đơn vị phân bố dọc theo một số hệ đút gãy sâu 
hướng đông bắc - Tây nam. Các giá trị cao của dòng nhiệt quan sát thẳng các đới 
tách giãn hoặc các rift và các dải núi lửa. Nhìn chung toàn Biển Đông được chia 
ra 5 vùng có các giá trị dòna nhiệt đặc trưng và thay đổi từ trung bình đến lất lớn. 

2.3.6, Các đặc trưng cấu trúc vỏ Trái đất và địa động lực thêm lục địa Việt Nam 
và Biển Đôììí> 
Đ ị a h ì n h c á c r a n h giớ i c ơ b à n v ỏ t rá i đ ấ t 

Mặt ranh giới Moho có độ sâu thế nằm lừ 30km dọc đới ven biển, giảm dần đến 
25km dọc ranh giới phía ngoài thềm lục địa và giảm xuống còn 10-12 kin trong 
đới trung tâm của Biển Đông. Cấu trúc của bề mặt Moho phân dị nhẹ nhàng, 
trong phạm vi thềm lục địa ranh giới này nâng lên tương đối dọc theo trục của các 
vùng trũng vịnh Bắc Bộ, Cửu Long, Nam Côn Sơn và vịnh Thái Lan. 

Dọc theo thềm lục địa miền Trung mặt Moho nâng lên dần ra phía biển tạo thành 
một vách nghiêng chạy dọc hướng kinh tuyến. Ở các vùng quần đảo Trường Sa và 
Hoàng Sa mặt Moho võng chìm nhẹ nhàng đạt các độ sâu trung bình 10 - 20km. 
Dọc theo vùng trung tâm Biển Đông theo hướng đông bắc mặt Moho nâng lên 
cao nhất đạt các độ sâu trung bình 10 -12km. Nếu trừ đi bề dày trung bình của 1ỚỊ3 
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nước biển là 4 - 5 km thì bề dày lớp vỏ trái đất ở đây còn lại là 6 - 8 km, và về 
thành phần chỉ còn lại lớp badan với một lớp trầm tích rất mỏng. 

Địa hình mát Conrad biến đổi mạnh tạo nên cấu trúc phân dị mạnh hơn so với bề 
mặt Moho. Độ sâu trung bình của ranh giới này tăng lên dần ở vùng trung tâm 
các vùng trũng và giảm dần ra phía Biển Đông, đạt giá trị trung bình 12-14 km 
bên dưới các vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, giảm xuống từ 6 - 7 km 
trong đới trung tâm của Biến Đông. Nếu đối sánh địa hình các ranh giới Moho và 
Conrad ở trong đới tung tâm Biển Đông thì rõ ràng ở đây chí là lớp badan, còn 
lớp granit không tồn tại nữa. Tương tự như vậy, trong phạm vi một số vùng trũng 
trên thềm lục địa đặc biệt là vịnh Bấc Bộ ta thấy b ể dày lớp granit không còn 
đáng kể nữa so với bề dày lớp badan, còn lớp trầm tích ỏ đây thì tăng vọt lên đạt 
các tri số > lOkm. 

Độ sâu mặt nền kết tinh trên thềm lục địa Việt Nam đạt các giá trị khá lớn dọc 
theo trung tâm các bồn trũng trầm tích và có hình thái cấu trúc khác biệt nhiều so 
với móng âm học. Độ sâu cực đại của móng kết tinh ở vịnh Bắc Bộ là 15 - 16km, 
ở bồn trũng Cửu Long là 10 - l l k m , ở Trung Nam Côn Sơn là 13 - 14 km, vịnh 
Thái Lan là 12-13 kin, ở trũng Quảng Đà - 11 kin. Mặt nền kết tinh nâng lên rất 
cao dọc theo các dải nâng và dọc các vùng rìa của các bồn trũng. Có từng chỗ mặt 
móng kết tinh nâng lên mạnh mẽ, gồ ghề và đạt tới phần trên của móng âm học 
như ở các phần rìa trũng Cửu Long và Nam Côn Sơn. 

Đặc điểm, hình thái, cấu trúc của móng âm học trên thềm lục địa nhìn chung 
phân dị phức tạp tạo thành các kiểu kiến trúc thuộc các bậc khác nhau (chủ yếu là 
bậc 1,2 và 3). Các kiến trúc bậc Ì gồm 2 loại: loại sụt lún tương ứng với các bồn 
trũng, nơi các quá trình sụt lớn và lắng đọn^ các trầm tích Kainozoi diễn ra đồng 
thời trên thềm lục địa Việt Nam có thể kể đến các bồn trầm tích sau: Bổn trũng 
Lôi Châu - Bạch Long Vĩ có bề dày trầm tích Kainozoi vào khoảng 5 - 7 km; Bồn 
trũng Sông Hồng trên vịnh Bắc Bộ 12 - 14 km, bồn trũng Nam Hải Nam (đông 
nam vịnh Bắc Bộ) đạt tới 10 km; Bồn trũng sụt bậc Phú Khánh - dự kiến vào 
khoảng 5 - 6 km; Bồn trũng Cửu Long 8 - 9 kin; Bồn trũng Nam Côn Sơn có thể 
đạt tới 12 - 14km; Bổn trũng vịnh Thái Lan 6 -7km. 

Các kiến trúc bậc Ì tương ứng với các đới nâng tương đối gồm có đới Quảng 
Châu - Hải Nam, đới nâng Táy Hoàng Sa, đới nâng Corat Natuna, đới nâng Côn 
Sơn, đới nâng Phan Rang và đới nâng ria thềm lục địa miền Trung. Trong phạm vi 
các cấu trúc bậc Ì nêu trên, móng lại phân dị thành các đơn vị kiến trúc bậc 2 và 
bậc 3 đồng thời lại hình thành các loại cấu tạo khác nhau trong trầm tích 
Kainozoi. 
Đ ặ c đ i ể m c á c h ệ đ ứ t g à y s â u v à khu v ự c 

Trên thềm lục địa Việt Nam tồn tại nhiều hệ đứt gãy sâu và khu vực. Điên hình 
nhất là hệ đút gãy sâu hướng kinh tuyến trên thềm lục địa miền Trung bao gồm ít 
nhất là 3 đút gãy chạy gần song song và tạo nên sụt bậc từ ven bờ ra phía biển. Ớ 
phần dưới sâu lát'Cắt theo tài liệu trọng lực, từ và phân bố chấn tâm động đất thì 
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đứt gãy sâu kinh tuyến này lại cắm chìm về phía dưới địa khới Kon Tùm đến độ 
sâu hàng trăm km. Trên vịnh Bắc Bộ là hệ thống các đứt gãy sông Hồng - sông 
Chảy và Vĩnh Linh, kéo tiếp từ đất liền ra chạy theo 2 sườn của bồn trũng sông 
Hồng theo hướng bắc, tây bắc có độ sâu tới 30 - 40km. Ở phía tây bắc vịnh Bác 
Bộ có hệ thống gồm 3 đút gãy chạy gần song soní; theo hướng đông bắc - tây 
nam đan chéo với 3 đứt gãy sâu đã nêu. Trên thềm lục địa phía đông nam nối bật 
là hệ đứt gãy sâu hướng đông bắc - tây nam gồm 4 đút gãy sâu chính phân cách 
và khống chế các bồn trũng Cửu Long, nam Côn Sơn và đới nâng Côn Sơn. Đan 
chéo với hệ đứt gãy sâu này là các đứt gãy khu vực theo các phương kinh tuyến và 
tây bắc - đông nam. Trong phạm vi phần đông bắc vịnh Thái Lan có 2 hệ thống 
đút gãy chính cắt chéo nhau theo các hướng tây bác - đông nam và kinh tuyến. 

Ớ vùng Trường Sa và Hoàng Sa có các hệ đút gãy sâu hướnơ kinh luyến và hướng 
đông bắc. ơ vùng truníĩ tâm Biên Đông nổi bật các hệ đút gãy hướng đỏng bắc 
kéo dài hàng nghìn km. Phía tây Philippin là hệ đứt «ãy sâu hướns; kinh tuyến tạo 
nên đới Beniop Manila. Trên thềm lục địa Trung Quốc là các hệ đứt gãy sim 
hướng đông bắc và hướng vĩ tuyến cắt chéo nhau. Trên toàn Biển Đông còn tồn 
tại các hệ đứt gãy hướng tây bắc đông nam cắt qua đới trung tâm và phân bố khá 
đều từ đông bắc xuống đến tây nam ở khu vực quẩn đảo Trường Sa. 

Đạc điểm bức tranh các dị thường đẳns tỉnh trên Biển Đông khá phù hợp với đặc 
điểm phân bố của các hệ đứt gãy chia cắt vỏ trái đất thành nhiều khối. Các dị 
thường đẳng tỉnh phân dị, đổi dấu mạnh mẽ và có biên độ thay đổi - 100 đến + 
100 nhưng trên toàn Biển Đông cho thấy mức độ phức tạp và tác động cao của 
các khối vó trái đất trong toàn khu vực. 

Các vùng phát sinh động, đất mạnh: trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đôna đã 
phân định ra các loại vùng phát sinh động đất với cường độ từ 5 đến 8 -ỉ- 9. Trẽn 
thềm lục địa Việt Nam đã thiết lập vùnE; phát sinh độníi đất với cườna độ cực đại 
từ 7 đến 8 là vùng đứt gãy sâu hướng kinh tuyến dọc ven biển và thềm lục địa 
miền Trung. Trên sườn tây nam của bồn trũns sông Hồn" (vịnh Bắc Bộ) là vùng 
phát sinh động đất với cuông độ lừ 5 đến 7. Các vùn« này tương ứnc với các vùng 
chấn động cấp 8 và 9. Ngoài ra ở phần thềm lục địa và ven biển Quáiiíí Ninh cùng 
với thềm lục đông nam đều được xếp vào mức các vùng có mức độ chấn động cấp 
7 với độ nguy hiểm về động đất khá cao. Trên toàn Biển Đông. vùng phát sinh 
động đất mạnh nhất với cường độ từ 8 - 9 vùng động đất dọc theo đới đứt gãy sâu 
Manila. Trên phần đôn? bác, dọc đới trung tâm Biến ĐôníỊ và dọc theo ven bờ 
đảo Paleoan và Kalimantan, phía tây bác quần đảo Trườn" Sa là những vùng phát 
sinh động đất với cường độ 7 -8 tương đương với vùng thềm lục địa miền Trung 
của nước ta. 

2.4. Đặc trưng cấu trúc địa chất thềm lục địa Việt Nam và Biên Đông 
Những thành tựu mới nhất về địa chất biển Việt Nam (bao gồm toàn bộ dái ven 
biển, các hái đảo, thềm lục địa và một phần Biên Đôns của nước la) đã được tổng 
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kết và thể hiện trên các bản đồ và sơ đồ tỷ l ệ 1/1.000.000 và 1/200.000 và các bản 
vẽ minh họa khác. Bộ tài liệu này trình bày một cách đầy đủ, khoa học và có hộ 
thống về những hiểu biết về đặc điểm cấu trúc địa chất của thềm lục địa Việt 
Nam và Biển Đông kế cận đạt được trong Chương trình nghiên cứu biển 1986 -

1990. . 

2.4.ỉ. Đặc điểm các thành tạo địa chất 

Căn cứ vào tuổi thành tạo và phân bố của các phức hệ địa chất có thể phân chia 
các loại chính như sau: 
a. Các thành tạo địa chất trước Kainozoi 

Các thành tạo này phân bố chủ yếu trên dải ven biển và các hải đảo thuộc thềm 
lục địa Việt Nam. Chúng có tuổi từ Arkai cho đến Creta, và bao gồm các phức hệ 
đá trầm tích, phun trào xâm nhập và biến chất với thành phần rất đa dạng. 

Các thành tạo địa chất trên Cambri phân bố chủ yếu ở dải ven biển miền 
Trung thuộc rìa đông của khối nhô Kon Tùm và duyên hải Thanh Hóa. Đây là 
tập hợp các thành tạo sớm nhất ở nước ta nói chung và chủ yếu là các trầm 
tích - macma bộ biến chất mạnh. 

Các thành tạo Paleozoi có diện phân bố rất rộng trên toàn bộ dải ven biển và 
các hải đảo của thềm lục địa vũng Quảng Ninh - Hải Phòng và Cà Mau - Hà 
Tiên. Các thành tạo này có tuổi từ Cambri Hạ - Trung, Cambri- Ordơvic, 
Ordovic trung, Ordovic thượng-Silua, Silua thượng, Paleozoi hạ - trung, 
Devon - và Carbon-Pecmi. Đạc trưng của các mặt có sự phân dị lớn theo từng 
vùng lãnh thổ có đặc điểm cấu trúc khác nhau. Trong số các thành tạo 
Paleozoi phải kể đến một thành tạo xâm nhập thành phần từ số các siêu mafic 
đến axit được hình thành vào hai giai đoạn là Paleozoi sớm - giữa và Paleozoi 
muộn - đầu Mezozoi. 

Các thành tạo Mezozoi có thành phần khá đa dạng và có diện phân bố rộng 
dọc phía Tây vịnh Bắc Bộ, duyên hải miền Trung, các hải đảo vùng Khánh 
Hòa, Thuận Hải, Cà Mau, các đảo vùng vịnh Thái Lan (Phú Quốc, thổ Elen 
và nhiều quần đảo nhỏ khác). Các thành tạo này được hình thành từ đầu Trias 
bao gồm các khoảng tuổi Trias hạ, Trias trung, Trias hạ-trung, Trias thượng, 
Jura hạ, Jura hạ - trung, Jura thượng-Kreta hạ và Kreta thượng. Loại các thành 
tạo meneozoi đóng vai trò quan trọng trong sinh khoáng và chứa khoáng ở 
vùng biển Việt Nam. 

b. Các thành tạo Kainozoi: Là đối tượng nghiên cứu hàng đầu của Chương trình 
biển lần này. Những kết quả đạt được cho phép đưa ra thang đối sách địa tầng 
Kaineozoi vùng thềm lục địa như sau: 
Điệp Phù Tiên (bể Sống Hồng) - Điệp Cà Cối (bể Cửu Long): cho các trầm tích 
thô màu đỏ thành tạo trong mói trường lục địa có tuổi Eoxen. 
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Điệp Đỉnh cao (bề Sông Hồng) - Điệp Trà Tân (bể Cửu Long) Điệp Câu (bể Nam 
Côn Sơn): cho các trầm tích sồng và đầm hồ, có tuổi Oligoxen. 

Điệp Phong Châu (bể Sông Hồng) - Điệp Bạch Hổ (bể Cửu Long) - Điệp Dừa (bể 
Nam Côn Sơn) - Cho các trầm tích biển Châu thố, có tuổi Mioxen sớm. 

Điệp Phù Cừ (bể Sông Hồng) - Điệp Côn Sơn (bể Cửu Long) Điệp Thông và 
Măng Cầu (bể Nam Côn Sơn): Các trầm tích Châu thổ - biển, có tuổi Mioxen 
giữa. 

Điệp Tiên Hưng (bể Sông Hồng) - Điệp Đồng Nai (bể cửu Long) - Điệp Nam 
Côn Sơn (bể Nam Côn Sơn) cho các trầm tích Châu thổ - biển, có tuổi Mioxen 
muộn. 

Điệp Vĩnh Bảo -Hải Dương - Kiến Xương (bể Sồng Hồng) - Điệp Biển Đông (bế 
Cửu Long - Nam Côn Sơn) cho các trầm tích biển, có tuổi Plioxen - Đệ tứ. Cẩn 
đặc biệt nhấn mạnh đến các thành tạo phun trào bazan có phân bố phổ biến trên 
thềm lục địa, dải ven biển và Biển Đông kế cận được thành tạo trong Neo°;en đệ 
tứ. 

2.4.2. Đặc điểm kiến tạo 

a. Phởn vùng kiến tạo 

Mô hình phân vùng kiến tạo thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận được xây 
dựng trên cơ sở phối hợp những nguyên tắc phân vùng truyền thống theo tuổi uốn 
nếp kết thúc và quan niệm mới về sự tiến hóa của thạch quyển trái đất (học thuyết 
hiện tại). 

Theo nguyên tắc phân vùng kể trên, bình đồ kiến trúc hiện đại thềm lục địa Việt 
Nam và các vùng kế cận bao gồm các yếu tố kiến trúc cơ bản là: Ì - Xecment 
Việt Nam của hệ uốn nếp C A C L E D - WI Việt-Trung, 2 - Đới khâu kiến tạo sông 
Hồng. 3 - Hệ địa máng uốn nếp Việt Lào, 4 - Địa khối Indonêxia, 5 - Hệ địa 
máng uốn nếp Đà Lạt - Campuchia, 6 - Khối tiền Cambri Cardamon Purast, 7 -

Biển rìa Đông Việt Nam. Trong số các kiến trúc kể trên, các kiến trúc thứ 1,2, 3, 
4, 5 và 6 đều có phần tiếp tục kéo dài trong phạm vi thềm lục địa Việt Nam. 

Mô hình phân vùng kiến tạo lưu vực đáy Biển Đông bao gồm các yếu tố kiến trúc 
chủ yếu sau: 

1. Lòng chảo nước sâu với vỏ đại dương mà trên đó đã bắt đầu hình thành vỏ phu 
trầm tích từ K Z với bề dày tăng cao. 

2. Các khối bị lún chìm có vỏ lục địa tuổi PZ Trường Sa (Spratly-Recd) và Hoàng 
Sa (Para Cels-Macclesfield) đang bị hủy hoại và tách dãn cùng với việc thành 
tạo các hệ tầng K Z có bề dày phân dị lớn. 

3. H ệ thống bờ của biển rìa bao gồm các võng rìa sâu và vách kiến tạo trong 
phạm vi sườn lục địa. 
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Các kiến trúc kể trên hợp thành một loạt kiến trúc thống nhất kiểu hủy hoại -

gây đựng (destruction - construction) rất đặc trưng cho các miền trũng kiểu địa 
máng rìa lục địa. 

b. Kiến trúc thềm lục địa 
Từ các tài liệu nêu ở trên thấy rõ ràng thềm lục địa Việt Nam có máng đa sinh, 
hợp thành từ các kiến trúc uốn nếp. Hình thành khác nhau từ Proterzoi đến cuối 
Trias. Cấu trúc của móng uốn nếp này có đặc tính phối khảm rõ rệt, được phản 
ánh ngay trong bình đồ cấu trúc của loạt kiến trúc Kainozoi nằm chồng phía trên. 
Trong vỏ phủ trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam phân định được hệ thống 
kiến trúc bậc cao bao gồm các bổn trũng qui mô khác nhau và được ngăn cách 
bởi các đới nâng hoặc các kiến trúc khắp nơi qui mô khác nhau. 
Thuộc về các kiến trúc bồn trũng (sụt lún) gồm có Lôi Châu- Bạch Long Vĩ, Sông 
Hổng, Nam Hải Nam, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn và vịnh Thái Lan. 
Thuộc về các kiến trúc này là: Quảng Châu, Hải Nam, Tây Hoàng Sa, Korat -

Natuna, Côn Sơn. Phan Rang và rìa Thềm lục địa. 

Tổng hợp các đặc trưng về kiến trúc bậc cao, phá húy đút gãy và quan hệ với 
màng trước Kanozoi của các kiến trúc kể trên có thế nêu lên những kết luận chính 
như sau: 
+ Trầm tích Kainozoi phủ chồng gối trên móng có địa hình phân dị phúc tạp bởi 

hệ đùi gãy đã hướng TB-ĐNT ĐB-TN, B - N , Đ-T trong đo hai hệ đứt gãy đầu 
tiên có vai trò quan trọng hơn, liên quan chạt chẽ với quá trình hình thành và 
phát triển của các biển trầm tích. 

+ Kiến trúc phổ biến của các bồn trũng sông Hồn°, cửu Long, Nam Cồn Sơn, 
vịnh Thái Lan) và ít phổ biến hơn là kiến trúc lấn sườn (bồn trũng Phú Khánh). 

+ Phổ biến trong các bồn trũng là 2 tầng kiến trúc: Móng uốn nếp trước Kainozoi 
và tầng kiến trúc vỏ phủ Kainozoi, trong đó tầng kiến trúc trên bao gồm 3 phụ 
tầng (dưới, giữa và trên) tương ứng với 3 phụ giai đoạn Paleogen, Mioxen và 
Plioxen - Đệ tứ của lịch sử hình thành và phát triển rất phức tạp của các bồn 
trũng Kainozoi khu vực thềm lục địa Việt Nam. 

Một vấn để mới cần lưu ý, đó là các chiều sâu dự kiến 12-14 km ở bồn trũng 
sông Hồng, Nam Côn Sơn trước đây. Theo các số liệu cũ, chiều sâu này chí đạt 
LO km. Như vậy, rõ ràng lớp grank gần như không còn tồn tại (hoặc rất mỏng) ở 
trung tâm 2 bổn trũng nói trên. Điều này đặt ra cho chúng ta phải nghiên cứu tiếp 
về nguồn gốc sinh thành của các đơn vị kiến trúc bậc Ì và dim đến cách nhìn. 
cách đánh giá về triển vọng dầu khí với những bổ sung mới nhất định. 

c. Kiến trúc tân kiến tạo 
Mô hình kiến trúc biến dạng tân kiến tạo tổng quát của thềm lục địa Việt Nam và 
các miền kế cận bao gồm các thế hệ kiến trúc mới thuộc hai địa kiến trúc cơ bản. 
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Dạng cơ bản của biến dạng tân kiến tạo khu vực này là sự dịch chuyển phân dị 
các khối tảng của móng đa sinh, được phản ảnh tương phản trong mô hình sụt lún 
của mặt đáy vỏ trái đất (ranh giới Moho). 

Ớ cấp cơ bản có thể chia được 3 miền động học tân kiến tạo cho lãnh thổ Việt 
Nam: Ì - miền chủ yếu là nén ép, với chuyển động thẳng đứng phân dị mạnh và 
các dịch chuyển ngang khá rõ, tương ứng với các khối kiến trúc có vỏ kiểu lục địa 
có tuổi tạo lập khác nhau. 2- Miền chủ yếu là căng dãn và sụt võng với sự dịch 
chuyển ngang lớn, tương ứng với miền biển rìa ngoài thềm lục địa. 3 - Miền chủ 
yếu là sụt lún bù trừ với sự căng dãn phân dị trong vỏ, tương ứng với miền thềm 
lục địa bị lún chìm cộng ứng với quá trình hình thành các lưu vực có kiến trúc 
kiến tạo đại dương mới. 

2.4.3. Lịch sử phát triển kiến Tạo 

Sự tồn tại các phức hệ vật chất - kiến trúc được hình thành từ tiền Cambri đến Đệ 
tứ trong bình đồ kiến trúc hiện đại của thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận 
là minh chứng cho sự phát triển lâu dài và phức tạp của thạch quyển vùng nghiên 
cứu trước K Z và sau K Z . 

Lịch sử phát triển kiến tạo trước K Z được đặc trưng bởi chế độ kiến tạo động nối 
tiếp nhau xen kẽ các đợi bình ổn ngắn từ A R đến K. Phân định được các giai đoạn 
phát triển chủ yếu là: tiền Cambri, Caledoni, Hecxini và Kimmeri. 

Lịch sử phát triển kiến tạo Kainozoi có đặc trưng bởi các chế độ địa động lực 
khác nhau trên phạm vi các kiến trúc lục địa và Biển Đồng mà khâu chuyển tiếp 
(trung gian) là thềm lục địa Việt Nam. Căn cứ vào các sự kiện địa động lực quan 
trọng và các phức hệ vật chất kiến trúc được hình thành trong Kainozoi có thể 
phân chia giai đoạn này thành 3 thời kỳ: Eoxen - Oligoxen, Mioxen và Plioxen -

Đệ tứ. 

2.5. Nhận định về tiêm nấng dầu khí ở thêm lục địa 

Việc đánh giá triển vọng dầu khí hiện nay có nhiều cơ sở về tài liệu địa chất vững 
chắc hơn hẳn so với khoáng sản khác. 

Việc đánh giá triển vọng tài nguyên dầu khí của các bể trầm tích Kainozoi, thềm 
lục địa Việt Nam chỉ giới hạn ở việc đánh giá triển vọng dầu khí về mặt địa chất. 

Điều quan trọng nhất đạt được là đã đề xuất được phương pháp luân thống nhất về 
đánh giá triển vọng dầu khí dựa trên cơ sở tiếp cận hệ thống, trong đó đáng chú ý. 
+ Thực hiện phân vùng triển vọng dựa vào cấu trúc địa chất của các bể trầm tích 

Kainozoi thềm lục địa Việt Nam. 
+ Đã thống nhất được "thang" đánh giá mức độ triển vọng theo "5 mức" như sau: 

Ì. Vùng triển vọng cao 
2. Vùng triển vọng (trung binh) 
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3. Vùng triển vọng thấp 
4. Vùng chưa rõ triển vọng 
5. Vùng không triển vọng 

M ỗ i mức độ trên được xác định bằng một tập hợp những tiêu chuẩn rõ ràng. 
+ Việc ứng dụng tiếp cận hệ thống chủ yếu dựa vào 3 nguyên tấc chính về khảo 

sát các hệ thống - đối tượng (HTĐT). Tiếp đó, các nguyên tấc này thể hiện việc 
nghiên cứu HTĐT ở các trạng thái tĩnh, động thái khác nhau (cùng với các 
ranh giới tới hạn) và phân tích - tổng hợp các yếu tố cấu trúc của chúng theo cả 
2 hướng: "vào trong" và "ra ngoài". 

Kết quả của việc ứníỉ dụng phương pháp luận tổng hợp trên đã cho phép phân loại 
được các đơn vị kiến trúc như sau: 

tí. Bể trầm rích sông Hồng. Chiếm diện tích gần 70.000 km 2 kéo dài từ miền võng Hà 
Nội theo hướng TB-ĐN đến đứt gãy ngang Quy Nhơn, chiều dày trầm tích 1,5 -

12 kin khối lượng trầm tích hơn 600.000km\ tốc độ lắng đọng rất lớn 0,2 
km/tr.năm. 

Độ chứa dầu khí của bể sông Hồng được chứng minh bàng các phát hiện dầu khí 
ở Tiền Hải c, Weihou (Trung Quốc) và Xinggehai (Nam Đảo Hải Nam). 
Từ bác đến nam có thể kể 
1. Đới địa hào Tây bắc là vùng có triển vọng (nếu có giếng khoan cho lưu lượng 

cao có thể đưa lên mức triển vọng cao). Đây là diện tích có mật độ nghiên cứu 
địa vật lý và khoan lớn hơn cả. Nửa phía bắc chủ yếu dự kiến triển vọng nằm 
trong Oli-Mioxen còn ở phía nam thì Oligoxen nằm quá sâu. 

2. Đơn nghiêng phân dị Huế là vùng có triển vọng (nếu có giếng khoan cho lưu 
lượng cao có thể đưa lên mức triển vọng cao) - về nhân định các mật chứa, 
sinh cũng như trên, tuy nhiên cần lưu ý cả đến trầm tích Plioxen với chiều dày 
lớn. 

3. Đơn nghiêng Thanh Nghệ - vùng chưa rõ triển vọng. Dự báo các dạng bẫy ở 
đây liên quan với đút gãy sông Chảy. 

4. Lõm sụt Quảng Ngãi - vùng chưa rõ triển vọng. Dự báo đá mẹ liên quan với 
trầm tích Paleogen. Triển vọng liên quan với bảy cấu tạo và cả phi cấu tạo (ở 
khu vực các bất chỉnh hợp). 

5. Phần trung tâm - vùng chưa rõ triển vọng có diện tích lớn tới 32.000km2, chiều 
dày trầm tích lớn (có thể tới 12 - 13km tối đa), khung cảnh địa chất còn nhiều 
điểm chưa rõ ràng. 

b. Đới sụt bậc Phú Khánh - vùng chưa rõ triển vọng. Chiều dày Ì - 6km nằm trên 
sườn lục địa có độ dốc lớn. Chủ yếu phát triển các trầm tích sườn, nón quạt, dòng 
chay ngầm, triển vọng chính nằm trong các phức hệ trầm tích Paleogen và 
Mioxen. 
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c. Bể chứa dầu khí Cỉtu Long. Diện tích khoảng 30.000 km 2, chiều dày trầm tích Ì - 8 
km; tốc độ trầm tích 0,06 - 0,15 km/tr.năm. Mức độ nghiên cứu địa chất địa vật lý 
cao nhất trong toàn thềm lục địa nước ta (hàng chục km địa chấn và cá trên 
lÒO.OOOm khoan sâu). 
7. Các đới nâng Rồng - Bạch Hổ - Cửu Long - Trà Tân là vùng triển vọng cao 

đáng kể nhất hiện nay bao gồm trên lo cấu tạo thể hiện trong móng và tầng 
Oligoxen. Đây là khu vực có mật độ trữ lượng dự báo đáng kể và đã đưa vào 
khai thác ở Ì số mỏ. 

8. Phần bao các đới nâng trong các lô 09, 15 là vùng triển vọng cao, song so với 
vùng trên thì lại kém hơn. Đây là vùng có khả năng phát triển cả các bẫy phi 
cấu tạo, các cấu tạo vòm tuy nhiên có kích thước nhỏ và chủ yếu phân bố ở lia. 

9. Phần đông bấc lô 16, 17 - vùng có triển vọng bao gồm các cấu tạo Tam Đảo, 
Bà Đen và phần Tây của đới nâng Rồng, Bạch Hổ. 

10. Phần Tày lô 16, 17, 31 - vùng có triển vọns thấp. Chiều dày trầm tích nhỏ ( l -

3km) các đối tượng triển vọng có lẽ sẽ là những than cát cổ có dạng cháy hoặc 
nón quạt, tuy nhiên tầng sinh và chắn có thể kém. 

d. Bế chứa dầu khí Nam Côn Sơn. Khả nâng chứa dầu khí của bể được chứng 
minh bằng các kết quả khoan ở các giếng 12B, 12C, 04AIX, Dừa IX và nhất là 
mỏ Đại Hùng- dự kiến là mỏ lớn nhất hiện nay với các tầng sản phẩm trong móng 
phong hóa, Oligoxen và Mioxen. Triển vọng của bé cao, chiều dày trầm tích vượt 
quá 10 - 12km với diện tích triển vọng lên tới 70.000 knr và thể tích trầm tích 
hơn 60.000 km 3 . Tốc độ lắng đọng lớn- 0,]5km/tr.năm. Mức độ nghiên cứu địa 
chất - địa vạt lý khá cao (trên 50.000km tuyến địa chấn và hàng chục nghìn m 
khoan) tuy chưa đạt như ở bể Cửu Long. Tầng chắn khu vực khá tốt, song tầng 
sinh vẫn còn nhiều điểm chưa rõ phải nghiên cứu tiếp, mặc dầu thực tế đã cho 
thấy các giếng khoan với lưu lượng lớn. Trong phạm vi bế có hàng chục cấu tạo 
dương, trong đó nhiều đối tượng kế thừa móng nhô; có kha nàng tồn tại nhiều bẫy 
phi cấu tạo. 

11. Các đới nâng Dừa và Mãng cầu là vùng triển vọng cao có diện tích lớn tới 
10.000 km 2 . Các phát hiện dầu khí và trữ lượng dự báo hiện nay đểu liên quan 
phẩn lớn đến vùng này, M ỏ Đại Hùng là chúng minh cụ thể. 

12. Các trũng phía bắc cấu tạo Dừa và Mãng cầu là vùng có triển vọng. Hiện nay 
đã phát hiện được nhiều cấu tạo. Phần phía Đông chủ yếu triển vọng liên quan 
với đá lục nguyên Paleogen - Mioxen, còn phần phía Tây trầm tích Carbonat 
dạng ám tiêu san hô tuổi Mioxen. 

13. Đơn nghiêng phân dị phía tây là vùng triển vọng thấp bao gồm 2 sụt bạc lớn. 
Khả năng tồn tại tầng đá mẹ ở gần các cấu tạo cũng như triển vọng của nó đều 
không thuận lợi. 
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Ngoài các bồn trũng kể trên, các đơn vị kiến tạo khác đểu được xem xét và sắp 
xếp vào "thang" triển vọng. Cụ thể: 

14. Đới Phú Quốc là vùng chưa rõ triển vọng. Đây là phần Tây bắc bể Malayxia 
thuộc lãnh hải Việt Nam. Triển vọng dầu khí của vùng chỉ được đánh giá thông 
qua số liệu ở các mỏ lân cận (Tapis, Bekok...) và dự báo nằm trong trầm tích 
delta như ở bể Thái Lan. 

15. Đới nâng Bạch Long Vĩ - vùng triển vọng chưa rõ - trầm tích mỏng, chủ yếu 
là Oligoxen. 

16. Đới trũng tây bắc Hoàng Sa - vùng chưa rõ triển vọng - Quy mô của bể khá 
lớn trong lãnh hải Việt Nam không ít hơn 16.000 km 2 . Suy từ mỏ Yiugghai 
của Trung Quốc, có thể có khí và Ì phần dầu ở trầm tích Paleogen - Mioxen. 

17. 18. Đới nâng Hoàng Sa - vùng triển vọng, nằm dọc theo đứt gãy kinh tuyến 
109°E và phát triển bao quanh quần đảo Hoàng Sa. Dự báo triển vọng dầu khí 
nằm trong trầm tích Paleogen - Mioxen và cả Plioxen. Đã phát hiện nhiều khối 
nhô liên quan với móng và các thành tạo cacbonat. 
Đới này có thể phân thành 2 phần - Địa lũy Tri Tôn chạy dọc theo trũng Quảng 
Ngãi và thềm tây Hoàng Sa nằm kề với địa lũy trên về phía Đông. 

19, 20. Đới nâng Phan Rang vùng triển vọng chưa rõ. Ở đây đã phát hiện nhiều 
khối nhô cao của móng, trầm tích không dày song cũng tới 4 - 5 km; các tầng 
có triển vọng là Oligoxen và Mioxen. Phần phía Tây, trầm tích mỏng chỉ 
khoảng 2,5 km; các tầng có triển vọng là Oỉìgoxen và Mioxen. Phần phía Tây, 
trầm tích mỏng chỉ khoảng 2,5km và do hoạt động của núi lửa trong Plìoxen 
Đệ tứ ỏ gần nên triển vọng dầu khí giảm đi. 
Phẩn phía Đống, nằm trong "Đút gãy vòng cung", (giới hạn bàn nâng), trầm 
tích lục địa ven biển là đối tượng triển vọng có thể là trầm tích Oligoxen là 
thân cát cổ ven bờ và các vát nhọn địa tầng. 

Như vậy, trên diện tích nghiên cứu thềm lục địa nước ta, hiện nay đã phân định 
được khoảng 20 vùng với mức độ đánh giá triển vọng dầu khí khác nhau. Trong 
đó 4 vùng triển vọng cao tập trung trong hai bể dầu khí Cửu Long và Nam Côn 
Sơn; trữ lượng tính được hiện nay ở các diện tích triển vọng nhất của 2 bể này đã 
chiếm tới 1/4 tỏng trữ lượng địa chất toàn thềm. 

2.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Trên cơ sở kế thừa các tư liệu và kết quả điều tra nghiên cứu về địa chất - địa vật 
lý biển trong hơn 30 năm qua của nước ta và thế giới ở vùng thềm lục địa Việt 
Nam và Biên Đông, kết hợp với các kết quả nghiên cứu của Chương trình 48B 
giai đoạn 86-90 có thể đưa ra những đánh giá chính về ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn: 
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2.6.1. Vê ý nghĩa khoa học 
Ì. Làm sáng tỏ một bước qui luật phân bố các phức hệ vật chất kiến trúc của thềm 

lục địa Việt Nam trong mối quan hệ nguồn gốc - lịch sử với các phức hệ vật 
chất - kiến trúc của lục đìa Việt Nam và Biển Đông kế cận. 

2. H ệ thống hóa đặc điểm các trường địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và Biển 
Đông, phản ánh cấu trúc sâu nhiều tầng từ mặt móng âm đến móng kết tinh và 
các ranh giới Conrad và Moho của vỏ trái đất với hình thái kiến trúc phân lớp 
khối giới hạn với các đới gãy sâu. 

3. Phân định cấp hay kiến trúc của các bồn trũng tiềm năng dầu khí ở thềm lục 
địa Việt Nam, phản ảnh đặc trưng tiến hóa của vỏ phủ Kainozoi trong lịch sử 
phát triển địa chất cùng thời của lưu vực Biển Đông và các miền kế cận. 

4. Hình thành bước đầu bức tranh về trường dị thường kiến trúc - địa động lục của 
thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông liên quan đến đặc trưng sinh khoáng và 
môi trường địa chất của khu vực nghiên cứu. 

2.6.2. Về ý nghĩa thực tiễn của cấc kết quả nghiên cứu địa vật lý thềm lục địa Việt 
Nam và Biển Đông 

Ì. Những kết quả nghiên cứu phong phú và khá chi tiết về cấc trường dị thường 
địa vật lý, về thành phần vật chất và cấu trúc địa chất, đặc điểm địa động lực 
của các tầng trầm tích trên thềm lục địa Việt Nam đạt được là những đóng góp 
hữu ích và thiết thực cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như các loại 
hình khoáng sản khác đang được triển khai mạnh mẽ trên hầu hết các vùng ở 
thềm lục địa trong thời gian hiện nay và những năm tới. 

2. Các kết quả khảo sát và nghiên cứu về đặc điếm địa hình đáy biển, về địa mạo, 
về đặc điểm biến thiên và cấu trúc của những dị thường địa từ có thể được sử 
dụng để phục vụ cho những hoạt động giao thông, thông tin liên lạc và các 
hoạt động sản xuất và khai thác tài nguyên khác trên toàn vùng biển Việt Nam. 

3. Những kết quả nghiên cún về đặc điểm của trầm tích đáy, về địa hình cũng như 
địa chấn động lực trên các vùng thềm lục địa là những tư liệu quan trọng trong 
việc quy hoạch cũng như thực tế xây dựng các công trình kinh tế quốc phòng 
trên vùng thềm lục địa ven biển và các hải đảo. 

4. Những kết quả nghiên cứu và đánh giá tổng hợp về đặc điểm, cấu trúc hình thái 
và địa động lực cùng với độ nguy hiểm động đất và sóng thần trên các vùng 
khác nhau của thềm lục địa là những tư liệu có giá trị để quy hoạch và xây 
dựng chiến lược bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý môi trường địa chất và 
mòi trường biển. 

5. Các sản phẩm mói đặc biệt đáng chú ý: 

a. Bộ bản đổ, sơ đồ địa vật lý 

- Bản đồ trọng lực Bughe thềm lục địa Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 (4 tờ). 
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- Bản đổ dị thường từ BT thềm lục địa Việt Nam tỉ lệ 1/500.00 (4 tờ). 
- Bản đồ dị thường trọng lực Bughe Biển Đông Việt Nam tỉ lệ 1/2.000.000. 
- Sơ đồ cấu trúc đứt gãy thềm lục địa Việt Nam (4 tờ). 
- Sơ đồ cấu trúc sâu vỏ trái đất Biển Đông tỉ l ệ : 1/2.000.000. 
- Danh mục động đất Biển Đông Việt Nam. 

b. Bộ bản dồ, so đổ địa chất 

- Sơ đồ liên kết địa tầng các bể trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam. 
- Sơ đồ địa chất thềm lục địa Việt Nam và các miền kế cận tỷ lệ : 1/1.000.000. 
- Sơ đồ trầm tích mặt đáy biển Việt Nam tỷ l ệ : 1/1.000.000. 
- Bản đổ kiến tạo thềm lục địa Việt Nam và các miền kế cận tỷ lệ 1/1.000.000. 
- Sơ đổ mạng lưới đứt gãy chính thềm lục địa Việt Nam tỷ lệ : 1/1.000.000. 
- Sơ đổ kiến trúc hình thái thềm lục địa Việt Nam và các vùng biến kế cận tý lệ : 

1/1.000.000. 

3. Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển 

Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển Việt Nam đã được điều tra nghiên cứu 
trong nhiều năm nay, đặc biệt là trong các Chương trình biển và các Chương trình 
của Bộ Thủy sản trong thời gian 1978- 1980, 1981 - 1985. về nguồn lợi sinh vật 
đã có được những kết quả nghiên cứu cho thấy được những nét khái quát về thành 
phần loài sinh vật nổi, sinh vật đáy, cá biển, rong biển, các loại đặc sản, phân bố 
và số lượng. Riêng về nguồn lợi cá biển, đã có được những tư liệu về đánh giá trữ 
lượng, khả năng khai thác, phân bố các bãi cá quan trọng trong từng khu vực biển 
và trên toàn vùng biển. về các hệ sinh thái biển, trong Chương trình biển 48-06 
(1981 - 1985) đã có những kết quả điều tra khái quát về một số hệ sinh thái trên 
biển trong cảnh quan ven biển, đặc biệt là các hệ sinh thái vùng triều (phía bắc), 
vùng ngập mặn ven biến, đầm phá ven biển miền Trung. Thực hiện mục tiêu: 
hoàn thiện và bổ sung tư liệu điều tra nghiên cứu biển Việt Nam, Chương trình 
biển 48B lần này (1986 - 1990) tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

a- Hoàn thiện kết quả đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi cá biển 
Việt Nam, có được số liệu chính xác hơn trên cơ sở này khẳng định những ý 
kiến đề xuất về phương hướng, biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi, phù 
hợp với đặc điểm biển nước ta. 

b- M ở rộng phạm vi điều tra khảo sát hoặc nghiên cứu sâu hơn các hệ sinh thái 
trên biển mà trước đây còn chưa hoặc ít hiểu biết, như hệ sinh thái vùng triều 
cửa sông, chú ý tới vùng nước lợ ven biển, hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái 
vùng cát, các đám ven bờ và vùng khơi. 
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c- Ngoài nội dung điều tra khảo sát cần chú trọng đến các vấn đề: Đánh giá đầy 
đủ hơn khả năng nguồn lợi và hiện trạng sử dụng các hệ sinh thái đặc biệt là 
đối với hệ sinh thái vùng triều cửa sông ven biển, hệ sinh thái san hô. Trên cơ 
sở các kết quả điều tra khảo sát, nghiên cứu ứng dụng vào việc qui hoạch sử 
dụng hợp lý vùng nước lợ, vùng cát ven biển, xây dựng các chỉ tiêu sinh thái 
môi trường cần thiết bảo đảm cho các đầm nuôi hải sản ở các mức độ thâm 
canh khác nhau, đề xuất các khu bảo tồn thiên nhiên ở biển. 

3.1. Đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác cá biển 

Trong Chương trình lần này, đã sử đụng thêm các số liệu đánh bắt khảo sát trên 
toàn vùng biển từ 1984 - 1988 tổng hợp lại , dã có được cơ sở dữ liệu điều tra 
trong 12 năm từ 1977 - 1988. Nhờ sử dụng kĩ thuật tính toán bằng máy vi tính 
nên đã khai thác được đầy đủ hơn cơ sở tư liệu, đảm bảo độ chính xác cao hơn. 
Trong phương pháp tính trữ lượng cá nổi bằng kĩ thuật thủy âm, đã có kết quả 
thực nghiệm tính hệ số phản hồi âm đối với một số loài cá trong điều kiện biển 
nưóc ta để có hệ số thích hợp. Trong phương pháp tính trữ lượng cá đáy bằng 
phương pháp diện tích, đã có những bổ sung cơ bản về tần số đánh bắt và hệ số 
đánh bắt, dựa trên số liệu khai thác thực tế trong vùng biển nước ta. Ngoài ra, còn 
áp đụng phương pháp qui đổi các tàu đánh bắt khác nhau ra đơn vị tàu chuẩn, nhờ 
vây đã sử dụng được nhiều nguồn tư liệu khác nhau và do đó đảm bảo độ tin cậy 
cao hơn. 

Với các phương pháp tính toán hoàn thiện hơn trước đây, đã xác định được tổng 
trữ lượng cá biển Việt Nam là 2.700.000 tấn (lấy số tròn), trong đó cá đáy (chưa 
tính vùng biển sâu), là 1.030.000 tấn và cá nổi là 1.730.000 tấn. Ngoài ra, còn có 
nguồn lợi cá vùng gò nổi ngoài khơi Đà Nang, Qui Nhơn, Phan Thiết, Côn Sơn ớ 
độ sâu 200 - 3Q0 m trữ lượng ước tính 10.000 tấn, bao gồm chủ yếu cá thu hố và 
cá đỏ môi. 

Tính toán phân bố trữ lượng cá biển theo các vùng biển, cho thấy trữ lượng lớn 
nhất tập trung ở vùng biển đông Nam bộ, chiếm tới 44% tổng trữ lượng 
(1.222.300 tấn) các vùng biến khác như vịnh Bắc Bộ. miền Trung và tây Nam bộ 
chỉ chiếm từ 16 - 20% tổng trữ lượng. Sự phân bố trữ lượng cá đáy cũng có hình 
ảnh tương tự, với vùng biển ăôns, Nam bộ chiếm tới 68% tổng trữ lượng cá đáy, 
biển miền Trung và vịnh Bắc Bộ chỉ 6 - 7%. Sự phân bố trữ lượng cá nổi có khác: 
tuy vùng biển đông Nam bộ vẫn có trữ lượng lớn (524.000 tấn), chiếm 30% tổng 
trữ lượng cá nổi, song các vùng biển khác, đặc biệt là biển miền Trung, có trữ 
lượng cá nổi không ít hơn, chiếm khoảng 18 - 28% tổng trữ lượng cá nổi (300.000 
- 500.000 tấn). 

V ề phân bố trữ lượng cá đáy theo độ sâu, các số liêu tính toán cho thấy trữ lượng 
cá đáy tập trung lớn nhất ở độ sâu 0 - 50m (56%), tiếp đến độ sâu 51 - 100 m 
(23%), và ít hẳn ở độ sâu 100 - 200 m và sâu hơn (9-11%). 
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Khả năng khai thác cá biển hợp lý, tương ứng với trữ lượng, với cách tính toán 
phù hợp với đặc điểm sinh học cá biển và kĩ thuật đánh bắt ở nước ta hiện nay, 
được xác định là 1.105.000 tấn, trong đó, khả nâng khai thác cá nổi khoảng 
694.000 tấn và cá đáy - 411.000 tấn. Vùng biển đông Nam bộ có khả năng khai 
thác lớn nhất (488.000 tấn) chiếm tới 44% trong vùng biển nước ta. Khả năng 
khai thác cá ở vùng gò nổi khoảng 2.500 tấn. 

Trong tính toán trữ lượng cá biển Việt Nam cho tới nay, còn tổn tại việc đánh giá 
nguồn lợi nhóm cá tầng mặt di cư từ vùng khơi Biển Đông vào vùng biển Việt 
Nam theo mùa (cá thu, cá ngừ, cá chuồn V . V . . ) do điều kiện kĩ thuật còn chưa tiến 
hành được đầy đủ, vì vậy cần được lun ý trong đánh giá chung cũng như có biện 
pháp giải quyết trong thời gian tới. 

V ề tình hình biến động nguồn lợi cá biển Việt Nam, phân tích chuỗi số liệu trong 
12 năm (1977-1988) về năng suất đánh bắt cá biển ở các vùng biển, về tỷ lệ thành 
phần đánh bắt đối với trên 50 loài cá kinh tế chính, cho thấy xu hướng biến động 
nâng suất hàng năm của toàn vùng biển là khá lớn, nhưng dể khẳng định xu 
hướng tăng hay giảm trên toàn vùng biển còn cần được tiếp tục theo dõi. Tuy 
nhiên, so sánh tỷ lệ thành phần cá đánh được bằng lưới kéo tay sơ bộ đã có thể 
thấy tỷ lệ cá kinh tế quan trọng như cá hồng, cá phèn, cá nục, trong những năm 
50 thường chiếm tới 5%, cho tới nay đã giảm đi rõ rệt, trong khi đó, thành phần 
cá tạp lại tăng lên. Có thể coi đây như những dấu hiệu báo động về biến động 
nguồn lợi cá biển nước ta, cần được chú ý nghiên cứu để có được kết luận đầy đủ 
hơn. 

Trên cơ sở các kết quả hoàn thiện nghiên cứu đánh giá nguồn lợi cá biển Việt 
Nam, có thể khẳng định một số ý kiến đề xuất về phương hướng, biện pháp kĩ 
thuật khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi cá biển Việt Nam, cũng như các vấn đề 
điều tra nghiên cứu cần được chú ý tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới, 

3.2. Hệ sình thái san hô1 

Trước 1986 hệ sinh thái san hô ở biển Việt Nam chủ yếu chỉ mới được nghiên cứu 
về thành phần loài ở một số khu vực biển miền Trung. Các vấn đề khác hầu như 
chưa được nghiên cứu. 

Trong Chương trình Biển 48B (1986 - 1990), đã tập hợp lại các kết quả nghiên 
cứu từ trước, đồng thời, tiến hành khảo sát các rạn san hô trên toàn vùng biển ven 
bờ, các đảo ven bờ và vùng khơi (Trường Sa). Trong khi tiếp tục hoàn thiện 
nghiên cứu thành phần loài, chú trọng nghiên cứu cấu trúc rạn, tình hình phân bố, 
quần xã sinh vật trên rạn và đánh giá hiện trạng, các nguyên nhân gây suy thoái 
các rạn san hô ở biển nước ta. Trên cơ sở các kết quá nghiên cứu, đề xuất các biện 
pháp bảo vệ nguồn lợi, xây đựng một số khu bảo tồn thiên nhiên ở biến nước ta. 
Từ 1986 - 1989 đã tổ chức các chuyến khảo sát ở các khu vực ven bờ như: Cát Bà, 

1 Các hệ sinh thái vùng (riêu cửa sông và vùng sinh thái vùng cái ven biển. vùng sinh thái vùng cát ven bờ 
đirợc trình bày trong mục HI (vùng biển ven bồ) 
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Hạ Long, Cô Tô, Nha Trang, Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo, Cồn cỏ, Cù Lao 
Chàm và vùng khơi như Trường Sa. Các kết quả nghiên cứu cho thấy biển Việt 
Nam có thành phần loài san hô phong phú không kém các vùng giàu san hô nhất 
ở phía Tây Thái Bình Dương, nhưng có sự sai khác giữa vùng biển phía bắc và 
phía nam, phụ thuộc vào sự sai khác về điều kiên tự nhiên của hai vùng. Vùng 
biển phía bắc, bao gồm vịnh Bắc Bộ, có thành phần loài nghèo hơn vùng biển 
miền Trung và Nam, có khoảng 100 loài, trong đó chủ yếu là các dạng san hò 
khối, phủ, cột, dạng cành ít, với các loài rộng muối, rộng nhiệt, về mặt hình thái 
cấu trúc rạn, chủ yếu là dạng riềm bờ (ữinging type), cấu tạo ít nhiều sai khác với 
các dạng kinh điển. Các rạn san hồ kém phát triển ngắn, chiều rộng chỉ 10 - 100 
m, độ phủ thường dưới 25%. Quần xã sinh vật trên rạn cũng kém phong phú hơn 
so với vùng phía nam, thiếu các loài nhiệt đới điển hình, các dạng đặc trưng. 

Các rạn san hô vùng biến phía nam có thành phần loài giàu hơn, có khoảng 250 
loài, với các dạng cành (Acroporiidae) chiếm ưu thế. Vùng Biển đông nam bộ 
giàu thành phần loài hơn vùng biển Tây nam bộ (vịnh Thái Lan). Cấu trúc rạn san 
hô cũng đa dạng hơn so với vùng biển phía bắc, bao gồm các dạng riềm bờ, dạng 
nền, ở các đảo vùng khơi (Trường Sa) còn có dạng atoll điển hình. Các rạn san hô 
phát triển có thể dài một vài km, rộng từ 60 - 600m. Quẩn xã sinh vật trên rạn san 
hô bao gồm nhiều loại có giá trị kinh tế, như: cá san hò (6 họ), tôm hùm, hải sâm, 
cầu gai, ốc xà cừ, ốc đụn. bào ngư, rong mỡ, các loài đặc trưng như san hô trúc, 
trai tai tượng c ỡ lớn. 

V ề hiện trạng các rạn san hô trong vùng biển nước ta, có thể thấy tình hình 
chung là đang có chiều hướng suy thoái nhanh chóng do nhiều nguyên nhân, cá ở 
vùng ven bờ và vùng đảo khơi, nhất là ỏ nơi gần với các vùng dân cư, du lịch và 
nơi đóng quân. Các nhân tố tự nhiên tác động tiêu cực tới sự phát triển của san hô 
là nhiệt độ thấp mùa đông, độ mận thấp mùa mưa ở vùng phía bắc, bão hàng năm 
làm đục nước và tàn phá các rạn san hô. Các dồng nước sông nhiều phù sa ở các 
cửa sông lớn cũng làm suy thoái các rạn san hô gần bờ. Ngoài các nhân tố tự 
nhiên, các nhân tố do con người cũng có tác động phá hoại tới các rạn san hô, 
như: dùng chất nổ đánh cá trên rạn san hô, khai thác đá san hô ở ven bờ đế làm xi 
măng, vật liệu xây dựng, phá rừng ven biển tạo ra lũ lớn, mang bùn đất phủ lấy 
san hô ở ven bờ, ven đảo (Cát Bà, Ba Mùn, Côn Đảo), khai thác san hô làm đồ mỹ 
nghệ quá mức và vô tổ chức... 

Trước tình hình trên đây, để bảo vệ các hệ sinh thái san hô ở vùng biển nước ta, 
vốn có một vai trò hết sức quan trọng đối với điều kiện sinh thái môi trường, nâng 
suất sinh học biển, đặc biệt là đối với vùng biển xa bờ không có nguồn chất dinh 
dưỡng bổ sung từ lục địa, ngoài ra còn có ý nghĩa quan trọng đối với điểu kiện 
bền vững nền móng công trình trên các đảo vùng khơi như Trường Sa, cần thiết 
phải tăng cường các biện pháp kiểm soát việc khai thác, ngăn chặn các tác nhân 
phá hoại trực tiếp, bảo vệ sự phát triển của các rạn san hô, là loại sinh vật có tốc 
độ sinh trưởng rất chậm. Đổng thời, cần xây dựng gấp một số khu bảo tồn thiên 
nhiên về san hô ở biển nước ta để bảo vệ nguồn vốn gen thiên nhiên, càn cứ vào 
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đặc điểm thành phần loài. cấu trúc, vị trí thuận lợi, đề xuất 2 khu bảo tồn thiên 
nhiên đầu tiên ở biên nước ta. 

a- Khư vực phía nơm đảo Cát Bà: nằm trong khu vực vườn quốc gia Cát Bà, có 
thành phần loài san hô, cấu trúc rạn trên biển cho san hô vùng biển phía bắc 
Việt Nam, thuận lợi cho việc bảo vệ và phục vụ du lịch, nghiên cứu khoa học. 

b- Khu vực Hồn Bảy Cạnh, Hòn Bông Lau (Côn Đảo): Có thành phần loài, cấu 
trúc phong phú, còn nguyên vẹn, trên biển cho san hô vùng biển phía nam 
nước ta, xa bờ, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc bảo vệ. 

Các sản phẩm chính 

1. Các số liệu về sản lượng và nâng suất đánh bắt cá biển theo ô vuông từ 1977 -

1988 (12 năm liên tục) trên toàn vùng biển Việt Nam đã được xử lý và lưu trữ 
trong máy tính, cùng với các điểu kiện tự nhiên tương ứng. 

2. Các số liệu về phân bố trữ lượng cá biển theo các vùng biển (vịnh Bắc Bộ, biển 
miền Trung, đông nam bộ, Tây nam bộ) và theo độ sâu, cùng với khả năng 
khai thác hợp lý. 

3. Các số liệu thống kê về biến động thành phần loài và sản lượng, năng suất đánh 
bắt của 50 loài cá kinh tế chính hàng năm trong 12 năm (1977 - 1988). 

4. Tư liệu về thành phần loài san hô trên toàn vùng biển Việt Nam và phân bố 
theo các vùng biển và các đảo. 

5. Tư liệu về các kiểu cấu trúc rạn san hô trên biển trong vùng biển Việt Nam. 

6. Tư liệu về thành phần loài và số lượng quần xã sinh vật trên các rạn san hô 
trong vùng biển Việt Nam. 

7. Tư liệu về hiện trạng sử dụng, tình trạng suy thoái các rạn san hô trong vùng 
biển Việt Nam. 

8. Các kiến nghị về phương hướng khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi cá biển, 
phát triển nghề cá biến Việt Nam, bảo vệ các hệ sinh thái rạn san hô trong 
vùng biển Việt Nam. 

4. Đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng quần đảo Trường Sa 

4.1. Các tư liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa cho tới nay đã có với số lượng đáng kể, song là những 
tư liệu tản mạn, thu được từ những năm 30, hoặc là nhũng tư liệu rút ra từ 
những công trình điều tra kháo sát tổng thế trên toàn Biển Đông của các tác 
giá trong và ngoài nước và chưa có nhiều tư liệu khảo sát ở tùng khu vực đảo 
cụ thể, đồng bộ và đồng thời. Trong Chương trinh này, một mặt đã tạp hợp lại 
trên 40 tài liệu đã có liên quan đến các vùng quần đảo này, mặt khác, từ năm 
1986 - 1989 đã tổ chức nhiều chuyến điều tra khảo sát tổng hợp ở các khu vực 
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đảo chính (Trường Sa, Song Tử Tây, Phan Vinh, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tổn, 
Tóc Tan, Đá Lát, Đá Nam, Ba Ke...) đồng thời tiến hành khảo sát về các mặt 
khí tượng thủy văn, động lực biển, địa mạo, địa chất, địa vật lý, thổ nhưỡng, 
nước ngầm, thực vật, động vật trên rạn san hô, nguồn lợi sinh vật quanh đảo. 
Đặc biệt ở khu vực đảo Trường Sa, đã có được các số liệu về khí tượng thủy 
văn liên tục 4 ngày đêm, các số liệu về địa từ, địa mạo động lực, đo mực nước 
ngầm trong thời gian trên 40 ngày đêm ỏ trên đảo. Tuy là những tư liệu bước 
đầu, song có thể nói đây là những tư liệu thực đo dài ngày đầu tiên về những 
vấn đề cơ bản về điểu kiện tự nhiên của vùng quần đảo này. 

4.2. V ề mặt khí tượng thủy văn, các kết quả thu được đã cho thấy một số nét đặc 
thù của vùng quần đảo này. Tại khu vực đảo Trường Sa, nhiệt độ không khí 
bình quân 27,7°c (từ 21,1 -33,0°C) độ ẩm trung bình 82% (min 49%). toe độ 
gió trung bình 5,9 m/s (max 34 m/s), số cơn bão trung bình 0,5 cơn/nãm, chủ 
yếu từ tháng 10-12 hàng năm. Lượng mưa trung bình tháng 209 mm. Lượng 
bốc hơi trung bình 130 mm (max 182 mm - min 63 mm), độ cao sóng tính 
toán trong 25 năm có thể vượt quá 8 m (h 13% = 8,2m). Sương mù rất ít, số 
ngày có dông trung bình trong tháng là 18 ngày. 

Đã đo đạc dòng chảy mùa hè 1988 ở 4 điểm khu vực lân cận đảo Trường Sa và 
thu được nhiều chuỗi số liệu liên tục Ì ngày đêm tới 4 ngày đèm trong đó có 
nhiều số liệu giá trị. Đặc biệt đã đo được tốc độ dòng chảy lớn nhất tới 93 cm/s 
hướng đông nam trong khi các tài liệu trước đây chua vượt qua 75cm/s. Qua số 
liệu thực đo nhiều tầng và dài ngày tại khu vực này, sau khi xử lý số liệu, tách 
thành phần tuần hoàn (dòng triều) và phân tích các hoa dòng chảy, thành phần 
tuần hoàn và không tuần hoàn đã nhận thấy quanh khu vực lân cận đao Trường 
Sa dòng triều đóng vai trò đáng kể, độ lớn có thể vượt quá 23 cm/s cho mỗi 
sóng triều chính và đặc tính cơ bản là toàn nhật không đều. Dòng; triều kết hợp 
với dòng chảy không tuần hoàn đã tạo thành một sự phân bố dòng chảy khá 
phức tạp trong vùng. Các bảng số liệu thống.kê, các hoa gió trong năm. hoa 
dòng chảy và các tư liệu về bão, ellip triều, tính toán sóng và dòng chảy đã 
được công bố lần đầu tiên. 
Các số liệu về biến đổi ngày đêm các yếu tố thủy văn biển khu vực Trường Sa 
thu được trong các năm 1988 - 1989 cũng cho thấy: nhiệt độ nước biển dao 
động ngày đêm khá mạnh trên từng mặt trong tháng 4/1989, nhưng lại tương 
đối ồn định vào tháng 6/1989. Độ muối khá cao và tương đối ổn định (33,49 -
33,8 "/,„,), chênh lệch giũa tầne mạt và tầng sâu 10 - 15m không đáng kể. Độ 
trong suốt khá ổn định trong khoảng 25 - 35m. Tổng hợp các số liệu thu được 
cho thấy chế độ khí tượng thủy văn của các khu vực này mang tính chất biến 
hóa rõ rệt, phù hợp với qui luật khí hậu gió mùa cận xích đạo. 

4.3. Kết quả thu được về địa mạo, địa tầng và trầm tích, Đệ tứ, về động lực bờ bãi. 
Trên đảo Trường Sa trong năm 1988 cho thấy trầm tích trên đảo có tuổi tù* 
Pleixtoxen muộn đến nay, được nâng cao trên mặt biển từ cuối Pleixtoxen 
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muộn và bị Caxtơ hóa sâu sắc từ đó. Đảo thuộc loại ám tiêu 2 2 hình kim và có 
thể phân biệt 2 loại: ám tiêu thứ sinh và nguyên sinh. Trầm tích Đệ tứ trên đảo 
có thể phân thành 3 loại: đá vôi san hô tai kết tinh, các đá vụn thô gắn kết, và 
các trầm tích bở rời. Các khảo sát ở các đảo Song Tử Tây, Phan Vinh cũng 
thấy nét tương tự. Ớ đảo Phan Vinh, còn thấy hiện diện của đá gốc, nguồn gốc 
còn chưa rõ. Một thành phần khoáng dạng đặc trưng ở đây là photphat phân 
chim (Guano), phân bố rộng khắp trên đảo, trữ lượng ước tính 240.000 tấn; 
Theo hình thái và nguồn gốc, địa hình ám tiêu có thể phân thành 4 đới: đới mặt 
đảo, đới bờ đảo, đới thềm san hô, đới sườn ám tiêu san hô. Nghiên cứu về động 
lực bờ bãi, GÒ thể thấy được mối quan hệ giữa các quá trình hội tụ, xói lở bờ, 
bãi với các nhân tố động lực: gió, triều, sóng... Có thể thấy 4 xu thế phát triển 
của các quá trình này: 4 biến đổi theo giờ thủy triều, theo kì con nước triều, 
theo mùa gió và xu thế biến đổi lâu dài. Trên cơ sở các tư liệu khảo sát và nhận 
định, đã đề xuất những ý kiến bước đầu về biện pháp bảo vệ đảo, chống xói lở 
bờ bãi, về những điều cần lưu ý khi xây dựng các công trình cầu cảng trên đảo. 

4.4, Những kết quả nghiên cứu về địa chất công trình trên các đảo Trường Sa và 
Phan Vinh cho thấy những nét đặc trưng về điều kiện địa chất công trình ở các 
đảo này, cần được lưu ý trong quá trình thiết kế, thi công. 

a. Nền đất đá trên đảo được chia thành 2 lớp. Ở đảo Trường Sa, lớp trên dày tới 
3,5 - 4m, thuộc nhóm vật liệu bở rời bao quanh rìa đảo và thuộc nhóm đá nửa 
cứng có độ ken trung bình và yếu ở khư trung tâm đảo. Phụ nhóm đá nửa cứng 
có độ bền lớn nằm sâu dưới 3,5 - 4m. Do đặc tính trên, việc thiết kế các công 
trình có tải trọng lớn ở độ sâu dưới 3,5 m đòi hỏi phải có nghiên cứu đẩy đủ v ề 
địa chất công trình. 

b. Các loại đất đá đểu có thành phần hóa học chủ yếu là vôi sinh vật (CaCO^) có 
độ lỏng hổng cao nên có khả năng hòa tan hóa học lớn. Quá trình phong hóa 
hóa học hòa tan phá vỡ liên kết xi măng gây bở rời hòa các đá vụn thô gắn kết, 
làm phát triển mạnh hiện tượng caxtơ. Vì vậy, ngoài các tính chất cơ lý, cẩn 
phải quan tâm đến độ bền hóa học, mức độ caxtơ v.v... 

c. Có sự khác biệt về điều kiện địa chất công trình giữa thềm ám tiêu san hô (chịu 
ảnh hưởng triều, sóng) đôi bãi viền quanh đảo (do biến động theo mùa) và bề 
mặt đảo (do hiện tượng phong hóa vỡ vụn và caxtơ). 

d. Điều kiện khí tượng thủy văn khắc nghiệt có ảnh hưởng lớn đến điều kiện địa 
chất công trình trên đảo. 

4.5, Về địa chất thủy văn, việc khảo sát mới chỉ tiến hành sơ bộ ở các đảo Phan 
Vinh, Song Tử Tây. Riêng ở đảo Trường Sa làm được tương đối kỹ hơn với 88 
lần quan trắc mực nước các đảo Trường Sa và Song Tử Tây để phân tích thủy 
hóa. Các kết quả khảo sát cho thấy dao động mực nước ngầm ở đảo có quan hệ 

2 Thụât ngữ tiếng Việt tương đương với từ "Reef' hiện nay dùng chưa thống nhất, (rạn, ám liêu). Ở đây 
tạm dùng "ám tiêu" 
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chặt chẽ với dao động thủy triều trong ngày. Nước mưa có bổ sung nguồn nước 
nhạt, nhưng không quyết định xu thế dâng hạ mực nước ngẩm. Có thể chia mặt 
cắt địa chất thủy văn ở đảo thành 3 đới thẳng đứng: Đôi thông khí (từ mặt tới 
độ sâu 1,7 m) có độ thấm lớn, đôi dao động mực nước ngầm (ở độ sâu 1,7 -
2,5 m dưới mặt đảo) và đới chứa thể nước nhạt thường xuyên nằm trong tầng 
đá vôi san hô dày khoảng 30m. Dưới đới này là tầng đá vôi san hô chứa nước 
mặn. 

4.6. Các kết quả phân tích thành phần hóa học nước ỏ các đảo Trường Sa và Song 
Tử Tay cho thấy: Độ khoáng hóa nước ngầm khu vực trung tâm Trường Sa là 
0,32 - 0,33 g/1, tăng dần tới 0,60 - 0,70 g/1 ở ven đảo. Độ pH tăng từ 7,4 - 8, ở 
Song Tử Tây có thành phần thủy hóa tương tự, song có độ khoáng hóa cao hơn, 
đặc biệt là các ion Na + và cr, chủ yếu do nhiễm nước mặn từ nước biển. Cũng 
qua số liệu phân tích bước đầu, thấy có hiện tượng các nguyên tố vi lượng 0 2 , 
Bo, Si trong nước cao hơn nước bình thường, cần được tiếp tục nghiên cứu. 
Bằng các phương pháp tính toán thông dụng, đã thử xác định trữ lương nước 
ngầm trên đảo Trường Sa. 

4.7. Những kết quả đo đạc khảo sát về địa từ trường trên đảo Trường Sa đã cho 
những hiểu biết đầu tiên về qui luật từ trường ở vùng quần đảo này. Đảo 
Trường Sa nằm trên một dị thường từ dương cường độ 300 - 800nT, biên độ 
biến đổi ngày đêm của cường độ từ trường lớn hơn trên đất liền, biên độ biến 
đổi trong ngày lớn gấp 3 lẩn ở Sapa và Hà Nội và giũa Trường Sa và Sapa - Hà 
Nội có sự lệch pha trong biến đổi từ trường. Những tư liệu trên đây có giá trị 
khoa học và thực tiễn có thể ứng dụng vào công tác hàng hải và thông tin trên 
đảo. 

4.8. V ề mặt thổ nhưỡng: đất trên các đảo vùng Trường Sa mang những đặc tính 
riêng biệt, không giống các loại đất đá biết trên đất liền. Đây là loại đất trẻ. 
chưa thuần thục, chưa ổn định, vật chất cấu thành chủ yếu là từ trầm tích san 
hô, có độ chọn lọc kém, bở lời hoặc gắn kết, thành phần hóa học chủ yếu là 
CaC0 3 . Tầng đất nhìn chung mỏng, diện tích phân bố nhỏ hẹp. Nguồn chất 
hữu cơ cơ bản tham gia vào quá trình thành tạo đất là phán chim sống từng đàn 
lớn trẽn đảo, vì vậy quá trình thành tạo đất trên đáo cũng rất khác biệt so với 
trên đất liền ở cùng vĩ độ. Quá trình phong hóa cũng trái ngược so với quá 
trình phong hóa nhiệt độ thông thường: quá trình phong hóa íeralít yếu ót hoặc 
không rõ, phong hóa lý học chiếm ưu thế trong quá trình hình thành đất. Đã 
tiến hành nghiên cứu hình thái phẫu diện đất trên đảo: các đặc tính lý, hóa, 
khoáng vật đất trên đảo. Càn cứ vào sự khác biệt của các đạc tính trên có thể 
coi đất trên đảo là loại đất mới trong hệ thống phân loại đất Việt Nam, với tên 
gọi: đất cát đảo nổi san hô, tương ứng với đơn vị đất Calcaric Arennosols. Đây 
là loại đất phổ biến trên các đảo nổi của quẩn đảo san hô vùng khí hậu Nam 
Biển Đông. Căn cứ vào hợp phần cơ bản cấu thành đất, có thể phân thành 2 
loại phụ: đất cát san hồ giàu photphat kiềm và đất cát san hô nghèo photphat 
kiềm. 
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Theo tính toán sơ bộ, riêng đảo Trường Sa có khoảng 36.000 m 3 đất giàu 
photphat. Tuy có những hạn chế so với yêu cầu đinh dưỡng cây trồng, như đất 
còn giữ nước kém, tỷ l ệ p, N , K chưa cao, song trong điều kiện đảo nhỏ giữa 
biến khơi, đây thực sự là một tài sản quí của đảo, cần được hết sức bảo vệ, tận 
dụng vào trồng cây đáp ứng nhu cầu thực phẩm và cân bằng sinh thái môi 
trường trên đảo. 

4.9. Thảm thực vật trên các đảo mang nhiều tính chất đặc thù, kết quả khảo sát ở 
2 đảo Trường Sa và Song Tử Tây cho thấy thực vật lớn gồm 19 loài thuộc 17 
chi, l i họ, đặc trưng cho các đảo khơi vùng nhiệt độ dông nam Á. Trên từng 
đảo, có thế thấy các loại quần xã thực vật sau: 1. quần xã thực vật rìa cát ven 
đảo, chủ yếu là rau muống biển thuần loại (ở Trường Sa) hoặc rau muống biển 
- hấp (ở Song Tử Tây). Đây là quần xã tiên phong phát triển ngay trên rìa đảo. 
2. Quần xã thực vật đụn cát, chủ yếu gồm cây Phong Ba, Hếp phát triển ở Song 
Tử Tây. 3. Quần xã thực vật đất phân chim ở trung tâm đảo, chủ yếu là rau 
muống biển, cỏ (sâm nam bò, cỏ bông. cỏ mần trầu, cỏ chân vịt, ké hoa vàng, 
chó đẻ...)- Xen kẽ còn có thể thấy các đám hấp, cày bàng vuông. Nhìn chung, 
có thể thấy thảm thực vật trỏ về lịch sử hình thành, nghèo về thành phần loài và 
mang tính chất chọn lọc CHO, thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của 
đảo khối, 

4.10. Các rạn san hô là thành phần sinh vật biền cơ bán và có vai trò quan trọng; 
trong sự hình thành đời sốne: của đáo. Kết quả kháo sát đã cho thấy ở Trườne. 
Sa có 171 loài san hô. song chưa phản ánh đẩy đủ sự phong phú thành phán 
loài ở đáy. San hô ở Trường, Sa có kiểu cấu trúc rạn riềm bờ và rạn vòng; (atoll) 
(Đá Nam, Sinh Tồn): Độ phủ san hô tăng dần từ bờ ra khơi, phát triển nhất ở 
độ sâu 5 - 20 m. So với vùng ven bờ, các rạn san hô ở đây có bề mật rạn rộng, 
độ phủ cao và phân bố sâu hơn. Quần xã sinh vật trên rạn phong phú, đã biết 
được 117 loài (Trường Sa và Phan Vinh). Thành phần loài mang tính chất khu 
hệ động vật biển Ân Độ - Tây Thái Bình Dươns. Nhiều loài thân mềm, da gai, 
giáp xác, rùa biển... có giá trị kinh tế cao. Sinh vật độn° vật đáy ở 2 đảo 
Trường Sa và Phun Vinh bình quân 140 cá thể/m2, ở Sinh Tồn 92 cá thế/m2 và 
218,4 g/m2 thấp hơn nhiều so với các đảo san hô ven bờ miền Trung. 

4.11. Khu hệ cá biển sống trên các rạn san hô và khu vực quanh đảo đã được khảo 
sát tương đối kỹ, đã xác định được 147 loài thuộc 37 họ, trong đó các họ cá 
Mó, cá Thìa, cá Bướm, cá Bàng Chài, cá Đuôi gai có số loài đông nhất, 40 loài 
mới được phát hiện ở vùng biển Trườn5 Sa. Theo đặc tính sinh thái. có thể 
phân ra 6 nhóm sinh thái. trong đó nhóm cá sống trona rạn san hô (cá cánh san 
hô) sầm nhiều loài cá đẹp và nhóm cá biển khác. gồm các loài cá mập, cá 
kình, cá chuồn, cá khế, cá thu ngừ... là có giá trị kinh tế cao. 
Tình hình nguồn lợi cá ở các khu vực đảo đã khảo sát cho thấy ở các đảo, các 
bãi ngoài còn ít khai thác - phổ biến bằng chất nổ, tương đối dồi dào, nhưng ở 
những đảo có đôns người, khai thác nhiều và vô tổ chức bằng các biện pháp 
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gây tác hại lớn (như dùng chất nổ), tình hình nguồn lợi, thể hiện ồ sản lượng 
khai thác giảm sút rõ rệt. Đối tượng khai thác quan trọng ở đây là cá mập. Biện 
pháp kỹ thuật thích hợp nhất là câu, vào mùa biển tương đối lặng, từ tháng 3 -
tháng ố. 

Các sản phẩm chính 
Ì. Tập tài liệu tổng hợp về Trường Sa đã có từ trước tới nay của các tác giả trong 

nước và ngoài nước. 

2. Báo cáo bộ phận về từng vấn đề điều tra khảo sát ở Trường Sa trong Chương 
trình (xem phần mở đầu) và báo cáo tổng hợp kết quả. (12 báo cáo) 

3. Các số liệu, các sơ đồ về khí tượng thủy văn, địa mạo địa hình, địa chất công 
trình nước ngầm, địa tự ở các đảo Trường Sa, Song Tử Tây và các đảo khác 
thu được trong thời gian 1988 - 1989. 

4. Các tư liệu về thành phần loài phân bố, số lượng, hiện trạng của sinh vật dưới 
biển và trên đảo thu được trong thời gian 1988 - 1989. 

5. Kinh tế xã hội với vấn đề khai thác sử dụng tài nguyên biển 

Lần đầu tiên đã tỏ chức nghiên cứu khá toàn diện cấc vấn đề về lao động toàn 
dải ven biển Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đặc điểm phân bố dân cư và 
nguồn lao động, tình hình sử dụng lao động theo các ngành và các thành phần 
kinh tế, phân tích các hình thức di cư đặc trưng của vùng biển, tình hình việc 
làm và giải quyết việc làm... đã cho thấy những bất hợp lý trong phân bố và sử 
dụng lao động vùng ven biển, bước đầu đưa ra những quan điểm và kiến nghị 
chung về phát triển dân số và tổ chức lại lao động phù hợp với đặc điểm tự 
nhiên và kinh tế xã hội vùng ven biển. 
Đã xây dựng được tập số liệu cơ bản quan trọng về hiện trạng dân số lao động 
đến năm 1987 và số liệu dự báo cho các năm 1990, 2000 và 2010 của toàn bộ 
105 huyện ven biển làm cơ sở khoa học cho nghiên cứu sâu hơn các vấn để 
kinh tế xã hội biển trong thời gian tới. 

Lần đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề về phương pháp 
luận và phương pháp đánh giá kinh tế tổng hợp tài nguyên biển. Đã xây dựng 
được tập tài liệu các phương pháp đánh giá cụ thể đối với từng loại tài nguyên 
biển riêng biệt và phương pháp đánh giá tổng hợp tài nguyên biển Việt Nam 
theo vùng. Báo cáo đánh giá tài nguyên biển là tập tài liệu đầu tiên đã tổng 
kết khá đầy đủ toàn diện và có hệ thống về các loại tài nguyên biển, phác họa 
lên bức tranh toàn diện về tiềm năng kinh tế các nguồn lợi chính của vùng 
biển Việt Nam bao gồm cả các tài nguyên vùng biển, thềm lục địa và các tài 
nguyên của dải ven biển. Kết quả đánh giá cụ thể khả năng thực tế và hiện 

, trạng khai thác sử dụng của một số loại tài nguyên biển chính như tài nguyên 
sinh vật biển, tài nguyên và điều kiện môi trường cho phát triển giao thông 



54 Phần li. BÁO C Á O TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (1986 - 1990) 

vận tải biến... đã cho phép đề xuất các phương hướng và mục tiêu đáng tin 
cậy về khai thác sử dụng tài nguyên biển Việt Nam đến năm 2005.3 Bước đầu 
nghiên cứu đánh giá tổng hợp liên ngành các tài nguyên biển Việt Nam theo 
3 vùng biển: Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ. Xác dinh rõ cơ cấu tài nguyên và 
các tài nguyên trội, từ đó đề xuất hướng phát triển tống hợp kinh tế biển phù 
hợp với các thế mạnh về tài nguyên và điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của 
từng vùng biển. 

5.1. Đánh giá điểu kiện kinh tế xã hội vùng biển 

5.7./. Đặc điểm dân cư và lao động vùng ven biển 

Vùng ven biển Việt Nam dân cư tập trung khá đông đúc với tổng số dân năm 
1987 là Ì 4,7 triệu người - chiếm 23,6% dân số cả nước, trong đó dân số thành thị 
là 2,2 tr. người và dân số nông thôn: 12,5 tr. người phân bố trên các vùng như sau: 

- Vùng ven biển Bắc bộ: 6,75 tr. người 
- Vùng ven biển Trung bộ: 4,58 tr.người 
- Vùng ven biển Nam bộ: 3,37 tr.người 

Mạt độ dân số bình quân cao - 260 người/km 2, gấp 1,37 lần mức bình quân chung 
cả nước. Tuy nhiên sự phân bố dân số rất không đều giữa các huyện ven biển. 
Huyện đồng dân nhất có mật độ lớn gấp 50 lần huyện thưa dân nhất. Tốc độ phát 
triển dân số nhìn chung lớn, đặc biệt là ở phía nam, đều có tốc độ tăng dân số trên 
2,2% riêng đông nam bộ tới 4% do có phán tăng cơ học lớn. Kết quả phân tích cơ 
cấu dân cư theo độ tuổi và giới tính cho thấy vùng ven biển có tỷ lệ nữ cao hơn 
các vùng khác, trung bình chiếm 52,8%. Nhiều huyện, nhất là ở các tỉnh phía 
nam tý lệ nữ chiếm trên 53%. Dân số dưới độ tuổi lao động ở vùng ven biển khá 
cao là nhân tố quan trọng làm cho nguồn lao động tăng nhanh trong giai đoạn tới. 

Về trình độ học vấn của dân cư vùng ven biển nói chung rất thấp. Hiện nay có tới 
20% dân số mù chữ, trong đó 10% tái mù chữ. Đặc biệt tại các vùng đầm phá 
Bình Trị Thiên, nhiều nơi tỷ lệ dân số mù chữ chiếm tới 50%. 

Tinh hình di dân tuy có những nét giống với di dân nói chung nhưng cũng lại có 
nhiều nét rất đặc thù của vùng biển. Các hình thức di dân chủ yếu ở đây là di dân 
nông nghiệp, di dân đến các khu công nghiệp và đô thị, di dân phát triển kinh tế 
đảo, di dân quai đê lấn biển, di dân theo thời vụ, định cư vùng đầm phá và di dân 
quốc tế. Trong đó đi dân nồng nghiệp là luồng di dân lớn nhất với tổng số di dân 
hàng triệu người trong gần 30 năm qua. 

Nguồn lao động vùng ven biển năm 1987 có khoảng 6,1 triệu người - chiếm 
50,7% dãn số, trong đó học sinh trong độ tuổi là 878.000 người - chiếm 11,8%. 
Lao động các quốc doanh trung ương khoảng 440.000 người - chiếm 6%, còn lại 

' Các số liệu thống kê về tài nguyên biển được lấy [ừ kết quá các đề tài trong các Chương trình biến 1977-

1980. 198 Ì-1985, 1986-1990 và được các nghành liên quan cung cấp. 
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là lao động trực tiếp do huyện thị xã, thành phố ven biến quản lý. Tý l ệ lao động 
nữ chiếm 52,7%, cao hơn 2,5% so với tỷ lệ toàn quốc. Bình quân hàng năm 
nguồn lao động ven biển tăng 2,8% song chất lượng lao động thấp. Số lao động 
có kỹ thuật chỉ chiếm 10% và chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp và đô 
thị, trong các khu vực sản xuất do quốc doanh quản lý. Các khu vực sản xuất tập 
thể và cá thể thu hút trên 90% lao động ven biển nhưng số lao động có kỹ thuật 
chỉ chiếm 3 - 5%. Sự phân bố lao động theo ngành nghề nhìn chung chưa hợp lý. 
Mặc dù là vùng ven biển có nhiều thế mạnh về kinh tế biển nhưng lao đông nông 
nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ tối đa (trên 70%). Trong khi đó số lao động thực tế làm 
nghề biển chiếm tỷ lệ không cao. Cụ thể: 

- Lao động nông nghiệp: 4.347.000 người - 71,2%. 
- Lao động đánh cá 243.000 người - 4,2%. 
- Lao động TTCN 815.000 người -13,3%. 
- Khu vực phi sản xuất 401.000 người - 6,6%. 
- Lao động chưa có việc làm 297^000 người - 4.9%. 

Mấy năm gần đây số lao động chưa có việc làm đang có chiểu hướng giảm dần, 
song tại các thành phố thị xã ven biển tỷ lệ này vẫn còn rất lớn, thường chiếm trên 
dưới 10%. Ví dụ ở Nha Trang: 18,5%, Quy Nhơn: 9,7%, Đà Nang: 9%... 

Sự phân bố lao động trong các thành phần kinh tế ở nước ta thời gian qua có 
những biến đổi đáng kể và vùng ven biển cũng phần nào chịu ảnh hưởng của các 
biến đổi đó. Lao động quốc doanh hiện chỉ chiếm 9,6% và tăng chủ yếu ở các 
ngành khai thác và chế biến hải sản. Lao động tập thể chiếm tỷ lệ chủ yếu 
(72,3%) và tăng bình quân hàng năm 2,7%. Lao động cá thể và tư nhân chiếm 
18,1% và có tốc độ tăng khá lớn - 3,8% năm. Lực lượng lao động này đang từng 
bước khôi phục lại các ngành nghề truyền thống và phát triển một số ngành nghề 
mới phù hợp với đặc điểm kinh tế của vùng biển. 

Nhìn chung sự phân bố và sử dụng lao động như hiện nay là chưa phù hợp với đặc 
điểm hình thành nguồn lao động và đặc điểm phát triển kinh tế vùng ven biển. 
Việc hoàn thiện và hợp lý hóa phân công lao động xã hội ven biển cần xem xét 
trong mối quan hệ chặt chẽ với khả nâng tạo việc làm trong vùng, nhất là đối với 
lực lượng lao động nữ. 

5.1.2. Hiện trạng kinh tế và tiềm lực vật chất kỹ thuật biển 

Vùng biển và ven biển Việt Nam có tiềm năng kinh tế lớn, dân cư đông đúc và 
nguồn lao động dồi dào. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế biển. 

V ẻ sản xuất nông nghiệp toàn vùng có trên 4 triệu lao động hàng năm sản xuất 
trên 4 triệu tấn lương thực, bằng 1/4 sản lượng lương thực của cả nước, về cơ bản 
đảm bảo được tự túc lương thực trong vùng với mức bình quân 308kg/người. 
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Ngành hải sản từ năm 1980 đến nay có những bước phát triển mạnh cả về khai 
thác, nuôi trồng và chế biến thúy sản. Năm 1989 sản lượng hải sản đạt 658.000 
tấn (tăng 1,7 lần so với năm 1989), trong đó trên 35.000 tấn tôm, sản lượng nuôi 
trồng 130.000 tấn (riêng tôm 34.000 tấn). Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 165 triệu 
USD. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành hiện có 61.700 tầu thuyền, trong đó 
36.000 tàu máy với công suất trên 700.000 cv và 25.700 thuyền thủ công trọng 
tải từ 4 - 25 tấn, nhưng chủ yếu tàu thuyền nhỏ (tới 90%), trang bị kỹ thuật lạc 
hậu và yếu kém. Gần 70% số tàu thuyền quá cũ đã đến thời kỳ đào thải. Năng lực 
chế biến bao gồm hệ thống trên 50 xí nghiệp đông lạnh trên bờ công suất 300 
tấn/ngày và hệ thống đông lạnh trên tẩu công suất 100 tấn/ngày cho phép chế 
biến 62.000 tấn/năm. Các cơ sở chế biến nước mắm phân bố rộng khắp ven biển 
với tổng công suất khoảng 150 triệu lít/năm, trong đó quốc doanh chiếm 30%. 
Ngành tiểu thủ công nghiệp vùng ven biển đã có từ lâu với nhiều ngành nghề 
truyền thống nổi tiếng gắn liền với tiềm năng của biến như: các nghề chế biến hải 
sản, chế biến cói, chế biến dừa, nghề muối, nghề sản xuất V L X D và các nghề thủ 
công mỹ nghệ từ các sản phẩm biển... Sau một thời gian bị mai một, mấy năm 
gần đây với chính sách đổi mới, các ngành nghề TTCN ven biển đang được khôi 
phục và phát triển thu hút một lực lượng lao động đáng kể và hàng năm tâng 
nhanh, bình quân 8,5%, cao nhất so với các ngành sản xuất khác trong vùng. Các 
sản phẩm TTCN cũng ngày càng phong phú và đa dạng hơn, đáp ứng phần quan 
trọng nhu cầu của đời sống xã hội dân cư vùng biển. Năm 1987 toàn vùng đa sản 
xuất được 155 triệu lít nước mắm. 847.000 tấn muối, 8,5 triệu dôi chiếu nội địa. 
11,7 triệu m 2 chiếu xe đan xuất khẩu và nhiều sản phẩm quan trọng khác... đạt giá 
trị sản lượng 14,2 tỷ đồng, tâng 32% so với năm 1984 và chiếm trên 1/4 tổng giá 
trị TTCN toàn quốc. Ngành công nghiệp và giao thông vận tải biển phát triển 
chưa mạnh. Các cơ sở vật chất kỹ thuật tập trung chủ yếu tại các đô thị ven biển 
và do quốc doanh quản lý. Hiện mới có trên 30 cảng biển lớn nhỏ với tổng chiều 
dài cầu tầu 7000 m đảm bảo năng lực thông qua 11 triệu tấn/năm. Phương tiện 
vận tải có khoảng 750.000 t.DWT\ trong đó 440.000 T thuộc Liên hiệp hàng hải 
Việt Nam. Phần còn cũ và lạc hậu nên hiệu quả sản xuất thấp. Khối lượng vận tái 
biển thường chỉ đạt trên dưới 3 triệu tấn/năm- chiếm 8 - 10% toàn ngành. Mạng 
lưới các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền phân bố rộng khắp ỏ các lỉnh ven 
biển, nhưng trang bị kỹ thuật quá nhỏ bé và yếu kém không đáp ứng được yêu 
cầu phát triển kinh tế của hiện tại cũng như trong tương lai. Riêng dầu khí là 
ngành kinh tế non trẻ nhưng đang được đẩu tư phát triển rất mạnh với tiềm lực vật 
chất kỹ thuật có thể nó là lòn và hiện đại nhất so với các ngành khai thác biển của 
nước ta hiện nay. Sản lượng dầu thô khai thác cũng tăng đáng kể từ 1,52 triệu tấn 
năm 1989 lên tới 2,7 triệu tấn năm 1990 và đạt giá trị xuất khẩu trên 300 triệu 
USD. 

Tóm lạ i , mấy năm gần đây các ngành kinh tế biển đã được quan tâm đầu tư phát 
triển. Nhưng xét trên góc độ toàn diện thì việc khai thác biển còn rời rạc tản mạn, 
thiếu quy hoạch tổng thể và sự chỉ đạo chạt chẽ thống nhất giữa các ngành, các 
cấp theo một cơ cấu kinh tế hợp lý trên từng vùng nên kết quả thu được còn nhiều 
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hạn chế. Tiềm lực vật chất ky thuật của các ngành khai thác biển còn quá lạc hậu 
và nhỏ bé, chưa .tương xứng với tiềm năng to lớn của vùng biển. 

5.2. Tiềm năng kinh tê các tài nguyên chính 

5.2.1. Tài nguyên dải ven biển 

Theo tài liệu điều tra của Tổng cục địa chất, dọc ven biển Việt Nam đã phát hiện 
trên 500 mỏ và điểm khoáng sản khác nhau trong đó nhiều loại có tiềm năng lớn 
đóng vai trò quan trọng như than, sắt, sa khoáng titan. cát thủy tinh... 

- Than đá có trữ lượng khoảng 1,3 tỷ tấn phân bố ven biển Hòn Gai - cẩm Phả và 
kéo dài ra các đảo, cho phép khai thác 7 - 1 0 triêu tấn/nãm. Than nâu ven biển 
đồng bằng sông Hồng trữ lượng dự đoán hàng trăm tỷ tấn nhưng chưa thể khai 
thác trong vài thập kỷ tới. Than bùn trữ lượng gần 200 triệu tấn phân bố rộng 
khắp ven biển nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực u Minh. sắt đã phát hiện hàng 
chục mỏ và điểm quặng, trong đó quan trọng nhất là mỏ Thạch Khê trữ lượng 
580 triệu tấn - chiếm 65% trữ lượng toàn quốc. M ỏ có chất lượng tốt nhưng điều 
kiện khai thác phức tạp chưa thể đưa vào sản xuất trong giai đoạn đến 2005. Sa 
khoáng titan rất phổ biến ở ven biển từ bắc xuống Nam với trữ lượng dự đoán 
12,9 triệu tấn. Các mỏ titan quan trọng có tiềm năng lớn là Kỳ Anh và Cát Khánh 
với trữ lượng cấp C| + c 2 đạt 2,7 triệu tấn, điều kiện khai thác thuận lợi nhưng 
chất lượng không cao. Nhu cầu và thị trường titan không ổn định. Cát thủy tinh có 
tiềm năng rất lớn với trữ lượng triển vọng hàng trăm tỷ tấn (trữ lượng cấp C| là 20 
triệu tấn). Nhiều mỏ có chất lượng cao có thể làm thủy tinh cao cấp. Các mỏ cát 
thủy tinh quan trọng là Vân Hải, Ba Đồn, Nam Ồ. Thủy Triều, Hòn Gốm v.v... 
Các khoáng sản phi kim loại khác như Cao lanh. sét gạch ngói, đá vôi, đá ốp lát, 
nước khoáng... rất phong phú và phân bố đều khắp ỏ các địa phương với quy mô 
khác nhau là các nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển công nghiệp địa 
phương. Việc khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản ven biến hiện nay còn ở 
mức độ rất thấp. Trừ than đá có sản lượng 3 - 4 triệu tấn/năm, các khoáng sản 
khác có sản lượng không đáng kể, titan: 1000 - 2000 tấn/nãm, cát thúy tinh 
50.000 - 70.000 tân/năm... 

Đất ven biển Việt Nam là một nguồn tài nguyên có tỏng diện tích 5,97 triệu ha-

chiếm 18,1% diện tích tự nhiên toàn quốc được chia làm 2 nhóm chính là nhóm 
đất chịu ảnh hưởng của biến và nhóm đất không chịu ảnh hưởng của biển. Nhóm 
đất chịu ảnh hưởng của biển có diện tích 2,7 triệu ha - chiếm 45% gồm 3 loại chủ 
yếu là đất mặn, đất phèn mặn và cồn cát - đất cát biển. Các loại đất này có chất 
lượng xấu phần lớn còn bỏ hoang. Nhóm đất không chịu ảnh hướng của biển có 
diện ích 3,27 triệu ha - chiếm 55% gồm 2 loại chủ yếu là đất phù sa sông và đất 
đỏ vàng. Nhìn chung đất tốt nên phần lớn đã được khai thác sử dụng vào sản xuất 
nông lâm nghiệp. Hiện nay diện tích đất ven biển đã được khai thác sử dụng vào 
các mục đích kinh tế dân sinh khoảng 3,48 triệu ha - chiếm 58,5% trong đó chia 
ra: 
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- Đất Nông nghiệp: chiếm 32,6% 
- Đất Lâm nghiệp: chiếm ằl ,94% 
- Đất chuyên dùng: chiếm 4,13% 
- Đất còn lại: chiếm 41,5% 

Đất canh tác chiếm tới 79% đất nông nghiệp nhưng nhìn chung năng suất thấp. 
Năng suất lúa bình quân chỉ đạt 22 - 24tạ/ha, năng suất màu chỉ bằng 50% nàng 
suất các vùng khấc. Các cây công nghiệp chủ yếu gồm có cói, dừa, đào lộn hột 
nhưng chiếm diện tích nhỏ. Đất lâm nghiệp lớn nhưng diện tích rừng ngập mặn 
ven biển chỉ có 152.000 ha, tập trung 96% ở ven biển Nam Bộ. Rừng ngập mặn 
có trữ lượng gỗ không lớn (3,6 triệu m3) nhưng là hệ sinh thái điển hình của vùng 
ven biển có giá trị tổng hợp rất cao. Đất chưa sử dụng còn rất lớn, trong đó 67 vạn 
ha có khả năng nông nghiệp. Nhưng do đất xấu và bị ảnh hưởng nhiều của các 
yếu tố mặn, phèn... nên việc khai thác sử dụng gặp nhiều khó khàn và đòi hỏi đầu 
tư cải tạo lớn, ít hiệu quả. 

Môi trường biển và bờ biển Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển giao 
thông vận tải biển và dịch vụ hàng hải. Dọc bờ biển có nhiều địa điểm thuận lợi 
cho xây dựng cảng, kê cả cảng biển nước sâu. Khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, 
Đà Nang, Vũng Tàu là những khu vực có điều kiện nhất để hình thành các trung 
tâm cảng biển và dịch vụ hàng hải lớn của cả nước. Hiện nay chúng ta mới khai 
thác trên 30 cảng biển lớn nhỏ trong đó có 8 khu cảng tổng hợp với tổng nâng lực 
thông qua cảng 11,7 triệu tấn/năm. Hai cảng Hải Phòng và Sài Gòn là các đầu 
mối quan trọng có công suất từ 3,5 - 5 triệu tấn/năm. Cảng Đà Nắng công suất 1,4 
triệu tấn/năm còn các cảng khác quy mô nhỏ. Góc độ phân bố thì mạng lưới cảng 
biển như hiện nay là khá hợp lý. Tuy nhiên các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 
phục vụ của cảng quá lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy trong giai đoạn 
đến năm 2005, việc đầu tư xây dựng thêm các cảng biển mới, nhất là các cảng 
nước sâu là chưa cần thiết (trừ cảng dầu cho các khu cồng nghiệp hóa dầu trong 
dự kiến). 

Đã xác định khoảng 125 bãi biển lớn nhỏ cùng với các cảnh quan thiên nhiên kỳ 
thú thuận lợi cho phát triển du lịch biển. Các khu vực được đánh giá có tiềm năng 
du lịch lớn là Quảng Ninh - Hải Phòng - vịnh Hạ Long, Sẩm Sơn, Huế, Đà Nang, 
Nha Trang và Vũng Tàu. Tại đây có thể tổ chức nhiều loại hình du lịch và vui 
chơi giải trí phong phú và đa dạng. Hiện nay trên toàn dải ven biển mới khai thác 
sử dụng trên 20 bãi biển vào mục đích nghi mát du lịch, trong đó tập trung chủ 
yếu tại 6 khu vực điển hình là Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đà Nang, Nha Trang 
và Vũng Tàu với trên 40 khách sạn du lịch gồm hơn 4000 giường khách - chiếm 
56% số giường khách toàn ngành, trong đó có 3000 giường khách quốc tế. Riêng 
trung tâm du lịch Vũng Tàu chiếm tới 46% số giường khách du lịch biển. Các 
khu vực khác chỉ chiếm trên dưới 10%. Nhìn chung các trung tâm du lịch biến 
hiện nay quy mô nhỏ, cơ sở hạ tầng và dịch vụ thấp kém (trừ Vũng Tàu), hình 
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thức du lịch đơn điệu, chủ yếu chỉ có tắm biển nên ít có sức hấp dẫn đối với du 
khách, nhất là khách nước ngoài. 

5.2.2. Tài nguyên vùng biển và thềm lục địa 

Nguồn tài nguyên quan trọng và có tiềm năng lớn nhất à biển và thềm lục địa 
Việt Nam là đẩu mỏ và khí đốt. Cho đến nay trên vùng biển và thềm lục địa Việt 
Nam đã phát hiện nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí. về trữ lượng còn dang 
được tiếp tục khảo sát đánh giá. Nhưng bước đầu cho thấy vùng biển Nam Bộ có 
triển vọng dầu khí lớn nhất với nhiều lô biển có trữ lượng cao, điều kiện khai thác 
thuận lợi hơn các vùng biển khác. Thời gian qua việc thăm dò và khai thác dầu 
khí chủ yếu tập trung ở vùng biển Nam bộ và do Công ty dầu khí Vietxopetro 
thực hiện. Năm 1986 đã đưa mỏ Bạch Hổ vào khai thác thử và năm 1990 đạt sản 
lượng 2,7 tr.T dầu thô. M ỏ Đại Hùng cũng đã phát hiện thấy dầu với trữ lượng 
khai thác lớn. Hiện nay ngoài Công ty Vietxopetro còn có khoảng lo Công ty đầu 
tư nước ngoài đang tìm kiếm thăm dò dầu khí trên cả 3 vùng biển Bắc Bộ, Trung 
bộ và Nam bộ cũ với tổng số vốn đầu tư trên Ì tỷ us. 

Nguồn lợi cá biển Việt Nam phong phú với trữ lượng 2,77 triệu tấn cho phép khai 
thác tối đa 1.105 tr.T.nãm, trong đó khoảng 37% cá đáy và 63% cá nổi. Khu vực 
độ sâu từ 21 - 50 m nước có tiềm năng khai thác lớn nhất, chiếm 53%, khu vực từ 
51 - 100 m chiếm 24%, khu vực ven bờ độ sâu đuôi 20 m chỉ chiếm 18%. Đặc 
điếm chung của nguồn lợi là có thành phần loài đa dạng và phức tạp. Các loài 
phân bố khá phân tán, tập tính họp đàn ít tập trung và nhiều cá tạp gây trở ngại 
lớn cho việc hiện đại hóa nghề cá ở nước ta. Tuy nhiên các khu vực tập trung cá 
có ý nghĩa khai thác lại phân bố chủ yếu ở gần bờ khai thác thuận lợi. Cho đến 
nay đã phát hiện 12 bãi cá lớn quan trọng ở vùng gần bờ và 3 bãi cá trên các gò 
nổi ngoài khơi. Nguồn lợi tôm biển rất phong phú với 6 họ chính, trong đó họ tôm 
he chiếm vị trí lớn nhất. Tôm phân bố rộng khắp ở khu vực gần bờ. Khả năng 
khai thác tôm dự tính 60.000 - 70.000 T/nẫm (riêng khu vực dưới 30m nước 
khoảng 50.000 - 60.000 T/năm), trong đó trên 70% phân bố ở vùng biển Nam bộ. 
Mực có khả nâng khai thác tối thiểu 35.000 - 40.000 T/năm, trong đó tập trung 
tới 45 - 50% ở vùng biển Trung bộ. Các hải đạc sản khác như cua, rong biển, hầu, 
sò... rất phong phú nhưng chưa được điều tra đánh giá đầy đủ. 

Dọc bờ biển Việt Nam có khoảng 37,5 vạn ha mặt nước có khả nâng nuôi trổng 
hải sản mặn lợ, nhất là các đối tượng xuất khẩu như tôm, cua, rong biển... trong 
đó có gần 30 vạn ha bãi triều, 26.000 ha đầm phá và 56.000 ha eo vịnh. Ngoài ra 
còn có trên 50 vạn ha các vùng vịnh nông và kín ven biển như vịnh Hạ Long, Bái 
Tử Long, vịnh Văn Phong... có khả năng phát triển nuôi cá biển công nghiệp. Sản 
lượng khai thác hải sản mấy năm gần đáy đều đạt trên 60 vạn T. (năm 1989 đạt 
658.000 T) trong đó có trên 35.000 tấn tôm. Tuy nhiên sản lượng chủ yếu (tới 
90%) thuộc vùng nước ven bờ từ 30 m nước trở vào, trong đó 58% là cá nổi. Mức 
khai thác ở khu vực này đã tới giới hạn cho phép. Vùng khơi ngoài 30m nước có 
tiềm năng lớn nhưng sản lượng mới chiếm lo - 12%. Để tăng sản lượng lớn trong 
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tương lai chỉ có thể đấy mạnh khai thác ở vùng khơi, trọng tâm là khu vực độ sâu 
từ 30 - 50 m. Nghề nuôi trồng hải sản ven biển mới được phát triển mạnh mấy 
năm gần đây. Diện tích nuôi tôm nước lợ năm 1989 có khoảng 180.000 ha đạt sản 
lượng trên 34.000 T, trong đó 91% ở vùng biển Nam bộ. Hình thức nuôi chủ yếu 
là quảng cảnh năng suất thấp. Các hình thức nuôi tiên tiến chiếm diện tích không 
đáng kể. 

5.3. Vấn đê khai thác tổng hợp tài nguyên biển trên cấc vùng 

Để xây dựng chiến lược về biển và quy hoạch phát triển kinh tế biển ở tầm vĩ mô 
việc nghiên cứu đánh giá tổng hợp tài nguyên làm cơ sở cho việc định hướng phát 
triển tổng hợp kinh tế biển phù hợp với cơ cấu tài nguyên và thế mạnh của mỗi 
vùng là rất cần thiết. Các kết quả phân tích đánh giá tổng hợp liên ngành các tài 
nguyên thiên nhiên kết hợp với việc phân tích các yếu tố kinh tế xã hội biển theo 
3 vùng: Bấc bộ, Trung bộ và Nam bộ, cho phép xác định hướng khai thác sử dụng 
tổng hợp tài nguyên biển trên các vùng như nhau: 

5.5.7. Vùng biển Bắc Bộ 

Vùng biển Bắc bộ có diện tích 69.300 km 2 phần biển và 2,43 tr.ha phần đất liền, 
chiếm tỷ l ệ tương ứng là 7,1% và 40,8% so với toàn vùng biển. Vùng biển Bắc bộ 
có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, trong liên 
kết giao lưu kinh tế và phát triển tổng hợp kinh tế biển. Thế mạnh nổi bật của 
vùng biển Bắc bộ là tài nguyên khoáng sản với tổng giá trí tiềm năng lớn hơn 
nhiều so với các loại tài nguyên biển khác. Ngoài dầu khí, các mỏ khoáng sản lớn 
có ý nghĩa toàn quốc như than, sắt, titan, cát thủy tinh... phần lớn tập trung ở ven 
biển là tiền đề cho việc hình thành các trung tâm công nghiệp + đô thị kéo theo sự 
hình hành hê thống cảng biển và hậu cần dịch vụ... thúc đẩy kinh tế xã hội vùng 
biển phát triển. Dọc bờ biển Bấc bộ có nhiều cửa biển thuận lợi cho xây dựng 
cảng biển, nhất là khu vực Quảng Ninh- Hải Phồng. Việc phát triển giao thông 
vận tải biển, cơ khí tàu thuyền và hậu cần dịch vụ hàng hải kết hợp với phát triển 
tổng hợp du lịch biển là thế mạnh thứ 2 của vùng. Tiềm năng hải sán không lớn, 
chỉ chiếm 17% toàn quốc, nhưng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực 
phẩm cho các đô thị và trung tâm công nghiệp lớn trong vùng. Tuy số lượng tuyệt 
đối không lớn (187.000 T/năm) nhưng mật độ khai thác tiềm tàng cao, điểu kiện 
khai thác khá thuận lợi không đòi hỏi các phương tiện hiện đại, cho phép ngành 
hải sản có khả năng phát triển mạnh. 

Như vậy việc khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên vùng biển Bắc bộ được xác 
định trên cơ sở phát huy tối đa các thế mạnh về công nghiệp khai khoáng, công 
nghiệp cảng, du lịch và dịch vụ hàng hải kết hợp với đẩy mạnh khai thác hải sản 
và tổ chức lại sản xuất hợp lý vùng ven bờ. Trong đó Hải Phòng là trung tâm kinh 
tế biển của vùng. 
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5.3.2 Vùng biến Trung bộ 

Vùng biển Trung bộ có diện tích 564.000 km 2 phần biển và 2,02 tr. ha phần đất 
liền, chiếm tỷ lệ 58,9% và 33,8% so với toàn quốc. Vùng biển Trung bộ đóng vai 
trò rất quan trọng về cung cấp thực phẩm và là cửa ngõ giao lưu kinh tế chủ yếu 
với nước ngoài không chỉ của vùng Duyên Hải Trung bộ mà còn của cả Tây 
Nguyên và Nam Lào. Tài nguyên biển có triển vọng nhất đến năm 2005 của vùng 
là Hải sản. Khả năng khai thác cá biển của vùng khoảng 230.000 T/năm trong đó 
89% là cá nổi, nhưng điều kiện khai thác khó khăn hơn các vùng biển khác. Khả 
năng khai thác tôm từ 12 - 16 ngàn tấn/năm và mực 14 - 18 ngàn T/năm. Diện 
tích nuôi trồng hải sản không lớn (khoảng 65.000 ha) nhưng điểu kiện thuận lợi 
cho phép phát triển các hình thức nuôi công nghiệp năng suất cao. Tiềm nàng 
phát triển giao thông vận tải biển lớn, nhiều cửa biển có khả năng xây dựng cảng 
nước sâu như: Đà Nang, Cam Ranh, vịnh Văn Phong, Đầm Thị Nại. . . nhưng còn 
phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của các vùng hậu phương. Các cảnh quan 
biển và bờ biển rất thích hợp cho việc hình thành các tổng thể du lịch nghỉ ngơi -
giải trí biển có ý nghĩa cả nước và quốc tế. Tiềm năng dầu khí lớn nhưng phân bố 
ở vùng biển sâu, sóng gió lớn điều kiện thăm dò và khai thác phức tạp, khó có 
khả năng hiện thực đến 2005. Các khoáng sản ven biển có tiềm nàng rất lớn như 
titan: 1,25 tr.T, đá ốp lát hàng trăm triệu tấn và cát thủy tinh dự đoán hàng tý 
tấn... phân bố dọc ven biển, điều kiện khai thác thuận lợi. Đất đặc trưng của dải 
ven biển Trung bộ là cồn cát và đất cát biển với diện tích 183.000 ha - chiếm 40% 
toàn quốc. Đất có chất lượng xấu và phân bố ở các khu vực thiếu nước tưới nên 
chủ yếu phù hợp cho trổng rừng. 

Kết quả phân tích cơ cấu tài nguyên và trình độ phát triển kinh tế xã hội của vùng 
cho thấy việc phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng biển Trung bộ chú yếu 
dựa trên các tài nguyên có un thế nhằm giải quyết các nhu cầu nội vùng và từng 
bước mở rộng liên vùng và hướng ngoại với trung tâm kinh tế biển là thành phố 
cảng Đà Nang. 

5.3.3. Vùng biển Nam bộ 

Vùng biến Nam bộ có diện tích 337.000 km 2 phần biển và 1,51 tr.ha phần đất 
liền, chiếm tỷ lệ tương ứng 34% và 25,4% so với toàn quốc. Vùng Nam bộ có 
thềm lục địa lớn, tài nguyên biển rất phong phú nhất là đẩu khí và hải sản, có vị 
trí địa lý thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải biển và dịch vụ hàng hải... là 
những tiền đế quan trọng để phát triển tổng hợp kinh tế biển trong tương lai. Thế 
mạnh nổi bạt của vùng biển Nam bộ là dầu khí với trữ lượng cồng nghiệp cho đến 
nay được đánh giá là 197 tr.T cho phép khai thác tối đa 16 tr.T/năm. Các bồn 
trũng Cửu Long và Nam Côn Sơn thuộc vùng biển Nam bộ được đánh giá có triển 
vọng nhất của cả nước với nhiều lô biển có trữ lượng cao. Năm 1990 sản lượng 
khai thác của vùng đạt trên 2,7 tr.T đạt giá trị xuất khẩu trên 300 triệu USD chiếm 
tỷ lệ cao nhất trong các mặt hàng xuất khẩu truyền thống. Trong tương lai dầu khí 
vùng Nam bộ là mũi nhọn về kinh tế biển không chỉ của vùng mà còn của cả 
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nước. Vùng biển Nam bộ có tiềm năng hải sản rất lớn với khả năng khai thác cá 
biển 691.000 T/năm, tôm 44.000 - 47.000 T/năm và mực 13.000 - 17.000 T/nãm -

chiếm 62% khả năng khai thác về cá, 72% về tôm và 42% về mực của cả nước. 
Diện tích nuôi trồng hải sản lớn (177.000 ha) nguồn giống và thức ân tự nhiên 
phong phú. Nhìn chung điểu kiện tự nhiên và tài nguyên rất thuận lợi cho phát 
triển khai thác và nuôi trồng hải sản. Đây là thế mạnh truyền thống của vùng biển 
Nam bộ. 

Tuy có vị trí địa lý quan trọng nhưng vùng biển Nam bộ ít có khả năng xây dựng 
các cảng biển lớn, trừ khu vực Vũng Tàu - sông Thị vải. Đây là khu vực duy nhất 
của VÙ11ÍĨ có điều kiện đế hình thành trung tâm kinh tế tổng hợp biển trên cơ sở 
kết hợp giữa phát triển công nghiệp cảng với các ngành du lịch, dịch vụ dầu khí, 
hái sản và thương mại v.v... 

Trên 90% diện tích đất ven biển vùng Nam bộ thuộc các loại đất mặn và phèn 
mặn chất lượng xấu. Việc khai thác sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhất là 
sản xuất lương thực đạt hiệu quả thấp, việc cải tạo đòi hỏi chi phí rất lớn và gập 
nhiều khó khăn. Riêng rừng ngập mặn ven biển Nam bộ có diện tích 150.000 ha -

là hệ sinh thái độc đáo có giá trị kinh tế lớn và giữ vai trò quan trọng trong đời 
sốns, kinh l ể xã hội của vùng. Tuy nhiên hiện nay rừng ngập mặn ở đây đang bị 
ciảm sút nghiêm trọng cả về sô lượng và chất lượng. 

Từ nhũng Ihé mạnh nêu trên, hướng phát triển tổng hợp kinh tế biển vùng Nam bộ 
được xác định trôn quan điểm khui thác tôi đa các tài nguyên trội của vùng về dầu 
khí, hải sản, phát triển cản2 biến, du lịch và dịch vụ biển kết hợp với sử dụng hợp 
lý đất đai và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

5.4. Để xuất ý kiến về phương hướng khai thác sử dụng 

Vùng biên V i ệ l Nam có tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi dào, việc phát 
triển tổng hợp kinh tế biên trên cơ sở khai thác tối đa và có hiệu quả mọi tiềm 
năng của biển là hướng đi có tính chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 
2005. Cụ thể: 
1. Tổ chức lại sản xuất vùng biển theo huống tổng hợp trên cơ sở ưu tiên phát 

triển các ngành khai thác biến với một cư cấu hợp lý, phù hợp với từng vùng 
biển. Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất hàng xuất khẩu và thu hút nhiều 
lao động nhằm giải quyết việc làm. 

2. Quy hoạch đồnsĩ bộ mạng lưới các đỏ thị và trung tâm công nghiệp ven biển 
làm động lực để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
các trùn? tâm này theo hướng biển, lấy khai thác và dịch vụ biển làm mục tiêu 
chính nhằm phát huy tối đa vai trò và chức nâng của các đô thị ven biến... 

3. Nghiên cứu hình thành một số khu chế xuất tại các khu vực thuận lợi như Hải 
Phòng , Đà Nang , Nha Tran" , Vũng Tàu , Sài Gòn nhằm thu hút vốn và kĩ 
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thuật hiện đại đồng thời khai thác sử dụng tốt nguồn lao động dồi dào của các 
trung tâm đô thị lớn. 

4. Nghiên cứu khả năng hình thành các thể tổng hợp sản xuất lãnh thổ vùng biển 
(TPK vùng biển) ờ các khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng và Vũng Tàu . Đầu tư 
phát triển ngành hải sản vùng Nam bộ thành vùng sản xuất chuyên môn hóa 
hải sản trọng điểm của cả nước. 
Hướng phát triển chuyên môn hóa của vùng biển Bắc bộ có thể là công nghiêp 
cảng và du lịch biển. 

5. Dầu khí đã và đang trở thành ngành kinh tế biển mũi nhọn giữ vị trí chiến lược 
trong nền kinh tế quốc dân. Cần đẩy mạnh hợp tác đầu tư với nước ngoài trong 
thăm dò , khai thác và chế biến dầu khí. Phát triển đổng bộ khu du lịch dầu khí 
Vũng Tàu - thành Tuy Hạ, hình thành khu công nghiệp chế biến dầu ở cả hai 
miền Nam và Bắc. 

6. Cá biển có tiềm năng lớn nhưng việc khai thác chỉ nên giới hạn ở mức Ì triệu 
tấn/năm (kể cả hợp tác khai thác với nước ngoài) mục tiêu mũi nhọn của ngành 
là đầu tư phát triển nuôi trồng hải sản xuất khẩu - là ngành sản xuất có hiệu 
quả kinh tế lớn và khả năng tích lũy cao. 

7. Tình trạng giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển và ven biển tai 
nhiều nơi đã xảy ra nghiêm trọng. Việc phát triển kinh tế biển, nhất là các 
ngành dẫu khí và giao thông vận tải biển đòi hỏi phải có luận cứ đầy đủ về các 
biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

8. Rừng ngập mặn ven biển Nam bộ là hệ sinh thái đạc thù không chí của riêng 
Việt Nam mà còn của cả thế ẹiói cần có kế hoạch bảo vệ và phát triển.Việc 
khai thác tài nguyên rừng ngập mặn cần có chương trình nghiên cứu tổng hợp 
và toàn diện trong mối quan hệ thống nhất giữa tự nhiên, sinh thái, môi trường 
và kinh tế xã hội của vùng. 

B. DẢI VEN BIỂN VIỆT NAM 
Dải ven biển (Coastal zone) theo nghĩa bao gồm dải đất ven biến vùng nước và 
các đảo ven bờ, có một vị trí quan trọng trong kinh tế và quốc phòng của mỗi 
nước. Về mặt khoa học, đây cũng là khu vực diễn ra quan hệ tương tác phức tạp 
giữa các quá trình lục địa và các quá trình biển, đặc biệt là các quá trình xói lở bờ 
biển, bồi tích luồng lạch, biến động của độ muối ở các cửa sông, các nguồn ô 
nhiễm từ lục địa, di cư, xâm nhập của các sinh vật từ biển vào sông và ngược lại . 
Cho tới nay các vấn đề của dải ven biển ở nước ta là những vấn đề còn ít được 
hiểu biết, tình hình đó là trở ngại lớn cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật, kinh 
tế, sản xuất và chiến đấu trong khu vực này. Việc thiếu một cơ sở khoa học đầy 
đủ đã gây không ít sai lầm, lãng phí, thất bại cho nhiều nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã hội quan trọng ỏ nước ta trong thời gian qua ở khu vực này. Nhận thức được 
ý nghĩa quan trọng của dải ven biển, Chương trình biển 48B đã chú trọng tổ chức 
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lực lượng và kết hợp với các địa phương, các ngành liên quan, tiến hành điều tra 
khảo sát, nghiên cứu ứng dụng, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng đang 
đạt ra hiện nay. 
Nội dung điều tra nghiên cứu tập trung vào các hướng sau: 

ỉ. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của dải ven 
biển, trước hết là dải đất ven biển, vùng cát ven biển, vùng triều cửa sông ven 
biển. Kết hợp yêu cầu của địa phương, xây dựng luận chứng khoa học kỹ thuật, 
qui hoạch phát triển kinh tế xã hội cho các đơn vị cấp huyện ở dải ven biển. 

2. Khảo sát và đánh giá hiện trạng ồ nhiễm biển trước hết là do dâu mỡ ở một số 
khu vực trọng điểm, nghiên cứu động học lan truyền chất ô nhiễm trên biển, để 
xuất các qui trình hành chính và kỹ thuật giải quyết các sự cố ô nhiễm trên 
biển. 

3. Nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực vùng cửa sông, bờ biển hở, làm 
cơ sở cho việc đề xuất các phương hướng, các phương án giải quyết trong việc 
sử dụng cải tạo luồng lạch, xây dựng, duy tu, bảo vệ các công trình biển (đê 
biển, cảng biển). 

4. Tiếp tục nghiên cứu vấn đề nước dâng do bão và gió mùa, xác định các đặc 
trưng chế độ và đề xuất phương pháp dự báo. 

5. Nghiên cứu các vấn đề tương tác biến - công trình, xây dựng cơ sở khoa học 
cho việc xác định các tác động của biển và phản ứng của công trình, chuẩn bị 
cơ sở cho việc soạn thảo qui phạm xây dựng công trình ven biển và trên thềm 
lục địa. 

Các nội dung trên hầu hết là các vấn đề mới đặt ra trong Chương trình lần này, 
đồng thời cũng là những vấn đề mới hoặc còn ít được nghiên cứu hiện nay, tuy 
rằng đó là những vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng. 

1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên dải ven biển, phương 
hướng, biện pháp sử dụng họp lý và bảo vệ môi trường 

1.1. Đánh giá tổng họp điêu kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên dải ven 
biển và các đảo ven bờ, xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch phát triển 
kinh tế huyện ven biển 

ỉ .1.1. Đặc trưng các yếu tố tự nhiên dải ven biển 

a. Dải ven biển (DVB) cắt qua nhiều cấu trúc địa chất có tuổi thành tạo khác 
nhau, từ cổ nhất đến trẻ nhất, với thành phần thạch học rất đa dạng. Phân bố 
rộng rãi nhất ở đây là các đá trầm tích bở rời, đá mácma (granit, bazan) và đá 
biến chất. 

Ớ D V B các hệ đứt gãy phong phú, các hoạt động tân kiến tạo và chuyển động 
hiện đại phân dị mạnh mẽ, cự ly nâng hạ lớn (đến 3000 - 4000m). Tại đây phát 
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triển rộng rãi núi lửa bazan trẻ (ở Vĩnh Linh, Bình Sơn, Sông Cầu, Phan Thiết, 
Long Đất, đảo Lý Sơn v.v...), tuổi Neogen - Đệ tứ và cả Holoxen-hiện đại D V B 
cũng cắt qua các vùng có mức độ nguy hiểm động đất cao và khá cao (Im i ) X = 8 
và 8 - 9 ở ven biển đồng bằng Bấc Bộ và Thanh Hóa). 
Điều kiện địa chất công trình ở dải ven biến Việt Nam phức tạp, có thể chia ra 
2 loại chính: loại đặc trưng cho đổng bằng và loại đặc trung cho miền đồi núi 
ven biển. Ớ đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Nam bộ, đất có nhiều nguồn gốc 
sông, hồ, đám lẩy, biển v.v...), xây dựng công trình ở đây thường gặp hiện 
tượng lún không đều, lún theo thời gian và bị ảnh hưởng lớn của nước dưới đất. 
Ở vùng ven biển Trung Trung bộ có nhiều nơi có đá biến chất, thích hợp cho 
việc xây dựng các công trình khác nhau. Ớ các vùng ven biển đông bắc, bắc 
Trung bộ và nam Trung bộ đặc điểm địa chất công trình phức tạp, đặc biệt là ở 
dọc các đồi dập vỡ, đứt gãy. 

b. Ớ D V B có các nhóm kiểu địa hình núi, đồi đồng bằng và bãi triều, có thể chia 
ra 8 bậc địa hình chính: núi có 4 bậc đồi có 2 bậc và đồng bằng có 2 bậc. 
Bò biển Việt Nam kéo dài trên 3200 kin, có thể chia thành 8 kiểu thuộc 3 
nhóm khác nhau, trong đó có các kiểu chính như: bờ xâm thực - kiến tạo, bờ 
delta và delta sú vẹt, bờ mài mòn tích tụ vũng vịnh v.v... Theo đặc điểm về 
nguồn gốc, hình thái và lịch sử phát triển, bờ biến Việt Nam từ Hải Ninh đến 
Hà Tiên có thể chia thành 10 đoạn bờ khác nhau, với các điểm mốc là: Hải 
Ninh, Đổ Sơn, Nga Sơn, M ũ i Dộc (Đèo Ngang), Sơn Trà, Sa Huỳnh, Cà Ná, 
Vũng Tàu, M ũ i Cà Mau, Rạch Giá và Hà Tiên. 
Các thủy vực dọc đới bờ Việt Nam khá đa dạng, có thể chia ra 11 loại hình 
khác nhau thuộc 3 nhóm: cửa sông, đầm phá và vũng vịnh. Trong số đó có 
những loại hình chính: cửa sông hình phễu, hình lõm mở rộng, đầm phá, kéo 
dài, đẳng thước: vịnh do đảo chắn, do nối đảo, do tích tụ v.v... 
Địa hình dải ven biển có đặc điểm chung là phân đới biển - lục địa (về cả hình 
thái, nguồn gốc và tuổi), biển động mạnh và mang đậm nét của địa hình miền 
nhiệt đới ẩm. 
D V B Việt Nam thuộc 6 miền địa mạo gồm: miền núi đông bắc Bộ, đồng bằng 
Bắc Bộ và Thanh Nghệ; núi Trường Sơn Bấc, núi khối tảng và cao nguyên 
Trung Bộ, núi, cao nguyên bình sơn Nam Trung Bộ và miền đổng bằng Nam 
Bộ. Trong phạm vi D V B có thể chia ra 36 vùng địa mạo khác nhau. 

c. Ở D V B phân bố hầu như đầy đủ các loại hình đất phát sinh đã gặp trên toàn 
quốc, gồm 15 nhóm và 37 loại đất khác nhau. Trong đó nhóm đất đỏ vàng 
(feralit) có điện tích lớn nhất (trên 2,5 triệu ha), tiếp đến nhóm đất mặn và 
phèn (trên 1,5 triệu ha), đất phù sa (trên 600.000 ha), đất cát (trên 450.000 ha) 
v.v... Đất D V B bị biến động và thoái hóa nghiêm trọng. 
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d. D V B Viêt Nam thuộc 2 miền khí hậu với ranh giới là dãy Bạch Mã: phía bắc là 
miền nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh và phía nam là miền nhiệt đới gió 
mùa không có mùa đông lạnh. Dựa theo các chỉ tiêu về lượng mưa năm và số 
tháng ít mưa, độ dài thời gian khô và mức độ khô hạn. D V B được chia thành 
12 kiểu khí hậu và 27 loại Sinh khí hậu khác nhau. Nhìn chung, các yếu tố đặc 
trưng của khí hậu thay đổi mạnh mẽ theo phương kinh tuyến. Đồng thời tính 
chất ven biển của khí hậu cũng thể hiện rõ qua sự phân hóa theo phương vĩ 
tuyến (biển-lục địa). 

Ớ đới bờ chế độ thúy triều rất đa dạng và có nhiều nét đặc sắc, với đủ 4 loại 
(nhật triều, nhật triều không đều, bán nhạt triều và bán nhật triều không đều) 
và với độ lớn rất khác nhau (từ 0,5 đến 3,5 - 4,0m). Có thể chia đới bờ thành 8 
đoạn có chế độ triều khác nhau. 
Dải biển nông ven bờ có thể sơ bộ chia thành 3 vùng có đô mặn khác nhau; 30 
- 327i,o ở ven đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, 32 - 33 X o ở ven bờ miền Trung 
và trên 33 7<x, ở phía ngoài 2 vùng trên. 

e. Về thực vật, D V B có 28 kiểu thảm khác nhau, với các quần xã thực vật: rừng 
ngập mặn, rừng ngập nước lợ ven sông lạch, thảm trên cát ven biển, trên đầm 
lầy nước ngọt, trên đất phèn, trên đất núi feralit v.v... 
Thảm thực vật D V B bị biến động mạnh do khai thác quá mức, do đốt chặt 
nương rẫy, đầm nuôi thủy sản và do chiến tranh. 

7.7.2. Thuận ì ơi và khó khăn của việc khai thác dải ven hiển 
Là nơi tiếp giáp và tác động lãn nhau mạnh mẽ của khí quyển, thủy triều, thạch 
quyển, sinh quyển và con người; D V B nhiệt đới Việt Nam trở thành một khu vực 
địa lý rất đa dạng và độc đáo, mà đặc điểm chung nhất được thể hiện ở tính chất 
biến động mạnh mẽ và tính chất đa dạng về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên. 
a. Tính chất biến động mạnh của D V B thể hiện ở: đường bờ biển không ổn định, 

đới bờ thường xuyên chịu tác động của thiên tai, mà chủ yếu là bão lụt, và 
nước dâng, địa hình, lớp phủ thổ nhưỡng, thảm thực vật, điều kiện khí tượng 
thủy văn đều biến động mạnh mẽ; đặc biệt tác động của con người cũng đã làm 
thay đổi nhanh môi trường lãnh thổ, và đa số trường hợp, theo hướng bị suy 
thoái nghiêm trọng (rừng bị phá, đất bị xói mòn, v.v...). 
Nghiên cứu hiện tượng bồi tụ và xói lở bờ biển trên cơ sở các tư liệu viễn thám 
có thể sơ bộ nhận xét: 
• Tốc độ tích tụ các vùng bờ bồi tụ có xu thế chậm lại dần. 
• Nhiều đoạn bờ tích tụ chuyển sang bị mài mòn, trong khi rất ít đoạn bờ xói 

lở được chuyển thành bờ bồi tụ. 
• Bờ xói lở phát triển mạnh mẽ ở đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ, nơi vốn tích 

tụ mạnh. 
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• Bờ xói lở mới phát triển mạnh ở nhiều vùng thuộc Trung bộ, nơi có đường 
bờ vốn từ lâu ổn định. 

Từ các nhận xét nêu trên có thể đi đến kết luận là quá trình xói lở bờ biển Việt 
Nam đang có xu thế gia tăng trong thời gian gần đây. Có thể có nhiều nguyên 
nhân cục bộ khác nhau (nhân sinh, kiến tạo v.v...), nhưng có thể giả thiết rằng 
xu thế đó xảy ra trên một nền chung - mực nước đại dương đang được dâng 
lên. Vấn đề này cần được nghiên cứu tiếp. 
Những biến động có tính chất thiên tại ở D V B có tác hại vô cùng to lớn, gây ra 
nhiều hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại về người và của. Đó là các hiện tượng 
bão lụt, dông, đá lở, lũ bùn cát và nước dâng. 

b. Mặt khác, điều kiện tự nhiên D V B thuận lợi cho việc mở mang đường giao 
thông xuyên quốc gia và nối với các tính nội địa, miền núi; mở nhiều hải cáníĩ 
lớn; có nhiều vị trí thuận lợi cho việc bố trí bảo vệ lãnh thổ và quản lý, làm chủ 
vùng biển khơi; có nhiều thắne, cảnh là đối tượng tham quan du lịch quan 
trọng. 

ơ D V B có nguồn tài nguyên phong phú và nhiêu chung loại. Tài nguyên khoáng 
sản đặc biệt có ưu thế về một số loại so với toàn quốc như nhiên liệu quạng sắt, sa 
khoáng biển, vật liệu xây dựng. Tài nguyên sinh vật D V B phong phú về chủng 
loại, trong đó có ý nghĩa hơn cả là tài nguyên các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi 
triều cửa sông và đầm phá. Tuy nhiên tài nguyên này chưa được bảo vệ và khai 
thác tốt. 

D V B cũng có ưu thế về tiềm năng du lịch hơn hẳn các khu vực khác của đất nước. 

Tài nguyên đất D V B có nhiều chủng loại, nhưng có nhiều mặt hạn chế (xói mòn, 
nhiễm mặn, cát lấn v.v...). 

ỉ .ỉ .3. Điều kiện lự nhiên các đảo ven bờ 

Dọc ven bờ biển Việt Nam phân bố hàng ngàn hòn đảo lớn nhò. tập trùn ạ nhiều 
nhất ở phía đông bắc và Tây nam, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc (568 kin 2). 

Các đảo được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, trầm tích, biến chất yếu, macma 
(granit, ryolit, bazan), tích tụ sinh vật (san hô). 

Nét nổi bật của địa hình các đảo là có bề mặt chia nước khá bàng phảng, với các 
sườn dốc do phân cắt mài mòn. Dưới chân các đảo, do ảnh hưởng của đao động 
mực nước biển, hình thành các kiểu bờ khác nhau và những bậc thềm biển (cao 2 
- 4 m và. Ì Om), các bề mặt mài mòn bằng phảng cùng các đụn cát do gió, bò có 
nguồn gốc mài mòn và tích tụ phức tạp. Nhìn chung, hình thái các đảo phản ánh 
khá rõ thành phần thạch học, nhất Và đối với các đảo đá vôi, đá bazan, đá cát phân 
lớp. Hầu hết các đảo ven bờ đã trải qua 2 giai đoạn phát triển: giai đoạn lục địa và 
giai đoạn bị ngập thành đảo, vào thời kỳ mực đại dương dâng cao (với một hoặc 
vài chu kỳ). 
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Các dải ven biển có nắng nhiều, bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao (đảo phía nam trội 
hơn phía bắc), lượng mưa phong phú (trừ đảo Phú Quý), độ ẩm cao và khá đồng 
đều trong cả năm. Ở đây gió đều và mạnh, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dông bão 
(trừ vùng Tây nam), có sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa khô rõ rệt. 

Trên các đảo phân bố đất íeralit, do bóc mòn sườn mạnh mẽ đất phát triển yếu. Ở 
đây vai trò quyết định quá trình phong hóa và hình thành đất là địa hình. 

Trên các đảo có số lượng hạn chế về loại đất (19 loại) trong đó có 8 loại dưới 
chân sườn (đất mặn, cát, phù sa) và 11 loại trên sườn (đất feralit các loại). Trên 
chúng chỉ phân bố một nhóm quần hệ "rừng rậm thường xanh nhiệt đới mưa 
mùa" trong đó có 5 quần hệ (ở đất thấp, ở đầm lầy nước ngọt, trên cát bùn chịu 
ảnh hưởng của thủy triều, vùng triều ngập mặn, trên cát). Đã phân chia được 24 tổ 
hợp quần xã và quần xã khác nhau. 

Thực vật trên các đảo Ba Mùn, Cù Lao Chàm, Hòn Tre, Côn Đảo, Thỏ Chu và 
Hòn Thơm, qua 1940 số liệu tiêu bản đã thu thập (khoảng 6100 mẫu) bao gồm 
997 loài, 578 chi, 146 họ thuộc 5 ngành thực vật là hạt kín, hạt trần, thông đất, 
khuyết lá thông và dương xỉ. So sánh với hệ thực vật trong đất liền, khan hiếm các 
họ có các loài cây gỗ. Thực vật trên các đảo đã bị khai thác nhiều. Hệ sinh thái 
rừng còn tương đối tốt và khá tốt là ở đảo Bảy Cạnh và Thổ Chu. 

Khu hệ động vật trên các đảo, qua 185 mẫu thu thập, bao gồm 22 loài. Quần xã 
thú trên đảo ven bờ có số lượng hạn chế (khoảng 32% của cả nước), cấu trúc 
nhóm loài ít đa dạng. Bù lại, mật độ của một số nhóm thú có phần cao hơn so với 
đất liền (nai, hoẵng, lợn rừng ở Ba Mùn, Bản Sen và nhóm thú trên cây như chuột, 
sóc, khí. Cũng quan sát thấy sự phân bố khác nhau của một số loài thú trên các 
đảo phía bắc và phía nam ví dụ loài khỉ vàng chỉ có ở các đảo phía bắc, khỉ đuôi 
dài chỉ có ở phía nam Hải Vân v.v... 

Số loài thú kinh tế trên các đảo không đáng kế. Một số loài quí hiếm cần được 
bảo vệ như: vượn đầu trắng, sóc đen Côn Đảo, sơn dương, khỉ đuôi dài v.v... 

Trên các đảo ven biển có những dạng cảnh quan chính sau đây: ám tiêu san hô, 
bãi cát ngập triều, cồn cát, lagun, thềm biển, bề mặt tích tụ chân sườn, thung lũng 
xâm thực bóc mòn, bề mặt xâm thực, sườn bóc mòn, sườn đổ lở với các loại đất 
và quần xã thực vật khác nhau. 

Với điều kiện địa hình, việc phát triển rừng tự nhiên trên các đảo là hợp lý. Có thể 
trổng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm ở một số nơi, nhất là trên các đảo lớn. 

Điều kiện khí hâu các đảo nhìn chung thuận lợi cho cây trổng và vật nuôi phát 
triển, nhưng có mặt hạn chế là: gió mạnh, bão, một số tháng thiếu nước và có gió 
đông bác, nước mặn hạn chế. 

Tài nguyên rừng nghèo nàn, đã bị khai thác nhiều. Trong tài nguyên động vật, có 
khỉ là nguồn lợi quí, có thể nuôi trên các đảo có đá vôi ở vịnh Hạ Long. Đất trên 
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các đảo nhìn chung chua, chất dinh dưỡng nghèo nàn, tầng mỏng, khả năng phát 
triển nông nghiệp không nhiều. 

Tóm lạ i , đối với các đảo ven bờ, phục hồi và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp thiết 
hiện nay. Cần mở rộng phạm vi các vườn quốc gia ở quần đảo Hạ Long, Sơn Trà -
Cù Lao Chàm, quần đảo Côn Đảo và Phú Quốc, Thổ Chu. 

Cần tiếp tục nghiên cứu các đảo ven bò nhằm qui hoạch phục vụ phát triển ngư 
nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giao thông thương mại - dịch vụ và 
du lịch. 

1.1.4. Phân vùng địa lý tự nhiên 

Do kết quả phân hóa của các yếu tố tự nhiên, lãnh thổ D V B được chia thành 2 
miền, 8 khu và 66 vùng tự nhiên. Dãy Bạch Mã Hải Vân là ranh giới của 2 miền. 
Các khu tự nhiên bao gồm: khu đông bắc, đồng bằng sông Hồng, Thanh Nghệ, 
Bình Trị Thiên, Đà Nang - Khánh Hòa, Phan Rang - Vũng Tàu, Duyên Hải - Hà 
Tiên và khu Phú Quốc. 

Miền tự nhiên miền Bắc có 32 vùng và miền Nam có 34 vùng. 

Ị.1.5. Kết quả đánh giá điều kiện tự nhiên dải ven biển cho mục đích nông ỉâm-

ngư nghiệp 

Đánh giá điều kiện tự nhiên được tiến hành theo bản đồ cảnh quan. Các đối tượng 
được chọn để đánh giá là: lúa, ngô, lạc, dâu, hồ tiêu, cói, thuốc lá, đào lộn hột, 
dừa, chè, cà phê, cao su, mía, tôm nước lợ. Đánh giá được thực hiện theo 2 bước: 
thoạt tiên xác định mức độ thuận lợi của điều kiện tự nhiên cho tùng cây trồng, 
sau đó đánh giá chung tất cả các cây trồng trên toàn bộ các cảnh quan, với mục 
đích xác định cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ. 

Qua đánh giá tổng hợp, nhận thấy mỗi khu vực có một tập đoàn cây thích hợp. Ở 
khu đông bắc có cây chè, ở đồng bằng sông Hồng có tập đoàn cây lúa, ngô, thuốc 
lá, dâu, lạc, cói. 0 Thanh - Nghệ có các cây: lúa, ngô, thuốc lá; ngoài ra còn dâu, 
lạc, mía, chè, hồ tiêu. Ớ Bình Trị Thiên có tập đoàn cây phong phú hồ liêu, lạc, 
dâu, cói, cao su, ngô. Ở Nam Trung bộ có các cây dừa, đào lộn hột, lúa, ngô, hồ 
tiêu, thuốc lá, cao su, cà phê, mía và cây dâu. Ớ đồng bằng sông cửu Long có các 
cây lúa, cói, dừa, đào lộn hột. 

V ề lâm nghiệp: Tiến hành đánh giá sơ bộ điều kiện tự nhiên cho việc xác định 
các đối tượng như: rừng đầu nguồn, rừng cấm, rùng phòng hộ, rừng kinh doanh 
gỗ, rừng tu bổ, rừng trồng và rừng phát triển tư nhiên. 

Rừng đầu nguồn được xác định trên dãy núi Cao Xiêm, Yên Tử, ỏ Bình Trị Thiên, 
Đà Nang và Thuận Hải. Rừng cấm được chọn ở các đảo Cát Bà, Trà Bản, Ba Mùn, 
Cái Lim, Quảng Bình (vùng Phong Nha) và Phú Quốc. Nhìn chung, ngành lâm 
nghiệp được xác định trên 34% diện tích lãnh thổ D V B , trong đó rừng bảo vệ và 
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phòng hộ chiếm 8%, rừng trồng và phục hổi tự nhiên có diện tích lớn nhất 
(khoảng gần 20% diện tích DVB); rừng khai thác kinh doanh có khoảng diện tích. 

Do hạn chế về tài liệu điều tra cơ bản, việc đánh giá điều kiện tự nhiên cho ngành 
ngư nghiệp mới ở mức rất sơ bộ. Vùng ven biển và vùng biển ven bờ đồng bằng 
sông Cửu Long có mức độ thuận lợi nhất cả về nuôi thả và đánh bắt. Ở ven biển 
đồng bằng sông Hồng khá thuận lợi về nuôi thả, nhưng đánh bắt không thuận lợi 
lăm. ơ ven biến Bác Trung bộ, nuôi thả và đánh bát thuận lợi trung bình. Từ Đà 
Nang đến Khánh Hòa nuôi thả khá thuận lợi. Các khu vực Nam Trung Bộ, từ 
Phan Rang đến Vũng Tàu, đánh bắt thuận lợi nhất. 

ỉ.ỉ .6. Về phương hướng phát triển kinh tế cấp huyện ven biển 
a. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội các nhóm huyện ven biển. 
a.l . Nhóm huyên đồng bằng: Gồm 43 huyện và thị xã, có huyện Tiền Hải được 

nghiên cứu đại diện, cùng với Nghĩa Hưng và Kim Sơn. 
Phương hướng phát triển kinh tế của nhóm huyện đổng bằng ven biển có thể 
kiến nghị tóm tắt như sau: phát huy thế mạnh của điều kiện tự nhiên, đẩy 
mạnh sản xuất nông nghiệp bằng thâm canh diện tích lúa 2 vụ ở đồng bằng 
sông Cửu Long bằng biện pháp thủy lợi. Ở đồng bằng ven biển Bắc bộ đưa 
cây ngô vụ đông vào cơ cấu cây lương thực: trồng cây công nghiệp như dầu, 
lạc; phát triển chăn nuôi, nhất là đàn lợn. Phát triển kinh tế ngư nghiệp, nuôi 
trổng và đánh bất. M ở rộng cồng nghiệp chế biến và gia công. Cơ cấu kinh tế 
của nhóm huyện này là: Nông - ngư- công nghiệp. 

a.2. Nhóm huyện đồng bằng xen đổi núi: có 55 huyện và thị xã với huyện Quỳnh 
Lưu được nghiên cứu đại diện. 
Đặc điểm chung của nhóm huyện này là có điều kiện tự nhiên phân hóa 
mạnh, hình thành nhiều tiểu vùng tự nhiên khác nhau. 
Phương hướng phát triển kinh tế của nhóm huyện này có thể là: phát triển 
nông nghiệp toàn diện, gắn bó chặt chẽ nông lâm, ngư nghiệp; đồng thời phát 
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là chế biến nông lâm, thủy sản 
và khai thác khoáng vật liệu. 

a.3. Nhóm huyện đồi núi và đồi núi xen đồng bằng hẹp 
Có 13 huyện và thị xã, trong đó có huyện Sông Cầu được nghiên cứu đại 
diện. 
Phương hướng phát triển của Sông Cầu là có thể dựa trên cơ sở phát huy thế 
mạnh cây công nghiệp dài ngày, phát triển gia công, chế biến thủ công 
nghiệp xuất khẩu và khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch. 

a.4. Nhóm huyện đảo: Có 4 huyện đảo ven bờ là cẩm Phả, Cát Hải , Côn Đảo và 
Phú Quốc (còn 2 huyện đảo ở biển khơi là Hoàng Sa và Trường Sa). Các 
huyện đảo có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khác nhau. Ớ đây cần phát 
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huy thế mạnh về ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ và công nghiệp gia công chế 
biên. 

b. Một số đề xuất về phương hướng phát triển kinh tế cấp huyên dải ven biển. 
Khẳng định vai trò cấp huyện trong phát triển kinh tế D V B với chức năng chỉ đạo, 
điều phối, và kết hợp quản lý theo ngành trên địa bàn huyện. 

Kết quả đánh giá điểu kiện lự nhiên cho thấy D V B tiềm năng lớn nhất vẫn là 
nông nghiệp. Nhiều vùng có thuận lợi cho công nghiệp khai khoáng. Tiềm năng 
ngư nghiệp cồn dồi dào, cả đánh bắt và nuôi thả. Đất để phát triển lâm nghiệp còn 
rộng lớn. 

Hướng phát triển kinh tế chung của D V B là phát triển toàn diện các ngành kinh tế 
công, nông, ngư nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ. Tùy theo điều kiện 
riêng, mỗi huyện có một cơ cấu kinh tế hợp lý. Nội dung bao gồm: 
- Thâm canh trong nông nghiệp, mở rộng chăn nuôi và trồng cây công nghiệp. 
- Trong cồng nghiệp, gia công, chế biến nông lâm thủy sản, hàng xuất khấu, mở 

rộng khai thác khoáng sản qui mô thích hợp. 
- Đầu tư và mở rộng đanh bắt hải sản ngoài khơi, kết hợp với nuôi trổng. 
- Phát triển giao thông đường thủy, phục hồi thảm rừng, khai thác phù hợp với 

yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái lãnh thổ. 

1.2. Hiện trạng sử dụng đất dải ven biển Việt Nam 

Đất nông nghiệp chiếm 32,67% tổng diện tích của dải ven biển (bao gồm toàn bộ 
các huyện ven biển) và phân bố trên toàn dải. Đất sử dụng trồng lúa tập trung chủ 
yếu ở 2 vùng đồng bằng sổng Hồng và sông Cửu Long. Ở khu vực miền Trung do 
điều kiện về địa hình và đất đai không thuận lợi nên lúa chỉ được trồng rải rác chủ 
yếu ven theo các dòng suối. Đất trồng lúa là loại đất chủ yếu trong nhóm đất 
nông nghiệp (64,64%). 

Màu và cây công nghiệp ngắn ngày chiếm diện tích khoảng 251.900 ha (14,21% 
diện tích đất nông nghiệp) tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung nhất là ở 
Thanh Hóa và Nghệ An. 

Cói là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của dải ven biển được trồng phổ biến ở 
một số khu vực từ Thái Bình đến Thanh Hóa và chiếm diện tích khoảng 10.200ha. 

Cây lâu năm bao gồm các loại cây công nghiệp như cao su, trẩu, các vườn cây ăn 
quả lớn tập trung như dừa, xoài... Các loại cây công nghiệp chủ yếu tập trung từ 
Nam Trung bộ trở vào với một diện tích không lớn. 

Thảm rừng dải ven biển trừ một số ít đảo rải rác và các huyện miền Trung có ranh 
giới lên tận Trường Sơn, đã bị triệt phá nghiêm trọng. Rùng ngập mặn là loại rừng 
đặc trưng của dải ven biển nhiệt đới trong những năm gần đây bị chặt phá nhiều 
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để làm đầm nuôi tôm (khu vực Năm Căn, Cà Mau) hoặc để làm than củi (đước u 
Minh, mắm Duyên Hải...). 

Theo số liệu thống kê trên bản đồ HTSDĐ thành lập từ tư liệu viễn thám thì hiện 
nay (tới năm 1989) diện tích rừng ngập mặn dải ven biển nước ta còn khoảng 
152.000 ha. Tuy nhiên phần lớn diện tích đã bị phá, chỉ còn rừng tái sinh hoặc 
mới được trồng lại . 

Rừng thông (kể cả rừng trồng) chỉ chiếm một diện tích nhỏ (khoảng 22.000 ha), 
và tập trung ctiủ yếu ở vùng đồi núi ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. 

Rừng lá rộng mặc dù chiếm diện tích lớn nhất trong nhóm đất lâm nghiệp 
(khoảng 1.083.400 ha) nhưng chủ yếu là rừng nghèo kiệt do bị triệt phá nghiêm 
trọng. 

Rừng tre nứa tập trung chủ yếu ở phía Tây dải ven biển giáp ranh với vùng đồi núi 
miền Trung với tổng diện tích khoảng 47.500 ha. Loại rừng này phần lớn cũng là 
rừng nghèo kiệt và tre gai ít có giá trị. 

Đất thổ cư dải ven biển tập trung chủ yếu ở 2 khu vực đồng bằng Bắc bộ và đồng 
bằng Nam bộ. Ở khu vực miền Trung dân cư thuồng tập trung tại một số điểm 
thành phố và thị xã lớn. Tổng diện tích đất thổ cư dải ven biển chiếm khoảng 
154.800 ha (bằng 2,85% diện tích toàn dải). 

Đất chuyên dùng bao gồm đất dùng làm ruộng muối, đất nuôi trổng hải sản và đất 
dùng cho mạo đích quân sự (bán đảo Cam Ranh) có tổng diện tích khoảng 69.700 
ha, chiếm 1,28% diện tích toàn dải. Đất làm muối hiện đang sử dụng khoảng 
13.000 ha, giảm 4.500 ha so với năm 1985. Đất nuôi trồng hải sản trong những 
năm gần đây tăng đáng kể do phong trào xuất khẩu tôm và rau câu. Do không có 
quy hoạch và hướng dẫn, việc tăng trưởng một cách nhanh chóng diện tích loại 
đất này đã làm giảm đáng kể diện tích cũng như chất lượng các loại sử dụng đất 
khác mà trước hết phải kể đến là rừng ngập mặn. Điều này cũng làm ảnh hưởng 
đến chất lượng môi trường dải ven biển. 

Nhóm các loại đất khác bao gồm bãi cát, cồn cát, bãi bồi đầm lầy, trảng cỏ cây 
bụi... là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ờ dải ven biển (hơn 2 triệu ha, chiếm 
gần 40% tổng số diện tích DVB). Trong nhóm đất này, bãi cát và cồn cát ven biển 
có diện tích đáng kể (khoảng 182.900 ha) và phân bố tập trung từ Quảng Bình 
đến Thuận Hải. 

Đất bãi bồi thường phân bố ở vùng các cửa sông lớn thuộc hệ thống sông Hổng, 
sông Thái Bình và sông Cửu Long. Đây là loại đất có khả năng sử dụng để nuôi 
trồng hải sản, trồng rừng ngập mặn... nhưng hiện tại vãn ít được sử dụng. Tổng 
diện tích loại đất này khoảng 174.000 ha. 

Đất đầm lầy phân bố ở những vùng thấp thường bị nhiễm mặn hoặc phèn. Nhiều 
vùng đất này đã được đầu tư thủy lợi và phân bón để sử dụng trồng lúa. Tính đến 
1988 tổng diện tích loại đất này chiêm khoảng 126.500 ha. 
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Đất trống, trảng cỏ cây bụi là loại đất chiếm diện tích lớn nhất trong nhóm đất 
này (khoảng 1.300.000 ha) và tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển miền Trung. 
Nếu không có những biện pháp cải tạo và bảo vê hữu hiệu thì diện tích loại đất 
này còn có thể tiếp tục tăng, ảnh hưỏng nghiêm trọng đến sản xuất phát triển kinh 
tế cũng như môi trường tự nhiên của dải ven biển. 

Những kết quả trên đây về hiện trạng sử đụng đất ven biển được thể hiện trên bản 
đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500.000. 

1.3. Đặc điểm điểu kiện tự nhiên và nguồn lợi thiên nhiên bãi triều lẩy ven 
biên phía bắc Việt Nam và phương hướng sử dụng hợp lý 

Các vấn đề chủ yếu lần đầu tiên được đặt ra và giải quyết có kết quả là 
a. Phương pháp luận đánh giá tổng hợp và nghiên cứu sử dụng bãi triều lầy(BTL) 

ven biển phía bắc như một địa hệ cấp nhỏ trong hệ ven bờ. 

b. Những đặc trưng cơ bản của bãi triều lầy ven biển, quá trình hình thành và phát 
triển, phân loại và phân vùng tự nhiên. 

c. Đánh giá hiện trạng sử dụng và xảy dựng những quan điểm, nguyên tắc, các 
biện pháp sử dụng hợp lý bãi triều lẫy ven biển vào phát triển cây công nghiệp, 
nuôi hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái, tránh suy thoái. 

1.3.1. Các nhân lổ hình thành và phái triển BTL phía bắc Việt Nam 

BTL là một địa hệ cấp nhỏ nhất trong hệ ven bờ (Coastal system). Các nhân tố 
trực tiếp và gián tiếp hình thành và phát triển BTL được xác định là: các nhân tố 
khí hậu (tính nhiệt đới ẩm, mưa lũ làm thay đổi độ muối nước và đất BTL, tổng 
lượng bức xạ hàng năm cao 110 - 135 Kcal/cm 2, gió mùa đông nam...), nguồn vật 
liệu do sông đưa ra BTL, địa chất - địa hình (khung cấu trúc đới bờ và chuyển 
động kiến đạo hiện đại, hình thái bờ biển, lát cắt sườn bờ ngầm...), các yếu tố 
thủy văn ven bờ (sóng, dòng chảy, thủy triều, độ muối nước biển...), sinh vật 
(động vật đáy và T V N M ) và nhân tấc. Các yếu tố này đã phối hợp tạo ra những 
mối tương tác tổng hợp mà hệ quả của nó quyết định xu hướng tiến hóa BTL từng 
vùng cả về mặt môi trường tự nhiên và sinh thái. Có thể phân chia ra mấy vùng bờ 
đặc trưng bởi sự khác biệt của nhân tố và BTL: 

- Vùng Móng Cái - Đồ Sơn 
- Vùng Đồ Sơn - Lạch Trường 
- Khu vực Lạch Trường - Sầm Sơn 

Cần nhấn mạnh một số tương tác, quy định bản chất tự nhiên BTL như tương tác 
sinh - địa, tương tác sinh - thủy - địa hóa và hoạt động của con người. 

Hoạt động kinh tế của con người gây ảnh hưởng đến môi trường BTL ở mức khác 
nhau. Việc chặt phá lớp phủ T V N M gây bào mòn xâm thực BTL, làm mất mùn bã 
hữu cơ, giảm tính lầy hóa đã ảnh hưởng đến chức năng địa hệ - sinh thái BTL. 
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Đắp đầm nuôi thủy sản tạo môi trường ngập nước thường xuyên, làm một số 
T V N M chết, và sự tù đọng làm sản sinh nhiều H 2 S độc hại cho sinh vật. Việc đắp 
đập ngăn sông... gây tác động xấu đến vùng bờ có BTL. 

1.3.2 Bản chất tự nhiên ETL phía bắc Việt Nam 
a. Hình thái và cấu trúc BTL 

Các BTL thường có hình thái bề mặt đơn giản, rìa bị lạch triều cát. Độ cao tuyệt 
đối 0 - 2m so với Om HĐ tùy thuộc biên độ thủy triều và tăng dần về phía bắc. Độ 
dốc mặt bãi phổ biến 0,0001 - 0,002. Diện tích BTL từ vài ha đến hàng ngàn ha. 
Do ảnh hưởng lớn của thủy triều bề mặt BTL phân hóa thành 3 bậc địa hình rõ 
rệt. 

Hệ lạch triều là yếu tố địa hình xâm thực có ảnh hưởng lớn đến tiến hóa BTL. 
Hình thái và đạc điểm phát triển hệ lạch triều quan hệ chặt chẽ với chế độ động 
lực triều khu vực. 

Cấu tạo BTL phân biệt qua đặc điểm của 5 dạng: 

- Dạng mặt cắt BTL rộng thoải nghiêng dần ra phía biển, đặc trưng cho các BTL 
ven châu thổ sồng Hồng. 
- Mặt cắt BTL ven sông lạch, thường hẹp và khá phang dạng bãi bồi ven sông. 
- Mặt cắt BTL sau cồn cát chắn bờ gặp ở cửa Mã, Trà Lý, Trà cổ, Ba Lạt, Đáy... 
- Mặt cắt BTL dạng "đảo sú vẹt" do bị các lạch triều cấp V, VI chia cắt biệt lập, 

phổ biến ở vùng cửa Bạch Đằng, Tiên Yên - Hà Cối . 
- Mặt cắt BTL ven đảo và lục địa phổ biến ở vùng Móng Cái - Yên Lập. 

b. Tính chất các hợp phần BTL 

BTL được xem như một dạng tài nguyên tổng hợp gồm 3 hợp phần chủ yếu: Trầm 
tích - đất lớp nước phủ và sinh vật. 
+ Trầm tích BTL biển đổi khác nhau theo kiểu BTL và theo mặt cắt thẳng đứng. 

Có thể phân biệt: trầm tích lớp bề mặt và trầm tích lớp dưới bề mật. 
Không thấy hình thành lớp trầm tích khử trong trầm tích dưới sâu BTL khu vực 
Đồ Sơn - sông Mã, lưu huỳnh sunfua có mặt ở dạng tiềm tàng phân tán. Rõ 
ràng, T V N M đã tham gia chuyển môi trường sình lầy oxy hóa sang môi trường 
khử kiểu đầm lầy yếm khí. 

+ Lớp nước phủ BTL: Các tính chất cơ bản của lớp nước phủ BTL là: bề dày, độ 
trong, nhiệt độ, độ muối, độ pH và một số đặc điểm khác. Các tính chất này 
luôn biến động theo không gian và thời gian và rất có ý nghĩa với đời sống sinh 
vật, sự biến động bề dầy lớp nước phủ (còn là mức độ ngập nước) xảy ra hàng 
ngày trong tháng theo chế độ thủy triều. 
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+ Sinh vật BTL rất phong phú, đa dạng, biến đổi theo không gian và mùa vụ, theo 
kì con nước triều. T V N M trên BTL ảnh hưởng quyết đinh đến cấu trúc quần xã 
sinh vật BTL. 

c. Nguồn dinh dưỡng BTL 

Gồm hai dạng vô cơ và hữu cơ. 
- Nguồn dinh dưỡng vô cơ trong đất BTL quan trọng là các muối nitơ và phốtpho. 

Các loại muối này đều có xu hướng cao nhất ở ven bờ châu thổ sông Hồng, thấp 
nhất ở phía bắc Đồ Sơn. Ngoài ra, có thể coi phù sa trong lớp nước phủ bãi là 
một nguồn dinh dưỡng đáng kể. Nhưng lượng phù sa cao cũng sẽ hạn chế quang 
hợp của thực vật nổi và rong câu và gây bồi lấp đáy đầm nuôi, ngọt hóa môi 
trường... 

- Nguồn dinh dưỡng hữu cơ B U , biểu hiện dưới dạng M B H C gốc thực vật, một số 
loại T V N M cho hàm lượng đạm cao, sinh vật phù du, trứng cá, tôm bột, cá con, 
một số động vật đáy khác, giun nhiều tơ... là nguồn dinh dưỡng thức ăn lớn cho 
sinh vật BTL. 

Trong điều kiện tù hãm thì M B H C tham gia tạo ra môi trường khử kèm theo tích 
tụ suníua gây độc hại cho sinh vật. 

ỉ.3.3. Các kiểu BTL 

Do tính phân dị (theo cả chiểu dọc lẫn chiều ngang đới bờ) của các nhãn tố và các 
mối tương tác chi phối sự hình thành và phát triển BTL đã tạo ra tính đa dạng về 
kiểu loại và một số vùng BTL khác nhau về bản chất tự nhiên. 

Dựa vào nguồn gốc - tiến hóa, vị trí phân bố, cấu trúc - vật chất và đặc trưng môi 
trường lớp nước phủ BTL có thể phân biệt 3 nhóm, 12 kiểu và 2 phụ kiểu BTL. 

ỉ .3.4. Những vấn đế cơ bán vê sử dụng hợp lý BĨL 

a. Những quan điểm cơ bản về khai thác, sử dụng hợp lý BTL 

Dựa trên những hiểu biết về bản chất tự nhiên, giá trị tài nguyên BTL và đánh giá 
hiện trạng và tình hình khai thác sử dụng BTL có thể nêu một số quan điểm nhằm 
quán triệt trong khai thác và quản lý BTL. 

Tài nguyên BTL không phải là vô tận. Đó là quỹ đất dự phòng quốc gia quan 
trọng. Quỹ đất này hàng năm không gia tăng ở phía bắc Đồ Sơn, còn ven châu 
thổ sông Hồng, sông Mã cũng tăng ở mức không quá nhanh. Dự tính phải sau 
7 - 1 0 năm mới có được 500 ha bãi bồi nổi cao đạt tiêu chuẩn. Trong khi dó 
1/5 chiều dài bờ châu thổ sông Hồng bị xói lở với tốc độ lo - 15m/năm. 

BTL ven biển là một dạng tài nguyên tổng hợp mang tính biến động... Chúng 
được tạo thành bói 3 hợp phần là đất (trầm tích), nước và sinh vật luôn ràng 
buộc nhau bởi một tương tác nội tại, lại nằm trong đới bờ luôn biến động, cho 
nên bất kì sự biến đổi nào về môi trường BTL sẽ kéo theo sự biến đổi về cơ 
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C ấ u v à c h ấ t lượng t à i nguyên. Vì t h ế , k h i sử d ụ n g p h ả i c h ú ý đ ế n t í n h b i ế n 

động B T L trong mối tổng hòa v ề tài nguyên. 
Khai thác, sử đụng BTL sẽ làm thay đổi môi trường tự nhiên và sinh thái ven 
bờ BTL chiếm vị trí quan trọng về mặt tài nguyên trong đới bờ, là vùng tiềm 
năng hải sản và nguồn giống, là bãi đẻ và nơi cư trú một số loài đặc sản, sự 
khai thác không hợp lý sẽ làm suy thoái môi trường và tài nguyên BTL. 
Khai thác, sử dụng BTL phải phù hợp với khả năng đầu tư vốn, K H K T và 
quản lý. Tình trạng thiếu vốn, thiếu đầu tư K H K T và chính sách quản lý đã 
dẫn đến hình thức quảng canh, tranh thủ mở rộng diện tích, thiếu cống nải và 
mương máng tiêu nội đồng, không có luận chứng kinh tế kĩ thuật thực đo tại 
chỗ... nên môi sinh thay đổi theo chiều hướng xấu, năng suất sử dụng giảm 
dần. 

Khai thác, sử dụng BTL phải phù hợp với bản chất tự nhiên của chúng. Quan 
điểm này phải được thể hiện ngay trong tiền dự án quy hoạch BTL, trong chỉ 
đạo thi công và sử dụng, trong quản lý. Phải có phương án kĩ thuật khai thác 
phù hợp với từng kiểu, từng vùng BTL có đặc thù khác nhau. 

b. Các chỉ tiêu quy hoạch sử đụng hợp lý BTL 

Để hướng dẫn quy hoạch và quản lí tài nguyên BTL, dựa vào bản chất tự nhiên, 
hiện trạng BTL phía bắc và tình trạng khai thác hiện nay đã đề nghị một bộ "chỉ 
tiêu" cho phép chuyển một vùng BTL sang khai hoang công nghiệp hoặc nuôi 
trồng hải sản coi là hợp lý. 

1.4. Hệ sinh thái vùng cát ven biển 
Do điều kiện kinh phí và thời gian hạn chế, Chương trình chỉ giới hạn nghiên cứu 
vùng cát Quảng Nam - Đà Nang kết hợp phục vụ yêu cầu địa phương theo hợp 
đồng với tỉnh trong các năm 1987 - 1990. Đây là một vùng cát tiêu biểu ở ven 
biển miền Trung, chạy dài 150 km diện tích trên 5 vạn ha. Cho tới nay, vùng cát 
ven biển nước ta chỉ mới được nghiên cứu chủ yếu về mặt lịch sử phát triển địa 
chất, địa lý thổ nhưỡng, phục vụ qui hoạch phát triển nông nghiệp. Việc nghiên 
cứu tổng hợp các điều kiện sinh thái môi trường của vùng cát, làm cơ sở cho việc 
đề xuất các biện pháp cải tạo, sử dụng hợp lý, có hiệu quả cao vùng cát ven biển 
còn chưa được thực hiện. 

Các kết quả điều tra khảo sát cho thấy địa hình địa mạo vùng cát rất đa dạng, 
phức tạp, bao gồm tới 20 dạng khác nhau, trong đó dạng cồn cát hoang và cây bụi 
chiếm phần lớn. Biến động của vùng cát do nhiều nguyên nhân: gió, bão, dòng 
nước lục địa và dòng chảy thủy triều ở cửa sông. Tốc độ di động của vùng cát 
tương đối mạnh. Ở cửa sông, đoi cát rộng tới hàng chục ha có thể mất đi chỉ trong 
20 năm. Cát di động do gió có thể lấn sâu vào nội đồng hàng lOOm. Cát di động 
có tính chất khu vực và là hiện tượng gắn liền với các hoạt động tương tác giữa 
địa hình, khí hậu, thủy văn, thực vật. về mặt thổ nhưỡng, đất cát ven biển rất 
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nghèo dinh dưỡng, thành phần cơ giới nhẹ, sét vật lý 10 - 15%, mùn và đạm quá 
ít, độ pH thay đổi nên cũng có thể thành phèn mặn. Vùng cát rất thiếu nước, vào 
mùa khô, mực nước ngầm không lớn. Nước triều, nước sông ảnh hưởng rất lớn tới 
vùng cát. Vùng cát có cán cân bức xạ cao, nhiệt độ lớp cát mặt về mùa hè có khi 
cao tới 50 - 60°c, thường cao hơn nhiệt độ không khí tới 5 - 10°c. 
Những tư liệu trên đây cho thấy vùng cát ven biển có điều kiện sinh thái môi 
trường rất khắc nghiệt, không ổn định, rất bất lợi cho canh tác. Trong khi đó, hệ 
thực vật vùng cát khảo sát lại không quá nghèo nàn so với các vùng khác, bao 
gồm cả cây trồng và cây hoang dại, trong đó có các nhóm cây gỗ, cây ăn quả, cây 
lương thực, cây làm phân xanh và thức ăn cho gia súc, phân bố thành các vùng 
thực vật và dân cư khác nhau. Động vật vùng cát ít về số lượng chỉ gồm các động 
vật hoang dã thích ứng với điều kiện khí hâu và thức ăn vùng cát, cùng với một số 
vật nuôi ( b ò , lợn). Tổng hợp các kết quả khảo sát, đã xây dựng bản đồ cảnh quan 
sinh thái vùng cát Quảng Nam - Đà Nang, bao gồm 40 cảnh quan khác nhau, 
trong đó có l ũ cảnh quan chính. 

Có thể coi đây như những kết quả điều tra cơ bản đầu tiên về sinh thái môi trường 
vùng cát miền Trung nước ta, tuy là bước đầu, song đã cho thấy được những nét 
cơ bản về dặc trưng điều kiện sinh thái môi trường vùng cát ven biển nước ta, cần 
được tiếp tục nghiên cứu đầy đủ. Trên cơ sở này, đã đề xuất ý kiến về các biện 
pháp cải tạo, phương hướng sử đụng hợp lý vùng cát ven biển miền Trung, về cơ 
cấu cây trồng, qua nghiên cứu thí nghiệm, đã đề xuất cơ cẩu cây trồng thích hợp 
cho 48 sinh cảnh vùng cát, với yêu cầu trước hết phủ xanh đất trống, cải tạo đất, 
chống cát di động, đồng thời tạo nguồn sản phẩm nông nghiệp cho dân cư vùng 
cát. 

1.5. Hệ sinh thái vùng triều cửa sông ven biển 

Những tư liệu điều tra khảo sát về sinh vật vùng triều cứa sông, bao gồm cả rừng 
ngập mặn ven biển (mangrove) ở cá vùng phía bắc và phía nam đã được tổng hợp 
lại trong Chương trình Biển 48-06 (1981 - 1985). Trong Chương trình Biển lần 
này (1986 - 1990), đã đi sâu nghiên cứu một số vấn đề của hệ sinh thái vùng triều 
cửa sông, làm cơ sở cho việc sử dụng hiệu quả hệ sinh thái này. Các nội đung 
nghiên cứu đã được tổ chức thực hiện và đạt kết quả là: 
a. Đặc trưng cấu trúc hệ sinh thái vùng triều cửa sông ven biển 

(phía bắc và phía nam). 
b. Đánh giá kinh tế nguồn lợi đặc sản vùng triều cửa sông (phía bắc). 
c. Diễn thế sinh thái và ý nghĩa đối với việc sử dụng các hê sinh thái. 
d. Khả năng nguồn lợi môi trường. 
e. Chỉ tiêu sinh thái môi trường nuôi trồng hải sản cần đảm bảo cho đầm nuôi hải 

sản ở mức độ thâm canh khác nhau. 
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Đây là những vấn đề có ý nghĩa ứng dụng quan trọng chưa được nghiên cứu hoặc 
nghiên cứu chưa đầy đủ trong Chương trình trước. Mặt khác, phạm vi điều tra 
khảo sát trong Chương trình lẩn này cũng được mở rộng trên toàn dải ven biển 
phía bắc Việt Nam (phía tây vịnh Bác Bộ) từ Quảng Ninh đến Nghệ Tĩnh và khu 
vực cửa sông Đổng Nai huyện Duyên Hải, thành phố Hồ Chí Minh. 

Trên vùng triều cửa sông phía bắc Việt Nam có thể phân biệt 2 kiểu hệ sinh thái: 
1. Bãi triều ngoài đê - mang tính chất một hệ sinh thái tự nhiên hở, thường xuyên 
có liên hệ về trao đổi vật chất, năng lượng với môi trường biển bên ngoài và lục 
địa bên trong. 2. Đầm nuôi hải sản - mang tính chất một hệ sinh thái bán tự nhiên 
nửa hở, chỉ liên hệ với môi trường biển bên ngoài qua các cửa cống, nhờ hoạt 
động thủy triều. 

Căn cứ vào các đặc điểm về hình thái động lực và một số yếu tố cơ bản về điểu 
kiện tự nhiên (độ mặn, nước và đất tầng mặt, địa hóa trầm tích, thành phần và số 
lượng sinh vật...) có thể chia vùng triều cửa sông phía bắc Việt Nam (từ Quảng 
Ninh tới Thanh Hóa) thành 2 phân vùng cảnh quan: Phân vùng Móng Cái - Đồ 
Sơn mang tính chất cửa sông hình phễu và phân vùng Đồ Sơn - Lạch Trường -

mang tính chất tam giác châu. về mặt môi trường nuôi trồng hải sản, mỗi phân 
vùng có những điều kiện thuận lợi, khó khăn khác nhau: Phân vùng Móng Cái -
Đồ Sơn có độ mặn nước tương đối cao và ổn định hơn, có hệ thực vật ngập mặn 
phát triển tạo nguồn chất mùn bã hữu cơ lớn, số lượng sinh vật nổi cao... Nhưng 
lại có tầng sinh phèn dưới sâu lớn, sinh vật đáy có số lượng thấp. Phân vùng Đồ 
Sơn - Lạch Trường có nước độ mặn nước tương đối thấp và kém ổn định do nhiều 
cửa sông, chịu bão nhiều hơn, hệ thực vật ngập mặn kém phát triển, nhưng lại có 
tầng sinh phèn ít tác động, cơ sở thức ân sinh vật đáy cao hơn. 

So với vùng phía bấc Việt Nam cấu trúc và biến động hê sinh thái vùng triều cửa 
sông phía nam Việt Nam - lấy vùng cửa sông Đồng Nai như một đại diện - có 
nhiều sai khác cơ bản. Địa hình địa mạo thấp, với mạng lưới kênh rạch dày đặc, 
chế độ bán nhạt triều, tạo nên nhịp trao đổi nước nhanh hem và đưa nước mặn vào 
sâu hơn trong nội địa, tạo nên diện tích có khả nâng nuôi trồng hải sản lớn. Chế 
độ nhiệt độ tương đối ổn định trong năm mang tính chất nhiệt đới điển hình ít có 
bão loại trừ một số mặt không thuận lợi vổ thời tiết đã gặp ở vùng phía bắc. Cơ sở 
thức ăn tự nhiên, nguồn giống thiên'fthiên sẵn có, và nhất là hệ thực vật ngập mặn 
rất phát triển đã là những nhân tố thuận lợi cho phát triển nuôi quảng canh và bán 
thâm canh. Các nhân tố có thể tác động tiêu cực cần chú ý là: ảnh hưởng của hồ 
Trị An, dòng nước thải của thành phố, nền đất chưa ổn định có tầng sinh phèn 
dưới sâu, việc chặt phá rừng ngập mặn ảnh hưởng tói điều kiện sinh thái đâm 
nuôi. 

Diễn thế sinh thái ở vùng triều cửa sông phía bắc Việt Nam, dưới tác động của 
các nhân tố tự nhiên và nhân tác (quai đê lấn biển, xây đựng đầm nuôi hải sản, 
khai thác rừng ngập mặn, sử dụng đất ven biển...) thường diễn ra tương đối nhanh, 
cả theo chiều ngang (theo không gian từ biển vào đất liền) và theo chiều sâu (theo 
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thời gian trong một hệ sinh thái), cả đối với hệ sinh thái bãi triều và đám nuôi. 
Diễn thế sinh thái theo chiều ngang - điển hình ở cửa sông Hồng - được thể hiện 
rõ ràng, chỉ trong khoảng 20 - 30 năm, ở sự biến đổi cảnh quan thiên nhiên theo 
hướng biển - lục địa, trước hết là ò thảm thực vật. Diễn thế sinh thái dẫn tới thay 
đổi phương thức sử dụng môi trường và đối tượng sản xuất theo thời gian và 
không gian. 

Lúa —> Cói — T ô m Cá —>• Sú vẹt —> cỏ ngạn 
Lục địa < Biến 
(Thời gian : 20 - 30 năm). 

Diễn Sinh thái theo chiều sâu được thể hiện rõ rệt ở các đầm nuôi hải sản, đặc biệt 
là ở đầm nuôi xây dựng không phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái ở 
Quảng Ninh, dẫn tới quá trình suy thoái môi trường, làm giảm sút nhanh chóng 
năng suất nuôi hải sản. 

Có thể nhận thấy: trong các đầm nuôi vùng của sông ven biển phía bắc Việt Nam, 
thường phổ biến là xu thế diễn thể âm hoặc trung tính, dẫn tới suy thoái hoặc giữ 
nguyên tình trạng môi trường sinh thái, ít biến đổi, chưa thấy xu thế diễn thể 
dương - dẫn tới cải thiện điều kiện môi trường thuận lợi lớn, làm tăng năng suất 
sinh học, tăng sản lượng đầm nuôi. Điều này phản ánh tình trạng sử dụng chưa 
hợp lý các hệ sinh thái vùng triều của sổng ven biển vào hoạt động kinh tế sản 
xuất ở vùng phía bắc cần được chú ý. 

Các kết quả điều tra khảo sát về nguồn lợi sinh vật tự nhiên ven biển phía bắc 
Việt Nam, đã cho thấy đầy đủ hơn khả năng nguồn lợi cũng như đánh giá hiện 
trạng sử dụng, chú trọng nguồn lợi thực vật và đác sản vùng triều, về thực vật, 
ngoài thực vật sú vẹt đã được nghiên cứu trước đây, còn phải kể đến các thực vật 
tự nhiên có giá trị kinh tế khác, như cây làm thức ân cho gia súc, gia cầm, đặc 
biệt là cây cỏ ngạn - loại thực vật tiên phong phát triển đầu tiên ở các bãi bổi có 
giá trị dinh dưỡng cao đối với gia cầm, thực vật làm thuốc. (80 loài), làm phân 
xanh, cây cho gỗ, củi (40 loài), cây cho hoa nuôi ong... gia cầm, thực vật là thuốc. 
(80 loài), làm phân xanh, cây cho gỗ, củi (40 loài), cây cho hoa nuôi ong... Nguồn 
lợi thực vật phong phú này hiện nay nhìn chung còn chưa được chú ý khai thác sử 
dụng hợp lý, hiệu quả còn thấp. 

Nguồn lợi đặc sản vùng triều cửa sồng phía bắc Việt Nam (ngoài tôm cá) thuộc 
các nhóm thân mềm (hầu, sò, ghi, tu hài, ngao, vọp, don dắt...) giáp xác (cua rèm, 
còng, cày...), giun (sá sùng) là những đặc sản có giá trị thực phẩm được sử dụng 
hàng ngày. Trong số này, có những đối tượng có giá trị cao, có triển vọng trở 
thành đối tượng xuất khẩu, như: sò, ngao, tu hài, vọp, cua rèm, sá sùng. Các loại 
đặc sản này thường phân bổ thành các bãi đặc sản tập trung dọc ven biến từ 
Quảng Ninh đến Nghệ Tĩnh, tổng diện tích ước tính đến 780 km 2 . Theo số liệu 
điều tra từ trước, riêng ở Quảng Ninh đã có tói 37 bãi đặc sản, có những bãi sá 
sùng diện tích hàng nghìn ha, trữ lượng ước tính hàng nghìn tấn, bãi cua ở Thái 
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Bình tới 2000 ha, bãi ngao ở Xuân Thủy (Hà Nam Ninh) tới 1.000 ha trữ lượng tới 
l i - 200 tấn, bãi vọp ở Kim Sơn có diện tích tới 2.000 ha, trữ lượng ước tính tới 
720 tấn. 
Cho tới nay, việc khai thác đặc sản vùng triều ở phía bắc nước ta còn ở quĩ mô 
nhỏ, phương thức khai thác thủ công chủ yếu đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng 
ngày. Mức độ khai thác, tính riêng ngao, vọp à Hà Nam Ninh chỉ khoảng vài 
chục nghìn kg tới vài trăm tấn. Tuy nhiên, đo chưa giải quyết được các khâu chế 
biến, lưu thông tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu, nên giá trị sản phẩm thấp, việc khai 
thác chưa phát triển. Vấn đề nuôi trồng các đối tượng này còn chưa được đặt ra và 
giải quyết. Mặt khác, do tình trạng khai thác vô tổ chức, nên nguồn lợi đặc sản 
này biên động mạnh mẽ. Các bãi đặc sản hình thành rồi mất đi hàng năm, không 
kiểm soát nổi, do khai thác quá mức hoặc do các nhân tố tự nhiên khác. Tinh hình 
trên đây cho thấy vấn đề khai thác nguồn lợi đặc sản tự nhiên vùng triều cửa sông 
ven biển nước ta cẩn được đặt ra và giải quyết trên cơ sở khoa học và kinh tế đạt 
hiệu quả cao hơn. 

Nguồn lợi môi trường nuôi trồng hải sản ở vùng triều cửa sông ven biển phía bắc 
Việt Nam và trong cả nước cho tới nay chưa phải đã được đánh giá đầy đủ. Phân 
tích các kết quả điều tra khảo sát về các yếu tố môi trường sinh thái chủ yếu (trao 
đổi nước, nhiệt độ, độ mặn, pH, hàm lượng oxy, nền đáy, cơ sở thức ăn tự nhiên, 
nguồn giống, kiểu diễn hệ sinh thái...) liên quan tới nuôi trồng hải sản của vùng 
bãi triều và gần 20 đầm nuôi từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa, đối chiếu với đặc tính 
sinh lý sinh thái của các đối tượng nuôi phổ biến và khả năng, dã cho thấy được 
mức độ các điều kiện sinh thái môi trường thuận lợi và không thuận lợi cho nuôi 
trổng hải sản của từng loại hình đầm nuôi, từng khu vực bãi triều ven biển phía 
bắc Việt Nam. Trên cơ sở đó đã đánh giá được vốn môi trường nuôi trồng hải sản 
nói chung của vùng triều ven biển phía bắc Nam và bằng phương pháp lập thang 
điểm tổng hợp, đã đánh giá mức độ thuận lợi của từng khu vực, lập quỹ thời gian 
trong năm thuận lợi cho nuôi trồng một số đối tượng hải sản quan trọng trên vùng 
triều cửa sông ven biển phía bắc việt Nam. Có thể nêu lên một số kết luận và 
nhận định chung sau đây. 

1. Vùng triều cửa sông phía bắc Việt Nam có vốn môi trường nuôi trồng hải sản 
lớn bao gồm tiềm năng các yếu tố sinh thái môi trường chủ yếu bảo đảm cho 
sinh trường phát triển của các đối tượng nuôi, trước hết cho tôm biển (tôm sú, 
tôm thẻ, tôm rảo, tôm vằn,..), rong câu. 

2. Khu vực Móng Cái - Đồ Sơn và Lạch Trường - M ũ i Ròn có điều kiện thuận lợi, 
quĩ thời gian nuôi lớn hơn so với khu vực Đồ Sơn - Lạch Trường có biến động 
độ mặn nước và tần suất bão lớn hơn. 

3. Nguyên nhân của tình hình hiệu quả sử dụng vốn môi trường nuôi hải sản ở 
vùng triều cửa sông ven biển phía bắc Việt Nam chưa cao, nghê nuôi chưa phát 
triển như ở vùng phía nam, ngoài những nguyên nhân kinh tế xã hội, là do 
phương thức nuôi trồng cổ truyền hiện nay chưa phù hợp với đặc điểm điều 
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kiện sinh thái môi trường nuôi thực tế của vùng này, từ đó không nâng cao 
được sản lượng, chất lượng sản phẩm. 

Trong tình hình điều kiện sinh thái môi trường, kém ổn định. diễn biến nhanh ở 
vùng ven biển phía bấc Việt Nam, phương thức nuôi trồng tự nhiên hiện nay với 
năng suất rất thấp, sản phẩm nuôi kém giá trị thương phẩm, thu hoạch chậm, đã 
tồn tại từ lâu nay là không thích hợp, khó đảm bảo an toàn cho sản xuất, hiệu quả 
kinh tế không cao và không chác chắn, ảnh hưởng xấu tới phát triển sản xuất và 
tâm lý người sản xuất. Cần tạo ra phương thức nuôi trổng mới, nuôi nhanh thu 
nhanh, để hạn chế tối đa các yếu tố sinh thái môi trường không thuận lợi đột xuất 
(bão, lũ...), thay dổi cơ cấu con giống cho thích hợp hơn với điều kiện sinh thái 
môi trường nuôi biến động mạnh trong năm, tạo nên thế nuối trồng đa canh với 
bán thâm canh và thâm canh ở những khu vực thuận lợi với các biện pháp kĩ thuật 
thích hợp để nhanh chóng nâng cao sản lượng, và hiệu quả kinh tế n^hề nuôi. 

Việc xác định các chỉ tiêu kĩ thuật cho các đầm nuôi hải sản đảm bảo điều kiện 
môi trường sinh thái thuận lợi cho sự phát triển của vật nuôi đạt nâng suất cao cho 
tới nay chủ yếu còn dựa trên kinh nghiệm ở một số nơi hoặc theo tư liệu nước 
ngoài. Dựa trên các số liệu về mối tương quan giũa các yếu tố sinh thái môi 
trường nuôi với năng suất tôm nuôi ở các đầm nuôi đã kháo sát, đã sử dụng 
phương pháp thống kê và phương pháp mô hình toán xác định giá trị tối ưu của 
từng yếu tố sao cho năng suất tôm nuôi đạt giá trị cao nhất. Trên cơ sở này đã xác 
định 7 chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng nhất về sinh thái môi trường đối với sản 
lượng tôm nuôi (diện tích đầm nuôi, thức ăn sinh vật nổi, sinh vật đáy, mùn bã 
hữu cơ, độ mặn, nguồn giống, trao đối nước) và xác định giá trị của từng chỉ tiêu 
đó cần phải đảm bảo trong qui trình nuôi để đạt mức quảng canh, bán thâm canh, 
phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như sản xuất nuôi trồng hải sản ở nước ta 
hiện nay. Có thể coi đây là nhữn^ kết quả đầu tiên, ứng dụng các phương pháp 
tính toán hiện đại vào việc xác định các chí tiêu kĩ thuật trong nuôi trồng hải sản 
ở nước ta, phù hợp với thực tế nước ta. 

Các sản phẩm chính 
1. Báo cáo tổng hợp bao gồm các tư liệu về đặc điểm điều kiện tự nhiên dải ven 

biển Việt Nam, đánh giá điều kiện tự nhiên cho mục đích phát triển nông lâm -

ngư nghiệp, đề xuất định hướng phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế cao các 
nhóm huyện ven biển. 

2. Các báo cáo về kết quả điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của 5 huyện ven biển. 
Cẩm Phả, Tiền Hải, Nghĩa Hùng, Quỳnh Lưu, Sông Cầu, phục vụ yêu cầu địa 
phương (đã được cấc địa phương nghiệm thu và sử dụng). 

3. Báo cáo tổng hợp về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên các 
đảo ven bờ. 

4. Báo cáo tư liệu và bản đồ sử dụng đất dải ven biển (tỷ lệ 1/500.000) trên cơ sở 
phân tích tư liệu viễn thám. 
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5. Báo cáo nghiên cứu hệ sinh thái vùng triều cửa sông phía bắc Việt Nam và cửa 
sông Đồng Nai, bao gồm các đặc trưng sinh thái môi trường, nguồn lợi đặc 
sản, nguồn lợi tôm giống, cơ sở thức ăn tự nhiên, có các diễn thế sinh thái. 

6. Quỹ thời gian môi trường hải sản (tôm, rong câu) trong năm của vùng triều cửa 
sông phía bấc Việt Nam, trên cơ sở phân tích các yếu tố sinh thái môi trường 
và đặc tính thích ứng của đối tượng nuôi. 

7. Mô hình sinh thái môi trường đề xuất cho đẫm nuôi tôm quảng canh và bán 
thâm canh ở vùng triều cửa sông phía bắc Việt Nam. 

8. Tài liệu điều tra cơ bản hệ sinh thái vùng cát Quảng Nam - Đà Nang (đã được 
địa phương nghiệm thu và đề nghị xuất bản). 

9. Kết quả trồng thí nghiệm một số cây trồng ở vùng cát Quảng Nam - Đà Nang. 
10. Tài liệu tổng hợp về đặc trưng điều kiện tự nhiên và nguồn lợi bãi triều vùng 

cửa sông ven biển phía bắc Việt Nam (từ Móng Cái - Thanh Hóa) với 9 báo 
cáo chuyên đề, 21 bản đồ thành phần tỉ lệ 1/1 triệu - 1/200.000 cho toàn dải 
ven bờ phía bắc, tỉ lệ 1/100,000 - 1/50.000 cho các khu vực trọng điểm, 
1/10.000 cho một số khu bãi triều làng điển hình. 

11. Phân loại bãi triều vùng cửa sông ven biển phía bắc, đề xuất 14 chỉ tiêu làm 
cơ sở cho việc phân vùng tự nhiên bãi triều vùng ven biển phía bắc Việt Nam, 
15 chỉ tiêu đánh giá khả năng sử dụng cho phát triển nông nghiệp, 18 chỉ tiêu 
cho nuôi trồng hải sản. 

12. Giải pháp kĩ thuật cho vấn đề "cống treo" ờ các đầm nuôi hải sản ven biển. 
13. Quy hoạch tổng thể sử dụng bãi triều vùng ven biển phía bắc Việt Nam (Sơ đồ 

tỉ lệ 1/200.000), và khu vực ven biển Hải Phòng (sơ đồ tỉ lệ 1/50.000). 
14. Phát hiện điểm quặng photphorit ven đảo Cát Bà và sa khoáng titan ven biển 

Tiên Lãng Hải Phòng. 

2. Ô nhiễm môi trường biên ven bờ do dầu mỏ 

Trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ mồi trường và tài nguyên biển đã được 
Nhà nước lưu ý và lần đầu tiên đã có được một đề tài cấp Nhà nước về ô nhiễm 
biển, trong Chương trình biển 48B nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách và có 
khả năng thực thi. 

Các kết quả chính như sau 
2.1. Đã dự thảo văn bản "Qui chế bảo vệ mồi trường biển thành phố Hải Phòng". 

Đây là dự thảo lần thứ 2 sau khi bản dự thảo lần thứ nhất được nhiều cơ quan 
có thẩm quyền và liên quan ở Hải Phòng (như Sở Tư Pháp, Tổng Cục Đường 
biển, Cảng Hải Phòng, Sở Vận tải Xây dựng) góp ý, thảo luận. Qui chế là một 
thể hoàn chỉnh như một vãn bản dưới luật địa phương, có thể do UBND 
Thành phố ban hành, phù hợp với các qui định, luật pháp trong nước và quốc 
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tế, cố cơ sở pháp lí, hành chính, khoa học, kĩ thuật, tài chính, tổ chức và giám 
sát thực hiện. 
Qui chế dự thảo có 15 điều khoản về nghĩa vụ chung, các định nghĩa và giải 
thích, phạm vi áp dụng, các loại vi phạm, các hình thức xử lý vi phạm, các 
biện pháp cụ thể về tài chính, việc kiểm tra thực hiện qui chế, thông tin về các 
vụ vi phạm, về việc đổ thải rác, nước bẩn, qui định riêng cho tàu thuyền, cho 
sự ra vào cảng cho các xí nghiệp, cho việc thu gom dầu, rác, về các qui trình 
tiếp nhận, hiệu lực thi hành. Thêm vào đó là 7 phụ lục về phạm vi địa lí của 
qui chế, cơ quan chuyên trách, cán bộ thanh tra, các hình thức phạt, các giải 
thích và thông tin, danh mục các chất độc hại, tiêu chuẩn nước biển không bị 
ô nhiễm v.v... 

Văn bản đã ở mức sẵn sàng trình ƯBND thành phố xem xét và phê chuẩn. Có 
thể đây còn là một văn bản phòng chống ô nhiễm đầu tiên được soạn thảo ở 
nước ta cho một thành phố có biển. Nó có thể được xem như một tài liệu 
tham khảo cho các tỉnh và thành phố có biển khác của nước ta. 

2.2. Đã biên soạn được một tài liệu về qui trình thực hiện một cách có hệ thống 
các công việc, các thủ tục, các loại chứng cứ, các loại vãn bản V.V.. cần tiến 
hành khi có sự cố nước ngoài gây ô nhiễm môi trường biển nước ta để đòi họ 
bồi thường thiệt hại. Đã giới thiệu khá chi tiết về việc thu nhập thông tin và 
chứng cứ ban đầu, báo cáo ban đầu, cách xác định nguyên nhân gây ô nhiễm 
và thủ phạm, cách tính toán xác định các tổn thất kinh tế, cách hoàn chỉnh hồ 
sơ tố tụng và cách giải quyết việc khiếu tố. Lập được một sơ đồ qui trình pháp 
lý đòi phía nước ngoài bồi thường khi họ gây ô nhiễm biển nước ta: 

Sơ đồ pháp lý về việc giải quyết đòi hỏi bổi thường đối với phía nước ngoài 
(hoặc đương sự khác) khi gây ra sự cố 
- Để làm thí dụ, đã giới thiệu các vụ nước ngoài đòi tàu Việt Nam bồi thường 
và một số vụ tàu nước ngoài gây ô nhiễm ở nước ta. 

- Đã tổng kết và giới thiệu các biện pháp và trang bị kĩ thuật thu gom xử lí dầu 
tràn trên biển và bờ bãi. 
- Tập hợp được nhiều tài liệu khá phong phú về nguyên nhân, mức độ các loại 
gây ô nhiễm dầu trên thế giới, các luật pháp quốc tế có liên quan, danh mục 
các loại chất có khả năng gây độc hại v.v... có thể làm tài liệu tham khảo cho 
các nhà quản lí, các nhà làm luật và nghiện cứu môi trường biển. 

2.3. Đã tiến hành nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu vùng biển Hải 
Phòng - Quảng Ninh,Vũng Tàu và vịnh Quy Nhơn. 

a. Đã giới thiệu khá chi tiết về các thiết bị lấy mẫu nước cùng các phương pháp 
phân tích có thể sử dụng ở nước ta. Đó là các phương pháp phổ hổng ngoại, 
trọng lượng và quan sát trực tiếp trên cơ sở bảng màu chuẩn. Cũng đã đưa ra 
một số hướng dẫn lấy mẫu và phân tích mẫu sinh vật (đáy, bùn, phù du) cũng 
như mẫu đất bờ bãi, bùn đáy và mô tả cảnh quan. 
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b. Đưa ra được những hướng dẫn về vị trí, thời điểm lấy mẫu, có lưu ý đến thủy 
triều, mùa gió, tầng nước, hệ thống kênh sông phức tạp và các yếu tố khí 
tượng thủy văn cần thiết. 

c. Có được nhiều số liệu gốc về hàm lượng dầu trong nước, trong đất đá bờ bãi và 
trong bùn đáy, về oxy hòa tan, độ mặn, nhiệt độ nước, độ pH, hàm lượng lưu 
huỳnh, số lượng cá thể và phân bố theo các nhóm động thực vật phù du, sinh 
vật, lượng động thực vật phù đu, hàm lượng đẩu trong cơ thể một số động vật 
đáy, thực vật ven bờ cùng nhiều chuỗi số liệu về vận tốc dòng chảy tức thời, 
dòng chảy liên tục, gió, mưa, mực nước, nhiệt độ không khí ở vịnh Quy Nhơn 
và vịnh Lăng Mai tháng 8, tháng 9/1989, vùng biến Vũng Tàu và một số giàn 
khoan các tháng l i , 12/1980, 5"6/1990, vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh 
trong 6 đạt khảo sát từ 10/1988 đến 6/1989. 

d. Đã xác định được rằng khu vực Hải Phòng và lân cận bị ô nhiễm dầu khá nặng 
nề. Hàm lượng dầu trong nước và đất của khu vực khá cao, trung bình trên 
2mg/I nước và Ì mg/g đất. Các cảng Hòn Gai, bến phá Hòn Gai, Bãi Cháy 
cũng bị ô nhiễm dầu đáng kể. Mức độ ô nhiễm có giảm dẩn khi ra xa đất liền. 
Các nghiên cứu về sinh vật lượng phù du, động vật đáy cũng khẳng định các 
kết luận về hiện trạng ô nhiễm dầu ở khu vực cảng Hải Phòng và lân cận. Xác 
định được một số nguyên nhân chính và nêu lên một số kiến nghị cần thiết. 

e. Các kết quả của nghiên cứu mức độ ô nhiễm dầu ở vùng biển Vũng Tàu cho 
thấy vùng biển này bị nhiễm bẩn rõ rệt với mức độ chắc chắn ảnh hưởng đến 
ngành Hải sản và có thể cả ngành du lịch nữa. Hàm lượng dầu hòa tan đạt tới 
2,032 mg/1 tại các bãi tắm Thủy Vân vào 7h50 ngày 21/05/90 ở độ sâu 0.5 m. 
Trong tổng số 84 mẫu (21 trạm, 4 lượt) có 47 mẫu có dầu vượt quá 0,05 mg/1, 
13 mẫu vượt quá 0,3 mg/1, 20 mẫu quá 0,2 mg/1, 39 mầu quá 0,1 mg/1. 
Tuy vậy, sự phân bố hàm lượng dầu hòa tan không có xu thế cố định tại các 
khu vực cụ thể và cũng không đổng đều trong từng khu vực. Các lượt đo khác 
nhau cho kết quả khác nhau. Lượt đo đợt 2 tháng 5/1990 cho thấy mức nhiễm 
bẩn lớn nhất trong cả 4 lượt. Trong lượt đo này chỉ có 5 trong 22 mẫu có hàm 
lượng dầu nhỏ hơn 0,05 mg/1, 15 mẫu có hàm lượng lớn hem 0,6 mg/1, 7 mẫu 
lớn hơn Ì mg/1 và các mẫu lấy ở pha triều xuống đều thấp hơn nhiều so với 
pha triều lên. Tại một số nơi như khu vực bãi trước, cảng Dầu khí, bắc Bãi 
Trước, ngày 21/5/1990 còn thấy có một dải dầu thải màu đen khá dày, trải dài 
cỡ 70m dọc bờ. Các kết quả phân tích oxy hòa tan, oxy hóa khử nói chung 
cũng phù hợp với mức độ nhiễm bản dầu. 
Cần lưu ý rằng sản phẩm dầu trong nước tại các khu vực giàn khoan đều vượt 
quá giới hạn của nước dùng cho sinh hoạt (+0,3 mg/1) và cũng như ở quanh 
bán đảo Vũng Tàu, hàm lượng dầu ở các tầng sáu (2m và 5m) đều cao hơn 
nhiều so với ở tầng mặt (0,5m). 
Đã xác định một số nguyên nhân chính, nguồn gây ô nhiễm chính 
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g. Đánh giá được một cách tổng hợp hiện trạng ô nhiễm vùng vịnh Quy Nhơn tại 
thời điểm một tháng sau khi xảy ra sự cố tràn dầu tàu Leela quốc tịch Síp. 
Việc xác định hiện trạng ở đây bao gồm tất cả các mặt cần thiết. Đó là việc 
xác định nồng độ và phân bố các sản phẩm dầu trong nước, trong đất cát bờ 
bãi, bùn đáy, mẫu động thực vật, việc đánh giá lượng sinh vật phù du, sự thay 
đổi số lượng và thành phần loài, khả năng phục hồi, việc mô phỏng lại quá 
trình loang dầu tràn và quá trình tác động của sự cố đến hệ sinh thái ở vịnh 
Qui Nhơn và Lăng Mai . (Có lưu ý đến thủy triều và điều kiện khí tượng). 

Đã khẳng định rằng trong thời gian khảo sát, nước biển vịnh Qui Nhơn và 
nước ở vịnh Lăng Mai vẫn còn bị ô nhiễm dầu nghiêm trọng. Gân như toàn bộ 
nước ở đây có ham lượng dầu từ 0,05 mg/1 trở lên, 89% từ 0,1 mg/ì trở lên, 
77% từ 0,2 mg/1 trở lên. Hàm lượng dầu ở tầng sát đáy thường lớn hơn ở tầng 
mặt. Trong đó, vùng ven bờ Đông và Tây phần Nam vịnh Quy Nhơn, cảng 
chính cùng quần đảo xã Vinh Quang có hàm lượng dầu cao nhất trong khu 
vực. Sự rò rỉ liên tục từ đất, các bờ, đáy là nguyên nhân trực tiếp cùa hiện 
trạng đó. 
Sinh vật lượng, phù du bị giảm đi rất rõ rệt so với các chỉ tiêu sinh vật lượng 
đã được xác định trước đây ở chính vịnh Quy Nhơn và có phân bố phù hợp 
với phân bố hàm lượng dầu trong nước, chứng tỏ phù du đã bị hủy diêt 
nghiêm trọng. Còn phải một thời gian dài nữa, môi trường sinh thái tự nhiên 
của vịnh mới có thể được phục hồi vì nước vịnh vãn còn bị ô nhiễm tiếp tục. 

Toàn bộ quá trình nghiên cứu hiện trạng (bao gồm khảo sát thực địa, xử lý và 
phân tích mẫu vật, tài liệu, mô phòng toán học, đánh giá hiện trang, nêu kiến nghị 
v.v...) đã được trình bày trong tập tài liệu riêng 158 trang. Tập tài liệu đó có thế sử 
dụng như Ì tài liệu tham khảo rất tốt cho các loại nghiên cứu tổng hợp hiện trạng 
khi xảy ra sự cố tràn dầu hoặc các sự cố ô nhiễm khác. Việc nghiên cứu hiện 
trạng ở Qui Nhơn còn có thể được xem như việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
về luật pháp, về phương pháp lấy mẫu và xử lý, phân tích mẫu, về sự kết hợp giữa 
nghiên cứu thủy hóa với sinh vật và điều kiện khí tượng thủy vãn cũng như mô 
phỏng toán học quá trình lan loang vệt dầu. 

2.4. Do tầm quan trọng cấp thiết của việc tính toán khả năng lan truyền vệt dầu do 
sự cố khai thác và vận chuyển dầu mỏ, trong khuôn khổ của đề tài ô nhiễm biển 
đã thu được các kết quả chính như sau: 
a. Trên cơ sở phán tích các quá trình phức tạp xảy ra từ thời điểm dâu tràn ra biến, 

đã lựa chọn được mô hình vật lí tổng thể mô tả các cơ chế loang, lan chính của 
vệt dầu từ lúc dầu bắt đầu tràn ra biển: Đó là sự loang, sự trôi và sự khuếch tán, 
và phương pháp số trị thủy động lực để giải quyết bài toán đạt ra. 

b. Đã phân tích và làm thí nghiệm số trị để đánh giá ảnh hưởng của dòng triều đối 
với sự lan loang vệt đầu ở biển khơi, và do đó có thể loại thủy triều ra khỏi 
phạm vi nghiên cứu. 
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c. Đã tự lập bộ chương trình tính dòng chảy gió dừng, tính truyền tải và khuếch 
tán 2 chiều và đã kiểm nghiệm các bộ Chương trình đó. Bộ chương trình đã có 
cho phép tính toán cụ thể và nhanh chóng để dự báo sự lan loang của vệt dầu 
nếu biết trường gió dự báo và các thông số cơ bản về sự cố là: loại sự cố và thể 
tích dầu tràn cùng vị trí xảy ra sự cố đó. 

d. Đã tìm hiểu các nguồn có thể gây ra sự cố tràn dầu và tiến hành tính toán cho 
các loại sự cố giả định tức thời hoặc hạn định. Kết quả tính toán sơ bộ chỉ ra 
mức độ nguy hiểm của các sự cố có thể xảy ra do hoạt động khai thác dầu khí 
của Trung Quốc ỏ vịnh Bác Bộ và của Việt Nam ở thềm lục địa phía nam và 

' chỉ ra khả năng lan truyền về dầu ứng với các trường gió ở hai vùng biển đó. 
Có thể thấy: 

Đối vơi các mỏ dầu Trung Quốc ở phía bắc vịnh Bắc Bộ, các trường gió E, SE 
(nhất là SE) có thể đưa vệt dầu sang bờ biển Việt Nam, trong đó có vùng du 
lịch Hạ Long và vùng tôm cá ven bờ vịnh Bắc Bộ sau một số ngày. Các sự cố 
ở Tây đảo Hải Nam có thể gây ô nhiễm cho vùng ven bờ Việt Nam trong cả 3 
trường gió N E , E và SE. Các sự cố xảy ra ở các mỏ nam đảo Hải Nam, gió E 
và N E nguy hiếm hơn SE. Đoạn bờ nào của vịnh Bắc Bộ cũng có thể bị đe dọa 
ô nhiễm dầu từ các sự cố có thể của các mỏ dầu của Trung Quốc. 
Đối với các mỏ dầu ở thềm lục địa Nam Việt Nam: Những mỏ ở gần bờ (cỡ vĩ 
tuyến 9°30'N trở lên) hầu như trường gió nào cũng có thể đưa dầu tràn vào bờ 
miền nam trong vòng vài ba ngày. Chỉ có gió NE mới không nguy hại đối với 
sự cố tràn dầu xảy ra ở 9°30'N trở xuống. 
Gió càng mạnh dầu càng nhanh vào bờ và nói chung vùng bị tràn dầu càng 
lớn. Loại nguồn tức thời thường nguy hiểm hơn nguồn hạn định. 

Đã tiến hành tính toán một khối lượng rất lớn các trường hợp sự cố £Ìả định cho 7 
mỏ dầu, trong các trường gió điển hình (đông bắc, đông, đông nam ở vịnh Bắc 
Bộ, đông bắc, đông nam, tây nam ở thềm lục địa phía nam) và cho 3 loại cường 
độ gió khác nhau. Tổng cộng 36 phương án ở vịnh Bắc Bộ, 24 phương án cho 
thềm lục địa phía nam, chưa kể các tính toán riêng cho trường dòng gió (17 
phương án). Những kết quả tính đó cho phép nhận định về bức tranh dự đoán về 
khả nãrm lan truyền ô nhiễm khi có sự cố. 

Các sản phẩm chính 

1. Bản dự thảo "Qui chế bảo vệ môi trường biển thành phố Hải Phòng được 
UBND thành pho ban hành. 

2. Qui trinh tố tụng đòi hỏi bổi thường thiệt hại do nước ngoài làm ô nhiễm biển 
nước ta. 

3. Phương pháp lấy và phân tích mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu phù 
hợp với Viêt Nam. 
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4. Các số liệu gốc về hàm lượng dầu cùng một số yếu tố thủy hóa, sinh vật và 
K T T V trong các đạt khảo sát tại Hải Phòng - Quảng Ninh, Vũng Tàu và Qui 
Nhơn. 

5. Các báo cáo khoa học đánh giá hiện trạng tại 3 khu vực trên. 
6. Bộ Chương trình tính sự lan truyền vệt dầu khí có sự cố ở biển nước ta. 
7. Các tính toán khả năng lan truyền vệt dẫu theo các loại sự cố khác nhau, các 

hướng gió và cuông độ gió khác nhau tại 7 mỏ khai thác dầu khí hiện nay của 
Trung Quốc và Việt Nam ở vùng Biển Đông. 

8. Phương pháp tổ chức và triển khai thực hiện nghiên cứu tổng hợp về hiện trạng 
ô nhiễm vùng biển nước ta khi có sự cố tràn dầu. 

Trong quá trình thực hiện, một số kết quả của đề tài đã được sử dụng để đánh giá 
tổng hợp hiện trạng vùng vịnh Qui Nhơn do sự cố tràn dầu Leela 1989 theo yêu 
cầu của Văn phòng Hội Đồng Bộ Trưởng. Những kết quả khảo sát ở Vũng Tàu đã 
cung cấp cho U B K H N N để đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu ở khu vực đó. 

3. Động lực học vùng biển ven bờ và tương tác cơ học biển - công trình 

Trong lịch sử điều tra nghiên cứu biển nước ta đến trước Chương trình 48B, dải 
ven biển (bao gồm vùng biển ven bờ và dải đất ven biển) chưa được lưu ý thích 
đáng, nhất là các vấn đề động lực học biển. Ngoài việc dự tính được các bảng 
triều cho các cảng chính và những số liệu thu thập được ở cấc trạm khí tượng thủy 
hải vãn ven biển cửa sông và một số khảo sát riêng lẻ trực tiếp phục vụ một số 
yêu cầu xây dựng công trình cụ thế của các ngành giao thông, thủy lợi, hầu như 
chúng ta chưa có được những tư liệu có hệ thống về các vấn đề cơ bản của động 
lực học ven bờ và mối quan hệ với xây dựng công trình biển. Một trong những 
yếu tố quan trọng hàng đầu là mực nước dâng do bão cũng mới chỉ được đặt ra 
thử nghiệm nghiên cứu về phương pháp và tính khả thi trong các năm 1984 -
1985. 

Thiếu sót trên đã được tập trung giải quyết ở mức độ đáng kể trong Chương trình 
điều tra nghiên cứu biển lần này bao gồm cả các vấn đề về nội dung và phương 
pháp. Căn cứ vào mức độ quan trọng và khả năng lực lượng khoa học và kĩ thuật, 
Chương trình 48B lẩn đầu tiên đã đặt ra và giải quyết các vấn đề sau: 

- Cấc quá trình thủy {hạch động lực vùng bờ biển, cửa sông, nhằm cung cấp các 
dữ liệu khoa học ở một số vùng bờ biển, cửa sông, làm cơ sở cho việc đề xuất các 
phương án sử dụng, lựa chọn, cải tạo các luồng lạch giao thông, xây dựng, cải tạo, 
duy tu đê biển, cảng biển và quy hoạch phát triển kinh tế ỏ các vùng dó. 

- Chế độ nước dâng do bão và gió mùa, làm cơ sở cho việc tính toán cao trình ven 
biển và dự báo của các yếu tố động lực và phản ứng của công trình trên thềm lục 
địa. 
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3.1. Về các quá trình thủy thạch động lực vùng biển ven bờ 

3.1.1. Các tư liệu được thu thập. 
Tài liệu mặn ở các của sông đồng bằng Bắc bộ (31 trạm) có chuỗi số liệu dài 
từ 10 đến 15 năm (1961 - 1976). 
Tài liệu mực nước ở khu vực cửa sông (25 trạm) có chuỗi số liệu dài từ 15 
đến 3Ỏ năm (1960 - 1989). ' 
Tài liệu đặc trưng động lực thủy văn, bùn cát ở các trạm thủy vãn khống chế 
trong đồng bằng sông Hổng (trạm Sơn Tây, Hà Nội , Thượng Cát, Phả Lại). 
Tài liệu mực nước, sóng, gió ven biến đổng bằng Bắc bộ có chuỗi số liệu dài 
từ 12 đến 30 năm (trạm Hòn Gai, Hòn Dấu, Văn Lý, Hòn N ẹ , Hòn Ngư, Bạch 
Long Vĩ...). 
Các tài liệu đo đạc địa hình (đo sâu) lòng dẫn và cửa sông, biến động cửa 
sông qua các năm khác nhau từ 1961 - 1990. 
Tư liệu bản đổ các loại xuất bản ở từng thời kỳ khác nhau, tài liệu ảnh hàng 
không, ảnh vệ tinh. 
Đặc biệt là những số liệu đo đạc địa hình, dòng chảy, cấp hạt ở nhiều nơi 
trong dải ven bờ vịnh Bắc Bộ được tiến hành trong khuôn khổ Chương tình. 
Các số liệu sóng gió, dòng chảy, mực nước nhiều năm ở các trạm Vũng Tàu, 
Phú Quí, Bạch Hổ. 
Một số số liệu địa hình, dòng chảy, bùn cát vùng vịnh Gánh Rái và cửa Định 
An. 

3.1.2. Phương pháp kĩ thuật nghiên cứu 

a. Phương pháp điều tra, kháo sát. 

Đã sử dụng có hiệu quả các thuyền máy nhỏ (công suất không quá 33 CV) để 
tiến hành khảo sát trong dải biển ven bờ rộng 25 km, dài khoảng 100 km. 
Cùng với việc áp đụng trang bị điện tử gọn nhẹ, các thuyền máy nhỏ có khả 
năng phục vụ nhiều mục khảo sát hải dương học ven bờ với hiệu quả cao. 
Đã áp dụng có hiệu quả phương pháp chụp ảnh lập thể mặt đất trong việc đo 
đạc địa hình các bãi triều. 
Đã chế tạo thử nghiệm máy đo sóng ven bờ với nguồn pin công suất nhỏ và 
ổn định. Đã chế tạo các ống lấy mẫu cho phép thu được cột mẫu dài 30 - 40 
em và đưa mẫu về phòng thí nghiệm hầu như ở dạng nguyên khai. 

Trong nghiên cứu cửa sông, ngoài những phương pháp truyền thống được sử dụng 
ở Việt Nam, lần đầu đề tài áp đụng những phương pháp mới, như đo đạc bùn cát 
lơ lửng trong khu vực đới sóng vỡ theo kinh nghiệm của các đồng nghiệp 
Bungari, ứng dụng phương pháp viễn thám (ảnh máy bay, ảnh vệ tinh). 
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b, Các phương pháp phân tích, mô tở và dụ báo. 

Xây dựng và khai thác bộ Chương trình phân tích dòng triều trên cơ sở 
phương pháp bình phương tối thiểu cho phép xử lý chuỗi quan trắc bị gián 
đoạn do sự cố kĩ thuật. 
Đã xây dựng và khai thác bộ Chương trình tính toán trường sóng khúc xạ, 
dòng ven và lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ, đồng thời đã xây dựng thêm 
Chương trình tự động hóa tính toán lượng vận chuyển dọc bờ theo phương 
phápCERC. 

Đã áp dụng sơ đồ phân loại tam giác cho phép mô tả chi tiết quan hệ giữa 
điều kiện động lực và các đặc điểm cơ lí của trầm tích tại vùng ven bờ. 
Đã xây dựng được thuật toán và Chương trình tính toán ghép nối mô hình một 
chiều (theo phương pháp sai phân hữu hạn) và mô hình 2 chiều (theo phương 
pháp phần tử hữu hạn) để mô tả chế độ đòng chảy và xâm nhập mặn ở cửa 
sông và trên các hộ sông phức tạp. Trong thuật toán đã có tính đến các yếu tố 
sử dụng thủy lợi, mưa, ô chứa, dọc hệ sông. Đã thử nghiệm tính toán cho cửa 
Văn Úc. 
Để nghiên cứu Ì đối tượng địa lý tự nhiên vùng cửa sông chịu sự chi phối 
phức tạp của các yếu tố động lực nôi, ngoại sinh, chịu sự tác động tổng hợp 
của các quá trình động lực sông - biển đã chọn phương pháp nghiên cứu hệ 
thống. Quan điểm này đã xem xét các yếu tố xác định cấu trúc động lực vùng 
biển cửa sông như một thể thống nhất có liên quan hữu cơ với nhau, tác động 
qua lại với nhau. Các nhóm yếu tố là: nhóm yếu tố biển, nhóm yếu tố sông 
ngồi, nhóm yếu tố cảnh quan và ảnh hưởng tác động của con người. 

3,1.3, Nội dung nghiên cứu 

Đã đạt được các kết quả khoa học chính sau. 
a. Bộ số liệu khảo sát tương đối chi tiết và có hệ thống về thủy thạch động lực 

vùng biển ven bờ đồng bằng Bắc bộ. Đây là bộ số liệu quan trọng về hiện trạng 
của bờ biển vào thời điểm ngay sau khi cồng trình sông Đà được đưa vào hoạt 
động. 

b. Sơ đồ phân bố trầm tích tỷ lệ 1/250.000 cho toàn dải ven bờ đồng bằng Bắc bộ 
và các bình đồ địa hình 1/10.000 tại một số khu vực trọng điểm. 

c. Sơ đồ biến động đường bờ 1/250.000 toàn dải ven bờ và 1/50.000 cho các cửa 
sông chính (bằng phương pháp viễn thám). 

d. Phát hiện hiện trạng chảy phân tầng tại vùng ven bờ Hà Nam Ninh. Đây là hiện 
tượng phức tạp có ảnh hưỏng đáng kể đến việc hình thành điều kiện tự nhiên 
của vùng ven bờ và quá trình lắng đọng bùn cát. 

đ. Bước đầu phát hiện hiện tượng bồi xói quy mô trung bình được biểu hiện bởi sự 
biến động của thềm triều và thành phần cơ lí của bùn cát ven bờ. 
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e. Qua việc phân tích các yếu tố sông ngòi ở các đoạn cửa sông đồng bàng sông 
Hồng, có thể thấy chế độ thủy văn, thủy lực ở đây phụ thuộc vào chế độ phản 
phối nước theo mùa và chế độ nhật triều. Do diễn biến tương tác giữa các yếu 
tố động lực ở các cửa sông không như nhau đã dẫn đến quá trình phát triển 
khác nhau của chúng. Các cửa sông thuộc hệ thống sông Hồng có diễn biến 
mạnh mẽ và phức tạp hơn các cửa sông Thái Bình. Sự hình thành các đảo chắn, 
cồn cát nổi cao, bồi đầy và sự đổi hướng các cửa sông về phía nam và đông 
nam được coi là một quy luật đặc thù của các cửa sông chính đổng bằng sông 
Hồng. 

g. Trên cơ sở đánh giá vai trò của các yếu tố động lực vùng ven biển cửa sông đã 
tiến hành phân loại các cửa sông Việt Nam nói chung và các cửa sông ven biển 
đồng bằng sông Hồng nói riêng theo hai cách. Theo cách thứ nhất, các cửa 
sông được chia làm 3 nhóm với lo loại (2 loại lõm, 4 loại phang và 4 loại lồi) 
với 8 chỉ tiêu. Theo cách thứ 2, các cửa sông được chia làm 4 nhóm yếu tố với 
15 loại. 

h. Nghiên cún chi tiết vùng biển, cửa sông Ba Lạt và Văn ú c : Đã nắm được 
những nét chính của quy luật biến đổi các yếu tố động lực và các đặc điểm 
hình thái, địa mạo và bùn cát hiện đại tầng mặt. Đã đưa ra sơ đồ phân bố dòng 
chảy vào 2 mùa, các đặc điểm của các yếu tố thủy động lực khác, sự vận động 
bùn cát, các sơ đồ phân bố và đặc điểm cơ lý trầm tích hiện đại tầng mặt, sơ đồ 
địa mạo, đặc điểm 3 vùng địa hình cơ bản ở các khu vực 2 cửa sông đó. 

i . Qua việc phân tích sơ bộ các tư liệu điều tra khảo sát sự biến đổi địa hình và 
luồng lạch vùng biển ven bờ huyện Duyên Hải có thể thấy vùng chịu sự biến 
đổi địa hình lớn nhất là rãnh sông Đồng Tranh cổ và hệ thống còn ở phía nam 
của nó. Trong vài chục năm gần đây Ì rãnh sông bị lấp nông đi từ Ì - 3m. Cồn 
Ngựa cũng được nâng độ cao khoảng 2 m, trong khi đó rãnh sông Soài Rạp có 
vẻ sâu hơn Ì chút. Chứng tỏ có sự vận chuyển ưu thế của vật liệu trầm tích từ 
phía Cần Giờ đến Đồng Hòa. 

Luồng lạch từ mũi Nghinh Phong đến cửa sông Cái Mép là nơi có độ sâu lớn 
nhất. Phần lớn luồng lạch này sâu từ 15m - 20m, chỉ có 2 đoạn ngắn là có độ sâu 
nhỏ hơn Ì Om; một ở ngang mũi Nghinh Phong, một ở cửa sông Cái Mép. Mặc dù 
số liệu còn ít ỏ i , có thể tạm cho là sự tái tạo chướng ngại ở ngang mũi Nghinh 
Phong sau khi phá nó đi là ít có khả năng xảy ra. Có thể tham khảo nhận định này 
để giải quyết vấn đề nạo vét nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tầu có trọng tải 
lớn đi vào cảng Sài Gòn. 
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3.2. Vế các quá trình thủy thạch động lực phục vụ xây dựng, duy tu và cải tạo 
cảng biển 

3.2.1. Phương pháp không ảnh trong nghiên cứu chuyển động của bùn cát và qui 
luật diễn biến bờ biển 

Để nâng cao độ chính xác trong việc lạp các bản đồ động thái bờ biển đã xây 
dựng bộ khóa giải đoán đơn giản cho phép xác định ranh giới bờ khô với bãi 
triều. Đã sử dụng phương pháp khống chế theo tuyến cho phép chuyển đổi bản 
đồ, chập bản đồ và không ảnh với độ chính xác cao để nghiên cứu diễn biến các 
đoạn bờ thẳng. 

Bước đầu làm sáng tỏ khả năng sử dụng bộ khoa giải đoán các dòng bổi tích theo 
các dạng phân bố các doi cát do Galvin đề xuất. 

Bước đầu làm sáng tỏ khả năng áp đụng mô hình hình thái của cửa sông vùng 
triều trung bình trong việc giải đoán không ảnh nhằm phát triển các dạng địa mạo 
đặc trưng, đặc điểm khu vực của dòng chảy và các dòng bồi tích. 

Mặc dù chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh, các phương pháp địa hình và phi địa 
hình đã cung cấp những thông tin bổ sung rất quý về các quá trình thủy thạch 
động lực, đặc biệt là hiện tượng phân luồng chảy và về các dòng bồi tích tương 
ứng tại khu vực xây dựng cảng và luồng tàu chạy. 

3.2.2. ÁP dụng phương pháp chụp ảnh mặt đất để nghiên cứu chuyển động của 
bần cát 

Phương pháp chụp ảnh mặt đất là một phương pháp rất thích hợp để quản lý công 
trình cảng, đo đạc bản đồ địa hình các bãi bồi, đo đạc trường sóng và nghiên cứu 
đặc điểm chuyển động của bùn cát trên cơ sở phân tích hồ sơ lưu trữ các ảnh chụp 
địa hình tại các vùng đặc trưng có diện tích vài km ở lân cận công trinh cảng. 

Đã tập trung nghiên cứu các vấn đề đảm bảo toán học cho xử lý ảnh và tính toán 
thể tích cát. Đã hoàn thành xây dựng các bộ Chương trình tính toán bình sai lưới 
khống chế mật phang và độ cao, bộ Chương trình tính toán tọa độ điểm ảnh và bộ 
Chương trình tính toán thể tích cát. Kết quả tính toán kiểm tra theo số liệu của 
các maket chuẩn và số liệu thí nghiệm ngoại nghiệp chứng tỏ độ tin cậy cao của 
các bộ Chương trình được lập. 

Trên cớ sở kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiêm phục vụ thực tiễn đã đề 
ra những biện pháp cụ thể nhằm áp dụng phương pháp chụp ảnh mặt đất vào lĩnh 
vực cảng - đường thủy tại nước ta. 

3.2.3. Các quy luật thốngkê về đà sóng, trường gió, tương quan giữa chế độ sóng 
tính toán và chế độ sóng quan trắc tại vùng ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ 

Các tham số chế độ sóng biển đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc lựa 
chọn phương án xây đê chấn sóng và phòng chống sa bồi cảng biển. 
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Trên cơ sở phân tích quy luật hạn chế đà tương đương tối đa và 24 trường gió 
synoy điển hình trên vịnh E|ắc Bộ đã chứng minh khả năng áp dụng phương pháp 
C H U - 02 - 06 - 04 -82 để tính toán chế độ sóng trong phạm vi vùng ven bờ có độ 
sâu nhỏ hơn 20m và độ dốc đáy nhỏ hơn 0,002 qua số liệu chế độ gió được quan 
trắc tại trạm hải văn đại diện. 

Việc so sánh kết quả tính toán và số liệu quan trắc nhiều năm tại 4 trạm hải vãn 
chuẩn ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ cho thấy sự phù hợp khá tốt giữa chế độ sóng 5% 
được tính toán và chế độ sóng quan trắc. Sai số này nằm trong khoảng cho phép 
để tính toán lượng vận chuyển tổng cộng của các dòng bồi tích dọc bờ. 

Kết quả nghiên cứu đã được sử dụng để biên soạn quy trình tạm thời về sóng khởi 
điểm và để điều chỉnh các mô hình tính toán sóng khúc xạ. 

3.2.4. Các quy luật biến đổi mực nước tại khu vực bờ tây vịnh Bắc Bộ 

Đã tiến hành phân tích các chuỗi quan trắc mực nước từng giờ nhiều năm tại 4 
trạm hải văn và một số số liệu về nước dâng bão của đề tài 48B.02.02 tại hàng 
loạt trạm hải vãn ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. 

Đã xây dựng thử nghiệm phương pháp bán kinh nghiệm để xác định ước tính trên 
của mực nước cực đại với tần suất hiếm tại vùng biển rìa đồng bằng Bắc Bộ và 
Thanh Hóa - Nghệ Tĩnh. 

3.2.5. Mô hình hóa các quá trình lan truyền sóng và dao động troMỊ cáng 

Đã tiến hành nghiên cứu nhiễu xạ sóng theo phương pháp ảnh và thử nghiệm 
bằng phương pháp số. 

Tần số dao động riêng của thủy vực cảng được tính toán trên cơ sở sử dụng 
phương tành Helmholtz. Đã áp dụng phần mềm SAF4-MICRO đế xây dựng bộ 
Chương trình có hiệu quả cao để tính toán tần số riêng của thủy vực cảng với hình 
dạng bất kỳ. 

Việc tính toán dao động cưỡng bức trong cảng được thực hiện bằng phương pháp 
phần tử biên. Đã hoàn thành xây dựng bộ Chương trình tính và thu được kết quả 
tốt trong tính toán đối chứng với kết quả của Lee. 

Nói tóm lại , đã triển khai áp dụng một cách có hiệu quả các kết quả nghiên cún 
lan truyền sóng trong điều kiện tự nhiên. Đã hoàn thành một bước chuẩn bị 
nghiêm túc để triển khai nghiên cứu nhiễu xạ, dao động riêng và dao động cưỡng 
bức trong cảng. 

3.2.6. Mô hình hóa hiện tượng thủy triều và dònq chảy trong khu vực cáng 

Đã đề xuất thuật toán xác định các hàm thử đa năng, hoàn thành xây dựng và thử 
nghiệm mô hình số trị trên cơ sở sơ đồ sai phân bảo toàn trên lưới tam giác biểu 
kiến không đều. Đây là những cóng trình nghiên cứu độc đáo của đề tài, có triển 
vọng trở thành công cụ hữu hiệu phục vụ khảo sát và thiết kế cảng biển. về mặt 
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phương pháp và thuật toán, có thể nói rằng, đây là nhưng kết quả nghiên cứu tự 
lực hoàn toàn của cán bộ trong nước. 

Đã xúc tiến lập trình và thử nghiệm các mô hình sai phân hữu hạn với miền ngập 
nước biến đổi (MSPH-BD) và các mô hình phần tử hữu hạn (MPTHH). Đã nhận 
được kết quả phù hợp với các hàm thử và mẫu thử chuẩn. Đã bước đầu áp dụng 
các mô hình này trong các bài toán chọn luồng tại cảng Cửa Lò và cảỉig Tân M ỹ . 

3.2.7. Các thí nghiệm tổng hợp tại hiện trường 

Tại Cửa Lò lần đầu tiên đã thực hiện đo đạc đồng bộ dòng ven, giải đoán không 
ảnh và đo vẽ động thái bờ biển nhằm phát hiện các dòng bồi tích cục bộ và dòng 
bồi tích chủ. Số liệu nhận được đã xác nhận về mặt định tính kết quả nghiên cứu 
mô hình toán học, đã góp phần làm sáng tỏ thêm cơ chế sa bồi cảng Cửa Lò. 

Thí nghiêm đo đạc tại cảng Hà Nội xác nhận khả năng sử dụng phương pháp 
chụp ảnh mặt đất và các bộ Chương trình đã lập để nghiên cứu sự biến động lớn 
theo mùa và biến động do thiên tai gây ra tại các vùng bờ cát và bờ bùn. 

3.2.8. Về các qui trình tạm thời 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm phục vụ sản xuất dã biên soạn 
5 quy trình tạm thời cho việc khảo sát và tính toán các quá trình thủy thạch động 
lực phục vụ đồ án cảng - đường thủy, đó là: 
a. Quy trình khảo sát khí tượng - thủy văn biển phục vụ thiết kế các công trình 

cảng biển 
b. Quy trình khảo sát sự vận chuyển bùn cát bằng phương pháp chụp ảnh mặt đất. 
c. Quy trình xác định mực nước cực trị 
d. Quy trình xác định chế độ sóng khởi điểm để tính toán dòng ven và lượng vận 

chuyển bùn cát dọc bờ. 
e. Quy trình tính toán trường sóng khúc xạ và lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ 

do sóng gây ra. 

Trong quá trình xây dựng các quy trình tạm thời đã xét đến các điều kiện tự nhiên 
đặc thù của nước ta và công việc tính toán đã được tự động hóa đến mức tối đa. 

3.3. Nước dâng do bão và gió mùa 
Đã tận dụng được hầu hết các nguồn số liệu hiện có ở nước ta, thừa kế các kết quả 
đã có từ trước (của giai đoạn nghiên cứu thăm dò cũng như của những tác giả 
khác) và kết hợp chặt chẽ cả 3 phương pháp thông dụng hiện nay là khảo sát thực 
địa, nghiên cứu thống kê, mô phỏng toán học. Đã thực hiện tốt các mục tiêu đề 
ra. Có thể nêu lên những kết quả chính sau: 
3.3.1. Đã tập hợp và hệ thống hóa được một khối lượng rất lớn các số liệu thực đo 
về bão, gió mùa và mực nước trong bão, cho phép tiến hành các nghiên cứu về 
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dòng chảy và mực nước trong bão, trong gió mùa ở biển nước ta cũng như cho 
chính các nghiên cứu về bão và gió mùa sau này. 

3.3.2. Đã tự tổ chức khảo sát thực địa, và có được 6 bộ số liệu rất quý về mực 
nước trong những cơn bão có nước dâng từ mức đáng kể trở lên bổ sung một cách 
thực sự vào bộ số liệu gốc về bão về mực nước trong bão. 
3.3.3. Đã xây dựng được một bộ tư liệu, phần lớn nhờ xử lý, thống kê số liệu gốc, 
trong đó hem 1.300 biến trình nước dâng và hơn 100 đường bao mực nước dâng 
cực đại, cùng với số liệu mực nước tổng hợp. 

3.3.4. Quan trọng nhất là lần đâu tiên ở nước ta đã xác định được các đặc trưng 
chế độ nước dâng do bão và gió mùa, cả ven biển lẫn khu vực hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa một cách có hệ thống và có độ tin cậy cao. Cụ thể là: 
a. Đã đưa ra được các biểu đồ phân bố cao độ nước dâng đã từng xảy ra trong 30 

năm qua cho từng đoạn bờ cách nhau một vĩ độ (từ 16°00N đến 22°00N) ở 
vịnh Bắc Bộ và cho đoạn bờ phía nam cũng như một số nhận định cho vùng 
Hoàng Sa - Trường Sa. Đã xác định rõ mối liên hệ giữa mực nước dâng với vị 
trí bão đổ bộ, mức độ nguy hiểm của vị trí bão đổ bộ, đưa ra được trị số thống 
kê về dáng điệu quá trình nước dâng, thời gian dâng, rút, thời gian tồn tại đỉnh, 
thòi điểm và vị trí xảy ra nước dâng cực đại v.v... 

b. Kết luận chắc chắn rằng nước dâng bão ở Việt Nam tại các vĩ độ 16°N trỏ lên 
thuộc loại lớn, rất lớn nguy hiểm, có nhiều lần nước dâng lớn vào lúc mực triều 
cao, gây tràn ngập hệ thống đê biển. Đã đo được mực nước dâng cực đại 
360cm và mực nước tổng hợp là 580 em tại cửa Hội trong cơn bão Dan - 89. 

ơ các vĩ độ thấp nước dâng thuộc loại không lớn (chỉ cỡ 120 em trở lại) và ở 
vùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nước dâng còn nhỏ hơn nữa 
(thường không quá 50cm). 
Đã tính toán mực nước dâng cao nhất có thể có trên các đoạn bờ biển Việt 
Nam, căn cứ vào số liệu 1960 - 1990. 

Các kết quả tính toán chế độ nước dâng bão ở các vĩ độ 16°00 - 22°00N. Có 
thể dùng làm cơ sở cho viêc tính toán cao trình cho các công trình ven biển và 
qui hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

c. Gió mùa không gây nước dâng đáng kể. Mạnh nhất là vào mùa hè, trường gió 
đông có thể gây nước dâng cỡ 40 em ở khu vực ven biển đồng bằng Bắc bộ và 
Nam bộ cũ. Các bức tranh dòng chảy gió mùa trung bình theo chiều sâu phù 
hợp với các kết quả điều tra trước đây. Dòng chảy trong khu vực Hoàng Sa -

Trường Sa phức tạp, phụ thuộc nhiều vào độ sâu và địa hình. 

3.3.5. Bộ Chương trình tính được xây dựng, hoàn thiện, hiệu chỉnh và kiểm 
nghiệm rất công phu ở đây có thể sử dụng vào mục đích nghiên cứu dự báo thử 
nghiệm nước dâng do bão ở nước ta cho các cơn bão cụ thể. 
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3.3.6. Các kết quả phụ trợ quan trọng 
a. Các kết quả nghiên cứu về thủy triều (vai trò của ma sát đáy, cơ chế phân bố 

chế độ triều ở ven biển, vai trò của eo Quỳnh Châu, mô hình giải tích mô tả 
trường áp, trường gió, v.v... là những đóng góp lí luận đáng lưu ý trong lĩnh 
vực nghiên cứu thủy động lực học biển Việt Nam. 

b. Các kết quả nghiên cứu hoàn thiện mô hình số trị thủy động 2 chiều (như thuật 
toán sử dụng điều kiện mực nước tại biên cứng, mô hình lưới cong phù hợp với 
đường bờ, sai phần lưới tam giá, cách biểu diễn kết quả tính và tính mềm dẻo 
của bộ Chương trình) là những đóng góp mới, dáng kể vào việc giải quyết và 
làm chủ mô hình số trị thủy lực sông biển hai chiều ở nước ta. 

3.4. Tương tấc cơ học biển - công trinh 

3.4.1. Về việc xác đinh các yếu tố đặc triữig biển tác động lên công trình 
a. Đã tìm hiểu được các phương pháp thông dung nhằm tính toán các yếu tố sóng, 

gió, dòng chảy phục vụ việc thiết kế Công trình biển và trong những trường 
hợp cần thiết, đã tập các Chương trình tính toán (thí dụ Chương trình tính gió, 
Chương trình tính phổ gió nhiễu loạn, phổ sóng). 

b. Đã thu thập được một số số liệu, dữ liệu về gió, dòng chảy ở biển Việt Nam, 
nhất là vùng thềm lục địa Nam Việt Nam như các thông số về điều kiện tự 
nhiên để phục vụ tính toán công trình. 

c. Đã thử nghiệm xác định phổ sóng bằng phương pháp gián tiếp, thông qua phổ 
gia tốc dịch chuyển đứng hoặc phổ gia tốc chiều cao dao động lắc ngang của 
một phao tạo mặt nước. Đã tiến hành đo đạc tại một số điểm và nhận được phổ 
sóng tại những điểm đó. 
Bộ Chương trình VICOSAP BUCKING đã được lập cho phép xác định tải 
trọng làm cho kết cấu mất ổn định cũng như dạng mất ổn định tương ứng của 
kết cấu. 

d. Độ bền mỏi của kết cấu đã được xét đến nhờ Chương trình VICOSAP 
FATIGUE A N A L Y S E S . 
Đã tiến hành nghiên cứu phản ứng của công trình dạng vỏ dưới tác động của 
sóng, gió, dòng chảy và dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn để lập Chương 
trình VICOSAP SHELL: Chương trình VICOSAP SHELL cho phép giải các 
bài toán kết cấu liên hợp của vỏ với thanh hoặc vỏ đặt trên nền đàn hồi. Đã giải 
minh họa bài toán biến dạng của vỏ trên nền đàn hồi chịu tải trọng đối xứng 
trục. 

3.4.2. Về việc nghiên cứu thực nghiệm mô hình "tươìĩg tác biển công trình" 

Do khó khăn về kinh phí phần thực nghiệm mới dược tiến hành qua các việc sau 
đây: 
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a. Chế tạo mô hình kết cấu chân đế dàn khoan ở độ sâu 110 m nước. Mô hình có 
tỷ lệ chiều dài là 1/1001, mô đun đàn hồi của vật liệu E = 1.106 kg/cm 2. 
Đã tiến hành đo các tham số của mô hình lúc chịu tải trọng tĩnh bao gồm biến 
dạng và ứng suất và đo tần số dao động riêng của mô hình. Coi đây như một thí 
nghiệm rất sơ bộ. 

b. Đã tiến hành đo rung động một số công trình thực tế thuộc liên doanh dầu khí 
Việt Xô và các công trình DKÌ xây dựng ở Nam Trường Sa dưới tác động của 
sóng, gió trong lúc biển khá lặng 

c. Đã tiến hành thử nghiệm và thu nhận được kết quả rất sơ bộ về các đặc trưng cơ 
- lý của nền san hô nhằm phục vụ công tác thiết kế và thi công các công trình 
trên nền san hô. Qua thí nghiệm các mẫu đá san hô lấy từ vùng biển Nha Trang 
và một số mẫu lấy từ khu vực Nam Trường Sa đã rút ra các kết luận sau đây: 

San hô là vật liệu không đồng nhất. 
• Cường độ kháng nén từ 57 -128 kg/cm2. 

Cường độ kháng kéo 15-22 kg/cm2. 
Cường độ kháng trượt 21,5 - 42 kg/cm 2. 

• Mô đun đàn hồi E - 3,1.lo3 - 8,1.lo3 kg/cm2. 
Các đạc trưng khác của nền san hô như: sự dính kết của nền san hô với công trình 
xây dựng, độ bền mỏi nền san hô, trường ứng suất và vùng phá hủy của nền san 
hồ lúc chịu tải trọng tĩnh và tải trọng va đạp cũng đã được nghiên cứu sơ bộ. 
d. Đã chế tạo được một số thiết bị đo giúp cho việc nghiên cứu mô hình và đo đạc 

hiện trường. 

3.5. Các sản phẩm chính 

3.5.1. Một khối lượng rất lớn số liệu thực đo từ trước đến nay đã được tập hợp, 
chỉnh lí và sắp xếp một cách có hệ thống về gió, bão, dòng chảy, mực nước phân 
bố cấp hạt, địa hình của nhiều vùng biển ven bờ và cửa sông (vùng cửa sông 
Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai). 

3.5.2. Một khối lượng đáng kể các số liệu thực đo mới về các quá trình thủy thạch 
động lực vùng ven bờ và cửa sõng về nước dâng do bão. 

3.5.3. Hàng loạt bộ Chương trình tính toán trên máy vi tính cho phép tính toán 
đòng chảy ven bờ, trường sóng khúc xạ, dòng bồi tích, dao động riêng của các 
thủy vực, dòng chảy eió, sự phản ứng của các loại kết cấu thông dụng dưới tác 
động tiền định và ngẫu nhiên của các qui trình động lực biển, một số qui trình 
tạm thời về khảo sát tính toán thủy thạch động lực. Bộ Chương trình tính nước 
dâng do bão có thể sử dụng vào mục đích nghiên cứu dự báo mực nước cho các 
cơn bão cụ thể. 
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3.5.4. Những phát hiện mới có tính chất đặc trưng chế độ của các cửa sông, các 
vùng bờ biển đang bị xói lở nghiêm trọng, của trường sóng ven bờ, đặc biệt là chế 
độ nước dâng do bão ở ven bờ vịnh Bắc Bộ có thể làm cơ sở cho việc tính toán 
cao trình ven biển. 

3.5.5. Một số máy đo sóng, dao động, lấy mẫu trầm tích và một số phương pháp 
mới trong lĩnh vực điểu tra nghiên cứu biển phù hợp với điều kiện ở nước ta (như 
sử dụng phương pháp viễn thám để làm sơ đồ biến động đường bờ, đo vẽ địa hình 
vùng bãi biển bằng phương pháp lập thể, các phương pháp số trị và tin học v.v...) 
cùng nhiều kết quả phụ trợ khác có liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực động lực biển 
ờ nước ta. 

2. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phục vụ yêu cầu sản xuất 

Cùng với nhiệm vụ tiến hành điều tra khảo sát, khai thác nguồn tư liệu đã có 
nhằm bổ sung và hoàn thiện những hiểu biết và tư liệu về biển Việt Nam, một 
nhiệm vụ không kém quan trọng mà Chương trình lần này đã chú ý thực hiện để 
đạt mục tiêu 2 của Chương trình là nghiên cứu ứng đụng phục vụ các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội ở các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay và 
thời gian tới. Nhiệm vụ này được thực hiện theo phương thức hợp đồng với các 
ngành các địa phương, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của các ngành, các địa 
phương đặt ra kết hợp với việc thực hiện các đề tài. Các hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng này, một mặt làm tăng hiệu quả ứng dụng, phục vụ của Chương trình, gắn 
liền được hoạt động của Chương trình với thực tế sản xuất, đời sống phát triển 
kinh tế, quốc phòng của đất nước, mặt khác cũng là nguồn bổ sung kinh phí đáng 
kể cho Chương trình. 

Phạm vi hoạt động nghiên cứu ứng dụng của Chương trình tương đối rộng và 
nhiều mặt: phục vụ yêu cáu giao thông đường biển, xây dựng công trình khai thác 
dầu khí quốc phòng nuôi trồng hải sản... cũng như điều tra cơ bản phục vụ qui 
hoạch phát triển kinh tế xã hội các địa phương ven biển. Và cả những hoạt động 
mang tính chất dịch vụ đột xuất, như cung cấp tư liệu cho các công ty nước ngoài 
triển khai dự án trong vùng biển nước ta. 

Phần lớn các kết quả nghiên cứu ứng dụng của Chương trình đã được các ngành, 
các địa phương đặt hàng tiếp nhận và sử dụng, một số còn ở dạng kiến nghị hoặc 
đề xuất, còn phải qua giai đoạn thử nghiêm để kháng định hiệu quả. Có thể coi 
các kết quả này như một phần kết quả quan trọng của Chương trình mà các 
Chương trình biển trước đây còn chưa làm được. 

Có thể nêu lên những kết quả chính sau đây. 

2.1. ứng dụng kết quả khảo sát khí tượng thủy văn, động lực biển trên thềm lục 
địa phía nam và Biển Đông phục vụ yêu cầu thiết kế, xây dựng công trình biển: 

a. Cung cấp số liệu tính toán dòng chảy cực đại, phân vùng dòng chảy khu vực 
các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng, tuyến Bạch Hổ - KI Vân, phục vụ yêu cầu 
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xây dựng tiêu chuẩn kĩ thuật tạm thời thiết kế các công trình khai thác và 
chuyên tải dầu khí theo hợp đồng với Liên doanh Dầu khí Việt Xô. 

b. Cung cấp tư liệu về điều kiện vật lý thủy văn, động lực, địa hình đáy biển phục 
vụ việc đặt tuyến cáp ngầm Singapo - Hongkong của Công ty cáp ngầm 
SINHON - 2 qua vùng biển nước ta. Tài liệu đã được nghiệm thu và đánh giá 
cao. 

2.2. ứng dụng các kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên dải ven biển, hệ sinh thái vùng triều cửa sông vào việc qui hoạch phát 
triển kinh tế xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường ven biển, phục vụ 
phát triển nông nghiép, nuôi trồng hải sản các địa phương ven biển. 

a. Xây dựng luận chứng khoa học kĩ thuật cho việc qui hoạch phát triển kinh tế xã 
hội 6 huyện ven biển phía bắc Việt Nam (Cẩm Phả, Quỳnh Lưu, Nghĩa Hùng, 
Kim Sem, Sông Cầu, Tiền Hải). Riêng huyện Sông Cầu đã được nghiên cứu tới 
bước 2: qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho tới thời kỳ 1990 -

2000. Hai huyện Nghĩa Hùng và Kim Sơn chỉ giới hạn ở việc qui hoạch sử 
dụng vùng đất mới bồi ở cửa sông ven biển. 

b. Xây dựng qui hoạch tổng thể sử dụng hợp lý bãi triều lầy ven biển phía bắc 
Việt Nam (theo sơ đồ tỉ lệ 1/200.000) và qui hoạch chi tiết cho vùng bãi triều 
lầy Hải Phong (sơ đồ tỉ lệ Ì/50.000). 

c. Xây dựng 18 chỉ tiêu xác định khả năng sử dụng bãi triều lầy ven biển vào mục 
đích khai hoang lấn biển và môi trường hải sản. Những kiến nghị về việc sử 
dụng hợp lý bảo vệ môi trường bãi triều lầy ven biển phía bắc. 

d. Đề xuất giải pháp cho vấn để "cống treo" hiện tượng phổ biến ở các đầm nuôi 
hải sản ven biển phía bắc Việt Nam, gây thiệt hại lớn do thiếu hiểu biết về địa 
mạo, địa chất động lực bờ khu vực đầm nuôi khi thiết kế, thi công. 

đ. Xây dựng mô hình đầm nuôi hải sản ven biển phía bắc với 7 chỉ tiêu sinh thái 
môi trường cần đảm bảo để đạt nâng suất nuôi ở mức độ quảng canh (dưới 200 
kg/ha) và bán thâm canh (200 - 1000 kg/ha). 

e. Những kiến nghị bước đầu về việc sử dụng hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế vùng 
cát ven biển Quảng Nam - Đà Nang. 

g. Bản thảo quy chế phòng chống ô nhiễm cho vùng biển cảng Hải Phòng và qui 
trình khiếu tố đòi bồi thường khi gây ra ô nhiễm. 

h. Bộ chương trình tính sự lan loang của vệt dầu khí có sự cố và tính toán cho 
hàng loạt các phương án khác nhau về loại sự cố cho tất cả các mỏ dầu hiện có 
của Trung Quốc và Việt Nam ở biển nước ta. 

2.3. ứng dụng kết quả nghiên cứu thủy thạch động lực bờ và cưa sông, phục vụ 
yêu cầu xây dựng đê biển, công trình chống xói lở, cải tạo luồng lạch cho tàu 
biển, xây dụng, duy tu và cải tạo cảng biển. 



Kết q u ả thực hiện C h u ô n g trình 99 

Nội dung các kết quả đã được trình bày ở phần ì. Dưới đây chỉ nêu những việc 
đã được thực hiện và đã được cơ sở tiếp nhân sử dụng kết quả. 

a. Cơ sở khoa học cho việc quai đê lấn biển khu vực Cồn Vành (cửa Ba Lạt) 

b. Cơ sở khoa học cho việc bảo vệ tuyến đê biển huyện Tiên Lãng (cửa Văn úc) . 
c. Đánh giá điều kiện động lực vùng ven biển huyện Kim Sơn phục vụ việc quy 

hoạch sử dụng vùng đất mới (khu vực Cửa Đông). 
d. Cơ sở khoa hoe bước đầu cho việc nghiên cứu cải tạo luồng lạch vùng biển ven 

bờ huyện Duyên Hải thành phố H ồ Chí Minh để nâng cao khả năng tiếp nhận 
tầu trọng tải lớn cho cảng Sài Gòn. 

đ. Cơ sở khoa học bước đầu cho việc nghiên cứu và đề xuất biện pháp phòng 
chống xói lở bờ biển khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. 

e. Đánh giá điều kiện thủy thạch động lực vùng biển ven bờ tỉnh Hà Nam Ninh. 
g. Đánh giá điều kiện thủy thạch động lực vùng biển ven bờ tỉnh Thái Bình, 

Quảng Bình. 
h. Phục vụ các đề án xây dựng và cải tạo cảng đường thủy cửa Lò, cảng dầu khí 

Nghi Hương, cảng Tân M ĩ , luồng Định An, trong đó đã ứng dụng các phương 
pháp khảo sát, xử lí số liệu, tính toán dòng chảy, sóng khúc xạ, dòng bồi tích, 
phân tích biến đổi địa hình và kiến nghị các biện pháp công trình. 

2.4. ứng dụng các kết quả nghiên cứu nước dâng do bão và gió mùa, phục vụ xây 
dựng công trình dầu khí, quai đê lấn biển, bảo vệ đê biển. 
Trong quá trình thực hiện đề tài này, một số kết quả đã được đưa vào ứng 
dụng. Đó là việc cung cấp một số thông số về bão và nước dâng cho Xí nghiệp 
Thiết kế công trình Dầu khí biển (1986), bão và nước dâng tại thềm lục địa 
Nam Việt Nam cho Liên doanh dầu khí Việt Xô (1987), luận chứng kinh tế kỹ 
thuật bảo vệ đê Văn Lý cho Viện nghiên cứu khoa học Thủy lợi (1988), luận 
chứng kinh tế kỹ thuật quai đê lấn biển khu vực Cồn Vành cho Hội Cảng 
đường thủy và Thềm lục địa (1989). 
Các kết quả khảo sát thực địa đã được thông báo và cung cấp cho các cơ sở, Ty 
thủy lợi trong địa phận các tỉnh bị nước dâng nặng như Quảng Bình, Nghệ 
Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Quảng Ninh..., Vụ đê điều Phong 
chống bão lụt Bộ Thủy Lợi . (Một bản sao kết quả mỗi đạt khảo sát thực địa đã 
được chuyển cho Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển). 

a. Các kết quả nghiên cứu đặc trưng chế độ nước dâng do bão của đề tài có thể sử 
dụng cho việc tính toán thiết kế công trình ven biển và qui hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dải ven biển. Trong khi tính toán cao trình mực nước dứt khoát 
cần tính đến mực nước dâng, và mực nước dâng thực sự đã xảy ra trong 30 năm 
qua. Đó là nước đang cỡ nguy hiểm trở lên ở vịnh Bắc Bộ. 
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b. Bộ chương trình nước dâng hai chiều của đề tài có thể sử dụng được để nghiên 
cứu thử nghiệm dự báo nước dâng do các cơn bão riêng biệt cũng như tính toán 
sự truyền nước dâng vào trong sông. 

2.5, ứng dụng kết quả nghiên cứu về tương tác biển - công trình vào thiết kế, thi 
công, kiểm tra độ an toàn các công trình biển trên thềm lục địa phía nam phục 
vụ yêu cầu ngành giao thông đường biển, đầu khí, quốc phòng. 

a. Tính toán dao động của hệ cầu nổi - tàu lúc trục vớt các tàu đắm trên sóng tiền 
định và ngẫu nhiên. 

b. Cung cấp các chương trình tính toán thiết kế dàn khoan biển cho Liên doanh 
dầu khí Việt Xô. 
Tối ưu chân đế dàn khoan ở độ sâu 110 m nước với Liên doanh dầu khí Việt 
Xô. 
Độ rung động các dàn khoan ở vùng mỏ Bạch Hổ. 
Đo đạc và tính toán sự truyền sóng va chạm trong cọc thép để xác định sức 
chịu tải của cọc với L D D K Việt Xô. 

Xác định tính năng cơ học của nền đá san hô với L D D K Việt Xô. 
c. Tính toán cầu cảng, (ký vói Còng ty nạo vét đường biển). 
d. Khảo sát, kiểm tra cảng Cái Lân. 
e. Khảo sát hiện trạng dàn khoan vụng mỏ Bạch H ổ cho L D D K Việt Xô. 

3. Các kết quả góp phần xây dựng tiềm lực khoa học kỹ thuật biển 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm lực, nhằm đạt mục tiêu 3 của Chương trình, đã 
tổ chức thực hiện một số đề tài và công việc theo hợp đồng với BCN Chương trình 
sau đây: 
Ì. Luận chứng khoa học kỹ thuật cho việc xây dựng Ngân hàng dữ liệu biển Việt 

Nam. 
2. Phương pháp bản đồ học phục vụ nghiên cứu biển. 

3. ứng dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu biển Việt Nam. 
4. Nghiên cứu chế tạo thử nghiêm một số thiết bị đo thông dụng. 
5. Tổ chức soạn thảo bộ tài liệu "Chuyên khảo Biển Việt Nam" 

Tuy gặp nhiều khó khăn về kinh phí, vật liệu, tài liệu, song các đề tài trên đã 
đạt được những kết quả cụ thổ, quan trọng. 

3.1. Đế tài "Ngân hàng dữ liệu biển Việt Nam" 

Mục tiêu đề tài bao gồm 
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Soạn thảo luận chứng khoa học kĩ thuật để từng bước xây dựng Trung tâm dữ 
liệu và Ngân hàng dữ liệu biển Việt Nam phù hợp với điều kiện nước ta và 
trình độ thế giới. 
Bước đầu xây dựng cơ sở lưu trữ tư liệu biển Việt Nam và vùng phụ cận. Thử 
nghiệm, ứng dụng kỹ thuật tin học trong công tác quản lý phục vụ trao đổi 
quốc tế về tư liệu biển. Sau 2 năm thực hiện đề tài đã đạt được một số kết quả 
sau: 

a. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước tiên tiến, đề tài đã đưa ra các 
quan niệm hợp lý về hệ thống quản lý thông tin hải dương học phù hợp với tình 
hình nước ta. 

b. Xây dựng khá hoàn chỉnh một mô hình hợp lý về Ngân hàng dữ liệu biển Việt 
Nam. 

c. Đã lập và in ấn một khối lượng đáng kể các phiếu thu tin, catalogue trao đổi 
thông tin và các loại danh mục tư liệu về biển Việt Nam. 

d. Đã tiến hành một số thử nghiệm sử dụng máy vi tính để lưu trữ tư liệu hải 
dương học. 

đ. Đã thu thập một khối lượng khá lớn thông tin nguyên thủy, thông tin đã được 
xử lý và các loại tư liệu khác nhau về biển Việt Nam. 

e. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Trung tâm tư liệu biển trực thuộc ủ y Ban 
Quốc gia l o e Việt Nam đã được thành lập. 

3.2. Đề tài "nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám trong diều tra 
nghiên cứu biển Việt Nam" được đặt ra với mục đích 

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng một phương pháp hiện đại trong nghiên cứu 
biển ở điều kiện Việt Nam. 
Phục vụ yêu cầu một số đề tài của Chương trình trong các vấn đề Địa lý - Môi 
trường biển và Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển. 

Các kết quả chính của đề tài bao gồm 
a. Thành lập bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1/250.000 và ở 5 

khu vực cửa sông chính tỷ lệ 1/50.000 trong vòng 60 năm qua. Trên cơ sở các 
kết quả này đã bước đẩu phân loại các kiểu biến động đường bờ (luôn bồi, luôn 
xói hoặc quá trình bồi xói xen kẽ nhau) với các số liệu định lượng tương đối về 
tốc độ thay đổi đường bờ. 

b. Xây dựng quy trình ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu hiện trạng 
sử dụng đất dải ven biển Việt Nam trên cơ sở phân tích các đặc điểm tự nhiên 
dải ven biển, các dấu hiệu đoán đọc cũng như các điều kiện về trang thiết bị và 
tư liệu viễn thám ở nước ta. Vận dụng các kết quả trên đã xây dựng thành công 
bản dồ Hiện trạng sử dụng đất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. 
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c. Nghiên cứu thí nghiệm sử dụng tư liệu viễn thám trong việc thành lập bản đồ 
cát di động. Bước đầu đã đưa ra được các dấu hiệu đoán đọc cũng như quy 
trình để nghiên cứu sự di động của cát - một trong những hiện tượng đang được 
quan tâm của các địa phương ven biển nước ta, đặc biệt ỉa ở miền Trung. 

d. Thử nghiệm khả năng sử dụng tư liệu viển thám trong nghiên cứu độ đục vùng 
cửa sông ven biển Việt Nam. Đã xây dựng được quy trình ứng dụng kỹ thuật 
viễn thám vào nghiên cứu độ đục và đã hoàn thành việc xây dựng bản đồ phân 
bố độ đục tương đối cùng cửa sông ven biển Việt Nam tỷ lệ 1/250.000. 

3.3. Để tài "Phươngpháp bản đồ học phục vụ nghiên cứu biển" 

Chương trình biên 48B rất coi trọng phương pháp bản đồ học trong điều tra khảo 
sát xử lý số liệu. Mục tiêu chính của đề tài "Phương pháp bản đồ phục vụ nghiên 
cứu biển" nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ứng dụng phương 
pháp bản đồ trong điều tra nghiên cứu biển ở Việt Nam. Đề tài đã đạt được những 
kết quả đáng kể sau: 

a. Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận của khoa học bản đồ có liên quan 
trực tiếp đến việc nghiên cứu, thành lập và sử dụnơ các bản đồ chuyên đề và 
tổng hợp trong điều tra nghiên cún biển. 

b. Xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ chuyên đề biển Việt Nam. 
c. Xây dựng hê thống bản đồ nền phục vụ điều tra nghiên cứu biển ớ nước ta. 
d. Xây dựng hệ thống địa danh vùng biến, hải đảo và địa phương ven biển Việt 

Nam. 

3.4. Chế đạo thử nghiệm một số máy đo 

Thực hiện hợp đồng nghiên cứu chế tạo thử nghiệm một số thiết bị đo đạc quan 
trắc hải dương thống dụng như máy đo sóng. đo độ muối và đo nhiệt độ nước. Đã 
chế tạo được mẫu các máy đo nói trên và đưa vào sử dụng thử nghiệm. Mặc dù 
còn một số hạn chế như khả năng chịu tác động của môi trường biển thấp. tính ổn 
định chưa cao, nhưng các máy trên qua một số lần cải tiến đã có khả năng đo đạc 
tự động với sai số không kém các loại máy tương ứng của nước ngoài (máy đo 
sóng). Độ chính xác của máy đo độ muối và đo nhiệt độ mặc dù chưa đáp ứng 
được yêu cầu cao của các vấn đề tính toán hái dương học, song có thể chấp nhận 
trong các khảo sát phục vụ nghiên cứu sinh học và nuôi trồng hải sản và nhất là 
tiện dụng trong công tác thực địa, giá thành máy không quá đắt so với tình hình 
kinh phí hiện nay. 

Các kết quả trên đây là nhữne đóng góp đáng lưu ý vào việc xây dựng tiềm lục 
khoa học kĩ thuật biến nước ta. Tuy những kết quả đó chưa lớn, song đã mở ra 
triển vọng nâng cao trình độ và chất lượng nghiên cứu, tăng cường cơ sở kĩ thuật 
cho công tác điều tra nghiên cứu biển ở nước ta, một lĩnh vực hiện còn chậm phát 
triển nhiều so với yêu cầu và với trình độ thế giói. 
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Cần hoàn thiện các kết quả hiện có để phát huy kết quả đạt được và tạo điểu kiện 
mở rộng việc ứng dụng chúng vào thực tiễn. 

Cần tạo mọi điêu kiện cần thiết để Trung tâm tư liệu biển có thể hoạt động 
hữu hiệu. 
Để phương pháp viễn thám và bản đổ thực sự là một phương pháp mới và có 
hiệu quả trong nghiên cứu biển cần có sự chú ý đào tạo nhanh đội ngũ cán bộ 
và cần có biện pháp để có được một cách thường xuyên các tư liệu viễn thám 
biển chuyên dụng (NOAA, SEASAT) ngoài việc sử dụng một cách tối đa các 
tư liệu viễn thám hiện có ỏ ta như L A N D S A T , GMS, METEỎR. . . 
Việc đầu tư một cách thích đáng cho việc nghiên cứu chế tạo, cải tiến và kiểm 
định các thiết bị đo đạc khảo sát biển cẩn được đặt ra và thực hiện một cách 
nghiêm túc. Đây sẽ là phương thức đầu tư có hiệu quả và kinh tế có thể chủ 
động đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu hiện nay về trang thiết bị điều tra 
khảo sát biến, giảm bớt chi phí ngoại tệ cho việc mua từ nước ngoài. 

3.5. Soạn thảo bộ "Chuyên khảo biển Việt Nam' 

Công tác điều tra nghiên cứu biển ở nước ta đã được tiến hành từ hơn 60 năm nay, 
kể từ khi thành lập Viện Hải Dương học Nha Trang năm 1923. Qua nhiều giai 
đoạn, các tư liệu về biển Việt Nam đã được tích lũy, cho tới nay, đã có một khối 
lượng tư liệu lớn về các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của biển 
nước ta đang được lưu trữ ở các cơ sở. Một phần các tư liệu này đã được công bố 
rải rác ở các sách báo trong nước và nước ngoài. 

Tuy nhiên, về vấn đề này hiện nay còn có những tồn tại sau 
a. Các tư liệu hiện có nằm rải rác ở các tác giả trong và ngoài nước phần lớn chưa 

được tổng kết, chưa có được nhiều tài liệu cho phép nhìn nhận tổng thể. 
b. Trong nhiều vấn đề, các tư liệu ở các tác giả có khi còn khác biệt nhau, ý kiến 

đánh giá, nhân định được bổ sung, hoàn thiện từng bước và đặc biệt là trong 
Chương trình Biển 48.B lần này nhiều vấn đề đã rõ ràng, có thể coi là đã có 
được hiểu biết khái quát về các vấn đề cơ bản về biển Việt Nam, không còn 
như tình hình lo - 15 năm trước đây. 
Trước yêu cầu to lớn của cồng cuộc phát triển kinh tế, xã hội cũng như của bán 
thân khoa học kỹ thuật biển trong giai đoạn tới, việc soạn thảo một tài liệu có 
tính chất chính thức về biển Việt Nam, đảm bảo độ tin cậy thuận tiện cho việc 
sử dụng là thực sự cần thiêt. 

Để đáp ứng yêu cầu này, Chương trình Biển 48B, đã chủ trương tổ chức việc soạn 
thảo tài liệu nói trên, với tiêu dề là "Chuyên khảo Biển Việt Nam', với sự tham 
gia của đông đảo cán bộ khoa học chủ chốt về biển trong cả nước. Đây sẽ là tài 
liệu mang tính chất tổng kết, tổng hợp lại các kết quả điều tra nghiên cứu về biển 
nước ta trong 6 năm qua đặc biệt là qua các Chương trình Biển của Nhà nước từ 
khoa học, khách quan và độ tin cậy của tư liệu. 
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Tài liệu sẽ được soạn thành 5 tập 
Tập ì: Khái quát về Biển Việt Nam. 
(Vị trí địa lý, lịch sử nghiên cứu biển Việt Nam, địa lý cảnh quan, tài nguyên và 

môi trường biển). 
Tập li: Khí tượng Thủy văn Động lực biển Việt Nam. 
Tập Hỉ: Địa mạo, Địa chất, Địa vật lý và Nguồn lợi khoáng sản biển Việt Nam. 
Tập IV: Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển Việt Nam. 
Tập V: Tập bản đồ biển Việt Nam. 

Tổng số trang dự kiến 1500 - 2000 trang (không kể tập Bản đồ). 
Công việc soạn thảo sẽ được tiến hành theo các bước sau: 
- Xây dựng đề cương tổng quát và đề cương chi tiết của từng tập. 
- Tiến hành soạn thảo sau khi đề cương chi tiết đã được xét duyệt và chấp nhận, 
- Hoàn thành soạn thảo, tổ chức Hội tháo và xét duyệt từng phần và toàn tập. 
- Công tác biên tập để xuất bản. 

Hiện nay về cơ bản đã làm xong bước Ì (soạn thảo đề cương chi tiết) và đang đi 
vào bước 2. K ế hoạch soạn thảo dự kiến sẽ hoàn thành xong vào quỷ IV/1991. 

Đây sẽ là tài liệu tổng hợp về biển Việt Nam đầu tiên được chính thức công bố, 
với tác giả là tập thể cán bộ khoa học về biển nước ta, đánh dấu một giai đoạn 
phát triển của khoa học kĩ thuật biển nước ta, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội và khoa học kĩ thuật nước ta trong giai đoạn tới 

HI. NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ sử DỤNG KẾT QUẢ CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH 48B 

1. Nhận xét chung về việc thực hiện chương trình 48B 

Thừa kế các kết quả và kinh nghiệm thực hiện các chương trình biển trước' đây 
(1976 - 1980, 1981 - 1985) lại được tổ chức thực hiện trong giai đoạn đất nước co 
nhiều đổi mới Chương trình biển lần này có những điểm mới khác với các 
Chương trình trước. 
Ì. Nội dung và phạm vi điều tra khảo sát, thu thập số liệu được thực hiện cả ở một 

số vùng khơi Biển Đông thềm lục địa Việt Nam (kết hợp với các Chương trình 
hợp tác nghiên cứu biển với Liên Xô) và cả ở vùng ven bờ cửa sông, các đảo 
ven bờ và vùng đảo khơi Trường Sa, là các khu vực biển cho tới nay hầu như 
chưa được khảo sát. Vì vậy, tổng hợp các kết quả điều tra khảo sát đã có từ hơn 
60 năm nay, trong đó nhiều vấn đề được bổ sung và hoàn thiện bởi các kết quả 
của Chương trình Biển lần này, ta đã có được những hiểu biết khái quát vối cơ 
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sở tư liệu tin cậy về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên chủ yếu trên 
toàn vùng biển nước ta. Có thể nói rằng, vối những kết quả trên đây chúng ta 
đã thực hiện có kết quả những nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn điều tra khái 
quát vùng biển nước ta. 

2. Trong tình hình đổi mới chung của công tác K H K T trong cả nước, hoạt động 
của Chương trình Biển lần này đã có liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với nhiều hoạt 
động sản xuất, ở các ngành, các địa phương. Kết hợp với việc thực hiện các đề 
tài, đã hình thành các hợp đổng với các ngành, các địa phương, một mặt tạo 
thêm điều kiện cho việc thực hiện đề tài, mạt khác xác định được địa chỉ ứng 
dụng kết quả nghiên cứu. 

Nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã được các ngành, các địa phương đánh 
giá cao và sử dụng. 

3. Một tiến bộ lớn của Chương trình lần này là đã mở rộng việc úng dụng các 
phương pháp kĩ thuật nghiên cứu hiện đại vào công tác điều tra nghiên cứu 
trong thực hiện Chương trình như các phương pháp mô phỏng toán học, kĩ 
thuật tin học, sử dụng máy vi tính phổ biến ở các đề tài, kĩ thuật viễn thám... 
Lần đầu tiên đã thực hiện các đề tài về kinh tế - xã hội trong Chương trình 
biển. Những đổi mới trên đây không chí nâng cao chất lượng nghiên cứu, giá 
trị sứ dụng của các kết quả, mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt phát triển 
tiềm lực K H K T về biến nước ta. Có thể nói rằng, qua Chương trình lần này, 
trình độ và phương pháp nghiên cứu ở các đề tài, phạm vi nội dung của các đề 
tài và Chương trình đã được mở rộng và nâng cao hơn nhiều so với các Chương 
trình trước. 

4. Phương thức quản lí Chương trình cũng có nhũn? đổi mới: Quản lí theo hợp 
đồng, hàng năm có thu nhận các kết quả của các đề tài, thường xuyên tiến 
hành việc kiểm tra tiến độ thực hiện, tổ chức phối hợp các dể tài thực hiện các 
chuyến khảo sát lớn ở ven bờ và các đảo. Mối liên hệ giữa Chương trình với 
U B K H N N , cơ quan quản lý chương trình với các ngành, các địa phương cũng 
được chú ý duy trì tốt. 

Đánh giá chung kết quả thực hiện Chương trình 48B: 
Với những kết quả đạt được nói trên, so với mục tiêu của chương trình đề ra. 
có thể đánh giá là chương trình đã được thực hiện đạt kết quả tốt các mục tiêu 
cũng như các nội dung khoa học và ứng dụng thực tiễn của Chương trình. 
Trong tình hình hiện nay, với điều kiện kinh phí được cấp là rất nhỏ bé so với 
yêu cầu điều tra khảo sát biển, khối lượng cóng việc to lớn. Chương trình đã 
thực hiện và kết quả đạt được có giá trị lớn về khoa học cũng như thực tiễn, thể 
hiện tinh thần trách nhiệm, cố gắng, khắc phụ khó khăn của tập thể cán bộ 
khoa học, các cơ quan tham gia thực hiện Chương trình, của Ban chủ nhiệm 
Chương trình và các đề tài, sự chỉ đạo và sự giúp đỡ có hiệu quá của cơ quan 
chủ trì và các cơ quan quản lý cấp trên. 



106 Phần l i . BÁO C Á O TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (1986 - 1990) 

Kết quả lớn của Chương trình là: với những kết quả điều tra nghiên cứu mới 
đạt được cùng với việc bổ sung, hoàn thiện các tư liệu đã có từ trước, hiện nay 
đa có được một tài liệu tương đối hoàn chỉnh, đủ tin cậy về những nét đạc 
trưng cơ bản của điều kiện tự nhiên cũng như tiềm năng nguồn lợi thiên nhiên 
chủ yếu của biển nước ta, hoàn thành một bước quan trọng những nhiệm vụ 
chủ yếu của giai đoạn điều tra khái quát, làm cơ sở cho việc định hướng các 
nhiệm vụ khảo sát khu vực nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cũng như các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu các ngành, các địa phương trong 
cả nước trong giai đoạn tới. 

Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phục vụ thực tiễn sản xuất Chương trình tuy 
chưa thật lớn, song cũng đưa lại kết quả thiết thực, phục vụ yêu cầu nhiều ngành, 
nhiều địa phương. Chương trình cũng đã có những đóng góp vào việc xây dựng 
tiềm lực điều tra, nghiên cứu biển nước ta. 

Về mặt quản lí, tổ chức thực hiện, Chương trình cũng đã có được nhũng kinh 
nghiệm tốt. Có thể nói rằng Chương trình biển 1986 - 1990 đã có những đóng góp 
thực sự đáng kể cho công tác điều tra nghiên cứu. cho sự hiểu biết đầy đủ hơn, 
chính xác hơn và có hệ thống hơn về biển nước ta, cũng như cho sự phát triển 
K H K T về biển nước ta, tạo điều kiện cho những bước phát triển mới trong giai 
đoạn tới. 

2. Nhũng kiên nghị sử dụng kết quả chương trình 48B 

Những kiến nghị từng bộ phận đã được đề xuất ở từng phần của báo cáo toàn văn 
trong phần này, được tổng hợp lại đế có thể có thấy được rõ hơn về hiệu quả đạt 
được của Chương trình. 

2.1. Những kiến nghị về việc sử dụng hợp lý nguồn lọi thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường biển Việt Nam 

2. ì .1. Khai thác hợp lý, dạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ nguồn lợi sinh vật biển 
và các hệ sinh thái biển Việt Nam. 

Với đặc điểm thành phần loài đa dạng, số lượng đàn cá không lớn, phân tán, qui 
luật di động phức tạp nhưng chịu tác động của gió mùa. nghề cá nước ta mang 
tính chất nghề cá đa loài, cần được tổ chức, phát triển theo các hướng sau: 
a. Trong giai đoạn trước mắt, phát triển nghề cá qui mô nhỏ chủ yếu ở khu vực 

gần bờ (0 - 50m). Thực tế các nước cho thấy ở vùng biến nhiệt đới như nước ta, 
nghề cá qui mô nhỏ đạt hiệu quả kinh tế hơn nghê cá qui mô lớn, nhất là trong 
tinh hình công nghiệp, kỹ thuật đi biển của ta chưa phát triển, khoa học kỹ 
thuật biển của ta chưa mở rộng được tới phạm vi đại dương. Tuy nhiên, về lâu 
dài, cần suy nghĩ tới và chuẩn bị cho sự phát triển nghề cá qui mô lớn vượt ra 
ngoài vùng biển nước ta. 
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b. Trong nghề cá vùng ven bờ, hết sức chú trọng vấn đề khai thác hợp lý, tránh 
khai thác quá mức, khai thác đồng thời với khôi phục nguồn lợi . Theo tính 
toán, khả năng khai thác hợp lý cá biển nước ta ở khoảng, 1,1 triệu tấn, trong 
đó cá đáy khoảng 400.000 tấn, cá nổi 700.000 tấn. Vấn đề khôi phục nguồn lơi 
cần phải đặt ra kịp thời hiện nay trước hết đối với các dối tượng đã có hiện 
tượng giảm sút sản lượng ờ vùng biển ven bờ. 

c. Khai thác theo mùa vụ, sử dụng nhiều loại công cụ khai thác khác nhau, (lưới 
kéo đôi, lưới kéo đáy độ mở cao), sử dụng các biện pháp nhân tạo tập trung cá 
(ánh sáng, chà rạo) là các biện pháp kỹ thuật có hiệu quả tăng sản lượng đánh 
bắt phù hợp với đặc tính sinh học của cá biển nước ta. 

d. Do chỗ các bãi cá quan trọng thường ở gần bờ ở độ sâu dưới lOOm, quanh các 
đảo lớn, vì vậy, các đảo Bạch Long Vĩ, Cù Lao Chàm, Cù Lao Thu, Côn Đảo, 
Phú Quốc cần được xây dựng thành các trung tâm nghề cá biển nước ta. 

e. Bên cạnh khai thác cá biển, cần chú trọng phát triển khai thác đặc sản ngoài cá 
(tôm, cua, mực, trai ốc biển, da gai, sứa, san hô, rong biển...) có giá trị kinh tế 
cao. Nhanh chóng chuẩn bị điều kiện kỹ thuật và trình độ chuyên môn để phát 
triển khai thác theo chiều sâu qua tách chiết, tinh chế nguồn lợi hải sản nước 
ta, thay vì phương thức khai thác và tiêu thụ chủ yếu nguyên liệu thô như hiện 
nay. 

2.1,2. Phát triển nuôi trổng hải sản loàn diện, dạt năng suất vù hiệu quả kinh (ế 
cao 
a. Cùng với việc tổ chức khai thác hợp lý nguồn lợi hải sản tự nhiên (bao gồm cá 

biển và đặc sản ngoài cá) vùng biển nông ven bờ, chuẩn bị phát triển khai thác 
hải sản vùng biển sâu vá ngoài vùng biển nước ta, cần coi việc phát triển nuôi 
trồng hải sản ven biển là hướng chiến lược quan trọng, khai thác mạt thuận lợi 
của điều kiện thiên nhiên nhiệt đới biển nước ta, chủ động tạo nguồn hải sản 
mới, có giá trị, bên cạnh nguồn hải sản từ đánh bắt tròng thiên nhiên, làm tâng 
sản lượng và chất lượng hải sản nói chung của nước ta. 

b. Với vốn môi trường nuôi thiên nhiên sẵn có ở cả hai vùng biển phía nam và 
phía bắc, cần phát triển nuôi trồng hải sản ở cả hai vùng, với phương thức thích 
hợp với đặc trưng điều kiện sinh thái môi trường từng vùng. 
Đối với vùng biển phía bắc, với điều kiện sinh thái môi trường nuôi phức tạp, 
kém ổn định. ít thuận lợi hơn vùng phía nam, phương thức nuôi mới nên theo 
hướng: nuôi nhanh thu nhanh, sử dụng con giống có khả năng thích ứng cao 
với độ muối và nhiệt độ, phát triển nuôi quảng canh đồng thời tích cực chuẩn 
bị cho phát triển nuôi bán thâm canh hoặc thâm canh. 
Đối với vùng biển phía nam, với điều kiện tương đối thuận lợi hơn, nhanh 
chóng mở rộng nuôi bán thâm canh và thâm canh, thực hiện nuôi đa canh, phát 
triển công nghiệp sản xuất con giống, thức ăn, trang bị kỹ thuật... để bảo đảm 
nhu cầu cho vùng phía nam và hỗ trợ vùng phía bắc. 
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c. Trong giai đoạn hiện nay, cần sử dụng có hiệu quả vốn môi trường nuôi hải sản 
của vùng triều cửa sông ở cả 2 vùng phía nam và phía bắc. về lâu dài, cho tới 
những năm 2000, cần chuẩn bị điều kiện cả về cơ sở khoa học kỹ thuật và kinh 
tế xã hội để phát triển nuôi trồng hải sản đạt hiệu quả cao cả ở diện tích đầm 
phá vũng vịnh miền Trung, với phương thức nhân tạo hoặc bán tự nhiên. 

d. Để có điều kiện nâng cao trình độ kỹ thuật tạo chuyển biến mới trong nuôi 
trồng hải sản ở nước ta, nên đầu tư xây dựng mô hình vùng khai thác, nuôi 
trồng hải sản phát triển cao, với các mục tiêu năng suất cao, đối tượng nuôi đa 
dạng bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái. bảo đảm yêu cầu xây dựng cơ 
sở hạ tầng (điện, nước, giao thông), trang thiết bị kỹ thuật (đánh bắt. nuôi 
trồng, chế biến, bảo quản) và kinh tế xã hội (nhân lực, tổ chức sản xuất). Đây 
cũng sẽ là các trung tâm khoa học kỹ thuật và kinh tế hải sản tiên tiến có tác 
dụng hỗ trợ, thúc đẩy phong trào trong toàn ngành và cả nước. 

Kiến nghị xây dựng các mô hình ở 4 vùng địa lý và sinh thái biển: Vùng triều cửa 
sông Hồng, vùng đầm phá miền Trung, vùng triều cửa sông Cửu Long, vùng ven 
biển vịnh Thái Lan (Kiên Giang); với sự tham gia của lực lượng K H K T , kinh tế 
xã hội ở địa phương và Trung ương. 

2.1,3. Bào vệ các hệ sinh thái biến 
a. Hiện tượng suy thoái các đẫm nuôi hải sản ở vùng triều cửa sông ven biển dẫn 

tới giảm năng suất nuôi, là phổ biến ở vùng biển phía bắc, và cả vùng phía 
nam. Nguyên nhân hiện tượng này là do không bảo đảm điều kiện mõi trường 
sinh thái cần thiết trong đầm, trước hết là trao đổi nước và tác động của tầng 
sinh phèn của nền đáy khi xây dựng đầm nuôi. Việc xây dựng thiếu kháo sát, 
tính toán nhất là đặc tính nền đáy, có khi còn dẫn tới hiện tượng "cống treo", 
cống dẫn nước trở thành vô hiệu lực hoặc sụp đổ, gây lãng phí lớn. Kiến nghị 
sử dụng các chỉ tiêu sinh thái và môi trường chủ yếu cần đảm bảo cho đầm 
nuôi hải sán quảng canh và bán thâm canh ở vùng triều cửa sông phía bác Việt 
Nam. 

Do đó, vấn để chống suy thoái các đầm nuôi hải sản ven biển, thực chất là xây 
dựng các đầm nuôi với điều kiện sinh thái môi trường thích hợp cần được hết 
sức lun ý, để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nghề nuôi hải sản ven biển. 

b. H ệ sinh thái vùng cát ven biển cho tới nay còn ít được nghiên cứu. Các kết quả 
bước đầu trong Chương trình cho thấy những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên 
khắc nghiệt của hệ sinh thái này cũng như hiện trạng sử dụng. Trên cơ sở này, 
những vấn đế quan trọng đạt ra là: một mặt, có phương thức sử dụng thích hợp 
vùng cát vào nông nghiệp, lâm nghiệp, mạt khác, có biện pháp cải tạo vùng cát 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đồng thời hạn chế tác động sa mạc hóa của 
vùng cát đối với các vùng đất nông nghiệp dân cư xung quanh. Để giải quyết 
những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược này, cần có sự rmhiên cứu đáy đủ hơn 
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về hệ sinh thái vùng cát, với sự tham gia của nhiều ngành khoa học và kỹ thuật 
để có được một giải pháp đồng bộ, hữu hiệu. 

c. Tinh trạng suy thoái của các rạn san hô ven biển và các đảo ở biển nước ta là 
hiện trạng nhận thấy ở nhiều nơi đặc biệt là ở các nơi gần khu du lịch, dân cư ở 
các đảo ngoài khói có bộ đội đóng quân, do hoạt động thương mại, xây dựng 
công trình sử dụng các sản phẩm san hô, và các nguyên nhân khác. Việc ngăn 
chặn các tác động này là rất khó khăn, phức tạp. Vì vậy, trong khi có những 
biện pháp cấp bách và ngăn chặn về hành chính, cần kịp thời xây dựng một số 
khu bảo tồn thiên nhiên về san hô ở biển để bảo vê nguồn gen thiên nhiên. 
Trước mắt nén xây dựng 2 khu ở đảo Cát Bà và Côn Đảo. Nếu được giao nhiệm 
vụ và đầu tư kinh phí, Viện Khoa học Việt Nam có thể đảm nhiệm việc này, 
với đề nghị các tổ chức quốc tế (UNEP, IUCN) giúp đỡ. 

Cần đầu tư thích đáng cho hướng nghiên cứu hệ sinh thái rạn san hô có vai trò 
quan trọng trong vùng biển nhiệt đói nước ta, nhất là về trang bị kĩ thuật đặc biệt, 
mới thực hiện được. 

2.1.4. Sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên và môi trường dải ven biển 
và các đảo ven bờ 
a. Dải ven biển có tiềm năng về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

tương đối đa dạng, thuận lợi cho sự phát triển nhiều ngành kinh tế: nống, lâm, 
ngư, công nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, dịch vu... Do đó hướng phát triển 
kinh tế của từng khu vực cũng cần đa dạng toàn diện, tùy theo đặc điểm từng 
khu vực, mà xác định cơ cấu kinh tế và ngành kinh tế mũi nhọn thích hợp. 
Hiện trạng kinh tế trên toàn dải ven biển hiện nay, nhìn chung, còn chưa thế 
hiện thế mạnh kinh tế biển của khu vực này. Cần có nghiên cứu, có kế hoạch 
đầu tư, phát huy tiềm nâng của dải ven biển về các mặt: hải sản, nông lâm 
nghiệp ven biển, giao thông vận tải, du lịch biển, khai hoang ven biển... 

b. Dải ven biển có điều kiện tự nhiên phân hóa và biến động mạnh, các quan hệ 
cân bằng giữa các điều kiện tự nhiên dễ bị phá vỡ, môi trường dễ bị suy thoái 
nhanh chóng, nếu tác động của con người trái với qui luật thiên nhiên ở đây. 
Do đó, mọi quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế cho vùng này như: quai đê 
lấn biển, phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng thủy lợi, giao thông, đáp đê kè 
ngăn mặn... đều phải được nghiên cứu toàn diện, có luận chứng khoa học đầy 
đủ để bảo đảm sự đúng đắn, tránh tổn thất lớn đối với tài nguyên và môi 
trường như đã xảy ra ở nhiều nơi. 

c. Những vấn đề cấp bách hiện nay đối với dải ven biển, ngoài vấn đề phát huy 
thế mạnh khai thác toàn diện tiềm nâng nguồn lợi biển là vấn đề phục hồi môi 
trường lãnh thổ đã có xu hướng suy thoái nghiêm trọng ở từng nơi, từng lúc, do 
nhiều nguyên nhân như : xói lở bò biển, thảm rừng bị chặt phá đến cạn kiệt, sa 
mạc hóa đo cát di động... cần được nghiên cữu để có biện pháp giải quyết kịp 
thời. 
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d. Để sử dụng bãi triều lầy hợp lý, có hiệu quả, các địa phương cần qui hoạch 
tổng thể luận chứng K H K T hoặc kinh tế kĩ thuật cho việc sử dụng. Cần xây 
dựng cơ sở pháp lý, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng bãi triều lầy ven biển. 

e. Kiến nghị sử dụng các luận chứng khoa học kỹ thuật cho một số huyện ven 
biển (Tiền Hải, Kim Sơn, Nghĩa Hưng, Sóng Cẩu, Quỳnh Lưu, cẩm Phả) đã 
được xây dựng và nghiệm thu. Sử dụng kết quả nghiên cứu về phương pháp và 
định hướng phát triển kinh tế xã hội các nhóm huyện ven biển Việt Nam vào 
việc xây dựng luận chứng khoa học, qui hoach phát triển kinh tế xã hội các 
huyện ven biển khác khi có yêu cầu. 

2.1.5. Phát triển tổng hợp kỉnh tế biển nhằm khai thác tối đa và có hiệu quả mọi 
tiềm năng của biển 
a. Vùng biển và ven biển. Việt Nam có tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi 

dào nhưng sự phát triển kinh tế biển hiện nay còn ở mức độ thấp. Để khai thác 
tối đa và có hiệu quá tiềm năng to lớn của biển cần thiết phải tổ chức lại sản 
xuất vùng biển theo hướng tổng hợp trên cơ sở ưu tiên phát triển các ngành 
khai thác biển bao gồm cả khai thác, nuối trồng chế biến hải sản, vân tải biển, 
công nghiệp biển, du lịch và dịch vụ biển... theo một cơ cấu kinh tế hợp lý và 
phù hợp với đặc điếm tự nhiên - tài nguyên của từng vùng. Các ngành nông 
lâm nghiệp và tiếu thủ công nghiệp được phát triển theo khả nâng của các địa 
phương, trong đó ưu tiên các ngành sản xuất xuất khẩu và các ngành thu hút 
nhiều lao động để giải quyết vấn đề việc làm của vùng ven biển. 

b. Quy hoạch đồng bộ mạng lưới các đô thị và trung tâm công nghiệp ven biển 
làm động lực để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Thực tế ở các nước tiên tiến 
cho thấy vùng ven biển thưòng là vùng kinh tế rất phát triển gắn liền với các 
trung tâm đô thị và công nghiệp cảng lòn. Ở nước ta hiện nay trên 70% các 
thành phố và thị xã trung tâm các tỉnh có biển nằm bên bờ biển hoặc rất gần 
biến nhưng chưa phát huy được vai trò động lực của mình. Cần đầu tư phát 
triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của các trung tâm đô thị, các cảng biển và các khu 
công nghiệp ven biển hiện có. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các 
trung tâm này theo hướng biển, lấy khai thác biển và dịch vụ biển làm những 
mục tiêu phát triển chính, xây dựng thành các trung tâm kinh tế biển đủ sức 
thu hút và cải tạo các vùng ngoại vi. Có như vậy mới phát huy được đúng vai 
trò và chức năng của các trung tâm đô thị và công nghiệp ven biển. 

c. Nghiên cứu khả năng hình thành các thể tổng hợp sản xuất lãnh thố1 (các TPK) 
vùng biển tại một số khu vực thuận lợi: Quảng Ninh, Hải Phòng và Vũng Tàu, 
là những khu vực tập trung nhiều loại tài nguyên biển quan trọng với mật độ 
cao và tiềm nâng lớn, điều kiện quan trọng với mật độ cao và tiềm năng lớn, 
điều kiên kinh tế xã hội và cấu trúc hạ tầng khá phát triển. Đầu tư phát triển 
đồng bộ ngành hải sản vùng Nam Bộ bao gồm cả khai thác, nuôi trồng chế 
biến và hệ thống cạc cơ sở hậu cần, dịch vụ hải sản... xây dựng vùng Nam Bộ 
thành vùng sản xuất chuyên mồn hóa hải sản trọng điểm cùa cả nước. 
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d. Hình thành các khu chế xuất vùng ven biển. 
Sự hình thành và phát triển của một số cảng biển Việt Nam gắn liền với các 
trung tâm đô thị lớn có cơ sở cấu trúc hạ tầng khá tốt là những tiền đề quan 
trọng cho việc hình thành các khu chế xuất, một hình thức liên kết kinh tế khá 
phổ biến trên thế giới trong vài thập kỷ qua. Cần tiến hành nghiên cứu và xây 
dựng luận chứng khoa học để sớm có thể hình thành một số khu chế xuất của 
Việt Nam tại các khu vực có điều kiện thuận lợi như: Hải Phòng, Đà Nang, 
Nha Trang, Vũng Tàu và thành phố H ồ Chí Minh... nhằm thu hút vốn và kỹ 
thuật hiện đại của thế giới, đồng thời sử dụng tốt nguồn lao động dồi dào của 
các trung tâm đô thị lớn ven biển, nhất là lực lượng lao động có kỹ thuật. 

e. Phát triển tổng hợp kinh tế biến trong mối quan hệ chặt chẽ với việc bảo vệ tài 
nguyên và môi trường biển. Việc phát triển mạnh các ngành khai thác biển 
nhất là khai thác chế biến dầu khí và giao thông vận tải biển là những ngành 
thường gây ô nhiễm mạnh trên phạm vi rộng lớn, đòi hỏi phải có luận chứng 
đầy đủ các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đặc biệt là khu vực 
Vũng Tàu và Quảng Ninh- Hải Phòng. 

f. Đất vùng ven biển tuy có chất lượng không cao lại hay bị nhiễm mặn, nhiễm 
phèn và khô hạn nhưng chúng lại phù hợp với một số loại hình sản xuất mà các 
vùng khác ít hoặc là không có như trồng và chế biến dừa, cói, làm muối, nuôi 
trồng hải sản xuất khẩu... Cần tổ chức lại sản xuất khai thác tốt tiềm năng đất 
đai trên cơ sở phát triển tối đa các ngành nghề đặc trưng và các ngành thu hút 
nhiều lao động như nông lâm ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp... nhằm tâng 
sản phẩm xã hội và giải quyết việc làm cho'vùng. Ưu tiên đầu tư theo chiều 
sâu khai thác tốt đất lúa hiện có trên cơ sở tăng cường thủy lợi hóa và đẩy 
mạnh thâm canh tăng vụ. Tích cực khai hoang đất lúa ở những khu vực có điều 
kiện về nước tưới và ít bị nhiễm phèn, mặn, đưa sản lượng lương thực toàn 
vùng lên 7 - 8 triệu tấn vào những năm 2000 - 2005. Chú trọng phát triển các 
cây công nghiệp phù hợp với đặc tính của đất ven biển như: cói lên 3 - 4 vạn 
ha, dừa lên 20 - 25 vạn ha, đào lộn hột 6 - 7 vạn ha và một số cây ăn quả 
khác... tạo nguồn nguyên liệu ổn định thúc dẩy công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp địa phương phát triển. Đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ven biển nhất là 
ven biển Trung bộ và khu IV cũ. 

g. Sự phân bố của mạng lưới cảng biển như hiện nay là khá hợp lý và phù hợp với 
thực trạng phát triển kinh tế của đất nước. Do vậy tuy có tiềm năng lớn để phát 
triển giao thông vận tải biển nhưng việc đầu tư xây dựng thêm các cảng biển 
lớn trong thời gian tới là chưa cần thiết. Chủ yếu tạp trung khai thác hợp lý 
mạng lưới cảng biển hiện có trên cơ sở đầu tư cải tạo và mở rộng các cảng 
biển, đặc biệt là cảng Hải Phòng, Sài Gòn và Đà Nang. Hoàn thiện hệ thống 
kho bãi và mạng lưới giao thông nối Hển cảng với hậu phương, tăng cường 
trang thiết bị phục vụ tàu, hạng đảm bảo tổng nâng lực thông qua từ 30 - 35 
triệu tấn/nãm, trong đó khoảng 20 -25 triệu tấn hàng ngoại thương và 8 - 10 
triệu tấn hàng nội địa. Phát triển các hình thức vận tải nhỏ ven biển, vận tải pha 
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sông biển đáp ứng yêu cầu của các địa phương, nhất là đối với vùng ven biển 
Nam Bộ. 

h. Phát triển mạnh du lịch biển với trọng tâm là du lịch quốc tế nhằm thu ngoại tệ. 
Trước mất tập trung cải tạo nâng cấp các cơ sò khách sạn hiện có. M ở rộng các 
trung tâm đu lịch biển Đồ Sơn - Cát Bà, Huế, Đà Nang, Nha Trang và Vũng 
Tàu, đầu tư phát triển toàn diện khu vực Bãi Cháy, vịnh H ạ Long... Khai thác 
tối đa tiềm năng các bãi biển, hình thành một mạng lưới rộng khắp các điểm và 
trung tâm du lịch nghỉ biển ở các địa phương, đáp ứng nhu cầu to lớn của 
khách đu lịch nội địa trong tương lai. Phát triển tổng hợp các loại hình du lịch 
và nghỉ ngơi giải trí biển, tạo sự hấp dẫn cho du khách và nâng cao hiệu quả 
kinh tế của các trung tâm du lịch biển. 

í. Vùng ven biển có tiềm năng khoáng sản phong phú nhưng việc hình thành các 
khu công nghiệp khai thác khoáng ven biển quy mô lớn trong điều kiện hiện 
nay gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn đầu tư và kỹ thuật công nghê. Thời gian 
tới cần phất triển khai thác các khoáng sản ven biển như sa khoáng ti tan, cát 
thủy tinh, đá ốp lát và các khoáng sản khác... với qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng 
các nhu cầu của địa phương và tranh thủ xuất khẩu. Nghiên cứu xây dựng một 
số cơ sở sản xuất thủy tinh, bao bì và kính xây dựng tại ven biển Nam Bộ và 
cực Nam Trung Bộ để khai thác sử dụng nguồn nguyên liệu phong phú ở đây. 
Cần có chính sách kinh tế ưu tiên nhằm thu hút các công ty nước ngoài vào đầu 
tư, khai thác, chế biến một số mỏ khoáng sản có tiềm năng lớn như sắt Thạc 
Khê, ti tân Cát Khánh, ti tân Kỳ Anh, cát thủy tinh Thủy triều... phục vụ xuất 
khẩu. 

k. Hệ thống các đảo ven bờ có ý nghĩa kinh tế và quốc phòng Tất quan trọng. Cẩn 
quan tâm đẩu tư phát triển kinh tế hải đảo dựa trên các ưu thế về điều kiện tự 
nhiên và mồi trường ở đảo với các ngành kinh tế đặc thù như khai thác nuôi 
trồng hải sản, trồng cây ăn quả (nhất là các cây có mùi), cây dược liệu, chăn 
nuôi gia súc bán tự nhiên (dê, thỏ, khỉ...) xuất khẩu, phát triển trồng rừng kết 
hợp tham quan du lịch và nghiên cứu khoa học... Tổ chức tốt viêc quản lý và 
phát triển các vườn quốc gia Cát Bà, Côn Sơn. Quy hoạch một số hải đảo quan 
trọng như Bạch Long Vĩ, Hòn Me, Phú Quý, Côn Sơn, Phú Quốc thành các căn 
cứ hậu cần dịch vụ hải sản, tạo điều kiện cho ngự dân có khả năng bám biển và 
di chuyển cơ đông khai thác theo mùa vụ, 

2.2. Những điểu cần chú ý trong xây dựng công trình và bảo vệ môi trường 
sống ở vùng đảo Trường Sa 

Trong xây dựng công trình dưới nước và trên đảo cần đặc biệt chú ý tới các quá 
trình động lực bờ, liên quan tới hiện tượng xói lở và bổi tích quanh đảo. Mặt 
khác, cần lưu ý tới cả các đặc trưng về hiện tượng phong hóa, caxtơ, mực nước 
ngầm, khí hậu khắc nghiệt trên đảo. Cần bảo vệ nền sạn hô quanh đảo, bảo vệ 
nguồn nước ngầm trên đảo Truông Sa, chống nhiễm mận, nhiễm bẩn, bổ sung các 
nguyên tố vi lượng thấy ít trong nước. Bảo vệ và tận dụng vốn đất trên đảo vào 
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phát triển cây xanh. Cần có những biện pháp tích cực bảo vệ nguồn lợi sinh vật 
trên đảo (chim biển) và dưới biển quanh đảo. 

Cũng qua những kết quả khảo sát lần này, có thể đề xuất những vấn đề cần tiếp 
tục nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quốc phòng ở vùng quần đảo 
trọng yếu này. 

3. Những kiên nghị sử dụng các kết quả khảo sát nghiên cứu của 
Chương trình phục vụ yêu cầu các ngành kinh tế và quốc phòng trên 
biển 

3.1. Vê điểu kiện vật lý, khí tượng thủy vấn, động lực biển và tương tác biển -

công trinh 
a. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về trường áp, trường gió, tương tác biển khi có 

bão vào dự báo bão ở Biển Đông. 
b. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về phân vùng động lực và tính toán dòng chảy 

cực trị trong vùng thềm lục địa phía nam vào thiết kế cống trình dầu khí ở khu 
vực này. 

c. Sử dụng các phương pháp tính toán, các bộ chương trình VICOSAP vào việc 
xác định tải trọng gió, tải trọng sóng, phản ứng của công trình có các loại kết 
cấu thông dụng dưới tác động tiền định và ngẫu nhiên của các quá trình động 
lực biển trên vùng thềm lục địa. 

d. Xuất bản tập bản đổ khí tượng thủy văn và động lực Biển Đông, tập hợp số liệu 
của gần 10.000 trạm thủy văn đo sâu để sử dụng vào công tác nghiên cứu khoa 
học và thực tiễn sản xuất. 

3.2. Về điêu kiện địa mạo, địa chất địa vật lý và tiêm năng khoáng sản biển 
Việt Nam 
ã. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về các trường dị thường địa vật lý, về thành 

phần vật chất và cấu trúc địa chất; đạc điểm địa động lực của các tầng trầm 
tích trên thềm lục địa Việt Nam vào công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí. 
khoáng sản ở thềm lục-địa. 

b. Sử dụng các kết quả khảo sát và nghiên cứu về đặc điểm địa hình đáy biển, địa 
mạo, đặc điểm biến thiên và cấu trúc của trường dị thường địa từ, phục vụ cho 
các hoạt động giao thông, thông tin liên lạc, hoạt động sản xuất và khai thác lài 
nguyên trên toàn vùng biển Việt Nam. 

c. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về đặc điểm trầm tích đáy biển, địa hình, địa 
chấn động lực trên vùng thềm lục địa là những tư liệu quan trọng vào việc qui 
hoạch xây dựng còng trình kinh tế, quốc phòng trên vùng thềm lục địa. 
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d. Sử dụng các kết quả nghiên cứu, đánh giá tổng hợp về đặc điểm, cấu trúc hình 
thái và địa động lực cùng với độ nguy hiểm động đất và sóng thần trên các 
vùng khác nhau của thềm lục địa vào việc xây dựng qui hoạch, sử dụng hợp lý 
môi trường địa chất chiến lược bảo vệ và khai thác môi trường biển. 

e. Xuất bản các tập bản đồ, sơ đồ địa vật lý, địa chất, thềm lục địa Việt Nam và 
Biển Đông mới được xây dựng, tỷ lệ 1/500.Ỏ00 - 1/2.000.Ó00 để sử dụng vào 
công tác nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất. 

3.3. Về các kết quả nghiên cứu của các quá trình thủy thạch động lực của 
sông, bờ biển, nước dâng do bão và gió mùa 
a. Sử dụng bộ số liệu tập trung nhiều năm và các số liêu thực đo mới về các yếu tố 

động lực liên quan tới hiện tượng xói lở vùng cửa sông, biển ven bờ, vùng cửa 
sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đổng Nai vào các hoạt động sản xuất, 
nghiên cứu khoa học ở khu vực này. 

b. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật điểu tra khảo sát mô tả, dự báo, các bộ 
chương trình tính toán các yếu tố trường sóng khúc xạ, dòng bổi tích, địa hình 
bãi triều... phù hợp với điều kiện tự nhiên biển và trình độ kỹ thuật nước ta vào 
nghiên cứu động lực cửa sông ven bờ. 

c, Sử đụng qui trình khảo sát và tính toán các quá trình thủy thạch động lực phục 
vụ xây dựng cảng đường thủy: khảo sát khí tượng thủy văn, vận chuyển bùn cát 
bằng phương pháp chụp ảnh mát đất, xác định mực nước cực trị, xác định chế 
độ sóng khởi điểm để tính dòng ven và lượng bùn cát dọc bờ, trường sóng khúc 
xạ. 

d. Úng dụng các kết quả nghiên cứu đặc trưng chế độ nước dâng do bão để xác 
định và nghiên cứu đưa vào các qui phạm cao trình ở các khu vực ven biển, 
vùng đảo, mối quan hệ mực nước dâng và bão vào thực tiễn sản xuất, và bảo vệ 
môi trường. 

e. Sử dụng bộ chương trình tính nước dâng do bão và gió mùa vào thực nghiệm dự 
báo nước dâng và nghiên cứu ảnh hưởng của gió chướng đến chế độ thủy văn 
và xâm nhập mặn ở hệ sông Cửu Long. 

3.4. Vê kết quả nghiên cứu vấn đề ô nhiễm biển ven bờ do dầu mỏ 
a. Sử dụng kết quả đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu mỡ ở khu vực Vũng Tàu đế 

Nhà nước xem xét tình hình và có chủ trương thích hợp. 
b. Xem xét phê chuẩn và phổ biến "Qui chế bảo vệ môi trường biển thành phố 

Hải Phòng" để các địa phương ven biển tham khảo. 
c. Phổ biến cho các địa phương qui trình tố tụng, đòi bồi thường thiệt hại khi xảy 

ra sự cố ô nhiễm dầu mỏ trên biển. 
d. Sử dụng bộ chương trình tính sự lan truyền về dầu trên biển khi có sự cố vào 

việc xây dựng kế hoạch khẩn cấp "dầu tràn". 
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3.5. Về két quả nghiên cứu của các vấn đề góp phần nâng cao tiềm lực điều tra 
nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật biển nước ta 
a. Sử dụng luận chứng khoa học kỹ thuật, xây dựng Ngân hàng dữ liệu biển vào 

việc thành lập Trung tâm tư liệu biển đầu tiên ỏ nước ta. 
b. Sử dụng kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viễn thám vào điều tra khảo sát 

biển (nhiệt độ, độ đục, đường bờ biển, đụn cát ven biển, hiện trạng sử dụng đất 
ven biển). 

c. Tiếp tục thử nghiệm để hoàn thiện các máy đo độ mặn nước, máy đo sóng ven 
bờ, máy đo nhiệt độ đã chế tạo và đưa vào sản xuất. 

4. Những kiến nghị về phương hướng nghiên cứu biển trong giai đoạn 
tới (1991 - 2000) 

Căn cứ vào tình hình hiện nay của việc điều tra nghiên cứu biển ở nước ta và yêu 
cầu của công cuộc phát triển kinh tế quốc phòng và các hoạt động khác trên biển, 
góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta 
trong thời kỳ 1991 - 2000, có thể đề xuất phương hướng và các nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học lớn về biển trong giai đoạn tới như sau: 

4.1. Phương hướng chung 
a. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng xây dựng các luận chứng khoa học kỹ thuật 

hoặc kinh tế kĩ thuật, có được các giải pháp kĩ thuật hữu hiệu cho các vấn đề 
quan trọng của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển 
hiện nay và giai đoạn tói. 

b. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện tư liệu điểu tra khảo sát khu vực của thềm lục địa 
Việt Nam và Biển Đông, chú trọng các khu vực còn ít tư liệu, hiểu biết, nhầm 
xây dựng cơ sở tư liệu khoa học đầy đủ, đáng tin cậy đáp ứng yêu cầu kĩ thuật 
trong sản xuất và chiến đấu, nghiên cứu và đào tạo về biển nước ta. 

c. Tạo ra một bước phát triển mới, cơ bản về tiềm năng khoa học kĩ thuật biển 
nước ta. 

4.2. Một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng 
a. Điều tra, đánh giá nguồn lợi cá biển vùng khơi, nguồn lợi đặc sản vùng biển 

ven bờ và vùng đảo, dự báo biển động nguồn lợi. 
b. Cơ sở khoa học kĩ thuật của việc nuôi trồng hải sản ở trình độ phát triển cao. 
c. Điều tra đánh giá nguồn lợi khoáng sản vùng biển ven bờ. 
d. Cơ sở khoa học và hướng giải quyết vấn đề xói lơ và bồi lắng bờ biển và cửa 

sông. 
e. Tác động biển - công trình và xây dựng qui phạm xây dựng công trinh biển ven 

bờ và trên thềm lục địa. 
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f, Cơ sở khoa học và kinh tế xã hội cho việc sử dụng các đảo ven bờ và vùng đảo 
khơi (Trường Sa) vào mục đích kinh tế và quốc phòng. 

g. Điều tra khảo sát bổ sung vùng biển khơi miền Trung và vịnh Thái Lan. 
h. Điều tra tổng hợp dải ven biển và các đảo, chú trọng dải ven biển miền Trung 

và miền Nam. 
ì. Khảo sát và đánh giá đầy đủ hiện trạng và tác động môi trường của ô nhiễm 

biển, bao gồm ô nhiễm dầu mỏ, chất thải hữu cơ, vô cơ từ sồng đổ ra, đề xuất 
phương hướng phòng chống. 

k. Cơ sở khoa học của chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam cho thời gian 
1991 -2000. 

1. ứng dụng phương pháp, kỹ thuật hiện đại vào điều tra nghiên cứu biển (tin học, 
viễn thám, công nghệ sinh học). Soạn thảo đề cương Chương trình biến 1991 -

1995. 

5. Những kiến nghị về tổ chức lực lượng cán bộ và chỉ đạo quản lý công 
tác điều tra nghiên cứu biển nước ta trong giai đoạn tói 

Để có thể thực hiện được có hiệu quả các nhiệm vụ điều tra nghiên cứu biển trên 
đây trong giai đoạn tói trong tình hình hiện nay, cần có những biện pháp về đầu 
tư, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức lực lượng khoa học kĩ thuật biển 
ở nước ta hiện nay. 

1. Cần tăng cường đầu tư của Nhà nước hơn nữa cho công tác điểu tra nghiên cứu 
biển, đổ có thể bảo đảm yêu cáu tối thiểu về kinh phí và phương tiện kĩ thuật 
nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ công tác. Cần dành một phần thích đáng 
ngân sách đầu tư cho công tác điều tra cơ bản trong mỗi kế hoạch 5 năm cho 
cống tác điều tra nghiên cứu, cho tới nay chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với đầu tư 
cho điều tra cơ bản trên lục địa. Thực hiện dề nghị quy định dành một tỷ lệ Ì -

5% vốn đầu tư cho các dự án sản xuất, xây dựng ở biển có yêu cầu số liệu khảo 
sát biển cho cồng tác điều tra nghiên cứu biến, đáp ứng yêu cầu các ngành sản 
xuất. Dành một số đề án viện trợ quốc tế (UNDP, SIDA, FAO) cho công tác 
điều tra nghiên cứu biển. 

2. Do tính chất đặc thù của biển, công tác điều tra nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 
về biển nên được tổ chức theo hướng tập trung, như các nước vẫn làm. 

2.1. V ề phương tiện kỹ thuật, các trang thiết bị quan trắc, nghiên cứu, cơ sỏ sửa 
chữa và kiểm định thiết bị, đội tàu điều tra, cơ sở lưu trữ và cung cấp thông 
tin tư liệu về biển nên được xây dựng, quản lý tập trung ở một tổ chức mang 
tính chất quốc gia về điều tra nghiên cứu biển, đặc biệt trong tình hình khả 
năng ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn. 
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2.2. V ề công tác điều tra nghiên cứu nhất là khâu điều tra khảo sát, cần được tổ 
chức, chỉ đạo thống nhất, để có sự điều hòa phối hợp nhiều chuyên môn, 
nhiều cơ sở, phù hợp với tính chất tổng hợp cao của công tác nghiên cứu biển. 

2.3. V ề lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, nên lựa chọn và tập hợp lại lực lượng 
cán bộ điều tra nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hiện đang phân tán ở các 
ngành, các cơ sở để có thể thực hiện sự chỉ đạo, quản lý, đào tạo bồi dưỡng 
thống nhất trong cả nước, dưới hình thức thích hợp, như một cơ quan khoa 
học về biển quốc gia, như ở các nước dã làm hiện nay. 

Các biện pháp trên đây nếu được thực hiện sẽ tạo chuyển biến mới cho ngành 
K H K T về biển nước ta, hiện nay còn chưa tương xứng với vị trí chiến lược của 
biển nước ta, chưa đáp ứng được yêu cầu lớn của phát triển kinh tế, khoa học kỹ 
thuật biển nước ta trong giai đoạn tới. 

3. Cần xem xét và có chính sách thích hợp hơn đối với cán bộ khoa học kĩ thuật 
về biển mà tính chất công tác rất khác với công tác khai thác khoa học trên đất 
liền về mặt yêu cầu sức khỏe , chịu đựng trong lao động nghề nghiệp . 

4. Cần phát triển nhanh hơn nữa các ngành khoa học xã hôi về biển để có được sự 
phát triển đồng bộ của công tác điều tra nghiên cứu biển nâng cao hiệu quả 
nghiên cứu , đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nước ta. 
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IV. DANH MỤC Tư LIỆU CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B 

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B 

TT Tên sán p h à m Đ ề tài Chủ trì thực hiện 

1 C ấ u trúc thúy vân và động lực Biển 
Đ ô n g v à c á c vùng kế cận (229 to 

48B.01.01 PTS Võ Văn Lành - TT Hải 
dưang học Nha Trang 

9 t ù m l u i ƯULÍ (JÍJ<J KtM LfUU i n u u íllctll utđ 
tài 48B.01.01 (05 to 

Aan ni ni 
- nt-

3 C á c điều kiện Khí tượng thúy văn 
v u n y ULCÍL VIÍ?L IVUI 11 ^*40U LÍ ỉ 

48B.01.02 PGS-TS Nguyễn Ngọc 
1 ĩ l ũ y J Í UI LY ỉ U I ĩ 1 t\ LI V 

Biển 

A TÓIPTI + 1 * 1 + Y*\C\C\ RNRI t~^c\c Ị/ốt Í—11 1 Í—Ì +KI \r* \ \ j ị \ ì U U U L Í ^ U Í V ^ ^ J ^ Y\\Z 1 ^jVJli_J LI 

hiện đ ề tài 48B.01.02 (8 to 
AP.P. ni co 

-nt-

5 Nghiên cúu động lục vùng cửa sông 
CìáP, ÌA 1 Í ) 

48B.02.01 PTS Nguyễn Vân Cư -Viện 
F Ì I N r^HÍ^t A / I Â N K\-ị\/tW\ 
UI\J \_*ri(jT v v i ỵ n r\nvi>ụ 

ó Nghiên cứu m ô hình toán học g h é p 
nối một-hai chiều m ô đun d ò n g chảy 
V\J \^\ ÍT? ' ' ' v ' ' vui LY u u u ÒLỈI ly ^ 1 1 1 LI Ị 

48B.02.01 PTS Nguyễn Tất Đ ắ c - TT 
Động lục học Sông biển 
A/ iôn l^í-A/Nh V V lơi 1 R\n v\\) 

7 Kết q u à khảo sát nghiên cứu một số 
yếu tố địa hỉnh và động lục bờ ỏ vịnh 
Gểnh Rái (Ó7 tr). 

48B.02.01 TS Lê Phuốc Trinh - TT Hãi 
dương học Nha Trang 
(ViệnKHVN) 

8 Tóm tắt b á o c á o kết q u à thục hiên đ ề 
tài 48B.02.cn (20 to 

48B.02.01 PTS Nguyễn Văn Điêp -
Viện Cơ học (Viện KHVN) 

9 Nghiên cứu thúy thạch động học b ò 
biền mỏ. 

48B.02.01 PTS Hoàng Xuân Nhuận -
TT Động lực học Sông 
biển (Viện KHVN) 

lũ Báo c á o tổng kết đ ể tài "Nước d â n g 
do b ã o v à gió mùa" (242 tr) 

48B.02.02 TS Phạm Vãn Ninh - TT 
Đ ô n g lục học Sông biển 
(viện KHVN) 

l i Một số đ ộ c trung về b à o v ã kết q u è 
tính t o á n mục nước, d ò n g c h à y trong 
b ã o , gió m ù a tại Hoàng Sa và Trường 
Sa (52 -to 

488,02.02 TS Phạm Vãn Ninh - Tí 
Đ ô n g lục học Sông biển 
(Viện KHVN) 

http://48B.02.cn
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12 Kết q u à tính t o á n v à xử lý số liệu thục 
đ o v é nước d â n g do b ã o v à gió mùa 
(219 to 

48B.Ũ2.02 TS Phạm Vân Ninh - TT 
Đ ô n g lục hoe Sông biển 
(Viện KHVN) 

13 Tóm tốt b á o c á o tổng kết đ ề tài 
"Nước d â n g đ o b ã o v à gió mùa" 

48B.02.02 TS Phạm Vân Ninh - TT 
Đ ô n g lục học Sông biển 
(Viện KHVN) 

14 Nghiên cứu c á c quá trình thúy thạch 
động lực làm c ơ sỏ cho việc xây dụng 
duy tu v à cài tạo c à n g biển (185 tr) 

48B.02.Ũ3 PTS Hoàng Xuân Nhuận -
TT Động lục học Sông 
biển 

15 Tóm tắt b á o c á o tổng kết đ ề tài 
48B.02.03(20 tr) 

48B.02.03 PTS Hoàng Xuân Nhuận -
TT Động lục học Sông 
biển 

ló Báo c á o tổng kết đ ể tài ""Tương t á c 
1 1 *2 A É 1 f ^ 1 X li li 
biển c ô n g trình (120 to 

•48B.02.04 GS-TS Nguyễn Xuân Hùng 
- PV Cơ học Tp. Hồ Chí 
Minh 

17 Tóm tát b á o c á o tổng kết đ ề tài 
48B.02.04CI1 tr) 

48B.02.04 GS-TS Nguyễn Xuân Hùng 
- PV Cơ học Tp. Hồ Chí 
Minh; TS Đ ỗ Son - Viện 
KHVN) 

18 Địa chốt thềm lục địa Việt Nam v à 
c á c vùng kế c â n (208 to 

48B.03.01 KS Hồ Đ á c Hoài - Viên 
Dầu khí VN; TS Lê Duy 
Bách - ÍT Địa c h à i Biển; 
PTS Trịnh Phùng - ÍT Hài 
dương học Nha Trang 

19 Tóm tắt b á o c á o tổng kết đ ề tài 
48B.03.01 (15tr) 

48B.03.01 KS Hồ Đ ắ c Hoài - Viên 
Dâu khí VN; TS Lê Duy 
Bách - TT Địa chất Biển; 
PTS Trịnh Phùng - ÍT Hài 
dương học Nha Trang 

20 Đ ạ c điểm c á c trường địa vá t lý thềm 
lúc đ ìa Viêt Nam và vùng kế c â n ' 
(191 to 

486.03.02 PTS Bùi C ô n g Q u ế - TT vạt 
lý Địa c ầ u úng dụng 
(Viện KHVN) 

21 Tóm b á o c á o kết quả thực hiên đ ề tài 
48B.03.02(15tr) 

48B.03.02 
-nt-

22 Hoàn thiện đ á n h g iá trữ lượng c à biển 
Việt Nam (41 tr v ã 7 sơ đ ổ kèm theo) 

48B.04.01 PTS BÙI Đình Chung - Viện 
NC Hãi sàn 

23 Nguồn lợi c á c ơ m (Stoleporas) ỏ.biển 
Viẹt Nam (32 to 

48B.04.0Ì PGS-TS Lê Trọng Phạn -
Viên Nghiên cữu Biển 
Nha Trang (Viện KHVN) 

http://%e2%96%a048B.02.04
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24 Nghiên cứu x á c định c á c hệ số sinh 
học của một số loài c á phục vụ cho 
v lêc tính toán trữ lương (30 tr) 

48B.04.01 KS Nguyên Hữu Đức -

Viện N ỏ Hãi sàn 

25 Bước đ ầ u tính t o á n hệ số đ á n h bát 
của c á tại c á c khu vục khai t h á c 
trọng điểm (25 to 

48B.04.01 KS Nguyễn Hữu Đức -

Viện N ỏ Hài sản 

26 Bào v ê v à phát triển nguồn lơi hài sàn 
biển Việt Nam (24 to 

48B.04.01 PTS Đ à o Mạnh Sơn - Viện 
NC Hài sàn 

27 Trữ lượng và khả năng khai t h á c 
nguồn lơi c á đ á y ở biển Viết Nam 
( l i to 

48B.04.01 KS Chu Tiến Vĩnh - Viên 
NC Hài sàn 

28 Tóm tát b á o c á o tổng kết đ ề tài 
48B.04.01 ao ti") 

48B.04.cn PGS-TS Bùi Đỉnh Chung -
Viện NC HS 

29 Nghiên cứu c á c hệ sinh thái tiêu biểu 
trên dái ven biển Việt Nam, đ ề xuổt 
phương hướng sử dụng hợp lý v à bảo 
vệ nguồn lọi v à môi trường (120 tr) 

48B.04.02 GS-ĩS Động Ngọc Thanh -
Viên Sĩ v à TN Sinh vật 
(Viện KHVN) 

30 Đ ặ c trưng co b à n v ê điều kiện tự 
nhiên v à nguồn lợi sinh vật hệ sinh thái 
vùng triều cửa sõng phía b ố c Việt 
Nam v à phương hướng sử dụng hợp 
lý nguồn lợi (150 to 

48B.04.02 GS-TS Đặng Ngọc Thanh, 
KS Nguyễn Xuân Dục -

Viên Sĩ và TN Sinh vát 
(Viện KHVÍM) 

31 Đ ặ c điểm hệ sinh thái vùng triều cửa 
sông Sài Gòn - Đồng Nai v à nghề nuôi 
tôm tại huyện Duyên Hài (50 tr) 

48B.04.02 PTS Đ o à n Cành - Tỉ Sinh 
thái học Tp. Hồ Chí Minh 

32 Nghiên cứu một số điều kiện sinh thái 
v à hiện trạng sử dụng vùng c á t ven 
biển Q u à n g Nam - Đ ã Nâng (183 tr) 

48B.04.02 . PTS Trần Ngọc Ninh - Viện 
Sĩ v à TN-Siríh vát (Viên 
XHVN) 

33 Nghiên cứu sử dụng hệ sinh thối vùng 
c á t ven biển Q u à n g Nam - Đ à Nông 
(24 tr) 

48B.04.02 
-nt-

34 Danh mục thục vật vùng c á t ven biển-

Q u à n g Nam - Đ à Nằng (35Ó loài) 
48B.04.02 

-nt-

35 Nghiên cửu sinh thái rạn san h ô vùng 
biên ven bờ Việt Nam, đ ề xuất biện 
p h á p sử dụng h ó p lý v à b à o v ê nguồn 
lợi (50 to 

48B.04.02 KS Nguyễn Huy Yết Trung 
tâm NC Biển Hài Phòng; 
KS Võ Sĩ Tuân - Viện N/c 
Biển Nha Trang 

36 Nguồn lợi đ ộ c sán vùng triều phía b ố c 
Việt Nam (30 tr) 

48B.04.02 KS Nguyễn Xuân Dục -

Viện Sĩ v à TN Sinh vật 

http://48B.04.cn
http://48B.04.02
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37 Co sở thức ổn của hệ sinh thái vùng 
triều phía bắc Việt Nam (20 tr) 

48B.04.02 KS Nguyễn Xuân Dục; KS 
Phan Văn Mạch - Viện Sĩ 
v à TN Sinh vật 

38 Nguồn lợi tôm c á giống của hệ sinh 
thái vùng triều Bốc Việt Nam (30 tr) 

48B.04.02 KS Hổ Thanh Hài - Viện Sĩ 
& TN Sinh vật; KS Phạm 
Đình Trọng - TT N/c Biển 
HP (Viện KHVN) 

39 Thục vát vùng ven biển phía b á c Viêt 
Nam (20 to 

48B.04.02 PTS Nguyên Khác Khôi -
Viện Sĩ và TN Sinh vát 

40 Xây dựng c á c chi tiêu sinh thái tối ưu 
cho đ â m nuôi hài sàn đạt hiệu q u à 
cao (15 ừ) 

48B.04.02 PTS Nguyên Kiêm Sơn; Ks. 
Trần Anh Tuấn - Viên Sĩ 
và TN Sinh vát 

41 Nghiên cứu đ á n h giá tổng họp sơ bộ 
tiềm n â n g tự nhiên và kinh t ế xã hội 
huyện đ à o c ẩ m Phả, Quàng Ninh 
( l ó i to 

48B.05.01 PTS Nguyễn Thế Thôn - TT 
Địa lý TN (Viện KHVN) 

42 Đánh giá tổng hợp c á c điều kiện tự 
nhiên, kinh tố xã hôi huyên Tiền Hài 
(104 to 

48B.05.01 PTS Trần Quang Ngãi - TT 
Địa lý TN (Viện KHVN) 

43 Nghiên cứu đ á n h giá tổng hạp c á c 
điều kiện tụ nhiên vùng ven biển 
huyện Nghĩa Hưng (89 tr) 

48B.05.cn PTS Lại Huy Anh - TT Địa lý 
TN (Viện KHVN) 

44 Nghiên cứu đ á n g giá tổng hợp c á c 
tiềm n ă n g tụ nhiên v à kinh t ế xã hội 
n h à m phát triển kinh t ế sân xuđt của 3 
chương trình kỉnh t ế lốn hiện nay ở 
huyện Quỳnh Lưu (312 ừ) 

48B.05.01 PTS Nguyễn Thế Thôn TT 
Địa lý TN (Viện KHVN) 

45 Nghiên cứu đánh giá tổng họp c á c 
điểu kiên tụ nhiên huyên Sông c á u , 
Phú Khanh'(182tr) 

48B.05.01 KS Nguyễn Ngọc Thạch -
TT Địa ly TN (Viện KHVN) 

46 Điều kiên tự nhiên c ó c hởi đ à o ven b à 
Việt Nam ( í 4 5 to 

48B.05.01 PTS Trần Quang Ngài -
Viện KHVN 

47 Dân liệu bước đ ầ u về động vật không 
xương sống ỏ đất trên c á c đ à o Hòn 
Tre, Con Đ á o , Bay canh, Tho Chu 
(47 to 

48B.05.Ũ1 GS-TS Thái Trần Bái - Đại 
học Sư phạm Hà Nội 1 

48 Thuyết minh b à n đ ổ địa chốt v à 
khoáng sàn c á c huyện ven biển Việt 
Nam v à hài đ à o ven b ò (93 tr); 
Số mỏ v à điểm q u à n g (100 tr) 

48B.05.0Ĩ Liên đ o à n Bàn đ ồ Địa 
chất (Tổng C ụ c Địa 
chất) 

http://48B.05.cn
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49 Thuyết mình bản đ ồ địa chốt c ô n g 
trình dài ven biển Việt Nam (21 tr) 

48B.Ũ5.01 PTS Trán văn Hoàng - TT 
Vát lý Địa c á u ứng dụng 
(Viện KHVN) 

50 Thuyết minh b à n đ ổ địa c h á t thúy v â n 
vùng duyên hài Việt Nam (20 tr) 

48B.05.01 PTS Nguyễn Xuân Tặng -
TT NC Địa chốt Biển (Viên 
KHVN) 

51 Thuyết minh b à n đ ổ c á c yếu tố c â u 
tạo tân kiến tạo dải ven biển Việt 
Nam (13 to 

48B.05.01 KS Nguyễn Thanh Giang -
TT Địa ly TN (Viện KHVN) 

52 Thuyết minh b á n đ ổ địa mạo dài ven 
biển Việt Nam (24 to 

48B.05.01 PTS Lại Huy Anh - TT Địa lý 
TN (viện KHVN) 

53 Thuyết minh b à n đ ổ đất dài ven biển 
Việt Nam (34 tr) 

48B.05.01 KS Nguyễn Bá Nhuân - TT 
Địa ly TN (Viện KHVN) 

54 Điều kiện khí hâu dài ven biển Viêí 
Nam (38 tr) 

48B.Ũ5.01 PTS Mai Trọng Thông - TT 
Địa lý TN (Viẹn KHVN) 

55 Những đ ặ c điểm chủ yếu của c h ế đ ộ 
nước vùng cửa sông ven biển việt 
Nam(31tr) 

48B.Ũ5.0Ì PTS Ngô Trọng Thuận -
Tổng C ụ c Khí tượng Thúy 
vân 

56 Phân b ố c á c đ ộ m ã n đ ộ c trưng dài 
ven biển Việt Nam (18 tr) 

48B.Ũ5.01 PTS Phạm Quang Hạnh -
ĨT Địa lý TN (Viện KHVN) 

57 Thuyết minh b â n đ ổ thám thục vát 
c á c huyện ven biển Việt Nam ( l ó ừ) 

48B.05.01 GS Phan Kế Lộc - TT Địa lý 
TN (Viên KHVN) 

58 Thuyết minh b à n đ ồ c à n h quan dài 
ven biển Việt Nam ( l ó to 

48B.05.01 KS Nguyễn Văn Vinh - TT 
Địa ly TÍM (Viện KHVN) 

59 Nghiên cứu đ á n h giá c à n h quan 
phục vụ du lịch dài ven biển VN (27 to 

48B.05.01 KS Nguyên Hổng Sơn - TT 
Địa ly TN (Viện KHVN) 

60 Đ á n h giá tổng hợp c á c điều kiện tụ 
nhiên, sinh thái v à tài nguyên thiên 
nhiên nhiệt đới gió m ù a ẩm dài ven 
biển Việt Nam phục vụ mục đích phát 
triển sàn xuổt n ô n g nghiệp v à b á o vệ 
môi trường (50 tr) 

48B.05.Ọ1 PĨS Phạm Hoàng Hài - TT 
Địa lý TN (Viện KHVN) 

ÓI Nghiên cứu đ á n h giá điều kiện tự 
nhiên dài ven biển vã hài đ à o ven b ò • 
(188 to 

48B.05.01 TS Lê Đức An - TT Địa lý TN 
(Viện KHVN) 

62 Tóm tái b á o c á o tổng kết đ ê tài 
488.05.01 (20 to 

48B.05.01 TS Lê Đức An - TT Địa lý TN 
(Viện KHVN) 

63 Phụ lục b á o c á o tổng"kết đ ề tài 
48B.05.01 (121 to 

48B.05.01 TT Địa lý TN (Viện KHVN) 

http://48B.05.01
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64 Nghiên cứu sử dụng v à cài tạo vùng 
bãi triều lây của sông và đ ầ m phá 
ven biển v à c á c đ á o Việt Nom, tạp 1 -
C á c b á o c á o chuyên đ ề 

48B.05.02 PTS Nguyễn Chu Hồi - TT 
Nghiên cứu Biển HP 

Ó5 Nghiên cứu sử dụng v à cài tạo vùng 
bãi triều [ây cửa sông và đầm p h á 
ven biển v à c á c đ à o Việt Nam, tập li -
C á c b á o c á o tổng họp (120 to 

48B.05.02 PTS Nguyên Chu Hoi - TT 
Nghiên cứu Biển HP 

66 Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo 
vùng kinh t ế mối dư ng 14 Hái Phòng 

48B.05.02 KS Nguyền Đức C ụ - TT 
Nghiên cúu Biển HP 

67 Tóm tát b á o c á o kết q u à thục hiện đ ể 
tài 48B.Ũ5.Ũ2 

48B.05.02 PTS Nguyễn Chu Hồi - TT 
Nghiên cứu Biển HP 

68 Điều kiện khí hậu hải vãn vùng biển 
ven b Q u à n g Ninh - Hải Phòng (26 to 

48B.05.02 PTS Nguyễn Trọng Hiệu -
Đài Khí tượng Phủ Liễn 

69 Báo c á o tổng kết đ ề tài 48B.05.03 48B.05.03 GS-TS Nguyễn Vân Gia; 
TS Phạm Van Ninh - Viện 
KHVN 

7D L/o+ ri 1 lAị t~\f~\\~\\cir\ r~*i ri 1 h i ô n frnrií"i /S f \ c i L^UV-I 1 iyi Htĩi 1 O U U Ì Ht?i 1 HUI ly \J 
nhiêm dâu tại một số khu vực (128 to 

ARR(Ti rn K*? 1 ì ri i V o n Pi /ni J - TT N C R 

Hài Phòng; KS Cao Xuân 
vịnh - Cục Đ à n g Kiểm; 
PTS Đ ỗ Hoài Dương - TT 
Môi trư ng; KS Nguyễn 
Hùng - Viên - Viên Dầu 
khí 

71 Kết q u á nghiên cứu tính toán sụ lan 
truyền ô nhiễm dầu do sự c ố trên biển 
(96 tr) 

A QO ne no 
4C5D.UO.UO lo r n ạ m van iNinn - viẹn 

KHVN 

72 Hiện trạng ô nhiễm d â u vùng vịnh Quy 
Nhơn do vụ đắm tàu Leela 10/8/89 
(lóũtr) 

4oB.0o.Q3 lữ Phạm Van Ninh - Viện 
KHVN 

73 Nghiên cứu một sô vân đ ẽ lao động 
vã d â n số vùng ven biển Việt Nam 
(199 to 

48B.0Ố.01 PTS Tran Dinh Nguyên; Ko 
Phan Thị Thanh- TÍ Đôn 
số và Lao động 

74 Tóm tốt b á o c á o tổng kết đ ề tài 
aot5.UO.UI í. 13 TU 

48B.06.01 PTS Trần Đình Nguyên; KS 
Phí-tn Thi T h n n h - TT n ô n r ĩ lui ì 1 ni li lui ù 1 l i LYVJI 1 

SỐ và Lao động 

75 Đánh giá tổng hợp tài nguyên biển 
Việt Nam phục vụ cho việc quy 
họach phát triển kinh tế đến n ă m 
2005 (200 to 

48B.0Ó.02 PTS Chu Văn Thỉnh; KS 
Trương Trọng Tuyên - Viện 
Kế hoạch Dài hạn và 
Phân b ố Lực lượng sx 

http://4c5d.Uo.Uo
http://4oB.0o.Q3
http://aot5.UO.UI
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76 Tóm tắt b á o c á o tổng kết đ ề tài 
48B.06.02 (23 to 

48B.0Ó.02 .PTS Chu Vãn Thỉnh; KS 
Trương Trọng Tuyên - Viện 
Kế hoạch Dài hạn và 
Phân b ố Lực lượng sx 

77 Đ á n h g iá kinh tế tài nguyên hài sàn 
biển Việt Nam (33 to 

48B.0Ó.02 Nguyễn Ngọc Hà - Viên 
KHDH & PBLLSX 

78 Đành giá kinh t ế tài nguyên khoáng 
sàn vùng biển Việt Nam (28 tr) 

48B.06.02 Nguyễn Tiến Chu - Viên 
KHDH v à PBLLSX 

79 Đánh giá kinh tế tài nguyên đốt ven 
biển Việt Nam và hài đ à o (19 tr) 

48B.06.02 KS Nguyễn Đức Minh -
Ban Nông-Lâm-Ngư -
Viện KHDH & PBLLSX 

80 Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế 
xà hội vùng biển Việt Nam đối vớt việc 
hình •thành v à phát •triển n g à n h giao 
thông vân tài biển đến n ă m 2005 
(41 to 

48B.06.02 PTS Nguyên Văn Cường; 
PTS Vo Kim Sơn - Viên 
KHDH & PBLLSX 

81 Đánh giá điều kiện tụ nhiên v à kinh tế 
xã hội vùng biển Việt Nam phù hợp 
với việc phát triển du lịch biển đốn 
n á m 2005 (48 tr) 

48B.0Ó.02 Trán Thanh Bình - Ban 
Kinh tế Lãnh thổ - Viên 
KHDH & PBLLSX 

82 Đánh giá kinh tế tài nguyên rừng ven 
biển Việt Nam (20 tr) 

48B.0Ó.O2 PTS Nguyễn Thế Hiển -
Viện KHDH & PBLLSX 

83 Báo c á o tổng kết đ ể tài "Xây dựng 
n g â n h à n g dữ liêu biển Viêt Nam" 
(08 to 

48B.07.01 KS Bùi Vân Long 

84 Tóm tát b á o c á o tổng kết đ ề tài 
48B.07.01 (4 to 

48B.07.01 KS Bùi Vân Long 

85 Ngân h à n g dữ liệu biển (56 to 48B.07.Ũ1 KS Bùi Văn Long 

86 . Thuyết minh b à n đ ồ biến động b ò 
biển Việt Nam 1/200.000 và biến động 
vùng cửa sông 1/50.000 (30 to 

48B.07.02 PTS Tô Quang Thịnh - TT 
Viễn thám - C ụ c Đ o đ ạ c 
Bàn đ ồ Nhà nước 

87 ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong 
điểu tra nghiên cứu hiện trạng sú 
dụng đất dải ven biển Việt Nam (8ó tr) 

48B.07.02 . KS Phàm Trung Lương - ÍT 
Địa lý TN - Viện KHVN 

88 Sử dụng tư liệu viễn thám thành lộp 
b à n đ ổ c á t di động ven biển (li to 

48B.07.02 PTS Nguyễn Đình Dương -
TT Địa lý TN - Viện KHVN 
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89 ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong 
nghiên cứu p h â n b ố đ ộ đục v à hướng 
di chuyển vát chất trong nước biển 
(31 to 

48B.07.02 PTS Bùi Doãn Trọng - Viện 
Vật lý, Viện KHVN 

90 ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong 
nghiên cứu và thành lộp b à n đ ồ phân 
b ố đ ộ đục tương đối vùng của sông 
ven biển Việt Nam (05 to 

48B.07.02 KS Phạm Trung Lương - TT 
Địa lý TN - Viện KHVN 

91 Hệ thống địa danh vùng biển Viêt 
Nam (13 to' 

48B.07.03 KS Lê Vân Anh - TT Địa lý 
TN, Viện KHVN 

92 Báo c á o tổng kết đ ề tài "Phương 
p h á p b á n đ ồ phục vụ nghiên cứu 
biển" (94 to 

48B.07.03 PTS N g ô Đạt Tam - TT Bàn 
đ ồ học Giáo khoa; PTS 
Nguyễn Trần c ầ u - TT Địa 
lý TN 

93 Phưang p h á p bàn đ ồ trong nghiên 
cứu biển. Hệ thống ký hiệu dùng cho 
b à n đ ổ biển (20 tr) 

48B.07.03 PTS N g ô Đạt Tam - TT Bản 
đ ồ học Giáo khoa; PTS 
Nguyễn Trấn c ầ u - ÍT Đìa 
lý TN 

94 Báo c á o tổng kết đ ể tài "Điều tra 
nghiên cứu tổng hợp điều kiện tụ 
nhiên q u â n đ á o Hoàng Sa v ã Trường 
Sa" (119 to 

Trường Sa GS-TS Đặng Ngọc Thanh; 
TS Phạm Vân Ninh - Viện 
KHVN 
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2. DANH MỤC CÁC BẢN Đ ố , sơ Đ ổ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B 

. TT Tên sản phẩm Đề tài Chủ tri thực hiện 

1 Táp b à n đ ổ c á c yếu tố vạt lý thúy văn 
tỉ lệ 1/500.000 bao gồm c á c yếu t ố 
nhiệt đ ộ , đ ộ muối, mật đ ộ truyền â m , 
ôxy hoa tan của 4 mùa ở c á c tâng: 
Tầng mạt, lom, 50m, lŨOm, 200m, 
500m, 1 .OOOm v à 1.500m. 

Đ ộ trong suốt trung binh 4 mùa. 

So đ ồ c á c mặt c á t thảng đứng c ù a 
c á c yếu tố thúy văn theo hướng 
ngang Biển Đông . 

Bàn đ ồ d ò n g c h à y trung bình m ù a h è 
v à m ù a đ ô n g ỏ tổng mát 50m v à 
lOOtn. 

Bán đ ổ dỏng năng [Ương triều, sóng 
KI v à K2. 

Bàn đ ồ Elip d ò n g triều sóng KI và K2, 

48B,01.01 PTS VÕ Văn Lành; 
KS Trần Vãn Sâm. 
Trung t â m Hái dương học 
Nha Trang (Viện KHVN) 

2 Bán đ ồ p h â n b ố mạng lưới khí á p p và 
khu vực quy hoạch v ê số liêu gốc V tỉ 
lệ 1/10.000.000 (12 b à n đồ) 

48B.D1.02 PGS-TS Nguyễn Ngọc 
Thụy - Trung tâm KTTV 
Biển 

3 Bàn đ ổ phân loại khu vực c ó b ã o 
hoat đ ô n g tí lê 1 /10.000,000 (ó b à n 
đồ) 

48B.01.02 PGS-TS Nguyễn Ngọc 
Thụy - Trung t â m KTTV 
Biển; Trung t â m Hài 
dương học Nha Trang 

4 Tập sơ đ ồ c á c yếu tố thuỷ thạch động 
lực vùng biển ven b ò 

48B.01.02 PTS Hoàng Xuân Nhuận -
TT Động lực Sòng biển 

5 Bàn đ ồ đẳng d à y trầm tích ven thềm 
lục địa Việt Nam tí lệ ì /1.000.000 

48B.03.01 KS Hổ Đ á c Hoài - Viện 
Dâu khí; Ts. Lê Duy Bách -
TT Địa chất Biển; PTS Trịnh 
Phùng - TT Hài dương học 
Nha Trang 

ó Bàn đ ồ địa chất thềm lục địa v à c á c 
vùng kế cận tì lệ 1/1.000,000 

48B.03.01 - r í t -
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7 Bản đ ổ tài liệu thục tế giai đ o ạ n 86-90 
tì lệ: 1/1.000.000 

48B.03.01 KS Hồ Đ á c Hoài - Viện 
Dâu khí; Ts. Lê Duy Bách -
TT Địa chất Biển; PTS Trịnh 
Phùng - TT Hái dương học 

Nha Trang 

8 Bán đ ổ trâm tích Mioxen Đ ê Tứ thềm 
lục địa Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000 

48B.Ũ3.01 
-nt-

9 Bàn đ ồ trâm tích Kainozoi thềm lục 
địa Việt Nam tì lệ 1/1.000.000 

48B.03.01 -nt-

10 So đ ồ kiến trúc hình thái thềm lục địa 
Viêt Nam vùng biển kể cận tỉ lê 
vi.000.000 

48B.03.01 
- nt-

l ì Bàn đ ồ kiến tạo thềm lục địa Việt 
Nam v à vùng kế cận, tỉ lệ 1/1.000.000 

48B.03.01 - nt-

12 Sơ đ ồ mạng lưới đứt g â y chính tỉ lê 
1/1.000.000 

48B.03.Ũ1 -nt-

13 So đ ồ trầm tích tầng một đ á y biển tỉ lê 
1/1.000.000 

48B.03.01 -nt-

14 Sơ đ ồ liên kết địa t â n g trầm tích đ ệ 
tam tì lệ l/l.ooó.ooo 

48B en ni " 1 ] 1 

15 Sơ đ ổ ranh giới Oligoxen Mioxen bồn 
trũng Cửu Long tỉ lẹ 1 /1.000.000 

48B.03.01 -nt-

l ó Sơ đ ổ cấu tạo mặt ranh giới bổn trũng 
Nam Côn Sơn tí lẹ 1 /1.000.000 

48B.03.01 
-nt-

17 Bàn đ ồ dị thường từ địa phương Át 
thềm lục đ ị a VN (vịnh Thái Lan) tỉ lê 
1/500.000 

48B.03.02 PTS Bùi C ô n g Q u ế - TT Vật 
lý Địa c á u ứng dụng 

18 Bàn đ ồ dị thường từ địa phương Át 
thềm lục địa VN (vịnh Bắc Bộ) ti lệ 
1/500.000 

48B.03.02 
- nt-

19 Bàn đ ồ dị thường tù khu vục Át thềm 
lục địa VN (phần đ ô n g nam) tỉ lê 
1 /500.000 

48B.03.02 
-nt-

20 Bàn đ ồ dị thường đổng tĩnh Biển Đ ô n g 
ti lệ a.000,000 

48B.03.02 - nt-

21 Bản đ ổ dị thường trọng lực Bughe Biển 
•Đông tỉ lẹ V2.00D.000 

48B.03.02 -nt-

http://V2.00D.000
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22 Sơ đ ồ đứt g ã y thềm lục địa Việt Nam 
khu vục đ o n g nam ti lệ 1/500.000 

48B.03.02 PTS Bùi C ô n g Q u ế - TT vạt 
lý Địa c â u ứng dụng 

23 Sơ đ ồ đứt g ã y thềm lục địa Việt Nam 
theo tòi liêu địa vát lý khư vực vịnh 
Bác Bộ tỉ lệ 1/2.000.000 

48B.03.02 
-nt-

24 Sơ đ ồ b ề d à y bù trù đổng tĩnh khu vục 
Đ ó n g Việt Nam 

48B.03.02 -nt-

25 Sơ đ ồ đứt g ã y thềm lục địa Việt Nam 
theo tài liêu địa vát lý khu vực miền 
Trung tỉ lệ 1/500.000 

48B.03.02 
-nt-

26 So đ ổ cấu trúc sâu vỏ trái đất vùng 
Biển Đ ô n g theo tài liêu đĩa vát lý tí lê 
1/2.000.000 

48B.03.02 
-nt-

27 Bàn đ ổ dị thường gradient ngang 
t o à n p h â n trường trọng lục thềm lục 
địa Viêt Nam khu VỨC đ ô n g nam tí lê 
1/500.000 

48B.03.02 

- nt -

28 Bân đ ổ dị thường gradiení ngang 
toàn phấn trường trọng lục thềm lục 
địa Viêt Nam khu vục vịnh Thái Lan tỉ 
lệ-1/500.000 

48B.03.02 

- rít -

29 Bân đ ồ dị thường gradient ngang 
t o à n p h â n trường trọng lực thềm lục 
đ ìa Viêt Nam khu vuc vinh Bốc Bô tỉ lê 
1/500.000 

48B.03.02 

- nt -

30 Bân đ ồ dị thường gradíent ngang 
toàn phần trường trọng lực thềm lục 
đ ìa Viêt Nam khu vuc miến Trung tỉ lê 
1/500.000 

48B.03.02 

- rít -

31 Bàn đ ồ dị thường trọng lực địa 
phương thềm lục địa Việt Nam khu 
vục vịnh Bác Bộ (phương p h á p trung 
bỉnh liên tục) tỉ lệ 1/500.000 

48B.Ũ3.02 

-nt-

32 Bân đ ồ dị thường trọng lực địa 
phương thềm lục địa Việt Nam khu 
vực vịnh Thái Lan tí lệ 1/500.000 

48B.03.02 -nt-

33 Bán đ ồ dị thường trọng lực địa 
phương thêm lục địa Việt Nam khu 
vực đ ô n g b ố c ti lệ í/500.000 

48B.03.02 
-nt-

http://48B.03.02
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34 Bàn đ ồ dị thường trọng lục địa 
pnươny m è m lục dĩa VIN KHU vục miên 
Trung ti lệ l/500'.ooó 

48B.03.02 
1 

PTS Bùi C ô n g Q u ế - TT vạt 
lý Địa c â u ứng dụng 

35 So đ ổ mọt c á t tổng hợp địa chất - địa 
vát lý thêm lục đìa Viêt Nam 11 tuyên 
(05, Ó7,B-B,Q4, c - c , 03,01, F-F, l i , 12, 
Ĩ3 .D-D, l-l) 

48B.03.02 

-nt-

36 Bản đ ồ dị thường trọng lục khu vực 
thềm lục địa VN khu vực miền Trung 
(phương p h á p n â n g trường đ ộ cao) 

48B.03.02 
-nt-

37 Bàn đ ổ dị thường trọng lục'khu vực 
thềm lục địa VN khu vực vịnh Bắc Bộ. 

48B.03.02 
-nt-

38 Bán đ ổ dị thường trọng lực khu vực 
thềm lục địa VN khu vực vịnh Thối Lan 

48B.03.02 
- nt-

39 Bàn đ ồ p h â n b ố trốn tâm động đốt 
Biên Đ ô n g tỉ lệ ì /500.000 

488.03.02 
-nt-

40 So đ ồ n â n g lượng động đất cực đại 
Kmax Biển Đ ô n g 1 /500.000 

48B.03.02 - nt-

41 Sơ đ ồ c á c vùng phát sinh động đất 
Biển Đ ô n g tỉ lê 1/500,000 

48B.03.02 
-nt-

42 Sơ đ ổ hoạt động địa chốt Át Biển 
Đ ô n g tỉ lệ 1 /50(1000 

48B.03.02 
-nt-

M O DÚM \J\J \J\ lui l VUI l y V\Jí 1 \\J\J l i u y c ĩ l 
sóng đ ìa chốn hiẽu dung thềm lúc địa 
V N Ì i lệ 1/500.000 

/tao r o 

-nt-

A A D u n a o p n o n DO a o n y nnieT n o n g 
lương động đất Kmax dụ b á o thềm 
[ục đìa VN tí lệ ì/õoo.ooo' 

A ữ a no no 

-nt-

HO D u n a o ƠI T n ư o n y iAĩ r n s m l ú c cua VIN 
p h â n khu vưc vinh Bác Bô tỉ lê 
1/500,000 ' 

AŨQ n ì D9 

- nt-

R n n f\rs c\\ thi í n n n Á t t h ^ m ti \r- r í in \ /W u U I 1 U W l i 1UUI ly ỉ 1 ỉ 1 Ky} li I U < Í V>I V_J V 1 N 

phán khu vưc vinh Thói Lan tỉ lê 
1/500.000 

A R R r o 

-nt-

47 Bàn đ ồ dị thường từ Á t thềm lục địa 
VN p h â n khu vục miền Trung ti lê 
1/500.000 

48B.03.02 
- nt -

file:////J/J


130 Phán l i . BÁO C Á O TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (198Ó - 1990) 

48 Bàn đ ô dị thường tù Át thềm lục địa 
VN p h â n khu vục đ ô n g nam tỉ lê 
1/500.000 

48B.03.02 PTS Bùi C ô n g Q u ế - TT Vát 
lý Địa cầu ứng dụng 

49 Bân đ ổ tù trường trung bình thềm lục 
đ ỉ a VN khu Vức vinh Thái Lan thòi kỷ 80 
t ỉ ' lệ 1/500.00Ò 

48B.03.02 
-nt-

50 Bán đ ổ di thường Á t thềm lục địa VN 
khu vực Biển Đ ô n g tỉ lệ 1 /500.00D 

48B.03.02 
-nt-

51 Bàn đ ồ dị thường trọng lực Bughe 
thềm íục địa VN khu vực đ ô n g nam tỉ 
lệ 1/500 000. 

48B.03.02 -nt-

52 Bàn đ ồ dị thường trọng lực Bughe 
•thềm lục đ ị a VN khu vực đ ô n g b ố c tỉ 
l ệ 1 /500.000 

48B.03.02 
- nt-

53 Sơ đ ổ khảo sát địa vệt lý trên thềm lục 
đ ị a V N v à v ù n g k ế cản ti l ệ >/500.00Ò 

Bàn đ ổ dị thường trọng lực Bughe 
thềm lục đ ìa VN khu v á c miền Trung ti 
l ệ 1/50Ò.00Ò 

48B.03.02 

- n i -

54 Bàn đ ồ thống kê số trạm nghiên cứu 
Hái dương học tại c ó c khu vực biển 
VN tù 1960-1988 thuộc c á c chương 
trình NC hài sàn c ù a VN v à họp t á c 
với nuớc ngoài . Tỉ lệ 1 /500.000 

48B.04.cn PGS-TS Bùi Đình Chung -
Viện NC Hài sàn 

55 Bàn đ ổ n â n g suốt khai t h á c c á tại khu 
vục biển Viẹt Nam 1977-1987 ( đ ã quy 
đổi ra n â n g suốt c á c loai tàu 2230CV) 
ti lệ 1/500.000 

48B,04.01 

-nt-

56 Bàn đ ồ trữ lượng v à khỏ n ă n g khai 
t h á c c á biển VN (x 1.000 tốn) tỉ lê 
1/500.000 

48B.04.01 
-nt-

57 Đán đ ổ c à n h quan sinh thái vùng c á t 
ven biển Q u á n g Nam - Đ à Nâng tí lê 
1/250.000 

48B.04.02 PTS Trân Ngọc Ninh - Viện 
Sĩ v à TNSV 

58 Bàn đ ồ hiện trạng sử dụng đổt vùng 
ven biển Q u à n g Nam - Đ à N â n g tỉ lê 
1/100.000 

48B.04.02 
-nt-

59 Bàn đ ồ đốt huyên c ẩ m Phả tỉ lê 
1/50.000 

48B.05.01 PTS Nguyễn Thế Thôn -
Trung tôm Địa lý TN 

http://48B.04.cn
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ÓO Bàn đ ồ đìa chất huyên c ẩ m Phả tỉ lê 
1/50.000 ' 

Bàn đ ồ đìa mao huyên c ẩ m Phá tỉ lê 
1/50.000 

48B,05.01 PTS Nguyền Thế Thôn -
Trung tâm Địa lý TN 

ÓI Bàn đ ồ thảm thực vát Cam Phả 48B, 05.01 -nt-

62 Bàn đ ồ c à n g quan huyên câm Phả ti 
lệ 1/50.000 

48B.05.01 -nt-

63 Bàn đ ồ hiện trạng sử dụng đất huyên 
Cam Phá tỉ lệ í /50.000 ' 

48B.05.01 - nt-

64 Bân đ ồ dân cư huyên c ẩ m Phá tỉ lê 
1/50.000 

48B.05.01 -nt-

65 Bàn đ ồ hiên trạng kinh tế huyên c ẩ m 
Phá tỉ lệ 1/50.000 

48B.05.01 - nt-

66 Bán đ ồ địa mạo huyện Tiền Hài tỉ l è 
1/25.000 ' • • 

48B.05.01 PTS Trân Quang Ngãi -
Trung tõm Địa lý TN 

67 Bàn đ ồ đất huyên Tiền Hài tỉ lê 
1/25.000 

48B.05.01 
- nt -

1 Ì Ì 

68 Bàn đ ồ thám thực vạt huyện Tiền Hải 
ti lệ 1/25.000 

48B.05.01 
- rít -

69 Bản đ ồ c à n h quan huyên Tiền Hài ti lê 
1/25.000 

48B.05.01 
- nt -

70 Bàn đ ồ hiên trạng sù dụng đất huyên 
Tiền Hài ti lệ 1/25X500 

48B.05.01 
- nt-

71 Bàn đ ổ hiện trạng kinh tế xã hội huyện 
Tiền Hải tỉ lệ 1/25X500 

48B.05.01 
-nt-

72 Bàn đ ổ đ á n h giá tổng hợp c á c điểu 
kiên tụ nhiên kinh tế xã hôi huyên Tiền 
Hài tỉ lệ 1/25.000 

48B.05.01 
- nt -

73 Sơ đ ồ lương mưa n á m huyên Tiền Hài 
tì lệ 1/50D00 

48B.05.01 
- nt -

74 Sơ đ ổ đ ô m ã n huyên Tiền Hải tỉ lê 
1/50.000 

48B.05.01 
- nt -

75 Bàn đ ổ c á c tiểu vùng tự nhiên huyện 
Tiền hài tỉ lệ 1/50.000 

48B.05.01 
-nt-

76 Bàn đ ồ địa chốt vùng ven biển huyện 
Nghĩa Hưng ti lệ 1 /50 000 

48B.05.01 PTS Lại Huy Anh -
Trung t â m Địa lý TN 
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77 Bản đ ồ địa mạo vùng ven biển huyện 
Nghĩa Hung tỉ l ệ 1/10 000 

488,05.01 PTS Lại Huy Anh 
Trung tâm Địa lý TN 

78 Bản đ ổ cảnh quan vùng ven biển 
huyện Nghĩa Hưng tì lệ 1/10.000 

48B.05.01 
-nt-

79 Bán đ ồ hiện trạng sù dụng đốt vùng 
ven biển huyên Nghĩa Hưng ti lê 
1/10 000 

48B.05.01 
-nt-

80 Bân đ ổ đánh g iá v à kiến nghi sử dụng 
lãnh t h ổ vùng ven b i ể n huyên Nghĩa 
Hưng tỉ lệ 1/10.000 

48B.05.01 
-nt-

81 Bàn đ ổ địa chất huyện Quỳnh Lưu tỉ lê 
1/50.000 ' 

48B.05.01 PTS Nguyễn Thế Thôn -
Trung tâm Địa lý TN 

82 Bàn đ ồ địa c h á t thúy văn huyên 
Quỳnh Lưu tỉ lệ 1/50.000 

-nt-
- n i -

83 Bàn đ ổ đìa mao huyên Quỳnh Lưu tì lê 
1/25.000 

-nt- rít 
- ni -

84 Bản đ ổ đ ấ t huyên Quỳnh Lưu tỉ lê 
1/25.000 

-nt-
- nT -

85 Bán đ ồ thám thục vật huyện Quỳnh 
Lưu tỉ l ệ 1/25.000 

48B.05.01 rít 
- ni -

86 Bàn đ ồ phàn b ố lượng mưa huyện 
Quỳnh LƯU tỉ lệ 1/50.000 

48B.05.01 
-nt-

87 Bán đ ồ p h â n b ố lượng mưa mùa h è 
huyện Quỳnh Lưu 

48B.05.01 -nt-

88 Bàn đ ồ p h â n b ố lượng d ò n g c h à y 
trung binh nhiều n ă m huyên Quỳnh 
Lưu tí lệ 1/50.000 

48B.05.0i 
-nt-

89 Sơ đ ổ p h â n b ố vùng khí hậu huyện 
Quỳnh Lưu tì lệ 1/50 000 

48B.05.01 
- n i -

90 Bàn đ ổ c á c tiểu vùng tụ nhiên huyện 
Quỳnh Lưu tí lệ 1 /50.000 

48B.05.01 
- ru -

91 Bàn đ ồ hiên trạng d â n CƯ h u y ệ n 
Quỳnh Lưu tì lệ 1 /25 000 

48B.Ũ5.01 
ni 

92 Bàn đ ồ hiện trạng kính tế huyện 
Quỳnh Lưu tỉ lệ 1/25.000 

48B.05.01 
-nt-

93 Bán đ ô hiện trạng c á c tiểu kinh tế 
huyện Quỳnh Lưu tỉ lệ 1 /50.000 

48B.05.01 -nt-
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94 Bàn đ ồ dụ kiến c á c tiểu kinh t ế huyện 
Quỳnh Lưu tỉ lệ 1/50.000 

48B.05.01 PTS Nguyễn Thế Thôn -
Trung t â m Địa lý TN 

95 Bàn đ ổ dụ kiến quy hoạch sàn xuất 
huyện Quỳnh Lưu tỉ lệ 1/25.000 

48B.05.01 -nt-

96 Bàn đ ổ địa chất thạch học huyện 
Sông Cáu tí lệ ì /50.000 

48B.Ũ5.01 KS Nguyễn Ngọc Thạch -
Trung tâm Địa lý TN 

97 Bản đ ồ địa mạo huyện Sông c ầ u tỉ lê 
1/50.000 

48B.05.01 
- rít -

98 Bàn đ ồ địa chất thuỷ văn huyên Sông 
Cáu ti lệ í /50.000 

48B.05.01 
- nt -

99 Bàn đ ồ đất huyên Sông c ầ u tỉ lệ 
1/50.000 

48B.05.01 
-nt-

100 Bàn đ ổ c à n h quan huyên Sông c â u tì 
lệ 1/50.000 

48B.05.01 
-nt-

lũ i Bân đ ổ c à n h quan nghỉ ngơi du lịch 
huyện Sõng Càu tỉ lệ 1/50.000 

48B.05.01 -nt-

102 Bàn đ ồ hiện trạng sử dụng đốt huyện 
Sông C ầ u tỉ lệ 1 /50.000 

48B.05.01 
- ni -

103 Bàn đ ổ phân b ố c á c vùng ngập lụt 
huyện Sông c ầ u tỉ lệ 1/50,000 

48B.05.ai 
- nt -

104 Bàn đ ổ b ố trí c â y trổng huyện Sông 
C ầ u tỉ lệ 1 /50.000 

48B.05.01 
- nt -

105 Bàn đ ổ quy hoạch kinh tế - xã hội 
huyện Song c â u tỉ lệ ì /25.000 

48B.05.01 
-nt-

106 Bảng thang điểm đánh giá tổng hợp 
mức đ ộ thuận lọi cho c â y dúa 

48B.05.01 -nt-

107 Bàn đ ồ đất c á c đ à o Cao Lỗ, Phượng 
Hoàng, Hòn Tre, Cù Lao Chàm, Côn 
Đ à o , Phú Quốc tỉ lệ 1 /50.000 

48B.05.01 
- nt -

108 Bán đ ồ địa mạo c á c đ à o Cao Lỗ, 
Phượng Hoàng, Hòn Tre, Cù Lao 
L r i o m , L^on U Q O , r n u t>juoc TI IS 
1/50.000 

48B.05.01 PTS Trần Quang Ngãi 
Trung tâm Địa lý TN 

109 Bàn đ ồ thám thực vật Cao Lỗ, 
Phượng Hoàng, Hòn Tre, Cù Lao 
C h à m , Côn Đ à o , Phú Quốc tì lệ 
1/50.000 

48B.05.01 

-nt-

http://48B.05.ai
http://48B.05.01
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1 lo Bàn đ ổ c à n h quan Cao Lỗ, Phượng 
Hoàng, Hòn Tre, Cù Lao Chàm, Côn 
Đ à o , Phú Quốc tỉ lệ 1/50.000 

48B.05.01 PTS Trân Quang Ngãi -
TT Địa lý TN 

i n Bàn đ ổ địa chất và khoáng sán dải 
ven biển Việt Nam tỉ lệ ì /250.000 

48B.05.01 Liên đ o à n Bàn đ ồ Địa 
chất 

112 Bàn đ ổ đìa chất c ô n g trình dài ven 
biển VNti lệ 1/250.000 

48B.05.01 PTS Trán Vãn Hoàng -
Trung tâm VLĐCƯD 

113 Bán đ ồ địa chất thúy vân vùng duyên 
hải VN tỉ lệ 1/250.000 

48B.05.01 PTS Nguyễn Xuân Tặng -
Trung tâm Địa chốt Biển 

114 Bàn đ ổ c á c yếu tố cấu trúc tân kiến 
Ỷnrì Hriỉ Kiổn \ /N tỉ lô 1/1 nnn nnn 
I U Í J (J(JF vtíí 1 1 V IN 1 Ì Ì tí 1 /1 .uuu.uuu 

48B.05.01 KS Nguyễn Thanh Giang -
iruny Tam u\(3 ly IỈN 

115 Bàn đ ồ đìa mao dài ven biển VN tỉ lê 
1/250.00Ò 

48B.05.Ũ1 PTS Lọi Huy Anh -
Trung tâm Địa lý TN 

116 Bàn đ ổ đất dài ven biển VN tì lê 
1/250.000 

48B.05.01 KS Nguyễn Bá Nhuận -
Trung tâm Địa lý TN 

117 So đ ồ sinh khí hâu dài ven biển VN tì lẽ 
1/1.000.000 

48B.05.01 PTS Mai Trọng Thông -
Trung tâm Đìa lý TN 

118 Sơ đ ổ ranh giới triều dài ven biển VN tỉ 
lệ 1/1.000.000 

48B.05.cn PTS Ngô Trọng Thuận -
Tổng cục KTTV 

n ọ Sa đ ổ d ò n g c h à y vùng đổng b à n g 
ven biển VN ti lệ 1/1.000.000 

48B.05.01 
-nt-

120 Sơ đ ồ xâm nhập m â n dài ven biển VN 
tuệ 1/250.000 

48B.Ũ5.01 PTS Phạm Quang Hạnh -
Trung tâm Địa lý TN 

121 Bân đ ồ thảm thực vật c á c huyện ven 
biển VN tỉ lệ 1 /250.000 

48B.05.01 GS Phan Kế Lộc -
Trung t ôm Đìa lý TN 

122 Bân đ ổ c à n h quan dài ven biển VN tỉ 
lệ 1/250.000 

48B.05.01 KS Nguyễn Văn Vinh -
Trung t â m Đìa lý TN 

123 Bàn đ ồ c à n h quan du lịch dài ven 
biển VN tỉ lệ 1/250.000 ' 

48B.05.01 KS Nguyễn Hổng Son -
Trung t â m Địa lý TIM 

124 Bàn đ ổ c à n h quan sinh thái dài ven 
biển V N t ì l ệ 1/250.000 

48B.05.01 PTS Phạm Hoàng Hài -
Trung tâm Địa lý TN 

125 Bàn đ ồ đánh giá tổng bợp c á c điều 
kiện tự nhiên cho c á c ngành sán xuất 
nông- lâm nghièp dài ven biển VN ti lệ 
1/250.000 

48B.Ũ5.01 

- nt-

http://48B.05.cn
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126 So đ ồ c á c yếu tố địa hình v à động lực 
dài ven biển VN tỉ lệ 1 /100.000 

48B.05.01 TS Lê Đức An -
Trung tâm Địa lý TN 

127 Bán đ ồ c á c vùng tụ nhiên dài ven 
biển v à hái đ ả o ven b ò VN tỉ lệ 
1/250.000 (t2) 

48B.Ũ5.01 TS Lê Đức An -
TT Địa lý TN 

128 Bàn đ ồ c à n h quan ứng dụng dài ven 
biển VN (t3) tỉ lẹ 1/2501)00 

48B.05.Ũ1 
- nt-

129 Bán đ ồ đ á n h giá c á c c à n h quan dài 
ven biển VN ti lệ 1 /250.000 

48B. 05.01 
- nt-

130 Bân đ ồ đ á n h giá tổng hợp c á c vùng 
tụ nhiên cho c á c ngành kinh tế nông-

c ô n g - l â m nghiệp ti lệ 1/1.000.000 

48B.Ũ5.01 
- nt-

131 
Bon GO niọn Trang co c à u Kinn T© c á c 
huyên ven biển và c á c đ à o ven b à 
VN (1989) tỉ lệ 1/1.000.000 

4oD,U0.u 1 
- nt -

132 Bán đ ồ đ ề xuất về c ơ cấu kinh tế c á c 
huyện dài ven biển VN tỉ lệ 1 /1.000.000 48B.05.01 -nt-

133 Sơ đ ồ quy hoạch cài tạo vùng kinh t ế 
mối đương 14 Hỏi Phòng tỉ lê 1/50.000 

48B.05.02 PTS Nguyễn Chu Hồi -
Trung tâm NC Biển HP 

134 So đ ồ quy họach sủ dụng vùng bởi 
triều láy ven b à Bốc VN tỉ lệ 1 /200.000 

48B.05.02 
-nt-

135 So đ ồ quy hoạch sử dụng đốt triều lầy 
vùng Hải Phòng - Quàng Yên tỉ lệ 
1/100.000 

48B.05.02 
-nt-

136 Bàn đ ồ hiên trang khu kinh tể mối 
đườngĩ 14 tỉ lệ 1/10.000 

48B.05.02 
-nt-

137 Sơ đ ổ trâm tích rùng ngập mạn ven -

b à biển VN tỉ lệ 1 /200.000 
48B.05.02 

- nt-

138 Sơ đ ồ địa hình vò hiện trạng khu đầm 
Hoàng Tân tỉ lệ 1/10.000 

48B.Ũ5.02 
-nt-

139 So đ ổ hình thái động lực khu bãi bổi • 
ven biển huyện Kim Sơn ti lệ 1/25.000 

488.05.02 KS Trân Đức Thạnh - Trung 
tâm NC Biển HP 

140 Sơ đ ồ địa hoa trâm tích khu Vừng 
n g á p mặn vùng Hài Phòng - Q u ã n g . 
Yên tì lê 1/50.000 

48B.05.02 KS Nguyễn Đức Cự -
Trung tom NC Biển HP 

http://48B.05.01
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Cói đ ế n Thanh Hoa tỉ lệ 1/200.000 
AHR (Ti co P T ^ Nf-Ii n / ồ n í ^ h i 1 Hí^i' n o 1 Ny u y t í ! 1 IU n ù i , 

KS Trán Đức Thạnh - Trung 
tâm N e Biển HP 

142 Sơ đ ổ đới kiến trúc - kiến tạo tuổi khác 
nhau ven b ò biển VN tì lê í /200.000 

48B.05.02 PTS Nguyễn Chu Hổi; 
KS Trần Đức Thạnh - Trung 
tôm NC Biển HP 

143 Sơ đ ồ biểu hiện vân động kiến tạo 
mới ven biển VN tỉ lệ 1/200.000 

48B.05.02 
-nt-

144 Sơ đ ổ biểu hiện vận động kiến tạo 
trong kỷ Đ ệ Tứ tại đới ven b à biển 
Đổng b à n g Bắc Bộ tỉ lệ 1 /50.000 

48B.Ũ5.02 
-nt-

145 Sơ đ ổ địa hình v à hiên trạng khu bởi 
Nhà Mạc tỉ lệ "l/io.oòo 

48B.05.02 
-nt-

146 Sa đ ồ địa mạo ven biển Bốc VN tù 
Móng Cái đ ế n Thanh Hoa ti lê 
1 /200.000 

48B.05.02 -nt-

147 Sơ đ ồ địa mạo ven bờ Hãi Phòng -
Q u à n g Yên tỉ lệ 1/200.000 48B.05.02 

-nt-

148 Sơ đ ồ trâm tích tổng một dải ven bờ 
tù Móng Cái đến Thanh Hoa tỉ lệ 
ì /200.000 

48B.05.02 PTS Nguyễn Chu Hồi; 
KS Trần Đức Thạnh -
Truna t â m N C B i ể n HP 

149 Bàn đ ồ trâm tích t â n g một dải ven 
biển Thái Bình ti lệ 1/200.000 

48B.05.02 

150 Bàn đ ổ tài nguyên thiên nhiên vùng 
biển VN ti lệ 1/1.000.000 

48B.06.02 PTS Chu Vân Thỉnh -
Viện KHDH và PBLLSX 

151 Bàn đ ổ hướng khai t h á c sử dụng tài 
nguyên biển VN đến năm 2005 ti lê 
1/1.000 000 

48B.06.02 
-nt-

152 Bàn đ ồ nguồn lơi hài sản tỉ lẽ 
1/1.000.000 

48B.0Ó.02 
-nt-

153 Bán đ ổ c á c khu vưc thuôn loi cho 
v iêc xây dụng c à n g biển tỉ lê 
1/1,000.000 

48B. 06.02 
-nt-

154 Bàn đ ồ biến đ ô n g vùng của sông Thói 
Bình ti lệ 1/50.000 

48B.07.02 PTS Tô Quang Thịnh - Cục 
Đ o đ ạ c Bàn đ ổ Nha 
nước 
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155 Bàn đ ổ biến động vùng của sông Ba 
Lạt tỉ lê 1/50.000 

48B.07.02 
- n t -

156 Bàn đ ồ biến đ ô n g vùng cửa sông Đáy 
tỉ lệ 1/50.000 

48B.07.02 
- nt-

157 Bàn đ ổ biến đ ô n g vùng của sông Soài 
Rạp ti lệ 1/50.000 

48B.07.02 
-nt-

158 Bàn đ ổ biến động b ò biển VN tỉ lê 
1/50.000 

48B.07.02 PTS Tô Quang Thịnh - C ụ c 
Đ o đ ạ c Bàn đ ổ Nhà 
nước 

159 Bàn đ ổ hiện trạng sử dụng đất dài ven 
biểnVNtỉíệ 1/500.000 

48B.07.02 KS Phạm Trung Lương -
Trung tâm Địa lý TN 

1Ó0 Bán đ ổ phân b ố đ ộ đục tương đối 
vùng cửa sông Mê C ô n g tỉ lệ 
1 /250.000 (mùa kiệt) 

48B.07.G2 
-nt-

ló i Bàn đ ồ p h â n b ố đ ộ đục tương đối 
mùa lũ cửa sông M ẽ C ô n g tỉ lê 
1/250.000 

48B.07.Ũ2 
-nt-

162 Bản đ ồ p h â n b ố đ ộ đục tương đối 
vùng của sồng Hồng và sông Thái Bình 
v à o m ù a kiệt ti lệ 1 /250.000 

48B.07.02 
- nt -

1Ó3 Bàn đ ồ p h â n b ố đ ộ đục tương đối 
m ù a lũ vùng cửa sông Hồng v à sông 
Thái Bình tỉ lẹ 1 /25(1000 

48B,07,02 
- rít-

164 Bàn đ ồ p h â n b ố khả năng c á t di 
động khu vực Vĩnh Linh - Quàng Bình t! 
lệ 1/100.000 

48B.07.02 PTS Nguyễn Đ ì n h Dương -
Trung t â m Địa lý TN 

165 Sa đ ồ p h â n b ố c á t di động khu vục 
Vĩnh Linh - Quàng Bình n ă m 1976 tì lê 
1/100.000 

48B.07.02 
-nt-
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3. DANH MỤC CÁC SỐ LIỆU G ố c KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
ĐIỂU TRÁ KHẢO SÁT TRONG CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B 

Tí Loại tài liệu Đề tài Chủ tri thực hiện 

1 Táp số liêu thúy vân trung bỉnh mùa 
Biên Đ ô n g (88 to 

48B.01.01 KS Trân Văn Sâm - TT Hải 
dương học Nha Trang 

2 Tập số liệu c á c điều kiện khí tượng 
thúy văn vùng biển Việt Nam (486 tr) 

48B.01.02 PGS-TS Nguyên Ngọc 
Thụy - Trung tâm KTTV 
Biển 

3 Tư liệu đ o đ ạ c mực nước tại c á c trạm 
c ố định từ 1900-1974, tạp 1 (363 tr) 

48B.02.02 TS Phạm Vãn Ninh - Tì 
Động lục học Sông biển 

4 TƯ liệu đ o đ ạ c mực nước tại c á c trạm 
c ố định tù 1975-ì 989 

48B.02.02 - nt -

5 Những c ơ n b ã o hoạt đ ô n g ỏ vùng 
biển Viêt Nam tù 1952-1989. Táp 1 
(217 to 

48B.02.02 TS Phạm Văn Ninh - ÍT 
Động lục học Sông biển 

6 Những c ơ n b ã o hoạt động ỏ vùng 
biển VN tù n ă m 1952-1989. Táp li 
(357 tr) 

48B.02.02 
-nt-

7 TƯ liệu p h â n tích địa hoa (12 tr) 48B.05.02 KS Nguyễn Đúc Cự -
Trung tam NC Biển HP 

8 Tư liệu phân tích thúy hoa (1 tr) 48B.05.02 -nt-

9 Kết q u á phân tích khoáng vật bằng 
Rơn ghen (đinh tính v ò định lương) 
(21 to 

48B.05.02 
-nt-

10 Danh s á c h m â u vật đạt kháo sát ven 
biển từ Thái Bình đến Thanh Hoa (3 tr) 

48B.05.02 - nt -

l i Kết q u à p h â n tích vi c ổ sinh c á c phẫu 
diện (12 tộ 

48B.05.02 KS Trần Đức Thạnh -
Trung tâm NC Biển HP 

Ì2 Tài Nêu p h â n tích c ơ học trầm tích bãi 
triều ven biển (10 tr) 

48B.05.02 KS Nguyễn Quang Tuấn 
- Trung tâm NC Biển HP 

13 Tập số liệu về hiện trạng dụ b á o 
nguồn lao động c á c huyện, thị xã, 
thành phố ven biển VN 

48B.0Ó.01 PTS Trần Đình Nguyên -
TT Dân số v à Nguồn lao 
động 

14 Bàn kết q u à p h â n tích mẫu vi c ổ sinh 
ven b ò n á m 1988 (mẫu vi sinh vật) ven 
bờ tháng lũ , 12/1988 

Đạt khảo 
sát 

PTS Nguyền Ngọc - TT 
Địa chốt Khoáng sán 
Biển 
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4. CÁC QUY TRÌNH KHOA HỌC KỸ THUẬT 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B 

TT Tên sàn phẩm Đề tài Chủ trì thực hiện 

1 Quy trình tính toán trường sóng khúc 
xạ và hiện tượng vân chuyển bùn c á t 
d ọ c b à do sóng g â y ra (quy trình biển 
tạm thòi (28 to 

48B.Ũ2.02 PTS Hoàng Xuân Nhuận 
- ÍT Đ ô n g lực học Sông 
biển 

2 Quy trình x á c định c h ế độ sóng khởi 
điểm đ ể tính d ò n g ven v à lượng vận 
chuyển bùn c á t dọc b ò (quy trình tạm 
thài:1(19 tr) 

48B.02.02 PTS Đ ỗ Thiền - Đại học 
Tổng hợp HN 

3 Quy trình x á c định mục nước cục trị 
(Quy trình tạm thòi) (35 tr) 

48B.02.02 KS Bùi Đình Khước -
Trung tâm KTTV Biển 

4 Quy trình khảo sát khí tượng thúy vởn 
biển phục vụ thiết kế c á c c ô n g trình 
cảng biển (Quy trình tam thời (1 lũ to 

48B.02.02 KS Nguyễn Tài Hợi -
Trung tâm KTTV Biển 

5 Quy trình khảo sát sự vân chuyển bùn 
c á t bằng phương p h á p chụp ảnh 
m á y bay (quy trình tạm thòi) (48 to 

48B.02.02 PTS Nguyễn Đức Minh -
Tĩ KHKT Trắc địa Bàn đ ồ 

6 Dụ t h à o quy c h ế b à o vệ mõi trường 
biển TP.Hái Phòng (28 to 

48B.05.03 C ụ c Đ ă n g Kiểm 

7 Quy trình khiếu tố đội bồi thưòg thiệt 
hại do ô nhiễm -môi trường biển do 
dầu tù tàu thuyền nước ngoài hoạt 
động trẽn c á c vùng biển thuộc quyển 
tài p h á n của nước CHXHCN Viêt Nam 
(98 tr) 

48B.05.03 KS Nguyễn Hồng Thao: 
KS Nguyễn Quang Vinh 
- Ban Biên giói; KS Hứa 
Chiến Thắng - uỷ Ban 
KHNN 

8 Dụ t h à o quy c h ế bảo v ê môi trường 
biên TP.Hai Phỏng (30 tr) 

48B.05.03 C ụ c Đ ã n g kiểm 

9 Bộ mẫu c á c dấu hiệu giải đ o á n dùng 
cho việc thành lộp b à n đ ổ hiện trạng 
sử dụng đất ven biển VN tỉ lê 
1 /500.000 

48B.07.Ũ2 KS Phạm Trung Lương -
Trung tâm Địa lý TN 

10 Bộ m â u c á c dấu hiệu giãi đ o á n ánh 
m á y bay trong vùng c á t 

48B.07.02 PTS Nguyễn Đĩnh Dưang 
- Trung tâm Địa lý TN 
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5. CÁC LOẠI MÁY ĐO CHẾ THỬ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B 

Tí Loại máy đ o Tính n ă n g Chủ tri thục hiện 

1 Máy đ o đ ộ muối - Khoáng đ o tù l%o - 40%o 

- Đ ộ chính xác: 0.1%o 

- Nguồn diện: 3v 

- Khối lượng: 2kg 

- Không cần dùng m â u chuẩn 

PTS Lê Khác Mạnh 

Viện Vật lý - VKHVN 

2 Máy đ o nhiệt đ ộ 
nước biển 

- Khoáng đo: tử ] - 5 0 ° c 

- Đ ộ chính xác: 0,1 ° c 

- Nguồn điện: 1,5V 

- Khối iưoncr 9 ko IM l u i 'Út* 1 ! l y - I^y 

- Đ o ở c á c đ ộ sâu tới 30m 

PTS Lê Khác Mạnh 

Viện Vệt lý - VKHVN 

3 Máy đ o sóng - Hoạt động theo nguyên tắc 
ven b ò điện trỏ 

- Nguồn 12V 

- Số l i ệ u ghi v à o b â n g từ 

- Khoảng đo: tù 0,2m-10m 

KS N g õ Quý Thêm 

Viện Cơ học - Viện KHVN 


